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TẬP 11 
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Những chữ uiết tắt 
“O-O- 
A Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh). 
AA Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chì). 
ADP. Apadana (Ký sự). 
ApA.  Apadana Atthakatha (Sớ giải kinh Ký sự). 
Beal. _Romanitic Legend ofthe Buddha (Tích truyện của Đức Phật) (Kegan 


Bu. Buddhavamsa (Phật Tông). 

BuA. Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
BuAB. Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Miến. 

BuAC. Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Tích Lan. 

Cp. CariyapItaka (Hạnh Tạng) 


Cv. Culavamsa (Tiểu sử). 
CvA.  Cũlavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
D. Dighanikaya (Kinh Trương bộ). 


DA.  DIghanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhp. Dhammapada (Kinh Pháp cú). 

DhpA. Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dv. DIpavamsa (Đảo sử). 

DvA. DIpavamsa Atthakatha (Sớ giải Đảo sử). 

Dvy.  DIvyavadana (Thiện nghiệp thí dụ). 

lv. Itivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 

IvA. — Itivuttaka Atthakatha (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
jJa. Jataka (kinh Bổn sanh). 

JA. Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 

LaI. Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 

M. MaJjhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 

MA. Majjhima nikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mhv. Mahavamsa (Đại sử). 

MI. — Milindapañha (MIlinda hỏi). 

Mtu.  Mahavastu (Đại Sự). 

Pv. Petavatthu (Ngạaquỷ sự). 

PvA.  Petavatthu Atthakatha ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 

S. Samyuttanikaya (Kinh Tương ưng). 

SA. — Samyuttanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
ân. Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 

SnA.  Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Sp. Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật). 

Thag. Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 

ThagA. Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
ThigA. TherIgatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão n]). 
Ud. Udana ( Phật tự thuyết). 

UdA. Udana Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vin.  Vinaya (Luật Tạng). 

Vy. Vimanavatthu (Thiên cung sự). 

VvA.  Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Lời nói đâu 
~O-O-O- 


Hạnh lành nối tiếp hạnh lành, đóa Vô ưu kịp thời rực nở. 

Thiện hạnh nối liền thiện hạnh, đường về bến Giác rộng mở thênh thang. 

Tâm hân hoan hưởng trọn vẹn nguồn hạnh phúc, cảm hứng dâng trào với 
tiếng gọi lạc an. 

Lên đường thôi, không đắn đo chờ đợi, hãy nhanh chóng xa lìa dòng nước lũ 
tử sinh. 

Đọc tiền hạnh của những bậc Thánh Đức tiền hiền, qua phần trích dẫn của 
chư Phật để thấy rằng: 

Đây Phật đạo khung trời diệu giác. 

Đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê. 

Đây Giáo pháp con đường trong sáng, 

Giúp trí nhân xa bến não nề. 

Đây Tăng chúng nghiêm hòa thánh thiện 

Vầng tinh hoa rạng chiếu khắp trời người. 

Công hạnh của các Ngài luôn được gieo trồng trong khung trời giác ngộ, mỗi 
việc lành nhỏ là nhân, là duyên, để tâm thành hướng về vùng Bất tử. 

Xưa chỉ là con rùa sống trong sông lạnh, một lần đưa Đấng Đại giác sang 
sông. Nay là bậc viên dung Giới hạnh, vượt qua sông sinh tử lắm bụi hồng. 

Xưa một lần đảnh lễ dưới chân Đấng Từ tôn. Nay là bậc ly trần chẳng vướng 
một hạt bụi dơ. 

Xưa một lần cúng dường những cánh hoa tươi thắm. Nay nhận về những 
Thánh quả Vô sinh. 

Nước công hạnh trôi về từ quá khứ, trợ giúp đóa sen hồng thoát khỏi chốn 
bùn nhơ, lìa xa vùng nước đọng muôn ngàn khổ lụy, thanh tươi tuyệt vời với sắc 
đẹp hương thơm. 

Thánh quả an lành hôm nay là kết tỉnh của trăm ngàn đau khổ hôm qua. 
Niềm vui hiện tại là kết tĩnh của trăm ngàn dòng lệ thảm trong tận cùng quá khứ. 

Một Nanda đắm chìm trong bể ái, chợt một ngày thức tỉnh, quyết định thoát 
ra, nhanh chóng trở thành vị Thánh Đức tuyệt vời với hạnh đệ nhất gìn giữ môn 
quuền. 

Một Sappadasa, hai mươi lắm năm sống đời Phạm hạnh, chút pháp lành 
chẳng đạt được mảy may, khổ lụy phiền mang dao tìm đến chết, sống làm gì cho 
tủi phận Samôn. Đứng trước cửa hủy thân chợt tìm ra lối thoát, cắt đứt lìa dây ái 
dục triền miên. 

Một Channa, Godhika chướng nghiệp xưa phủ vây hành hạ, luôn oặn mình 
trong bịnh khổ nghiệp duyên, sức kiên trì con người cũng có hạn, đành mang dao 
về kết liểu kiếp phù sinh. Vào cửa tử, tâm không bàng hoàng chao động, nỗ lực hết 
sức mình và Thánh đạo khởi sinh. 

Bảy năm qua, dòng lệ không ngừng tuôn chảy, nhớ thương người biếng lược 
chải, cài trâm, giả từ son phấn cùng xiêm y nhung lụa, khoác lên người áo ẩn sĩ 
rừng sâu. 

Giường êm ấm chẳng màng nghĩ đến, thêm cung son lạnh buốt là chỗ nghỉ 
thân, miếng ngọt ngon chẳng buồn va chạm, sống qua ngày với cơm bạc nước thô, 
như muốn cùng ai chia xẻ ngọt bùi cay đắng, mắt đăm đăm hướng về vùng núi 
rừng hoang lạnh. 

Ngày trùng hoan, lệ vẫn trào trong đôi mắt, làm mờ dần hình ảnh thân 
thương. Cất tiếng than, lệ ơi sao ngươi tuôn chảy mãi, chảy làm gì thêm tủi phận 


nữ nhân, xỏa tóc xinh lau sạch những hạt bụi trần, nơi đôi chân của người thương 
mến. 

Niềm vui chưa hưởng trọn lại nhận thêm giây phút chia ha, Thái tử Rahula 
lại xuất gia, ai thấu được nỗi lòng nàng Yasodhara xinh đẹp vào giây phút ấy, 
nguồn thương yêu còn lại bổng dưng thoát khỏi tầm tay. 

Cảm phục thay, một nghị lực phi thường, kính phục thay, một tính thần 
cương nghị. 

Cố nuốt những giọt lệ sầu chôn sâu vào tận cùng tâm khảm, không một tiếng 
thở than, không một lời oán trách. Đau khổ đã nhiều rồi, dường như đã đóng 
băng, thôi đành sống âm thầm trong những chuỗi ngày dài đơn quạnh. 

Nữ nhân được bao người có tấm lòng bao dung như thế? Được bao người có 
tỉnh thần kiên nghị như thế? Bằng lòng hy sinh tất cả để người thân sống được an 
lành. 

Kínhh phục thay, để rồi cảm thán thay. 

Ôi! Phiền muộn thay, khổ luân hồi có triệu triệu con đường cay đắng, có vô 
số khúc quanh quặn thắt lòng người. 

Dòng đời mật ngọt có là bao, bể sầu tát hoài sao không hề vơi cạn? 

Trước khi trở thành bậc Thánh Đức diệu kỳ, các Ngài vẫn đời thường như 
thế. Vâng, rất đời thường và rất đời thường. 

Các Ngài chỉ hơn kẻ phàm nhân thường tình một điểm: Thất bại rồi, đứng 
dậy tiếp tục ra đi, ngã quy rồi cố gắng đứng lên để tiến bước. Không ngừng nỗ lực 
để vươn lên, không chấp nhận số phận thấp hèn, không chấp nhận là kẻ tử tù của 
gã đao phủ mặt lạnh Vô thường, cố gắng bức đứt xích xiềng nô lệ, cố gắng phá nát 
gông cùm ái dục. 

Và vinh quang xuất hiện, vòng nguyệt quế tỏa ngát hương thơm. 

Có thế thôi. Vâng, có thế thôi. 

Còn rất nhiều những tấm gương kiên nghị phi thường, vượt lên chiến thắng 
bản thân mình như Ngài Bhagu ... được ghi lại trong tập sách này. 

Là quà tặng thánh thiện đến những ai có tâm tầm cầu giác ngộ. 

Mong thay, 
Tùkhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Nano Tassa Bhagqauato Arqahuto Sarnumtasamtbuddhassa. 
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Alahún Chúnh Đăng Giác. 
~O0-O-O- 


B- Tóm lược lịch sử 27 u† Phật quá khứ (t0). 

Sau khi Đức Thế Tôn Vessabhu viên tịch, trải qua 2o kiếp trái đất không có vị 
Chánh giác nào xuất hiện, gọi là kiếp trống (suññakappa). 

Đến kiếp trái đất hiện tại có 5 vị Chánh giác xuất hiện, gọi là hiền kiếp 
(bhaddakappa), đó là Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana, Đức Phật 
Kassapa, Đức Phật hiện tại là Gotama và vị Chánh giác tương lai là Đức Phật 
Metteyya (DILặc). 


22- Đức Phật Kakusandha. 

Mỗi Đại kiếp có 4 Trung kiếp là: Thành, trụ, hoại, không. Trong ba trung 
kiếp, chỉ có kiếp trụ là có chúng sinh, Đức Chánh giác xuất hiện trong kiếp trụ và 
chỉ xuất hiện vào nhánh giảm của Tiểu chu kỳ. 

Kiếp trụ của hiền kiếp này có 16 tiểu chu kỳ€), 

Theo bộ MaharaJavamsa (Đại vương sử) thì Đức Phật Kakusadha xuất hiện 
vào nhánh giảm tiểu chu kỳ thứ 8 của kiếp trụ. 

Theo bộ Hamamannan Rajavamsa thì Đức Phật Kakusandha xuất hiện vào 
nhánh giảm tiểu chu kỳ thứ nhất của kiếp trụ. 

Vào thời chúng sinh nhân loại có tuổi thọ là 4o ngàn năm, Bồtát viên mãn 3O 
pháp Balamật. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Thiên và Phạm thiên trong 1o ngàn thế giới, Bồtát 
từ cõi trời Tusita (Đẩusuất) giáng sinh vào thai bào của nữ Bàlamôn Visakha vợ 
của vị Cố vấn tế tự Aggidatta của vua Khenankara cai trị kinh thành Khemavat. 

Kể từ Đức Phật DIpankara cho đến Đức Phật Vessabhu, các Ngài xuất hiện 
trong giai cấp Khattiya (Sátđếly), riêng Đức Phật Kakusandha xuất hiện trong gial 
cấp Bàlamôn. Vì sao ? 

Đúáp. Trước khi giáng trần, Bồtát suy xét về gial cấp. Ngài chọn giai cấp được 
tôn vinh cao quý nhất thời ấy. 

Vào thời giai cấp Khattiya (Sátđếly) được đại chúng sùng bái cao quý nhất thì 
Ngài chọn giai cấp Khattiya, vào thời giai cấp Bàlamôn được đại chúng sùng bái là 
cao quý nhất thì Ngài chọn giai cấp Bàlamôn. 

Hai giai cấp Vessa (thương buôn) và Candala (thường dân) thì Bồtát không 
bao giờ chọn để tái sinh vào kiếp chót. 

Sau 10 tháng trú trong thai bào, Bồtát ra khỏi lòng mẹ nơi vườn hoa Khema, 
khi Ngài ra khỏi lòng mẹ, hào quang loé sáng lên tựa như vầng lửa lóe sáng, hoặc 
ví như những tia chớp (kaku) xuất hiện. 

Do vậy, Ngài được đặt tên là Kakusandha. 

Bồtát Kakusandha sống tại gia là 4.ooO năm trong ba tòa cung điện: Cung 
điện Ruci, cung điện Suruci và cung điện Vaddhana (hoặc Rativaddhana), có 30 
ngàn cung nữ xinh đẹp điêu luyện trong nghệ thuật ca múa, đàn hát... hầu hạ. 

Vợ Ngài là nữ Bàlamôn xinh đẹp đệ nhất là RocamI. 

Khi nàng RocanI vừa sinh hạ người con trai là Uttar, cũng là ngày Ngài thấy 
điềm tướng thứ tư là vị Samôn và Ngài quyết định ra đi xuất gia. 


@)- Mỗi kiếp trái đất có 4 trung kiếp (antarakappa) là: Kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Mỗi 
trung kiếp có 16 tiểu chu kỳ, gọi tiểu chu kỳ là chỉ cho thời gian: Từ khi chúng sinh nhân lọai có tuổi thọ là 
vô lượng năm giảm dần xuống cho đến khi còn 10 năm, rồi từ 1o năm tuổi thọ tăng đần cho đến vô lượng 
năm. Như vậy một tiểu chu kỳ có hai nhánh: nhánh giảm và nhánh tăng. 

Đức Chánh giác chỉ xuất hiện trong nhánh giảm, trong khoảng thời gian chúng sinh nhân loại có tuổi thọ 
là 1oo ngàn nắm đến 100 năm. 


Bồtát ra đi xuất gia trên cổ xe ngựa do những con ngựa thuần chủng Sindhu 
kéo đi, có 40 ngàn người theo gương Ngài cùng xuất gia để hầu hạ Ngài. 

Bồtát khổ hạnh 8 tháng, rồi thọ thực trở lại, Ngài lìa bỏ hội chúng Samôn của 
mình đi đến nơi khác. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha (15 tháng 4 â], tính theo lịch VN), Bồtát 
thọ nhận bát cơm sữa của cô gái con của Bàlamôn trưởng giả Vacirindha cúng 
dường ở làng Sucirindha, sau khi thị thực Bồtát đi đến khu rừng Acacia nghỉ trưa. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cây Đại giác SirIsa (cây Đại giác Sirisa có chiều 
cao và tàn nhánh tương tự như cây Patali đã giải thích ở trên), trên đường đi, 
Bồtát gặp người giữ ruộng bắp tên là Subhadda, Subhadda dâng đến Bồtát 8 bó 
cỏ. 

Nơi cội Đại giác SirIsa về hướng Đông bắc, Bồtát trải 8 bó cỏ, Bảo tọa chiến 
thắng hiện khởi cho Ngài. Trên Bảo tọa chiến thắng Bồtát toàn thắng 5 loại ma và 
chứng Vô thượng Chánh giác khi ánh bình minh vừa xuất hiện. 


*Ba Thắng hội của Đức Phật Kakusadha. 

Thắng hội I. 

Qua 7 tuần lễ hưởng hương vị giải thoát quanh 7 chỗ nơi cội Đại giác Sir1sa. 
Nhận lời thỉnh cầu của vị Đại phạm thiên, Đức Thế Tôn Kakusandha khai mở cửa 
Vô sinh Bất tử. 

Với Phật trí, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của 4o ngàn vị Samôn tùy 
tùng của mình trước đây. 

Theo đường hư không, Đức Thế Tôn đi đến vườn Nai Isipatana, gần thành 
Makhila, nơi vườn Nai Isipatana Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, vận chuyển 
bánh xe pháp cho chạy đi (Chuyển pháp Luân). 

Dứt pháp thoại có 40o ngàn triệu nhân thiên chứng Thánh quả, trong đó có 
40 ngàn vị Samôn tùy tùng của Ngài trước đây. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- Dhammacakkam pavattente; kakusandhe lokanayake. 

CattarIsakotisahassanam; dhammabhisamayo ahu. 

“Vận chuuển bánh xe Pháp; Kakusandha, bậc Lãnh đạo thế gian. 

Có 4o ngàn mười triệu uị; là Thắng hội pháp của Ngàữ?%0!). 

Thắng hội II. 

Lần khác, Đức Thế Tôn Kakusandha thể hiện Song thông lực nơi cội cây Sala 
gần cổng thành KannakuJja để nhiếp phục chúng dị giáo. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, tế độ 3oo ngàn triệu nhân thiên 
chứng Thánh quả. Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Antalikkhamhi akase; yamakam katva vikubbanam. 

Tìmsakotisahassanam; bodhesi devamanuse. 

“Khi Ngài ở giữa không trung; đã thực hiện uụ lực Song thông. 

Có 3O ngàn mười triệu; người 0à chư thiên giác ngộ” (sđd). 

Thắng hội III. 

Không xa kinh thành Khemaval, có một đền thờ chư thiên (devayatana), là 
nơi trú ẩn của Dạxoa Naradeva. 

Dạxoa Naradeva cai quản một vùng đất hoang vu, nơi vùng đất này có một 
hồ nước rộng, quanh hồ có rất nhiều loại hoa có hương thơm ngào ngạt và xinh 
đẹp, nước hồ trong mát và rất ngọt. Trong hồ những loại hoa sen, hoa súng xinh 
đẹp thay nhau đua nở. 

Hồ nước này khiến người đi đến đều ưa thích và xuống hồ uống nước tắm 
rửa, thế là bị Dạxoa Naradeva bắt ăn thịt. 


@)- Bv. 3. Kakusandhabuddhavamso. 


Ngoài ra, Dạxoa có lối đi riêng được che dấu kín đáo, khi có người đi ngang 
vùng đất nó đang quản lý, Dạxoa xuất hiện, bắt kẻ ấy đem vào rừng xé ra nhai 
ngấu nghiến, và vùng đất ấy trở nên vắng vẻ vì không ai dám đi lại con đường ấy. 

Đức Thế Tôn Kakusandha sau khi an trú tâm trong định Diệt thọ tưởng 7 
ngày, khi xuất khỏi định Diệt thọ tưởng, Ngài đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy 
hình ảnh Dạxoa Naradeva lọt vào võng trí của Ngài cùng rất nhiều nhân thiên. 

Đức Thế Tôn theo đường hư không đến đền Devayatana ngồi vào chiếc ghế 
dành cho Dạxoa Naradeva. Với Phật lực Đức Thế Tôn quyết định: “Nhân thiên sẽ 
chứng kiến uy lực của Đấng Như Lai”. 

Dạxoa Naradeva thấy vị Samôn đang ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho 
mình, từ thân phát ra hào quang 6 màu tươi thắm. 

Dạxoa suy nghĩ: “VỊ Samôn này chắc chắn là bậc Chánh giác, Ngài vì lòng bị 
mãn đối với ta nên đã ngự đến đây”. 

Tâm Dạxoa Naradeva vô cùng hân hoan cùng hội chúng dạxoa của mình đi 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tán thán ân đức của bậc Chánh giác, rồi đứng chấp tay 
hầu Đức Phật. 

Cư dân trong và ngoài thành KhemavatI cùng chư thiên thấy được điều kỳ 
diệu này, vô cùng hoan hỷ cùng nhau mang vật thực cùng hương hoa đến đền thờ 
Devayatana cúng dường Đức Phật rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn Kakusandha thuyết lên Pháp thọai để tế độ chúng sinh, dứt 
pháp thoại, số lượng nhân thiên chứng Thánh quả không thể đếm được. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Naradevassa yakkhassa; catusaccappakasane.; 

Dhammabhisamayo tassa; gananato asankhiyo. 

“Nơi dạxoa Naradeua, Ngài giảng lú Tứ đế. 

Là Thắng hội pháp của uị ấu; không thể đếm, tính được” (säd). 

*XTăng hội của Đức Phật Kakusandha. 

Đức Thế Tôn Kakusandha chỉ có một Tăng hội. 

Vào ngày trăng tròn tháng Magha (15 tháng Giêng âI, tính theo lịch VN), nơi 
vườn Nai Isipatana gần thành Kannaku]JJja. Giữa hội chúng 4o ngàn Thánh Tăng 
Alahán (là nghóm Samôn tùy tùng của Ngài khi trước), Đức Thế Tôn Kakusandha 
ban lời Giáo giới giải thoát (Ovada patIimokkha). 

Đây là Tăng hội của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Kakusandhassa bhagavato; eko asI samagamo. 

Khinasavanam vimalanam; santacIttana tadinam. 

“Thế Tôn Kakusandho; chỉ có một lần tụ hột. 

Những bậc uô nhiễm, trong sạch; tâm an tịnh như thế ấu”. 

7- Cattalisasahassanam; tada asI samagamo. 

Dantabhumimanuppattanam; asavariganakkhaya. 

“Có 4O ngàn 0; đó là cuộc tụ hội. 

Đã khéo huấn luuện thắng đạt; uô nhiễm 0ì trừ sạch kẻ thù” (säd). 

*XTtiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy tiên thân Đức Phật Gotama là Đức vua Khema, Đức vua cúng 
dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng Vô song thí trọn 7 ngày, cùng với 
những loại dược phẩm quý. 

Đức Thế Tôn Kakusandha đã tiên tri giữa đại chúng rằng: “Trong hiện kiếp 
này, hậu thân vua Khema thành tựu Vô thượng Chánh giác, có tộc họ là Gotama 
tên là Siddhattha”. 

Rồi Đức Thế Tôn thyết lên pháp thoại thích ứng để tế độ chúng sinh, hoan hỷ 
với thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, vua Khema từ bỏ cả quốc độ, xuất gia trong 
Tăng đoàn. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Kakusantdha. 


7 


- Đức Thế Tôn Kakusandha cao 4o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài tỏa ra 
xa 10 dotuần. 

- Hai vị Thượng thủ thính văn của Đức Phật Kakusandha là Trưởng lão 
Vidhura và Trưởng lão SañjJiva. Thị giả là Trưởng lão BuddhTja. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Kakusandha là Trưởng lão ni 
Sama và Trưởng lão ni Campa. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Kakusandha là Ngài Accuta và Ngài 
Sumana. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Kakusandha là bà Nanda và bà 
Sunanda. 

Đức Thế Tôn Kakusandha sống 32 ngàn tuổi (4 phần năm tuổi thọ chúng 
sinh thời ấy), Ngài viên tịch nơi vườn Khema. 

Bảo tháp thờ Xálợi của Ngài cao một dotuần. 

Vào thời Đức Phật Kakusandha, một năm mới hành lễ Bốtát (uposatha) một 
Tần0), 

Ác ma Dũsi (một tiền thân của Ngài Mogsallana) đã quấy phá Đức Phật 
Kakusandha để thử đức điềm tỉnh của Ngài®), 

Vào thời Phật Kakusandha, núi Vepulla ở thành RaJagaha (Vương xá) được 
gọi là PacInavamsa, dân chúng được gọi là Tirava. 

Phải mất bốnngày mới leo đến đỉnh núi và bốn ngày từ đỉnh núi xuống chân 
núi6), 

Trưởng giả Accuta kiến tạo một Đại tự viện cúng dường đến Đức Thế Tôn 
Kakusandha (chính nơi này, Trưởng giả Anadhapindika (Cấp Cô Độc) xây dựng 
Jetavanavihara rộng nửa do tuần, cúng dường đến Đức Thế Tôn Gotama). Trưởng 
giả Accuta phải mua đất bằng cách trải trên đất những con rùa bằng vàng phủ kín 
hết cả mặt đất). 

Kính điển Bắc tông, gọi Đức Phật Kakusandha là Đức Phật 
Krakucchanda®). 

Theo Biên niên sử Tích Lan (Mahavamsa - Đại sử), Đức Phật Kakusadha có 
ngự đến đảo Tích. 

Bấy giờ đảo Tích có tên gọi là OjadIpa, kinh đô là Abhaya nằm về hướng 
Đông của con sông Kadamba, do vua Abhaya trỊ vì, vườn Mahamegha khi ấy có 
tên là Mahatittha. Nhóm dạxoa trên đảo với năng lực thần thông của mình đã tạo 
ra bệnh dịch. 

Với lòng bi mẫn, Đức Phật Kakusandha cùng với 4o ngàn vị Tỳkhưu theo 
đường hư không đến đảo Tích để diệt trừ tai họa bệnh dịch do dạxoa gây ra. 

Khi Đức Phật Kakusandha cùng 4o ngàn vị Tỳkhưu ngự đến hải đảo, những 
dạxoa kinh hoàng trốn chạy và bịnh dịch chấm dứt. 

Đức Phật Kakusandha cùng 4o ngàn vị Tykhưu ngự trên đỉnh núi Devakuta, 
để cho mọi người nhìn thấy và đi đến đảnh lễ Ngài theo ý muốn bằng nguyện lực 
của Đức Phật. 

Vua Abhaya cùng đại chúng đến núi Devakuta đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu ngự đến Hoàng cung để cúng dường vật 
thực. Rồi Đức vua Abhaya cúng dường vườn Mahatittha đến Đức Phật và Tăng 
chúng. 

Đức Phật ngự đến vườn Mahatittha, với pháp thoại nơi vườn này Đức Thế 
Tôn tế độ 4o ngàn người chứng đạt Thánh quả. 


@- D. ii. 7. Kinh Đại Bổn. 

@)- M.1. 333 ; Thag. 1187. 

@)- S.1¡. 101. Vepullasutta (Kinh núi Veplla). 
@- JA.1. 94. 

@)- Xem Divy, 254, 418 f.; Mtu. iii. 247, 330. 


Sau đó, Ngài thánh hóa một số điểm trong vùng đất này bằng cách an trú 
tâm vào trong quả Định. 

Khi xuất khỏi thiền tịnh Đức Thế Tôn Kakusadha ra lịnh bằng tâm rằng: 
“Tykhưu ni Rucananda hãy mang một nhánh Đại giác Sirisa ở hướng Nam, cùng 
các Tykhưu ni khác đến đây”. 

Với tâm mình,Trưởng lão ni Rucananda biết được tâm Đức Thế Tôn 
Kakusandha, bà đi đến diện kiến vua Khema đang trị vì kinh thành Khemavati 
trình bày ý của Đức Thế Tôn. 

Bà hướng dẫn vua Khema đến cội Đại giác,với năng lực thần thông bà tách 
một nhánh Đại giác Sirlsa ở hướng Nam, rồi cùng 5oo Tykhưu ni theo đường hư 
không mang đến đảo Tích cho Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nhận chậu vàng có trồng cây Đại giác SirIsa, rồi trao lại cho vua 
Abhaya, vua Abhaya đã tổ chức lễ trông cây Đại giác Sirisa rất long trọng, địa 
điểm này. Nơi điạ điểm ấy, vào thời Đức Phật Konagamana một nhánh Đại giác 
Udumbara cũng được trồng xuống; đến thời Đức Phật Kassapa một nhánh Đại 
giác Nigrodha cũng được trồng tại nơi ấy. Và nơi ấy hiện đang trồng một nhánh 
Đại giác Assatha của Đức Phật Gotama. 

Khi trở về xứ Ấn, Đức Phật Kakusandha lưu lại bình lọc nước của Ngài để cư 
dân trên đảo tôn thờ, đồng thời dạy Trưởng lão Mahadeva và Trưởng lão ni 
Rucananda lưu trú ở đảo để tế độ những người hữu duyên®0), 

Phụ Lục. 

XTIrưởng lão Vidhura. 

Là Thượng thủ thinh văn tay phải của Đức Thế Tôn, Ngài được gọi là Vidhura 
(Vô Song) vì không có ai sánh bằng Ngài về sự giảng pháp. 

Tiền thân của Ngài Moggallana (MụcKiềnLiên) là ác ma DusI đã ném đá vào 
đầu của Ngài và bị rớt vào địa ngục cọc nhọn ngay sau đó®), 

XTInưởng lão SafVtud. 

Là Thượng thủ thinh văn tay trái của Đức Thế Tôn. Ngài thường sống nơi 
thanh vắng như hang, động ... và thực hành thiền tịnh. 

Một hôm, Ngài an trú vào định Diệt thọ tưởng, nhóm thợ rừng tưởng Ngài 
chết nên cùng nhau thiêu xác Ngài. 

Khi Ngài xuất khỏi thiền tịnh, Ngài rũ hết tro bụi đang bám vào người, rồi đi 
vào làng khất thực. l 

Nhóm thợ rừng thấy Ngài, kêu lên rằng: “Ô! Vị Samôn đã sống lại”; do vậy 
Ngài được gọi là SañJrva®). 

Điều kỳ diệu này thường được lấy làm ví dụ của loại thần thông gọi là 
Samadhtiuipphara - tddhi (thần thông do quả định) 1). 

*Trưởng lão Nandakda. 

Vào thời Đức Phật Gotama, Ngài tái sinh vào một gia tộc trưởng giả có đại tài 
tản ở thành Savatthi (Xávệ), khi hài tử được sinh ra mang lại sự hoan hỷ cho gia 
tôc nên được đặt tên là Nandaka. 

Vào ngày Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) được cúng dường đến Đức Phật và 
Tăng chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại chúc phúc đến gia chủ 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Nghe được thời Pháp thoại của Đức Thế Tôn, gia chủ Nandaka phát sinh 
niềm tin, xin được xuất gia trong Tăng đoànG), 


@)- Dpv. 1i. 6ó; xv. 25, 34; Mhv. xv. 57-90. 

@)- M.i. Kinh Hàng ma (Maratajjaniyasutta) (số 50). 
@)- M.I. Kinh Hàng Ma; DA. ii. 417; MA. 1. 522. 

)- Vsm. 38o, 706; PS. 11. 212. 

6)- Ap. 1. 499. 


Sau khi xuất gia thọ giới Tỳkhưu, Ngài nỗ lực thực hành thiền tịnh, chẳng 
bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán cùng với những thắng trí (abhiãññana) nhất 
là Túc mạng minh. 

Đặc biệt Ngài có biện tài hùng biện, thuyết pháp rất lôi cuốn người nghe 
pháp. 

Được biết, bài pháp của Ngài Nandaka được Đức Thế Tôn tôn trọng và Ngài 
đứng bên ngoài cửa Giảng đường (vì cửa Giảng đường bị khóa lại) lắng nghe cho 
hết bài pháp dài . 

Trong Tăng chi kinh (Anguttara nikaya) có ghi nhận hai bài kinh của Trưởng 
lão Nandaka. 

*Kmh I._ Ngài Nandaka thuyết ở Migaramatupasada (Giảng đường mẹ 
Miraga) dưới dạng thức đàm luận với Salha (cháu nội của Migara) và Rohana 
(cháu nội của Pekkhuniya) (tương tự như Đức Thế Tôn dạy những người Kalama 
ở Kesaputta)®!). 

*Kímh II Ngài Nandaka thuyết nơi Giảng đường của Đại tự Kyviên 
(Jetavanavihara) đến các Tykhưu. 

Vào buổi chiều Đức Thế Tôn đến Giảng đường, đứng bên ngoài chờ đợi (vì 
cửa Giảng đường đóng kín) đồng thời lắng nghe cho đến khi bài pháp chấm dứt . 

Khi thời pháp chấm dứt, Đức Thế Tôn gỏ cửa, các vị Tykhưu mở cửa, Đức 
Thế Tôn đi vào Giảng đường ngồi lên chỗ ngồi được soạn sẵn, nói với Ngài 
Nandaka rằng: 

- “Này Nandaka, dài thay là pháp môn này, ngươi đã giảng cho các Tykhưu; 
lưng ta đã mỏi (agilayati) khi đứng ở ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm 
dứt”. 

Theo Bản Sớ giải: “Đây là lời khen ngợi thời pháp, không phải là lời rầy”. 

Ngài Nandaka tâm áy náy (saraJJjamanarupo) bạch với Đức Thế Tôn rằng: 
“Chúng con không biết Đức Thế Tôn đứng ngoài cửa. Nếu chúng con biết Đức Thế 
Tôn đứng ngoài cửa, chúng con không thuyết dài như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen ngợi rằng: 

- - Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thật xứng đáng cho các thiện gia nam 
tử như các ngươi ... ÑNày Nandaka, khi các ngươi hội hợp với nhau, có hai việc làm: 
Nói pháp haụ g†ữ yên lặng của bậc Thánh. 

**Giữ uên lặng của bậc Thánh” là an trú tầm vào thiền tịnh. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy các Tykhưu phải thực hành tròn đủ 4 chỉ phần của vị 
Tykhưu: 

- VỊ Tykhưu có niềm tin, nhưng không có giới. Cần phải làm tròn đủ giới. 

- VỊ Tỳykhưu có niềm tin, tròn đủ giới, nhưng nội tâm không được an tịnh. 
Cần phải làm nội tâm được an tịnh (chỉ cho chứng đắc thiền tịnh). 

- VỊ Tỳykhưu có tín, có giới, nội tâm được tịnh chỉ, nhưng chưa có tuệ quán. 
Cần phải làm tăng trưởng tuệ quán. 

Rồi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy trở về Hương thất. 

Sau khi Đức Thế Tôn đi không lâu, Ngài Nandaka tiếp tục thuyết giảng đến 
các vị Tỳkhưu về 5 lợi ích khi nghe pháp và đàm luận pháp đúng thời. 

a- VỊ Tykhưu giảng pháp đến các vị Tỳkhưu, pháp ấy phải tốt đẹp ba thời: 
Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối; từ ngữ và ý nghĩa tròn đủ, liên hệ 
đến đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ trong sạch. VỊ ấy là người kính trọng 
bậc Đạo sư. Đây là lợi ích thứ nhất. 

b- Là vị thọ trì về nghĩa, thọ trì về pháp. 

c- Là vị thể nhập ý nghĩa thâm sâu. 


(@- A.i. 103. 
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d- Vị nghe pháp sẽ thưc hành theo, vì nghĩ rằng: VỊ ấy đã chứng hay sẽ chứng 
được thượng pháp”. 

e- Khởi lên sự tỉnh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt0, 

Có lần bà Mahapajapati Gotami đến thỉnh Đức Thế Tôn cho vị Tykhưu đến 
Giáo giới ni chúng. 

Đức Phật hỏi Ngài Ananda: “Hôm nay ai là người đến giáo giới ni chúng?”. 

Đức Ananda thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, là Tôn giả Nandaka, nhưng Tôn giả 
Nandaka không muốn đến giáo giới Ni chúng. 

Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Nandaka đến dạy rằng: “Này Nandaka, hãy đến 
giáo giới các Tkhưu nÏ”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Nandaka đến Ni viện Rajakarama dạy 50o Tỳkhưu ni có bà 
MahapaJapati Gotami là trưởng đoàn. 

Ngài dạy về tính vô thường, khổ và vô ngã của 6 ngoại xứ, 6 nội xứ và 6 thức. 

Ngài Nandaka đưa ra ba ví dụ: 

*Ví dụ 1. Ánh sáng của cây đèn đầu do hội tụ ba điều: Dầu, tim đèn và ngọn 
lửa; đầu, tim đèn và ngọn lửa là vô thường. Vậy ánh sáng có là thường được 
chăng? 

Các vị nữ ni đáp: “Thưa không, bạch Tông1ả”. 

Ví dụ 2. Cây cổ thụ với rễ, thân, cành đều vô thường. Vậy bóng cây có là 
thường được chăng?. 

Các vị nữ ni đáp: “Thưa không, bạch Tông1ả”. 

Ví dụ 3. Như con bò đã bị cắt mọi dây gân, khớp bên trong, da bị lột phủ 
trùm lại trên thân. Có thể bảo con bò còn nguyên được chăng? 

Các vị nữ ni đáp: “Thưa không, bạch Tông1ả”. 

Ngài Nandaka dạy: “Con bò chỉ cho 6 nội xứ; da chỉ cho 6 ngoại xứ; dây gân, 
thịt, chỉ cho hỷ tham; con dao chỉ cho Thánh trí. 

Với Thánh trí này có thể cắt đứt mọi phiền não”. 

Tiếp theo Ngài Nandaka dạy tu tập 7 giác chi: “Niệm, trạch pháp, tỉnh tấn, 
hỷ, khinh an, định và xả”. 

Sau thời pháp những vị Tỳkhưu ni chứng Thánh quả DựLưu 

Các vị Tỳkhưu ni đảnh lễ Ngài Nandaka, rồi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn biết tâm ý các nữ ni chưa thật thỏa mãn, nên hôm sau Đức Thế 
Tôn dạy Ngài Nandaka tiếp tục giáo giới các Tỳkhưu n1. 

Hôm sau, cũng thời pháp thoại như thế, các Tykhưu ni với tâm hân hoan và 
tất cả đều chứng đạt Thánh quả Alahán®), 

Rồi 5oo vị Tỳkhưu ni có bà MahapaJapati GotamI là trưởng đến đảnh lễ Đức 
thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, bài pháp hôm qua của Nandaka ví như trăng tròn của ngày 
14. Bài pháp hôm nay ví như trăng tròn ngày 15 của tháng), 

Hỏi. Vì sao Ngài Nandaka không muốn đến Giáo giới các vị Tỳkhưu ni dòng 
ThíchCa? 

Đúáp. Vì đắc được Túc mạng minh, nên Ngài Nandaka biết tiền kiếp 5oO nữ 
ni này là vợ của Ngài. E ngại các vị có Túc mạng minh biết được điều này sẽ dị 
nghị rằng:“ Tôn giả Nandaka còn ái luyến những người vợ trước đây”, nên Ngài 
không muốn đi Giáo giới các Tỳkhưu n1. 

Biết được tâm của Ngài Nandaka, nên Đức Thế Tôn dạy: “Này Nandaka, hãy 
đi giáo giới Tykhưu nÏ”. 


@)- A,1v. 358. 
)- JA. 1. 392. 
@)~ M.1ii. Nadakovadasutta (Giáo giới Nandaka) (kinh số 146). 
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Được lịnh của Đức Thế Tôn thì điều dị nghị trên sẽ không xảy ra®), 

Hỏi. Năm trắm nữ Tỳkhưu ni thuộc dòng ThíchCa ấy là a1? 

Đúáp. Đó là soo nàng Công nương dòngThích Ca, vợ của 500 vị Tử hoàng 
dòng ThíchCa. 

Vào hạ thứ năm của ĐứcPhật, dòng Koliya và dòng Sakya tranh chấp nước 
sông RohinlI, chuẩn bị khởi lên chiến tranh, Đức Thế Tôn đến giảng hòa quyến 
thuộc. 

Hai tộc họ ThíchCa tri ân Đức Phật, mỗi tộc họ cho 250 Tử hoàng xuất gia 
theo hầu Đức Thế Tôn. 

Năm trăm người vợ của 50O vị Tử hoàng chán nản đời sống tại gia, cùng 
theo bà Mahapajapati Gotami đi đến Mahavana (Đại lâm) gần kinh thành Vesali, 
xin Đức Thế Tôn được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Mùa hạ đầu tiên của các vị Tỳkhưu ni này ở một Tự viện trong kinh thành 
Vesali, rồi sau đó về kinh thành Savatthi (Xávệ), ngụ nơi Tự viện Đức vua 
(Rakakarama). Khi được Ngài Nandaka tế độ, tất cả đều chứng đắc Thánh quả 
Alahán®), 

*Tự uiện Đức uua (Rajakardmng). 

Là tự viện gần Jetavanavihara(Đại tự Kyviên) nằm về phía Đông nam thành 
Savatthi (Xávệ) do vua Pasenadi (PaTưNặc) kiến tạo®). 

Khi bà Thánh nữ Upalavanna bị cưởng bức trong rừng Andhavana, theo lời 
đề nghị của Đức Thế Tôn, vua Pasenadi cho kiến tạo một tự viện, cúng dường đến 
các Tỳkhưu ni, nên Tự viện có tên gọi là RaJakarama(. 

Tuy nhiên, theo Bản Sớ giải Tương Ưng như sau: 

Ngoại giáo muốn xây một Đại tự gần Jetavanavihara (Đại tự Kyviên) để tranh 
chấp với Đức Phật, họ đã hối lộ vua Pasenadi 1oo ngàn đồng vàng. 

Chuyện đến tai Đức Phật, Đức Thế Tôn cử Ngài Ananda đến gặp Đức vua 
Pasenadi, để yêu cầu Đức vua không nên chấp nhận dự án, nhưng vua Pasendi vì 
hổ thẹn nên lánh mặt. Tiếp theo là hai vị Thượng thủ Thinh văn đi đến hội kiến 
Đức vua, Đức vua cũng lánh mặt. 

Tự thân Đức Thế Tôn đi đến Hoàng cung, vua Pasenadi tự thân ra khỏi 
Hoàng cung đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thỉnh vào Hoàng cung cúng dường vật thực. 
Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Bharu (Bharujataka), nêu lên tai nạn tiêu tan cả 
quốc độ khi vua Bharu nhận hối lộ. 

Đức vua hối hận và nhận thấy lâu nay chưa có kiến tạo Tự viện nào nên xây 
dựng Rajakarama cúng dường đến các Tykhưu n16). 

Có lần Ngài Nandaka đi khất thực trong thành Savatthi, một nữ nhân là vợ 
Ngài trong quá khứ, nhìn Ngài với tâm bất chánh rồi cười lớn lên. 

Ngài Nandaka nói lên bốn kệ ngôn để dạy nàng về thể bất tịnh của thân xác, 
như sau. 

27o- Dhiratthu pure duggandhe; marapakkhe avassute. 

NavasotanI te kaye; yanI sandanti sabbada. 

“Gớm thaụ uật hôi thối; đầu sắc mùi hôi tanh. 

Vật sở hữu của ma; tuôn chảu nhiều dòng nước. 

Thân nàu có chín dòng; luôn luôn được tuôn chảu”. 

28o - Ma puranam amaññittho; masadesi tathagate. 


(- AA. 1.173. 

®)- MA.1i. 1O21. Về sau tất cả đều chứng Thánh quả Alahán và cùng viên tịch với bà Mahapajapati Gotam1l 
trong một ngày. 

G@)~ MA.H. 1021. 

(4)- DhA. i1. 52. 

G)- SA. ii. 218. Trong Bharujataka (JA. ii. 170), trong phần duyên sự giống như trên, nhưng không có đề 
cập đến việc vua Pasenadi xây tự viện Rajakarama. 
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Saggepl te na raJJanH; kimangam pana manuse. 

“Chớ khinh miệt cổ nhân; chớ xúc phạm Như Lai. 

Chúng không tham thiên giới; còn nói gì cốt người. 

281- Ye ca kho bala dummedha, dummanti mohaparuta. 

Tadisa tattha raJJanti, marakhittamhi bandhane. 

“Kẻ ngu thiếu trí tuệ; tà Ú, sĩ bao phủ. 

Kẻ ấu đầu tham ái; bị Ma quăng dâu trói”. 

282- Yesam rago ca doso ca; avIJJa ca viraJIta. 

Tadl tattha na raJJanti; chinnasutta abandhana”ti. 

“Những ai đã thoát lụ; tham, sân uà Uuô mĩnh. 

Các Ngài không tham đắm; giâu đứt không trói buộc được” ©. 

Vào một dịp, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn ban cho Ngài Nandaka địa vị: 
“Đệ nhất về Giáo giới Tỳkhưu nÏ”. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam 
bhikkhunovadakanam yadidam nandako. 

“Nàụ các Tùkhưu, trong hàng Tùkhưu đệ tử Như Lat; đệ nhất uê Giáo giới 
Tùkhưu mỉ là Nandaka T2), 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Nandaka sinh ra 
trong một gia tộc danh giá trong thành Hamsavati. 

Có lần vị gia chủ ấy được nghe pháp và chứng kiến một vị Trưởng lão được 
Đức Phật Padumuttara ban cho địa vị: “Đệ nhất Giáo giới Tỳkhưu nÏ”. 

VỊ gia chủ lập tâm rằng: “Fa hãy đạt được địa vị này trong thời Đức Chánh 
giác tương lai.” 

VỊ gia chủ thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến tư gia, cúng dường vật 
thực trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, vị gia chủ dâng đến Đức Phật Padumuttara bộ tam y đắt giá 
nhất, mỗi vị Tykhưu là một bộ tam y, rồi gia chủ phát nguyện rằng: “Với quả 
phước này, xin cho con đạt được địa vị “đệ nhất Giáo giới Tỳkhưu ni trong thời 
Đức Chánh giác tương lai”. 

Đưa VỊ lai trí quán xét thế gian, Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 
100 ngàn kiếp trái đất, kể từ kiếp này, ước nguyện của thiện gia tử này sẽ trở 
thành hiện thực trong thời Đức Chánh giác Gotama”. 

Luân lưu trong dòng sinh tử luân hồi, vào thời Đức Phật Kakusandha, tiền 
thân Ngài Nandaka là chm Karauika), thường hót để cúng dường đến Đức Phật. 

Về sau, tiền thân Ngài Nandalka là con chim Công, mỗi ngày hót lên ba lần 
cúng dường đến Đức Phật Độc giác(!). 

Bản Sớ giải kinh Trung bộ có ghi nhận. Trong hiền kiếp này, trong một kiếp 
quá khứ tiền thân Ngài Nandaka là trưởng làng nô lệ có 50O gia tộc, ở trong xứ 
Baranasl (Balanal). Bấy giờ tiền thân bà MahapaJapati Gotami là vợ người trưởng 
làng. 

Một hôm trên đường đến bến sông lấy nước bà trưởng làng thấy 50O vị 
Samôn (các vị Phật Độc giác) đi vào thành, khi trở về bà thấy 5oo vị đi trở ra. Bà 
đi đến đảnh lễ rồi bạch hỏi rằng: 

- Thưa các Ngài, các Ngài đi vào thành tìm cái chi? 

VỊ Samôn trưởng cho biết: “ĐI vào thành tìm người hộ độ các Ngài ba tháng 
an cư mùa mưa, nhưng không tìm thấy”. 


@)- Thag. 270 — 82. Nandakatheragatha. 

(2)- A.1. 25. 

3)- Một loại chim cu rừng Ấn độ, hót rất hay. 
4)- ThagA. 1. 384. 
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Nghe vậy, bà thỉnh 5oo vị Samôn an cư mùa mưa nơi làng của mình, vợ 
chồng trưởng làng cùng các bạn hữu đã cúng dường đến Đức Phật Độc giác trọn 
ba tháng an cư ấy. 

Do phước hạnh này, trong kiếp sau sau đó, tiền thân Ngài Nandaka là vị vua 
và 500 vị Tykhưu ni dòng ThíchCa nói trên là cung phi của Ngài. 

Và Đức Thế Tôn biết trong hàng Thánh đệ tử, chỉ có Ngài Nandaka có duyên 
tế độ được soo Tykhưu ni ấy chứng Thánh quả, nên dạy Ngài Nandaka đi Giáo 
giới các Tykhưu n1. 

Trong nhiều kiếp tiền thân bà Mahapajapati Gotami và tiền thân Ngài 
Nandaka là vợ chồng), 

*Trưởng lão r Puruta (1) (ha Pururtika). 

Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, bà là con một nô tỳ trong nhà của 
trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), vì là người nô lệ thứ 1oo nên được đặt 
tên là Punna (người nữ tròn đủ). 

Đại luận sư Buddhagosa có ghi chép như sau. Vào một lần, sau khi mãn mùa 
an cư, Đức Thế Tôn chuẩn bị lên đường đi du hành. 

Nhiều đại thí chủ như Trưởng giả Anathapindika, bà Visakha... cùng rất 
nhiều những cận sự nam nữ tín thành, không muốn vắng bóng Đức Thế Tôn nơi 
kinh hành Savatthi (Xávệ), cung thỉnh Đức Thế Tôn ở lại kinh thành Savatthi, 
nhưng tất cả đều bị Đức Thế Tôn từ chối. 

Thấy chủ nhân mình u sầu, nàng Punna bạch hỏi, khi hiểu được nguyên 
nhân, nàng thưa răg: 

- Thưa chủ, xin chủ chớ buồn nữa, con sẽ thỉnh Đức Thế Tôn ở lại kinh 
thành. 

- Này Punna con! Nếu con làm được kỳ tích này, ta sẽ nhận con là con gái, 
con sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ. 

Nàng Punna đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con kính thỉnh Ngài hãy ở lại kinh thành. Con sẽ được 
nương nhờ ân đức Tam Bảo và sẽ g1ữ gìn 5 giới. 

Đức Thế Tôn quán thấy duyên lành đạo quả của nàng Punna, Ngài dạy rằng: 

- Này Punna, Như Lai nhận lời thỉnh nguyện của nàng, Như Lai sẽ hoãn lại 
chuyến du hành. 

Được tin Đức Thế Tôn nhận lời nàng Punna, Trưởng giả Anathapindiika vô 
cùng hân hoan, tổ chức lễ nhận nàng Punna là con gái của mình. 

Về sau nàng Punna xuất gia trong Ni đoàn. 

Theo sách Milindapañha (MIilinda hỏi), nàng Punna được xem như là 1 trong 
7 người thời Đức Phật mà quả lành sinh khởi trong hiện tại, đó là: 

1- Người thợ hoa Sumana. 

2- Bàlamôn Culekasataka. 

3- Người cày ruộng Punna. 

4- Bà Hoàng Mallika (vợ vua Pasenadl). 

5- Nữ cận sự Supplya. 

6- Nàng Gopalamata, Hoàng hậu của vua Canda Pajjota (nàng cắt mái tóc 
xinh đẹp của mình, bán đi lấy tiền mua vật thực cúng dường đến Ngài Maha 
Kaccana cùng 7 vị Thánh Alahán, được vua Canda PajJjota rước về làm hoàng hậu 
— Xem ở phần sau). 

7- Nữ tỳ Punna®). 

Nếu kể thêm Trưởng giả Kakavaliya®) thì phải là 8 người. 


@- MA.II. 1019. 
2)-Ð.Trưởng lão Giới Nghiêm (d). Mi-Tiên vấn đáp (tập II). Phần thứ nhất. Câu hỏi thứ tư. 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hozằng pháp độ sinh (tập 7). 
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Trong bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão ni (Therigatha- Atthakatha) Ngài 
Dhammapala ghi nhận cau chuyện nàng Punna (hay Punnika) như sau. 

Nàng là con một nữ tỳ của Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc). Khi nàng 
nghe Đức Phật thyết bài kinh Culasihanada (Tiểu Sư tử hống)®, nàng chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Về sau nàng Punna giảng pháp tế độ được Bàlamôn Sotthiya, Bàlamôn 
Sotthiya theo chủ thuyết: Nước tẩy rữa các phiền não trong tâm”, nên mùa đông 
thường xuống ngâm mình dưới sông Hằng. 

Sau khi nghe nàng Punna giảng pháp, Bàlamôn Sottiya tỉnh ngộ, xuất gia 
trong Tăng đoàn trở thành vị Thánh Alahán®'), 

Do sự kiện này khiến trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) hân hoan, 
nàng được thoái khỏi giai cấp nô lệ, rôi được Trưởng giả Cấp Cô Độc đồng ý cho 
nàng được xuất gia. 

Sau khi xuất gia, nàng Punna tính cần hành pháp chẳng bao lâu chứng 
Thánh quả Alahán. 

Trong Kệ ngôn Trưởng lão mi (Therigatha) có 16 câu kệ ngôn của nàng Punna 
này®), 

Có thể có sự nhầm lẫn với vị nữ Thánh Alahán có cùng tên là Punna (2) này, 
Vì rằng khi â ấy, tuy nàng Punna là vị Thánh Dự Lưu, nhưng vẫn còn trong giai cấp 
nô lệ, người Ấn cổ rất cực đoan kỳ thị giai cấp, làm thế nào mà một gia chủ 
Trưởng giả Bàlamôn Sotthiya có thể nghe lời nàng Punna. 

Mặt khác, nàng Punna vẫn ý thức được giai cấp nô lệ của mình, làm thế nào 
nàng dám giảng pháp đến giai cấp được xem là cao quý thời đó là giai cấp 
Bàlamôn. 

Sự kiện nàng Punna có thể giảng pháp đến Bàlamôn Sotthiya chỉ khi nàng là 
con gái nuôi của Trưởng giả Cấp Cô độc mà thôi. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân nàng Punna là con gái của một tộc 
trưởng, được xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, học thông Pháp luật (ba 
tạng Phật ngôn) và trở thành một nữ ni thuyết pháp lõi lạc. 

Công hạnh này được lập lại qua nắm đời Đức Chánh giác: Đức Phật Sikhi, 
Đức Phật Vessabhu, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana và Đức Phật 
Kassapa. 

Tuy nhiên, vì quá tự hào khả năng có được của mình, nên tiền thân nàng 
Punna không diệt trừ được ô nhiễm nào cả, và cũng vì tính khí kiêu mạn ấy, trong 
năm đời vị Chánh giác nàng phải tái sinh vào giai cấp nô lệ. 

Ngay cả trong kiếp hiện tại nàng cũng là nữ tỳ Punna, nhưng trong kiếp này 
nàng chứng đạt Thánh quả Alahán. 

XTrưởng lão rrt Puma (2). 

Trong thời Đức Phật Gotama, nàng sinh ra trong một gia tộc Trưởng giả ở 
kinh thành Savatthi (Xáyvệ). 

Khi nàng được 20 tuổi, nghe thời pháp của bà MahapaJapati GotamI, phát 
khởi niềm tin, xin được xuất gia trong Giáo pháp này. Sau khi thọ giới Học nữ 
(sikkhamana)‹2), nàng thực hành thiền quán. 


@- M.1. Kinh số 11. Không thể là bài kinh số 12 (Đại kinh Sư tử hồng) được, vì khi Đức Thế Tôn thuyết bài 
kinh này đến cho Ngài Sariputta (XáLợiPhất) nghe, khi ấy Đức Thế Tôn đã 8o tuổi. Và khi ấy trưởng giả 
Anathapindika đã mệnh chung — Ns. 

@)~ AD.IH. Õ11. 

G)- Thig. 236 — 251; ThigA. 1090; Ap. ii. 611. 

4)- Học nữ giới (sikkhamana sila) gồm: 5 giới đầu và giới không ăn phi thời. Phải thọ trì đầy đủ trong 2 
năm, nếu vi phạm một trong 6 giới, phải thọ trì lại từ đầu (xem như thời gian thọ trì trước đây bị hủy bỏ). 
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Một hôm thấy duyên lành của nàng Punna tròn đủ, nhưng không thể tự mình 
phá vỡ những chướng ngại, Đức Thế Tôn từ Hương thất phóng hào quang đến nơi 
ngụ của nàng, thuyết lên kệ ngôn. 

3- Punne purassu dhammehi; cando pannaraserIva. 

ParIpunnaya paññaya, tamokhandham padalaya”ti. 

“Hấu làm uiên mãn pháp; như trăng trong ngàu rằm. 

Hấu làm uiên rnãn trí; phá tan khối sỉ ám”), 

Nương theo lời dạy Bậc Đạo Sư, nàng nỗ lực triển khai tuệ quán, chứng 
Thánh quả Alahán và kệ ngôn trên trở thành lời tuyên bố lên chánh trí của nàng. 

Tiên sự. 

Vào o4 kiếp trái đất trước, tiền thân nàng là một nhân điểu (kinnar1) sống ở 
cạnh bờ sông CandavatIi có cúng dường ba cánh hoa đến Đức Chánh Giác. Trải 
qua 94 kiếp trái đất hậu thân nhân điểu không hề biết đến khổ cảnh, hậu thân 
nhân điểu ấy từng là Thiên hậu cối Ba mươi ba (Tavatimsa), cũng là Hoàng hậu 
của vua Chuyển Luân. 

Bà có thể là Trưởng lão ni Tininalamalika nói trong tập Thánh nhân ký sự 
Apadana®), 

Có khả năng vị nữ ni tế độ Bàlamôn Sotthiya là vị Thánh nữ Punna này. 

*Nữ tù Pumna. 

Nàng là nữ tỳ của một Trưởng giả trong thành RaJagaha (Vương xá). 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi núi Gïjjhakuta (núi Kên kên). 

Một hôm chủ giao cho nàng Punna giả gạo rất nhiều, cô giả gạo đến tối vẫn 
chưa xong, phải đốt đèn lên để giả cho xong phần lúa chủ giao cho. 

Khi mệt, cô bước ra ngoài nghỉ xả hơi đồng thời hóng gió cho mát vì người 
cô đẩm đầy mồ hôi, nhìn lên núi GIjjhakuta cô Punna thấy các vị Tỳkhưu đi trên 
núi. Cô suy nghĩ: “Như ta là thần nô lệ, vì công việc chủ giao làm chưa xong nên 
g1ờ này chưa đi ngủ được. Còn các Ngài Đại Đức vì sao cũng chưa đi nghỉ?”. 

Rồi nàng suy luận rằng: “Chắc nơi ấy có vị Đại Đức bị bịnh năng hay bị rắn 
độc cắn, nên các Ngài phải đưa đi chữa trƒ.. 

Nguyên vào thời ấy, Ngài Dabba Mallaputta có phận sự sắp xếp chỗ ngụ cho 
chư Tăng, các vị Tykhưu được nghe về năng lực hỏa giới của Ngài Dabba 
Mallaputta nên thường đến Đức Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi nghe Pháp thoại 
từ Đức Thế Tôn xong, các Ngài yêu cầu Ngài Dabba Mallaputta thu xếp chỗ ngụ 
cho mình nơi núi GiJJjhakuta. 

Bấy giờ trời đã tối, Ngài Dabba Mallaputta an trú tâm tâm vào đề mục lửa 
(tejo kasina), rồi triễn khai năng lực thần thông, ngón tay trỏ của Ngài phát ra ánh 
sáng như ngọn đuốc soi đường cho các vị Tỳkhưu đến nơi ngụ theo như ý muốn 
của các vị Tykhưu. 

Sáng hôm sau nàng Punna dùng cám mịn nhồi với nước trong, rồi nướng lên 
lên làm thành loại bánh cám để ăn. 

Khi bánh chín, nàng mang theo người ra bến nước để múc nước về cho chủ. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy được 
duyên lành Thánh quả Dư lưu của nàng Punna, Ngài đi vào thành Vương xá để 
khất thực. 

Trên đường ra bến sông múc nước, nàng Punna được diện kiến Đức Thế Tôn 
nơi cổng thành Vương xá, vô cùng hân hoan nàng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
bạch rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bi mãn tế độ con. Kính xin Ngài hãy 
thọ dụng loại bánh thô kệch này, để con được sự lợi ích, sự bình an lâu dài. 


6)- Thig. 3. Punnatherigatha. 
@)~ Ap. 11. 515. 
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Rồi Nàng cúng dường Đức Thế Tôn bánh cám nướng của mình mang theo. 

Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn Ngài Ananda, Ngài Ananda đưa chiếc bát của 
Đức Thế Tôn ra đón nhận những chiếc bánh cám nướng. 

Sau khi cúng dường bánh cám nướng vào Bát của Đức Thế Tôn, nàng Punna 
đảnh lễ Đức Thế Tôn theo cách năm chỉ chạm đất, bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, với phước lành này mong cho con chứng đạt an lạc pháp 
từ nơi Ngài. 

Đức Thế Tôn phúc chúc rằng: “Ước nguyên của người hãu thành tựu như 
ú”. Nghe lời phúc chúc của Đức Thế Tôn, tâm nàng Punna vô cùng hân hoan, 
nhưng rồi nàng suy nghĩ rằng: 

- Tuy Đức Thế Tôn chúc phúc đến ta như vậy, nhưng có lẽ Ngài không dùng 
bánh thô xấu này đâu. Khi đi đến nơi vắng Ngài sẽ ném bỏ, rồi thọ dụng những 
loại vật thực thượng vị từ các quan Đại thần hay từ các Đại trưởng giả. 

Với tâm thông Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của nàng Punna, Ngài đưa mắt 
nhìn Ngài Ananda tỏ ý muốn ngồi. 

Hiểu ý Đức Thế Tôn, Ngài Ananda xếp y Sanghatim (Tănggiàlê) làm bốn, lót 
trên đó là tọa cụ, thỉnh Đức Thế Tôn an tọa trước cổng thành Vương xá, Đức Thế 
Tôn ngồi lên tọa cụ, thọ dụng bánh cám nướng. 

Nàng Punna lặng người khi nhìn thấy Đức Thế Tôn dụng dụng bánh cám 
nướng của mình. Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, Ngài Ananda dâng nước rửa tay 
cùng nước uống đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn gọi nàng Punna đến hỏi rằng: 

- Này Punna, vì sao nàng nghĩ sai lầm đến các Đệ tử Như Lai vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con không dám như thế. 

Đức Thế Tôn nói lên sự suy nghĩ của nàng vào đêm hôm qua, Ngài dạy rằng: 

- Này Punna, nàng vì công việc thế tục không thể ngủ được, riêng đệ tử Đức 
Chánh giác vì lo sợ cái khổ sinh tử luân hồi, nên tĩnh tấn thực hành pháp. Do vậy 
cũng không ngủ được. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

226- Sada Jagaramananam; ahorattanusikkhinam. 

NÑibbanam adhimuttanam; attham gacchanti asava” ti. 

“Những người thường giác tỉnh; ngàu đêm siêng tu học. 

Chuuên tâm hướng Nípbàn; mọi ô nhiễm được tiêu” (HT.TMC dịch)0). 

Tiếp theo Đức thế Tôn thuyết lên pháp Tứ đế, dứt pháp thoại nàng Punna 
chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Về sau các vị Tỳykhưu ngồi nơi Giảng pháp đường đã bàn luận cùng nhau 
rằng: “Này chư hiền, uiệc làm của Đức Như Lai thật phi thường. Ngài đã thọ 
thực loại bánh cám nướng thô kệch của nữ tù Punna”. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Kundakasindhavapotaka®), 

XTInưởng lão Billaphaliua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Kakusandha, tiền thân của Ngài là vị ẩn sĩ sống ở bờ sông 
Candabhaga. Một hôm ẩn sĩ được diện kiến Đức Thế Tôn và cúng dường đến 
ĐứcThế Tôn trái billa(3 trồng trong vườn của mình), 

*Trưởng lão nỉ Sukka. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, bà sinh ra trong một gia tộc trưởng giả ở kinh 
thành RaJagaha (Vương xá), được đật tên là Sukka (thông minh). 


&)- DhpA. Kệ ngôn 226. 

)- JA. Số 254. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
3)- Một loại trái có từ dây leo của Ấn Độ. 

đ)- Ap.I. 397. 


17 


Khi Đức Thế Tôn đến viếng thành RaJagaha (Vương xá) lần đầu, bà khởi sinh 
niềm tịnh tín nơi Đức Thế Tôn và trở thành cận sự nữ. 

Về sau bà nghe được pháp thoại từ Trưởng lão ni Dhammadinna, bà hoan hỷ 
xin được xuất gia trong Ni đoàn, bà Dhammadinna là tế độ sư của bà. Bà nỗ lực 
hành pháp, chẳng bao lâu chứng Thánh quá Alahán với pháp tín thọ và nghĩa tín 
thọ. 

Bà trở thành nữ Giảng sư lỗi lạc, có được hội chúng Tykhưu ni là 50O vị vây 
quanh. 

Một hôm, sau khi cùng ni chúng đi vào thành Vương xá (Rajagaha) khất 
thực, rồi trở về Ni viện, bà thuyết pháp đến hội chúng của mình. 

Lời pháp tuyệt diệu khiến các vị nữ ni như cảm nhận được từ bà giòng nước 
Bất tử đang tuôn chảy thấm nhuần khắp châu thân. Tất cả đều im lặng lắng nghe 
với tâm hân hoan tột độ. 

Một vị thọ thần ở cuối sân, nghe được bài pháp quá thâm sâu tuyệt diệu cả 
bà Sukka, đã hóa thân đi vào thành Vương xá, đi khắp các ngả ba, ngã tư trong 
kinh thành rao giảng rằng; 

54- Kimme kata raJagahe manussa; madhum pitava acchare. 

Ye sukkam na upasanti; desentim buddhasasanam. 

Các ngươi đang làm gì, hối người thành Vương xá?; 

Đang ngâu ngất uớt đầu rượu mật. 

Chẳng đến hầu kạ Sukkaq; bà đang giảng lời Phật dạu”. 

55- Tañca appatIvaniyam; asecanakamoJavam. 

Pivanti maññe sappañña; valahakamivaddhagu. 

“Và pháp ấu không bị từ khước; không tạo thành điều uô ích. 

Bậc đại trí hân hoan nước ngọt ấu; như kẻ lử hành gặp rmnưa dông”4). 

Nghe vị Thọ thần tán thán pháp âm vi diệu của bà Sukka, đại chúng thành 
Vương xá đi đến đánh lễ và chú lắng nghe bà Giảng pháp. 

Trong tập Tương ưng kinh có ghi nhận hai kệ ngôn này và có nói rằng: “Đó là 
một dạxoa”. Dạxoa này đã hai lần thực hiện như vậy. 

Lần 1. Khi bà Trưởng lão ni Sukka thuyết giảng pháp đến hội chúng nữ ni của 
mình®), 

Lần 2. Khi thấy một nữ cư sĩ cúng dường vật thực thượng vị đến Trưởng lão 
mi Sukka. Dạxoa hóa thân thành người đi khắp thành Vương xá tán thán nữ cư sĩ 
có trí ấy như sau. 

“Puññam vata pasav1l bahum; sappañño vatayam upasako. 

Yo sukkaya adasi bhoJanam; sabbaganthehi viIppamuttiya”ti. 

Cư sĩ có trí nàu, chắc hưởng nhiều công đức. 

Đã cúng dường món ăn; đáng cúng lên Sukka. 

Một uị đã giải thoát; tất cả mọt triền phược” (HT.TMC dịch)®). 

Vào cuối đời, trước khi viên tịchTrưởng lão ni Sukka đã tuyên bố lên Thánh 
trí của mình qua kệ ngôn. 

56- Sukka sukkehi dhammehi; vitaraga samahita. 

Dhareti antimam deham; Jetva maram savahana”nti. 

“Hối nàu nàng Sukka, người con của ánh sáng. 

Được lụ tham định tĩnh; nhờ ánh sáng Chánh pháp. 

Hãu mang thân cuối cùng, sau khi thấu ma quân” (HT. TMC d)6). 

Tiền sự. 


@ Thiĩg. 54 — 55. SukkatherIgatha. 
@)- S.1. 212. 

@)- S.1. 213. 

4)- Thig. 56. Sukkatherigatha. 
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Vào thời Đức Phật Vipassi, tiền thân bà là Tỳkhưu ni, mệnh chung bà tái sinh 
về cối Tusita. 

Tiền thân bà Sukka liên tiếp xuất gia làm Tykhưu ni với 5 đời Đức Chánh 
giác: Đức Phật Vessabhu, Đức Phật Kakusandha; Đức Phật Kakusandha; Đức 
Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa. 

Cả năm đời vị Chánh giác bà đều là vị Tỳkhưu ni thuyết pháp lõi lạc. 

Vào thời Đức Phật Gotama bà cũng là vị Tỳkhưu ni thuyết pháp lỗi lạc và bà 
viên tịch sau khi hết tuổi thọ của kiếp sống ấy. 

Trải qua o1 kiếp trái đất, tiền thân bà Sukka không hề biết đến khổ cảnh0), 

*Công Trương Ubbart. 

Tương truyền, một hôm Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha (Vương xá) để 
khất thực, nhìn thấy con heo nái tơ, Ngài mỉm cười rồi bước sang vệ đường, thấy 
vậy, Ngài Ananda bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân chi duyên chỉ mà Ngài mỉm cười? 

- Này Ananda, ngươi có thấy con heo nái tơ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Ananda, vào thời Đức Chánh giác Kakusandha có con gà mái sống gần 
nơi trai đường của chư Tykhưu, con gà mái nghe các vị Tỳkhưu trì tụng về thiền 
quán, nó chỉ hiểu: “Đây là lời phật dạy”. 

Nhờ phước này, con gà mái mệnh chung tái sinh làm công nương Ubbarl, 
một hôm nàng Ubbar1 đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy những con dòi trong hầm 
phẩn, nàng quán tưởng về thể trược chứng đắc Sơ thiền. 

Mệnh chung nàng tái sinh về cối Sơ thiền, từ cõi Sơ thiền nàng tái sinh về 
nhân loại. Trong kiếp ấy vì tư vị, mệnh chúng nàng tái sinh làm con heo nái tơ 
này. 

Trưởng lão Ananda cùng các vị Tỳkhưu nghe xong câu chuyện, phát sinh 
kinh cảm trí đối với vòng luân hồi. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên 6 kệ ngôn. 

338- Yatha`pi mule anupaddave dalhe; 

ChinnopI rukkho punareva ruhati. 

EvampI tanhanusaye anuhate; 

nibbattati dukkhamidam punappunam. 

“Như câu bị chặt đứt; rễ chưa hại uẫn bền. 

Sẽ được mọc lên lại. 

Ái tùu miên chưa nhỗ; khổ tùu miên uẫn sinh hoài”. 

339- Yassa chattimsati sota; manapasavana bhusa. 

Maha vahanti dudditthim; sankappa raganiIssIta. 

“Ba mươi sáu đòng; còn đẩu mạnh người nàu. 

Đến cảnh giới ái lạc. 

Các tư tưởng đi dục; như dòng nước cuốn trôi. 

Người có ác, tà kiến”. 

340- SavantI sabbadhI sota; lata uppaJJa ti{thatl. 

Tañca disva latam Jatam; mulam paññaya chindatha. 

“Dòng ái dục chảu khắp; như dâu leo mọc tràn. 

Thấu dâu leo uừa sinh; uới tuệ hãu đoạn gốc”. 

341- Saritam1 sinehitan1 ca; somanassan1 bhavanti Jantuno. 

Te satasita sukhesino, te ve JatiJaruipaga nara. 

“Người đời nhớ ái dục; ưa thích các hủ lạc. 

Tuụ mong cầu hạnh phúc; chúng uẫn phải sinh, già”. 

342- Tasinaya purakkhata paJa” parIsappanti sasova bandhito. 


&)- ThigA. 57 ; Ap. H. 605. 
19 


Samyojanasangasattaka; dukkhamupenti punappunam ciraya. 

“Người DỊ đi buộc ràng; uùng uấu uà lăn lóc. 

Như thỏ Dị sa lưới; bị kiết sử trói buộc. 

Chúng sinh chịu khổ đau; tiếp tục uà lâu đá. 

343- Tasinaya purakkhata paJa; parIsappantI sasova bandhIto. 

Tasma tasinam vinodaye; akankhanta viragamattano. 

“Người bị đi buộc ràng; uùng uẫu uà lăn lóc. 

Như thỏ bị sa lưới. 

Do uậu, u† Tùkhưu; nên nhiếp phục ái dục. 

Tự lụ tham, uô cấu” (HT.TMC dịch). 

Con heo nái tơ sau khi dứt kiếp sống ấy, tái sinh vào Hoàng tộc thuộc lãnh 
thổ SuvannabhuũmI. 

Rồi tái sinh vào kinh thành Baranasl (Balanal), rồi tái sinh vào gia đình 
người buôn ngựa ở bến cảng Supparaka, rồi lại tái sinh vào gia đình người lái đò ở 
bến Kavira (hay Gariva). 

Kế đến nàng tái sinh vào gia tộc Trưởng giả Sumana trong làng Bokkanta 
(hay Bhekkantagama) ở hướng Nam Tích Lan, nàng có tên là Sumana (gọi theo 
tên Tộc trưởng Sumana). 

Khi có chiến tranh cư dân làng Bokkanta bỏ đi, gia đình nàng cũng bỏ làng ra 
đi, đến trú ngụ ở làng Mahamunl của xứ DIghavam1. 

Thế rồi vị Đại thần của vua DutthagamanI tên là Lakuntaka Atima (Người 
lùn Atima) đi đến làng MahamunI do có vài công việc cần phải làm, trông thấy 
nàng Sumana, phát sinh yêu mến cưới nàng làm vợ, đưa nàng về làng Mahapunna 
sinh sống. 

Trưởng lão Maha Atula ở Tự viện Kotipabbata có lần đi khất thực trong làng 
Mahapunna, đứng trì bình nơi cổng nhà của nàng Sumana, trông thấy nàng, 
Trưởng lão nói với các vị Tỳkhưu tùy tùng rằng: 

- Này chư hiền, thật kỳ diệu thay, con heo nái tơ đã sinh lên đây rồi và đang 
là vợ quan đại thần Lakuntaka Atima. 

Nghe vị Trưởng lão nói như vậy, nàng động tâm, cố đưa trí quán xét và nhớ 
lại được những kiếp quá khứ kể từ con heo nái tơ cho đến kiếp này. 

Kinh cảm với dòng luân hồi, nàng xin chồng cho được xuất gia và được chồng 
đồng ý. 

Sau khi xuất gia trong Ni chúng, nàng tỉnh cần thực hành pháp quán, một 
hôm nghe được bài pháp Đại Niệm xứ (Mahasatipatthana) nơi Đại tự Tissa 
(Tissamaharama), bà chứng đắc Thánh quả Dự Lưu. 

Thời gian sau, vua Dutthagaman đánh chiếm lại lãmh thổ Damila (Tam]), 
Trưởng lão ni Sumana du hành đến làng Bokkanta là trú xứ của cha mẹ nàng 
trước đây. 

Chính nơi đây bà nghe được bài kinh Asivisopanna nơi Đại tự Kallaka 
(Kallaka Mahavihara) và đắc Thánh quả Alahán. 

Vào ngày bà sắp viên tịch, trả lời những câu hỏi của các Tykhưu ni, bà thuật 
lại những kiếp tái sinh của mình kể từ kiếp là con heo nái tơ cho đến kiếp hiện tại 
là 13 kiếp sống. 

Sau đó bà viên tịch trước sự chứng minh của Trưởng lão Maha Tissa ở Tự 
viện Mandala®), 

Dứt lịch sử Đức Phật Kakusandha. 


23- Đức Phật Kortagqmnana. 


(- Dhp- 338 — 343. 
)- DhpA. Kệ ngôn số 338 — 343. 
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Sau khi Đức Thế Tôn Kakusandha viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm đần 
xuống còn 1O năm, rồi lại tăng dần đến atăngkỳ năm, rồi giảm dần xuống đến thời 
điểm 30 ngàn năm. 

Bấy giờ Bồtát đã viên mãn 3o pháp Balamật, Ngài tái sinh vào cối Tusita 
(Đẩusuất). Nhận lời thỉnh cầu của chư Thiên, Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, 
Bồtát giáng sinh về nhân giới, mẹ Ngài là nữ Bàlamôn Uttara, cha Ngài là vị Cố 
vấn Đại thần tế lễ Yaññadatta của vua Sobha. 

Sau 10 tháng trú trong thai bào, Bồtát ra khỏi lòng mẹ nơi vườn hoa 
SubhagavatI, trong kinh thành SobhavatI của vua Sobha. 

Khi ra khỏi thai bào, chư thiên tạo ra cơn mưa vàng ròng rơi khắp cối 
Diêmphù (Jambu). Do sự kiện này, Bồtát được đặt tên là Kanakagamana (có vàng 
đi đến), chữ Konagamana là cách viết khác của chữ Kanakagamana. 

Bồtát Konagama sống đời sống tại gia là 3.OOO năm, trong ba tòa cung điện 
Tusita, Santusita và Santuttha, có 6o ngàn nữ hầu xinh đẹp hầu hạ. Vợ Ngài là nữ 
Bàlamôn Rucigatta xinh đẹp, đứng đầu 6o ngàn nữ hầu. 

Vào ngày nàng RucIgatta sinh ra người con trai là Satthavaha, cũng là ngày 
Bồtát thấy được điềm tướng thứ tư là vị Samôn, Ngài quyết định ra đi xuất gia. 

Bồtát cưỡi voi ra đi xuất gia, theo gương Ngài có 30 ngàn nam tử xuất gia làm 
Samôn để hầu Ngài. 

Bồtát khổ hạnh 6 tháng, rồi Ngài lìa bỏ hội chúng Samôn, thọ thực trở lại. 
Vào ngày trăng tròn tháng Visakha, Bồtát thọ nhận bát cơm sữa do nàng 
AggiIsona, con gái Bàlamôn Aggisona dâng cúng. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cây Đại giác Udumbara (cây Sung), trên đường 
đi Bồtát nhận 8 bó cỏ do người giữ ruộng lúa mạch (pauapalaka) Tìnduka dâng 
cúng. 

Kích thước cây Đại giác Udumbara tương tự như cây Đại giác Pundarika 
được mô tả ở trên. 

Nơi cội Đại giác Udumbara, Bồtát trải 8 bó cỏ, một Bảo tọa chiến thắng xuất 
hiện cho Ngài, trên Bảo tọachiến thắng, Bồtát chiến thắng toàn bộ 5 loại ma, 
chứng đắc Vô thượng Chánh giác khi bình minh vừa ló dạng. 

*Bqa Thắng hội của Đức Phật Konagamana. 

Thắng hội I. 

Sau 49 ngày hưởng hương vị giải thoát quanh 7 nơi gần cội Đại giác 
Udumbara, Đức Thế Tôn Konagamana nhân lời khai mở lộ Bất tử do vị Đại Phạm 
thiên thỉnh cầu. 

Ngài đưa Phật trí quán xét, thấy được duyên lành của 3o ngàn vị Samôn tùy 
tùng trước đây. Đức Phật Konagamana theo đường hư không đến vườn Lộc Uyển 
(Migadaya) trong vùng Isipatana, gần thành phố Sudassana. Nơi cội cây Đại Sala 
(Mahasala), Đức Thế Tôn vận chuyển bánh xe Pháp cho lăn đi. Dứt pháp thoại có 
300 ngàn triệu chúng sinh chứng đạt Thánh quả, trong đó có 30 ngàn vị Samôn 
tùy tùng trước đây của Ngài. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- Dhammacakkam pavattente; konagamananayake. 

Tìmsakotisahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Vận chuuển bánh xe pháp; Konagamana uị lãnh đạo thế gian. 

Có 3o ngàn 1o triệu uị; là thẳng hội đầu tiên”0). 

*Thắng hội II. 

Khi Đức Thế Tôn Konagamana thể hiện Song thông lực nơi cội cây Sala ở 
cổng thành Sundara để nhiếp phục sự kiêu mạn của ngoại giáo. 


@- Bv. 3. Konagamanabuddhavamso. 
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Rồi Ngài thuyết lên Pháp thoại để tiêu diệt tà kiến của dị giáo, dứt pháp thoại 
có 20O ngàn triệu nhân thiên chứng đạt Thánh quả. 

Đây là hắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Patthiram karonte ca; paravadappamaddane. 

Visatikotisahassanam; dutiyabhIsamayo ahu. 

“Và khi thể hiện thắn thông; để trừ diệt các học thuuết khác. 

Có 2o ngàn 1o triệu uị; là thẳng hội thứ hai của Ngà” (sảäd). 

*Thắẳng hội III. 

Sau khi thể hiện Song thông lực, Đức Thế Tôn Konagamana lên cung trời Ba 
mươi ba (Tavatimsa) thuyết lên Tạng Abhidhamma (Thắng pháp). Dứt pháp 
thoại, có 100 triệu chư Thiên và Phạm thiên chứng đạt Thánh quả. 

Đây là Tháng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Pakarane satta desento; vassam vasatI so munI. 

Dasakotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Thuuết giảng 7 bộ sách; khi uị hiền triết an cư rùa mưa. 

Có 1o ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội lần III của Ngà” (sđd). 

*Tăng hội của Đức Phật Konagamana. 

Đức Thế Tôn Konagamana chỉ có một Tăng hội. 

Khi Đức Thế Tôn Konagamana trú ngụ nơi vườn SuridavatI gần kinh thành 
Suridavati, thuyết giảng pháp thoại đến hai vị Tử hoàng là BhIyasa và Uttara (hai 
vị Thượng thủ tương lai của Ngài về sau) cùng 30 ngàn tùy tùng của hai vị ấy. 

Dứt Pháp thoại, tất cả đếu chứng Thánh quả Alahán và được xuất gia theo 
cách : “Ethabhikkhave... Hãy đến đây , này các Tykhưu ...”. 

Vào ngày trăng tròn tháng Mapha, giữa hội chúng Tăng này, Đức Thế Tôn 
ban lời Giáo giới giải thoát. 

Đây là Tăng hội của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Tassap1I devadevassa; eko asi samagamo. 

Khinasavanam vIimalanam; santacIttana tadinam. 

“VỊ thiên thần của chư thiên ấu; chỉ có một lần tụ hột. 

Là những bậc uô nhiễm, trong sạch; có tâm an tịnh như thế”. 

8- Timsabhikkhusahassanam; tada asI samagamo. 

“Có 3o ngàn u† Tùkhưu; đó là lần tụ hột. 

Những uị đã uượt qua đòng nước lũ; đã chiến thắng thần chết” (säd). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy tiền thân Đức Phật Gotama là vua Pabbata, trị vì kinh thành 
Mithila. 

Được tin Đức Thế Tôn Konagamana xuất hiện trên thế gian, mang an lành 
đến tất cả chúng sinh, Ngài đang du hành đến kinh thành Mithila. 

Đức vua Pabbata cùng đại chúng triều thần ra khỏi kinh thành cung nghĩnh, 
đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

Đức vua cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến Hoàng cung để 
cúng dường vật thực. 

Đức vua Pabbata cúng dường đại thí đến Đức Phật và Tăng chúng trọn 7 
ngày, vào ngày thứ 7, Đức vua dâng đến Đức Thế Tôn bộ Tam y đắt giá nhất, mỗi 
vị Tỳkhưu đều được cúng dường bộ Tam y quý bằng lụa Patunna, lụa Kasi... Ngoài 
ra còn có những vật dụng Samôn khác. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn Konagamana tiên tri rằng: “Ngay trong hiền 
kiếp này, vua Pabbata sẽ là vị Chánh giác tương lai, có tộc họ là Gotama, tên là 
Siddhattha”. 

Nghe lời tiên tri cả Đức Thế Tôn Konagamana, vua Pabbata từ bỏ vương 
quốc, xuất gia trong Giáo đoàn. VỊ Trưởng lão Pabbata sau khi học thông Giáo 
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pháp, nỗ lực thực hành thiền tịnh, chứng đạt Bát thiền cùng 5 thắng trí. Mệnh 
chung vị ấy tái sinh về Phạm thiên giới. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Konagaœ1nana. 

- Đức Thế Tôn Konagamana cao 3o hắc tay, hào quang như vàng ròng tỏa ra 
từ thân của Ngài theo ý muốn. 

- Hai vị Thượng thủ thính văn của Đức Phật Konagamana là Trưởng lão 
Bhiyyosa và Trưởng lão Uttara. Thị giả là Trưởng lão Sotthiya. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Konagamana là Trưởng lão ni 
Samudda và Trưởng lão ni Uttara. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Konagamana là Trưởng giả Ugga và 
Trưởng giả Somadeva. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Konagamana là bà Sivala và bà Sama. 

Đức Thế Tôn Konagamana sống 4 phần năm tuổi thọ của chúng sinh thời ấy, 
Ngài viên tịch nơi vườn Pabbata. 

Theo nguyện lực của Ngài, Xálợi được phân tán rải khắp nhân thiên để 
chúng sinh lễ bái cúng dường. 

Vào thời Đức Phật Konagamana, một năm mới hành lễ Bốtát (uposatha) một 
lần. 

Vào thời Phật Konagamana, núi Vepulla ở thành RaJagaha (Vương xá) được 
gọi là Vankaka và dân sống trên núi này được gọi là Rohitissa. Dân chúng từ chân 
núi lên đỉnh núi mất 3 ngày, từ đỉnh núi xuống chân núi mất 3 ngày®0), 

Kinh điển Sanskrit gọi Đức Phật Konagamana là Kanakamuni, Konakamuni 
và Kanakaparvata. 

Được biết có một tháp thờ xây nơi Bồtát Konagamana sinh ra, tháp này còn 
đứng vững đến thời đại Asoka và được Vua Asoka xây lại to gấp đôi tháp cũ), 

Ngài Huyền Trang nói rằng ông có thấy tháp ở nơi Phật Konagamana đản 
sanh và nơi Ngài gặp lại cha sau khi thành Phật6G). 

Ngài Pháp Hiển thấy tháp nơi Ngài gặp lại cha sau khi thành Phật và nơi 
Phật viên tịch). 

Theo Biên niên sử Tích Lan, Đức Thế Tôn Konagamana có ngự đến đảo Tích. 
Khi ấy hải đảo này có tên là VaradIpa, kinh đô Vaddamana nằm về hướng Nam 
hải đảo, do vua Sumaiddha trị vì, vườn Mahamegha có tên gọi là Mahanoma. 

Bấy giờ hải đảo phát sinh nạn hạn hán, với lòng bï mẫn Đức Thế Tôn 
Konagamana cùng với 30 ngàn vị Tỳkhưu theo đường hư không đến đảo Tích để 
diệt trừ tai họa hạn hán cho cư dân trên đảo. 

Đức vua Samiddha cúng dường vườn Mahanoma đến Đức Phât và Tăng 
chúng, nơi vườn Mahanoma Đức Thế Tôn Konagamana thuyết lên pháp thoại, 
dứt pháp thọa1 có 3o ngàn người chứng đạt Thánh quả. 

Vâng theo lịnh của Đức Thế Tôn, Trưởng lão ni Kantakananda (Kanakadatta) 
cùng 500 vị Tỳkhưu ni mang sang đảo Tích nhánh cây Đại giác Udumbara ở phía 
Nam. 

Và nhánh Đại giác này được vua Samiddha trồng vào địa điểm cây Đại giác 
SirIsa trước đây. 

Đức Thế Tôn Konagamana lưu lại đảo Tích dây thắt lưng để cư dân trên đảo 
lập tháp thờ, ngoài ra Ngài còn dạy Trưởng lão Mahasumba và Trưởng lão ni 
Kantakananda ở lại hải đảo để giáo hóa chúng sinh6), 

Dút lịch sử Đức Phật Konagamana. 


@)~ S.1i. 101. Vepullasutta (kinh núi Vepulla). 
©)- Hultszch: Inscrip. oƒ Asoka, p. 165. 

G)- Beal, op. cử., 11. 19. 

4)- Trauels, p. 36. 

@)- Dpv.ii. 67; xv. 25, 44; Mhv. Xv. 91 — 124. 
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24- Đức Phật Kassapa. 

Sau khi Đức Thế Tôn Konagamana viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm đần 
xuống đến khi còn 1o năm. Rồi lại tắng dần lên đến atăngkỳ năm, rồi lại giảm đần 
đến khi được 2o ngàn năm. 

Bấy giờ Bồtát Chánh giác đã viên mãn 3o pháp Balamật, Ngài tái sinh về 
cung trời Tusita. 

Theo thông lệ, Bồtát nhận lời thỉnh cầu của Chư thiên và Phạm thiên trong 
10 ngàn thế giới, tái sinh về nhân giới. 

Ngài tái sinh vào thai bào của nữ Bàlamôn Dhanavatl, vợ của vị Bàlamôn Tế 
lề sư Brahmadatta của vua KikI, trị vì kinh thành Baranasi (Balanal). Qua 1O 
tháng trú trong thai bào, Bồtát ra khỏi thai bào nơi vườn hoa Lộc Uyển thuộc 
Isipatana. 

Bồtát được đặt tên là Kassapa, là tôn dòng tộc cao quý của Ngài; kinh điển 
thường gọi là Kassapa Dasabala (Đấng Thập lực Kassapa) để phân biệt với các 
Tôn giả Kassapa khác. 

Ngài là 1 trong 7 vị Phật được ghi nhận trong kinh Trường bột). 

Bồtát Kassapa sống tại gia 2.OOO năm, trong ba tòa cung điện Hamsa, Yasa 
và Sirinada, có 48 ngàn nữ hầu xinh đẹp hầu hạ. Vợ Ngài là nữ Bàlamôn xinh đẹp 
Sunanda®), 

Vào ngày nàng Sunanda hạ sinh người con trai là VijItasena, cũng là ngày 
Bồtát Kassapa chứng kiến hiện tượng thứ tư là vị Samôn, Ngài suy nghĩ: “Fa sẽ từ 
bỏ gia đình ngay trong ngày hôm nay”. 

Bồtát trở về cung điện, suy tư đến sự ly gia; khi Ngài quyết định xuất gia lập 
tức tòa cung điện rung chuyển mạnh quay tròn như bàn quay của người thợ gốm, 
rồi bốc lên hư không giống như mặt trăng xuất hiện giữa các vì tỉnh tú. Bốn đạo 
binh chủng cũng bốc theo để bảo vệ tòa cung điện, tòa cung điện bay với tâm cao 
là khoảng một cây thốtnốt. 

Tòa cung điện hạ thân nơi vùng có cây Đại giác NÑIgrodha (Cây Đa hay cây 
Bàng). Bồtát từ cung điện bước ra, Ngài cắt tóc xuất gia, vị Đại Phạm thiên dâng 
đến Bồtát y phục của bậc Samôn. 

Những nữ nhân trong tòa cung điện cũng bước ra khỏi cung điện, đi bộ một 
khoảng đường là nửa gavuta (= 2 km), dựng lên những láng trại tạm thời. Đoàn 
nam nhân bảo vệ tòa cung điện là 1o triệu người cũng theo gương Bồtát xuất gia 
thành những vị Samôn. 

Bồtát Kassapa thực hành khổ hạnh 7 ngày, vào ngày trăng tròn tháng 
Visakha, Bồtát thọ nhận bát cơm sữa do nữ Bàlamôn Sunanda (vợ Ngài) dâng 
cúng. 

Vào buổi chiều Bồtát đi đến cội Đại giác NÑigrodha, trên đường đi Ngài nhận 
8 bó cỏ do người g1ữ ruộng lúa mạch là Soma dâng cúng. 

Nơi cội Đại giác về hướng Đông bắc, Bồtát trải tám bó cỏ, Bảo tọa chiến 
thắng hiện khởi cho Ngài. Trên Bảo tọa Chiến thắng, Ngài thắng toàn bọn 5 loại 
Ma vương, chứng đạt Vô thượng Chánh giác khi mặt trời vừa ló dạng. 

*Năm thẳng hội của Đức Phật Kassapa. 

*Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn hưởng hương vị giải thoát ở 7 nơi quanh cội Đại giác qua 7 tuần 
lễ. Rồi Ngài nhận lời thỉnh cầu của vị Đại Phạm thiên, khai mở cửa Bất tử vô sinh. 

Đưa Phật trí quán xét thế gian, Ngài thấy duyên lành đạo quả của 10 triệu vị 
Samôn tùy tùng trước đây. 


@)- D.ii. Kinh Đại Bổn (Mahapadana sutta) (kinh số 14). 
)- BuA. 217. Gọi hai tòa cung điện đầu là Hamsava và Yasava. 
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Theo đường hư không, Đức Thế Tôn đi đến rừng Nai (Migadaya) ở Isipatana, 
gần thành Baranasl (Balanaï). Ngài vận chuyển bánh xe pháp cho lăn đi, dứt Pháp 
thọaI có 2oo triệu nhân thiên chứng đạt Thánh quả. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3-Dhammacakkam pavattente; kassape lokanayake. 

Visakotisahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Vận chuuển bánh xe pháp; từ Kassapa uị lãnh đạo thế gian. 

Có 2o ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội đầu tiên”0). 

*Thắng hội II. 

Có lần Đức Thế Tôn Kassapa du hành trong bốn tháng đến một vùng biên 
địa, nơi đây Ngài thuyết lên pháp thoại. 

Dứt pháp thoại có 1oo ngàn triệu nhân thiên chứng đạt Thánh quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Catumasam yada buddho; loke carati carIkam. 

Dasakotisahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“ Thế ôi Đức Phật uới 4 tháng; du hành trong thế gian. 

Có 1o ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội thứ haử (säd). 

*Thắẳng hội III. 

Đức Thế Tôn Kassapa thể hiện Song thông lực nơi cây Asana, gần cổng thành 
Sundara, rồi Ngài thuyết lên pháp thoại, có 5o triệu chúng sinh chứng đạt Thánh 
qua, 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Yamakam vikubbanam katva; ñanadhatum pakiIttayl. 

Pañcakotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Squ khi thể hiện Song thông; Ngài giảng UÊ bản chất trí. 

Có ø ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội lần ba” (säd). 

*Thắng hội IV. 

Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực để nhiếp phục ngoại giáo, rồi Ngài ngự 
lên cối trời Ba mươi ba (Tavatimsa) thuyết lên tạng Thắng pháp để tế độ chư 
thiên, trong đó có vị thiên tử Dhanavati (là hậu thân mẹ Bồtát Kassapa). 

Dứt pháp thoại có 3oo ngàn triệu chư thiên và Phạm thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội IV của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Sudhamma devapure ramme; tattha dhammam pakittayl. 

Timikotisahassanam; devanam bodhay! Jino. 

“Nơi Thành phố chư thiên Sudhamma xinh đẹp; 

Đức Như Lai giảng giáo pháp. 

Có 3o ngàn 1o triệu uị, thiên nhân thấu đạt chiến thắng” (sảd). 

*Thắng hội V. 

Có một dạxoa hung bạo có nhiều uy lực tên là Naradeva, Dạxoa NÑaradeva sau 
khi ăn thịt một vị vua đang trỊ vì vương quốc ở trong cối Diêmphù (Jambu), rồi 
hóa thân thành vị vua ấy trở về trị vì. 

Dạxoa giết chết nhiều người để ăn thịt, hắn cũng ăn nằm với những nữ nhân 
trong cung nội. 

Khi các nữ nhân thông minh như Hoàng hậu, công nương, cung nữ phác 
giác: “Đây là dạxoa giả dạng, không phải là Đức vua”; dạxoa liền giết rồi ăn thịt 
tất cả. Dạxoa rời bỏ vương quốc này đi đến vương quốc khác. 

Theo cách thức trên, Dạxoa Naradeva làm kinh hoàng nhiều quốc độ trong 
cối Diêmphù. 

Rồi Dạxoa đi đến kinh thành Sundara, cư dân trong thành phố kinh hoàng vì 
sự ác độc của dạxoa, đã bỏ kinh thành trốn chạy. 


@)- Bu.3. Kassapabuddhavamsa. 
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Đức Thế Tôn Kasspa vì lòng bi mãn, Ngài ngự đến kinh thành Sundara để 
diệt trừ tai họa cho chúng sinh. 

Dạxoa Naradeva nhìn thấy vị Samôn đứng trước mặt mình, liền tấn công 
bằng tiếng hét như sấm nổ, nhưng thấy vị Samôn chẳng chút sợ hãi, dạxoa liền 
dùng uy lực cùng những vũ khí để sát hại Đức Thế Tôn, nhưng tất cả đều vô hiệu 
và trở thành những vật cúng dường dưới chân Đức Thế Tôn. 

Sau cùng Dạxoa vấn Đức Thế Tôn bằng những câu hỏi hóc hiểm, Đức Thế 
Tôn giải đáp rõ ràng minh bạch. 

Dạxoa đã bị Đức Thế Tôn nhiếp phục, rồi Đức Thế Tôn ban lời giáo giới đến 
Dạxoa Naradeva. Dứt pháp thoại có vô số chúng sinh chứng đắc Thánh quả. 

Đây là Thắng hội V của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Naradevassa yakkhassa; apare dhammadesane. 

Etesanam abhisamaya; gananato asankhiya. 

“Ở nơi dạxoa Naradeug; là lần Giảng phápkhác. 

Đó là một Thắng hội, số lượng không tính đếm được” (sảd). 

*XTăng hội của Đức Phật Kassapa. 

Đức Thế Tôn Kassapa chỉ có một Tăng hội. 

Trong kinh thành BaranasI (Balanal), người con trai của vị Quốc sư là Tissa. 
Thanh niên Tissa nhìn thấy những đại nhân tướng trên người của Bồtát Kassapa, 
thanh niên Tissa nhớ lại lời dạy của cha là: “VỊ có 32 đại nhân tướng, nếu tại gia 
sẽ là vua Chuyển Luân, nếu xuất gia sẽ trở thành bậc Chánh giác”. 

Thanh niên Tissa suy nghĩ: “Nếu vị này xuất gia chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Chánh giác. Vậy ta hãy xuất gia chờ đợi vị này trở thành bậc Chánh giác, ta sẽ đến 
nghe pháp từ vị ấy để thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi”. 

Thanh niên Tissa xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập nơi vùng rừng núi trong dãy 
Hymãlạpsơn, ẩn sĩ Tissa có đồ chúng là 2o ngàn vị ẩn sĩ tùy tùng. 

Tất cả những ẩn sĩ này chỉ ăn trái cây hay rễ lá .. họ không ăn thịt, cá và cho 
đó là vật thực tanh hôi (amagandha). 

Theo thông lệ, cứ bốn tháng mùa mưa các ẩn sĩ này đi đến thành Baranasi 
(Balanai) để tìm muối và dấm; các ẩn sĩ được cư dân thành Baranasl trọng vọng, 
cung kỉnh. 

Khi Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, Ngài vận chuyển bánh xe 
Pháp, khai mở Thánh đạo cho nhân thiên, khiến quả đất rúng động và chư thiên 
tán thán “Sadhu, sadhu” vang động. 

Được tin Đức Thế Tôn Kassapa đã xuất hiện trên thế gian, ẩn sĩ Tissa cùng 
2o ngàn đồ chúng của mình rời nơi ẩn cư, từ núi rừng Hymãlạpsơn đi đến kinh 
thành BaranasI (Balanai) để yết kiến Đức Thế Tôn. 

Ấn sĩ Tissa cùng đồ chúng của mình đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài có thọ dụng vật thực tanh hôi chăng? 

- Này Bàlamôn, Như Lai không thọ dụng vật thực tanh hôi. 

Nghe vậy, ẩn sĩ Tissa vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: “Như vậy mới thật đúng 
pháp, thật sự là vị Samôn”. 

Nhưng khi thấy Đức Thế Tôn dùng vật thực thượng vị được nấu với những 
loài chim... Ẩn sĩ Tissabất mãn, cùng 2o ngàn đồ chúng bỏ đi. 

Khi đi được một đoạn đường, ẩn sĩ Tissa suy nghĩ: “Đức Như Lai không hai 
lời, hơn nữa Ngài có đại nhân tướng là bạch hào mĩ (ở giữa hai chân mày có một 
sợi lông màu trắng xoắn lại như một mụt ruôi lớn, khi kéo ra thì sợi lông rất dài), 
đó là người không hề nói lời hư ngụy. Ngài bảo là: “Không thọ dụng vật thực tanh 
hôi”, nhưng lại dùng những loại thịt. Như vậy có ẩn ý gì vậy? Ta phải trở lại tìm 
hiểu ý nghĩa này”. 
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Ấn sĩ Tssa cùng 2o ngàn đồ chúng quay trở lại, bạch hỏi Đức Thế Tôn về ý 
nghĩa “tanh hôi”. 

Đức Thế Tôn Kassapa thuyết lên Amagandha sutta (kinh Mùi tanh)®), nội 
dung: “Amagandha không phải là cá hay thịt, anagandha là những pháp ác bất 
thiện. Người thực hành đúng đắn là người trừ diệt những amagandha này, không 
còn thọ dụng những amagandha này nữa”. 

Nghe xong bài kinh này ẩn sĩ Tissa cùng 2o ngàn đồ chúng chứng đắc Thánh 
quả Alahán. Tất cả được xuất gia theo cách “etha bhikkhvo ... Hãu đến đâu nàu 
các Tùkhưu...”. 

Vào ngày trăng tròn tháng Magha, giữa hội chúng Tăng 20 ngàn vị Thánh 
Alahán ấy, Đức Thế Tôn Kassapa ban lời Giáo giới giỏi thoát. 

Đây là Tăng hội của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- TassapI devadevassa; eko asi samagamo. 

Khinasavanam vimalanam; santacIttana tadinam. 

“VỊ Thiên nhân của chư thiên ấu; có một lần tụ hội. 

Là những bậc uô nhiềm, trong sạch; tâm an tịnh như Uuậu”. 

9- Visabhikkhusahassanam; tada asi samagamo. 

Atikkantabhavantanam; hirisilena tadinam. 

“Có 2o ngàn Tùkhưu; đó là lần tụ hội. 

Đã uượt qua tham ái; bằng sự hổ thẹn uà giới như uậu” (sảd). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Đức Phật Gotama là thanh niên 
Jotipala thuộc dòng Bàlamôn, sinh ra ở thị trấn phồn vinh Vebhalinga 
(Vehalinga). Thanh niên Jotipala có huyết thống thanh tịnh từ cha mẹ cả 7 đời, là 
người rất thông minh, thông thạo ba tạng Veda (Vệđà), đại nhân tướng, cùng các 
môn ngữ nghĩa, văn phạm. 

Thanh niên Jotipala có người bạn thân là Ghatikara, Ngài Ghatikara là một 
cận sự nam tín thành của Đức Phật Kassapa, chứng đắc Thánh quả Anahàm. Ngài 
Ghatikara thường khuyên thanh niên Jotipala đến nghe Pháp từ Đức Phật 
Kassapa, nhưng do kiêu mạn về dòng tộc Bàlamôn của mình, thanh niên Jotipala 
đã nói: 

Alam samma Ghatikara km pana tena mundakena smanakena ditthenati: 

“Thôi vừa đủ rồi này bạn Ghatikara, có ích lợi gì khi đến gặp Samôn trọc đầu 
ấy”. 

Hai vị đi tắm sông, Ngài Ghatikaära nắm lấy tóc của thanh niên Jotipala nài nỉ 
bạn đi đến yết kiến Đức Thế Tôn. Thanh niên Jotipala suy nghĩ: 

- Thật là kỳ diệu, thợ gốm Ghatikara sinh ra trong dòng dõi thấp kém, lại 
dám nắm lấy tóc mới vừa gội của ta. Như vậy điều này thật phi thường. 

Thanh niên Jotipala bằng lòng đến yết kiến Đức Thế Tôn. Sau khi nghe pháp 
từ Đức Thế Tôn Kassapa, thanh niên Jotipala xin được xuất gia trong Tăng 
đoàn®?), 

Sau khi xuất gia, Ngài Jotipala làm tròn mọi phận sự lớn nhỏ của vị Samôn, 
là người thông thuộc Giáo pháp, làm tôn vinh Giáo pháp của Đức Chánh giác. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn Kasspa tiên tri rằng: “Tỳkhưu Jotipala nhất 
định thành bậc Chánh giác ngay trong hiện kiếp này”. 

Cũng do lời bất kính gọi Đức Phật Kassapa là “Samôn trọc đầu”, Bồtát 
Siddhattha (Sĩ1ĐạtTa) phải thực hành khổ hạnh 6 năm®). 


0)- Sn. 42. Amagandhasutta. 
@)- M.1i. Ghatikarasutta (Kinh Ghatikara) (Kinh số 81). 
)- UdA. 265; ApA. 1. 95. 
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Nên lưu ý: Lời bất kính này không phải do tâm sân mà do tà kiến dẫn dắt, vì 
thế Bồtát Siddhattha bị tà kiến ngủ ngầm chi phối, khiến Ngài có khuynh hướng 
thực hành khổ hạnh. Nhờ trong kiếp Ngài là Bồtát Lohamsaka đã diệt trừ tà kiến 
khổ hạnh này vào lúc sắp lâm chung, duyên lành này lại tái hiện khi Bồtát 
Siddhattha thực hành khổ hạnh quá sức bị ngất xiu. Tỉnh dậy, Bồtát suy nghiệm 
thấy thực hành khổ hạnh không đưa đến giải thoát và Ngài thọ thực trở lại, thời 
gian ấy đã là 6 năm. 

Như vậy, sự khổ hạnh 6 năm của Bồtát Siddhattha là do nhân tà kiến, do 
duyên bất kính. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Kassapa. 

- Đức Thế Tôn Kassapa cao 2o hắc tay, hào quang từ thân tỏa ra suốt cả đêm 
ngày. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Kassapa là Trưởng lão 'Tissa và 
Trưởng lão BharadvaJa. Thị giả là Trưởng lão Sabbamitta. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Kassapa là Trưởng lão ni Anula và 
Trưởng lão ni Uruvela. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Kassapa là Trưởng giả Sumangala 
và Trưởng giá Ghatikara. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Kassapa là bà Vijitasena và bà 
Bhadda. 

Đức Thế Tôn Kassapa sống 16 ngàn tuổi, Ngài viên tịch nơi vườn Setavya gần 
thành phố Setavya trong xứ Kasi. Xálợi của Ngài gom lại thành khối được tôn thờ 
trong Bảo tháp cao một dotuần, ngay hỏa đài thiêu nhục thân của Ngài. Bảo tháp 
làm bằng vàng mỗi cục gạch bằng vàng có giá trỊ là 1o triệu đồng vàng lát bên 
ngoài, bên trong mỗi cục gạch bằng vàng trị giá 5 triệu đồng vàng. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, 6 tháng mới hành lễ Bốtát (uposatha) một lần®'). 

Vào thời Phật Kassapa, núi Vepulla ở thành RaJagaha (Vương xá) được gọi là 
Supassa, dân sống trên núi này được gọi là Suppiya. 

Từ chân núi lên đỉnh núi mất 2 ngày, từ đỉnh núi xuống chân núi mất 2 
ngày®). 

Ngoài núi Vepulla thay đổi tên, một số địa danh khác trong thời Đức Phật 
Kassapa vẫn còn được giữ nguyên trong thời Đức Phật Gotama như Videha®), 
Sauattht2, Kimbila®), Baranas1®). 

Theo Biên niên sử Tích lan, Đức Phật Kassapa có đến hải đảo này. 

Khi ấy đảo có tên là MandadIpa, kinh đô có tên là Visala nằm về hướng Tây 
hải đảo, do vua Jayanta trỊ vì, vườn Mahamegha có tên là Mahasagala. 

Khi ấy có cuộc nội chiến sắp xảy ra giữa vua Jayanta với người em trai. Với 
lòng bi mãn, Đức Thế Tôn Kassapa cùng 2o ngàn vị Tỳkhưu theo đường hư không 
đến hải đảo, để chấm dút cuộc nội chiến khốc liệt sắp xảy ra giữa hai anh em vua 
Jayanta. 

Vua Jayanta thỉnh Đức Thế Tôn Kassapa cùng 2o ngàn vị Tỳkhưu ngự đến 
Hoàng cung, cúng dường vật thực đến các Ngài, rồi cúng dường khu vườn 
Mahasagala đến Đức Phật và Tăng chúng. 

Tai nơi đây Đức Thế Tôn Kasspa thuyết lên Pháp thoại, dứt pháp thoại có 2O 
ngàn người chứng Thánh quả. 


@)- D.ii. Mahapadanasutta (Kinh Đại Bổn) (Kinh số 14). 
@)- S.1i. 101. Vepullasutta (Kinh núi Vepulla). 

@) — JA. vi. 122. 

()- JA.vi. 123. 

G)- JA.VI. 12 1. 

(6)- JA.vi. 120. 
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Theo tâm lịnh của Đức Thế Tôn Kassapa, Trưởng lão ni Sudhamma mang 
nhánh Đại giác NÑigrodha ở phía Nam, cùng 5oo Tykhưu ni tùy tùng, theo đường 
hư không đến đảo Tích. 

Vua Jayanta đã trồng nhánh Đại giác NÑigrodha này vào địa điểm trồng cây 
Đại giác Udumbara trước đây. 

Khi rời khỏi đảo Tích, Đức Thế Tôn Kassapa ban cho đại chúng trên đảo 
chiếc y tắm mưa của Ngài, để đại chúng tôn thờ. 

Đồng thời Ngài dạy Trưởng lão Sabhananda và Trưởng lão ni Sudhamma ở 
lại hải đảo để giáo hóa chúng sinh6®), 

Giữa thời của Phật Kassapa và thời của Phật Gotama, địa cầu giãn nở đủ để 
tạo nên động Sukarakata (Trư động)®). 

Tài liệu do các khách hành hương Trung Hoa ghi lại có đề cập đến nhiều di 
tích liên quan đến Phật Kassapa. 

Ngài Huyền Trang có nói đến một tháp tôn trí nguyên nhục thể của Phật 
nằm trên phía Bắc của thành phố gần Šrävasti, nơi mà theo ông là sinh quán của 
Đức Phật6) và dấu chân của Đức Phật Kassapa!. 

Truyện về ĐứcPhật Kasspa còn được thấy trong Iïuuauadana®). 

Sau khi giáo pháp của Phật Kassapa kết thúc, có một số tu sĩ gọi là 
Setauattha-samaniauamsda (ẩn sĩ áo trắng) tìm cách phục hồi nhưng không thành 
công), 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Bakula (Bakkula) có cúng dường 
đến Đức Thế Tôn thuốc trị bịnh, cúng dường đến Đức PPhật và Tăng chúng trái 
cây đầu mùa, nên trong hiện tại hậu thân của Ngài sống 16O tuổi và ít bị bịnh 
(xem những tập sau). 

Phụ lục. 

Từ Đức Phật Kassapa đến Đức Phật Gotama, có rất nhiều liên quan mật thiết. 
Rất nhiều vị đã tạo lập công hạnh trong thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa và 
thành tựu Thánh quá Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong phần phụ lục này, chúng tôi chỉ trích một ít những vị Thánh Alahán, 
những vị Thánh Tăng còn lại chúng tôi sẽ trình giải ở những tập sau. 

*Bàlqrnôn Arnagarntadhu. 

Trước khi Đức Phật Gotama hiện khởi trên thế gian, Amagandha là một đạo sĩ tu 
khổ hạnh trên Hymãlạpsơn với 5oo đệ tử, họ không ăn thịt hay cá. 

Mỗi năm, họ xuống núi tìm muối, dấm và được dân làng tiếp đón họ rất 
trọng thể trong bốn tháng. 

Một lần nọ khi Đức Phật Gotama đến làng với chư Tykhưu, dân chúng nghe 
pháp thọai của Đức Thế Tôn và trở thành những cận sự nương nhờ Tam Bảo. 

Năm ấy, ẩn sĩ Amagandha và đệ tử xuống làng như thường lệ, nhưng không 
còn được đón tiếp trọng thể như lúc trước. 

Ấn sĩ Amagandha hỏi thăm và biết rằng có Đức Phật đã hiện khởi trên thế 
gian. Rất hân hoan, ẩn sĩ muốn biết Đức Phật có ăn “qmmagandha,” tức, theo ông 
“có ăn thịt và cá chăng?”. 

Ẩn sĩ rất thất vọng khi biết Đức Phật không cấm ăn “mnagandha.” 

Vì muốn nghe tự thân Đức Phật nói ra, ẩn sĩ Amagandha tìm yết kiến Đức 
Phật ở Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên). 


6)- Mhv. xv. 128.; Sp. 1. 87; Dpv. xv. 55 ; Mbv. 129. 

@)- MA. 11. 677. 

@)- Beal: op. cứ., 1i. 13. 

4)- Beal: op. 1., Introd. ciỉi. 

6)- Dvy. pp. 22 ; 344 ; 346.; xem thêm Mtu, i. 59, 303. 
(6)- VIbhA. 432. 
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Nhân đó, Đức Thế Tôn dẫn ra câu chuyện quá khứ của ẩn sĩ Tissa và Đức 
Phật Kassapa, và bài kinh này có tên gọi là Amagandha sutta (kinh Mùi tanh). 

Nghe xong bài kinh, ẩn sĩ Amagandha cùng 5oo môn đệ xin gia nhập Tăng 
đoàn, vài ngày sau tất cả đều chứng đạt Thánh quả AlahánG®!), 

Ngoài Amagandha Sutta nói trên, có nhiều kinh được ghi nhận là do Đức 
Phật Kassapa thuyết và được truyền tụng đến thời Phật Gotama. 

Đức Phật Gotama chỉ dạy lại lời dạy của Đức Phật Kassapa, như: Câu hỏi của 
Dạxoa Alavaka, câu hỏi của du sĩ Sabhiya, kệ ngôn do Bàlamôn Nanda dạy cho 
vua Sutasoma®?),.. 

Còn nhiều lời dạy khác của Đức Phật Kassapa, các vị thiên nhân chỉ nhớ 
mang máng nên thỉnh cầu Đức Phật Gotama nhắc lạiG), 

Câu chuyện Sadi Pandita có kể lại một kinh do Đức Phật Kassapa thuyết lên 
khi Ngài trú ngụ nơi kinh thành Baranasi với 2o ngàn Tykhưu đệ tử. 

Lúc bấy giờ Ngài từ chối mọi dâng cúng của vương tôn công tử để nhận vật 
thực do thanh niên Mahaduggata cúng dường(?. 

*Cận sự nan Gquest. 

Ngài là đệ tử của Đức Phật Kassapa và là trưởng hội chúng 5o0O vị, tất cả đều 
chứng đắc Thánh quả Alahán. 

Một thời, Đức Thế Tôn Gotama đi du hành trong xứ Kosala (Kiềutấtla) cùng 
với đại chúng Tykhưu. 

Đang đi trên đường, Ngài bước xuống đường, đi đến khu rừng Sala, dừng 
chân tại một địa điểm và Ngài mỉm cười. 

Ngài Ananda bạch hỏi vì duyên cớ nào Ngài mỉm cười?. 

Đức Thế Tôn thuật lại cầu chuyện sau. 

Thuở xưa, tại đây có một thành phố phồn thịnh, trú xứ của Đức Phật 
Kassapa. Đức Phật Kassapa có đệ tử là nam cư sĩ Gavasl giữ giới không uiên 
mãn. Ngài Gavesl thuyết pháp cho 5oO cư sĩ là hội chúng của mình và 50O vị ấy 
cũng giữ giới không viên mãn. 

Ngài Gavesl suy nghĩ: “Fa là trưởng hội chúng này. Ta giữ giới không viên 
mãn, hội chúng cũng giữ giới không viên mãn, như vậy ngang hàng nhau”. 

Ngài Gavesl thọ trì bát giới, hội chúng 50o người cũng thọ trì bát giới; Ngài 
GavesI xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật Kassapa, hội chúng của Ngài cũng 
xuất gia theo Ngài. 

Ngài Gavesl tỉnh cần hành pháp chứng Thánh quả Alahán và hội chúng 50O 
vị cũng chứng đạt Thánh quả Alahán®'), 

*Núti Vepulla (Vipula). 

Là ngọn núi cao nhất trong năm ngọn núi vây chung quanh kinh thành 
RaJagaha (Vương xá)ứ). Trong thời mỗi vị vị Chánh giác trong hiền kiếp này, núi 
Vepulla thay đổi tên như đã trình bày ở trước. 

Trong thời Đức Phât Gotama, dân sống trên núi được gọi là Magadha 
(Makiệtđà), thọ mạng là 1oo năm, mất rất ít giờ leo lên đỉnh núi và xuống núj®). 

Núi Vepulla là trú xứ của dạxoa Kumbhrra cùng với 100 ngàn dạxoa tùy tùng. 
Trong Bổn sự Dummedha®) kể rằng vol có thể leo lên đỉnh núi này. 


@)- SnA. 1. 278. 

2)- JA. v. 476 ; 483. 

@)- MA.1. 107, 528; AA.1. 423. 

&4)- DhpA. ii. 127 

@)- Chỉ cho 5 giới của người cư sĩ — Ñs. 

(6)~ A, 11. 214. 

Œ)- S,1. 67. 

®)- S, ii. 101. Vepullasutta (Kinh núi Vepulla). 

@)- JA. Bổn sự những kẻ vô trí (chuyện số 50). Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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Núi Vepulla còn là nơi hiện khởi xe báu (cakkaratana) cho vua Chuyển 
luân®), cũng là nơi dạxoa Punnaka tìm được viên ngọc quý để đánh cược với vua 
DhanañJaya Koravya®), 

*Dạxoa Kurnbha. 

Là một dạxoa sống trên núi Vepulla ngoài thành Rajagaha (Vương xá). Dạxoa 
Kumbhira cùng 100 ngàn tùy tùng đến tham dự buổi thuyết kinh Mahasamaya 
(Đại hội)3) được Đức Phật thuyết ở Mahavana (Đại Lâm) gần Kinh thành 
Kapllavatthu. 

Dạxoa Kumbhira được gọi là Raq7agahika vì sinh ra gần kinh thành RaJagaha 
(Vương xá). 

Khi vua Bimbisara (BìnhSa) muốn đi đến nàng kiều nữ PadumavatIi ở kinh 
thành UJJjenI. VỊ Đại thần Tế lễ của vua Bimbisara đã nhờ dạxoa Kumbhira đưa 
vua BìnhSa đến đót). 

Trong Bổn sự Vidhurapandita, Kumbhrira được xem là chúa của nhóm 
Kumbhanda (Cưubàntrà; dịch là Thế quỷ), được gọi là Kumbhanda vì họ có bụng 
rất to và hòn dái to như cái nồi6G). 

*Địỉa danth Kừùmbila (Kimbila). 

Thành phố cạnh sông Hằng, thành phố này có từ thời Đức Phật Kassapa và là 
trú xứ một nữ nhân, nữ nhân này do phạm tội tà dầm nên phải tái sinh làm ngạ 
quỷ uemarmika được gọi là KannamundapetI (nữ ma đói trú ở hồ Kannamunda). 

Trong số những cung điện mà Bồtát Nimi thấy trên cõi Ba mươi ba 
(Tavatimsa) có cung điện của vị thiên nhân là người sùng tín Tam Bảo ở Kimbila 
vào thời Đức Phật Kassapa. 

Trong thời Đức Phật Gotama, Kimbila là trú quán của cận sự nam tín thành 
Tam Bảo là Rohana và vợ là nàng Bhadditthika đức hạnh. 

Mệnh chung nàng Bhadditthika tái sinh về thiên giới. 

Kimbila cũng là sinh quán của Trưởng lão Kimbila (không phải Kimbila dòng 
ThíchCŒa). 

Trong rừng Trúc (veluvana)49 (trú xứ của nữ nhân phạm giới nói trên) ở 
thành phố Kimbila, Đức Phật thuyết kinh Kimbila và Kimbila. 

* Karanrarmnnuntdapett (trữ ma đói trú ao hồ). 

Vào thời Đức Phật Kassapa, trong thành phố Kimbila có một cận sự nam là 
bậc Dự Luu, thiện nam có một người vợ rất xinh đẹp, nàng có 5oo nữ tỳ hầu. Cận 
sự nam thường tạo phước thiện như trồng cây rừng, đấp cầu ... ngoài ra còn kiến 
tạo một Tự viện trong khu rừng riêng của mình, cúng dường đến các vị Tỳkhưu. 

Vợ thiện nam cùng với 50O nữ hầu thường đi đến Tự viện mang theo hương 
hoa cùng với những vật thoa xức để cúng dường, nàng cũng là người giữ gìn nắm 
giới tốt đẹp. 

Trên đường đi đến Tự viện họ thường nghỉ lại các trạm dừng chân trong khu 
rừng khả ái, rồi tiếp tục lên đường đến Tự viện. 

Trong khu rừng khả ái có một nhóm du thủ thường đến trú ngụ, thấy đoàn 
nữ nhân xinh đẹp, đồng thời biết được những nữ nhân này là người có giới hạnh, 
nhóm du thủ này đánh cược rằng: “Ai làm cho vợ người thiện nam phá giới tà 
hạnh trong dục lạc, sẽ nhận số tiền là 1.ooo đồng vàng”. 


@)- KhpA. p. 173; JA. 1v. 232. 

®)- JA. Vidhurapanditajataka (Bổn sự hiền trí Viđhura) (chuyện số 545). Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng 
pháp (tập 7). 

)- D.1i. 257. 

&)- 'ThigA. 39. 

6)- DA. H1. 964. 

6)~ Có thể là một micefuuana hơn là một ueluuana; Chú giải Anguttara (AA.ii. 642) gọi đó là một 
Mucalindauana. 


31 


Một tên du thủ nhận lời, y dùng thủ thuật âm nhạc, đánh đàn 7 dây và hát 
lên những bài hát khiêu gợi dục tình, cuối cùng vợ cận sự nam đã phá vỡ giới 
hạnh của mình. 

Nhóm du thủ thua 1.ooo đồng vàng, do tức tối đến báo cho cận sự nam biết. 
Nhưng cận sự nam không tin lời một chiều, hỏi người vợ, nàng chối phăng, khi 
thấy người chồng không tin lời mình, nàng chỉ vào con chó đang đứng gần đó, 
trân tráo thề rằng: 

“Nếu em có làm việc xấu xa đó. Khi tái sinh đến nơi nào sẽ bị con chó đen đứt 
tai xé tan xác mà chết, rồi ném xương xuống hồ nước”. 

Cận sự nam hỏi 5oo nữ tỳ, tuy biết rõ chủ mình đã ngoại tình, nhưng cả 5O0O 
nàng đều che dấu và thề rằng: 

“Nếu chúng con biết việc đó mà che dấu, chúng con sẽ là nô lệ cho cô chủ ấy 
trong bất kỳ sinh thú nào của cô chủ”. 

Nhưng rồi, nữ nhân ngoại tình ấy trở nên xanh xao vàng vọt do tâm ray rứt 
về ác nghiệp từ thân và lời nói của mình, không bao lâu nàng mệnh chung. 

Khi mệnh chung, nàng tái sinh làm nữ rma đói (pel) ở cạnh hồ 
Kannamunda nên được gọi là Kannamundapetr. Nhưng do có tạo việc lành trước 
đó, nên nữ ma đói ban ngày hưởng an lạc, xinh đẹp như vị thiên nữ, nơi trú của 
nữ na đói xinh đẹp như một thiên cung, đồng thời có hồ sen xinh đẹp với 5 loại 
hoa sen luôn nở để cho nàng thưởng ngoạn. 

Ban đêm do năng lực lời thề gian dối, thần nàng trở nên nóng bức nàng phải 
đến hồ Kannamunda để tắm, lập tức xuất hiện một con chó đen đứt tai, con chó 
có thân lớn như con voi, hình dáng hung dữ, răng nhọn và sắc bén như những lưỡi 
gươm. mắt đỏ ngầu như hai đóm lửa. Con chó đen thấy nàng liền nhảy đến xé xác 
nàng ra để ăn thịt, rồi tha bộ xương của nàng ném xuống hồ. 

Khi xương nàng vừa chạm nước nàng tái sinh trở lại rồi leo lên hồ trở về lâu 
đài của mình, nằm vật vã trên giường để hồi sức. 

Loại na đói này được gọi là uemamika. 

Còn 5oo nữ hầu khi xưa, mệnh chung cũng tái sinh vào lâu đài của nàng và 
trở thành những nữ hầu của Kannamundapeu. 

Nước từ hồ Kannamunda tràn ra tạo thành dòng nước lớn, sau khi xuyên qua 
những vách núi kết hợp với những con suối, tạo thành con sông khi đến đất liền, 
nước sông này đổ vào sông Hằng. 

Một trăm năm mươi năm trôi qua, nhóm nữ nhân này cảm thấy buồn chán vì 
thiếu vắng nam nhân. 

Khi mùa xoài chín, nhóm nữ nhân suy nghĩ: “Chúng ta hãy hái những trái 
xoài này ném xuống dòng nước, xoài sẽ trôi đến cối người. 

Có người sẽ nhặt được những trái xoài, để muốn ăn những trái xoài này họ sẽ 
tìm đến đây để làm bạn với chúng ta”. 

Một số ẩn sĩ tu tập nơi vùng núi Hymãlapsơn vớt được một số trái xoài, 
những người thợ rừng trong vùng núi Hymã cũng nhặt được một ít. 

Có một quả xoài theo dòng nước đi vào sông Hằng rồi trôi đến kinh thành 
Baranasl (Balanal). 

Bấy giờ Đức vua trị vì kinh thành Balanai đang tắm sông, trái xoài trôi vào 
vòng đai bảo vệ khu vực Đức vua tắm, Đức vua nhặt được trái xoài. 

Để thử trái xoài có điều gì đặc biệt chăng, đức vua ban cho một tên cướp sắp 
đến giờ hành quyết, khi tên cướp dùng phần lớn trái xoài, hắn trẻ trở lại như đang 
độ tuổi thanh xuân. 

Đức vua hỏi các Đại thần về nguồn gốc trái xoài, một đại thần đa văn thưa với 
Đức vua rằng: 
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- Thưa Đại vương, theo truyền thuyết loại xoài thiên này chỉ có trên đỉnh 
Hymã, cạnh hồ thiêng có khu rừng xoài. Trái xoài ấy có lẽ rơi xuống hồ nước 
thiêng rồi trôi dạt đến đây. 

- Này các Đại thần, ai có thể tìm thấy đường lên hồ thiêng ấy? 

- Thưa Đại vương, những người thợ rừng có thể biết con đường ấy. 

Đức vua cho triệu tập những thợ rừng vùng núi Hymã đến, hỏi rằng: 

- Này các người, ai biết được con đường dẫn đến hồ thiêng có những cây xoài 
cho trái chín thơm ngọt như thế này. 

- Thưa Đại vương, chúng con không biết. 

Đức vua treo giải thưởng: “Ai tìm được con đường dẫn đến hồ thiêng có 
những cây xoài cho những quả xoài thiên, sẽ nhận tiền thưởng là 10ooO ngàn 
kahapana (tiền vàng). 

Một thợ rừng nghèo khổ suy nghĩ: “Ta nên mạo hiểm một lần, may ra ta sẽ 
trở nên giàu có, giải thoát khỏi số phận nghèo khổ này”. 

Y đến Hoàng cung thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, con sẽ vì Đại vương đi vào núi rừng Hymã, tìm cho được 
con đường dẫn đến hồ thiêng. 

- Tốt lắm, ngươi hãy lên đường đi. 

Đức vua ban cho người thợ rừng 1.ooo đồng vàng. 

Người thợ rừng lên đường, ngược dòng sông Hằng lên vùng thượng lưu hỏi 
thăm những người thợ rừng, những thợ rừng nói rằng: 

- Những vị ẩn sĩ có khả năng biết được con đường dẫn đến hồ thiêng. 

Người thợ rừng lặn lội trong rừng sâu đầy gian khổ, may mắn y gặp được 
những vị ẩn sĩ sống cạnh dòng nước dẫn ra từ hồ Kannamunda, vị ẩn sĩ bảo: 
“Ngươi hãy theo ngược dòng nước này sẽ đến được hồ thiêng, chính ta cũng nhặt 
được quả xoài mà ngươi đã nói trôi theo dòng nước này”. 

Lần lượt những vị ẩn sĩ trú cạnh dòng nước đã chỉ đường cho y đi đến Hồ 
thiêng, vị ẩn sĩ cuối cùng đã dạy y rằng: “Ngươi hãy lội xuống dòng nước này vào 
ban đêm cùng với ngọn đuốc lớn soi đường, vì ban ngày nước chảy xiết rất mạnh, 
ban đêm thì dòng nước trở nên hòa dịu hơn, ngươi sẽ đến được khu rừng xoài”. 

Cuối cùng, sau 7 năm 7 tháng đầy gian khổ, đối diện với sự chết, người thợ 
rừng đến được khu rừng xoài với những trái xoài đang chín mọng, vô cùng sung 
sướng, y hái xoài ăn và mang một ít xoài cho Đức vua tin tưởng. 

Những nữ phi nhân nhìn thấy người thợ rừng, họ vô cùng mừng rỡ, tranh 
nhau rằng: “Người này của ta, ta đã thấy y trước”; “người này của ta, chính ta đã 
nhận ra từ xa”... 

Nhìn thấy những nữ nhân xuất hiện, người thợ rừng kinh hoàng suy nghĩ: 
“Nguy cho ta rồi, đây là những dạxoa hiện thân để bắt ta ăn thịt”. 

Người thợ rừng kinh hoàng bỏ chạy tháo thân, nguyên nhân vì y không có đủ 
phước để thọ hưởng an lạc chư thiên từ những nữ nhân ấy. 

Khi trở về Kinh thành Balanal, người thợ rừng trình báo lại Đức vua con 
đường dẫn đến Hồ thiêng, cùng với những quả xoài mang theo, Đức vua đã ban 
thưởng người thợ rừng trọng hậu. 

Đức vua ao ước muốn gặp những nữ phi nhân ấy, Đức vua quyết định đi đến 
Hồ thiêng nên giao vương quốc cho những vị Đại thần tạm điều hành. 

Đức vua giả vờ tổ chức cuộc săn bắn ở vùng thượng nguồn sông Hằng, trang 
bị theo mình cung tên cùng gươm báu rồi một mình tiến sâu vào khu vực Hồ 
thiêng. 

Đức vua theo lời chỉ dẩn của người thợ rừng và đi đến khu rừng xoài vào lúc 
mặt trời vừa lên, những nữ phi nhân ngỡ Đức vua là vị Thiên tử (devaputta) vừa 
giáng phàm, nên cùng nhau ra đảnh lễ. 
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Khi biết là Đức vua trị vì kinh thành Balanal, những nữ phi nhân mới đưa 
Đức vua vào lâu đài xinh đẹp như thiên cung. 

Và Đức vua trở thành vị chúa của nhóm nữ phi nhân ấy, Ngài sống với nữ phi 
nhân chúa nơi tòa lâu đài được 150 năm. 

Vào một đêm, khi đến giờ thọ nhận hình phạt, nữ phi nhân rời giường nằm 
đi đến hồ Kannamunda. Đức vua chợt thức giấc, thấy nữ phi nhân mở lâu đài đi 
ra ngoài, Đức vua suy nghĩ: “Giờ này nàng ra khỏi lâu đài để làm gì?”. Đức vua lén 
theo sau nữ phi nhân và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, rồi thấy nữ phi nhân 
sống lại, từ hồ đi lên. 

Ngài vội trở về lâu đài nằm trên giường giả vờ ngủ say, Đức vua miên man 
suy nghĩ về hiện tượng kỳ quái này. Liên tiếp ba đêm, Ngài chứng kiến cảnh tượng 
diễn ra như thế, Đức vua suy nghĩ: “Ta sẽ trợ giúp cho nàng, diệt trừ con chó đen 
hung dữ ấy”. 

Đêm thứ tư Đức vua trang bị vũ khí, lặng lẽ theo sau nữ phi nhân, khi con 
chó đen vừa xuất hiện Đức vua dùng têm tẩm độc bắn ngay vào tim con chó đen 
rồi xông ra dùng gươm báu chém đứt đôi thân mình con chó đen. 

Sau đó, Đức vua hỏi nữ phi nhân về sự kiện mà Ngài đã chứng kiến, nữ phi 
nhân tường thuật lại ác nghiệp của mình cùng với 5o0o nữ hầu trong kiếp trước, 
rồi thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, giờ đây ác nghiệp của em được Ngài giải thoát, em không 
còn phải chịu nhục hình trên nữa. Vậy thỉnh Ngài hãy ở lại với chúng em nơi này 
để thọ hưởng thiên lạc. 

Nhưng bấy giờ phước của Đức vua đã suy giảm, nên Ngài ngán ngẫm cảnh 
giới ấy, quyết định trở về kinh thành Balanal, cho dù nữ chúa phi nhân có van nài 
Ngài nhiều lần. 

Cuối cùng nữ phi nhân đành phải đưa Đức vua trở lại kinh thành Balanai 
cùng với vô số châu báu. 

Đức vua khi trở về kinh thành Balanal, Ngài suy gẫm đến nghiệp báo, ra sức 
thực hành thiện pháp như bố thí, trì giới .... 

Mệnh chung Đức vua sinh về thiên giới. 

Có lần Đức Mogsallana (MụcKiềnLiên) theo đường hư không đi đến hồ 
Kannamunda. Các nữ phi nhân đi đến đảnh lẽ Ngài Ngài Moggallana 
(MueKiềnLiên) hỏi duyên sự về tòa lâu đài rực rỡ như tòa thiên cung này. 

Nữ phi nhân chúa đã trình bày lên Đức Moggallana về câu chuyện trên®'). 

*Hồ Kqarnarnurrda. 

Là một trong 7 hồ lớn trong dãy Hymãlạpsơn, nước hồ không bao giờ ấm(2 
sáu hồ kia là: Anotatta, Sihapapata, Rathakara, Kunala, Chaddantaä và 
MandkinI®), 

Trên bờ hồ Kannamunnda có khu rừng xinh đẹp với nhiều loại cây ăn quả như 
xoài, mít ... có hương vị thơm và ngọt. 

Vua Dadhivahana có lần được một trái và hột của trái xoài này cho ra cây 
xoài có trái chín rất ngọt). 

*Bốn sự Dadhtuqahanta (chuyện Dòng sữa đặc). 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn khi ngự trú ở Veluvana (Đại tự Trúc Lâm), Ngài dạy các vị 
Tykhưu rằng: 


6)~ PvA. 1oo. Chương II. Kannamundapetavatthu. Chuyện số 12. 
(- SnA.1. 407. 

)- A, 1V. 1O1; DA. 1. 164; JA. V. 415; AA. 1i. 759; MA. 11. 692, 

()- JA. 11. 104. 
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- Này các Tỳkhưu, chớ thân cận kẻ ác; thân cận kẻ ác có nhiều tai hại đến 
mình. Trong quá khứ cây xoài có trái thơm ngọt. do thân cận với cây Nimba®'), vị 
ngon ngọt như thực phẩm chư thiên đã trở thành chua, đắng. 

Theo lời thỉnh cầu các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn tuyết giảng bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brhamadatta trị vì kinh thành BaranasI (Balanal). 

Nơi xứ Kasi có bốn anh em Bàlamôn xuất gia làm ẩn sĩ tu tập trong vùng núi 
Hymãlạapsơn. Người anh cả mệnh chung, tái sinh thành vua trời Sakka (ĐếThích), 
hiểu dược thần lực cùng tiền duyên kiếp trước của mình, vua trời Sakka muốn trợ 
giúp ba ẩn sĩ em đễ dàng trong việc thực hành Phạm hạnh, vua trời Sakka hóa 
thân thaành người nhân loại đi đến gặp ẩn sĩ (người em kế kiếp trước) hỏi rằng: 
“Thưa ẩn sĩ, Ngài sống đời ẩn sĩ như vầy, Ngài có cần điều gì chăng?”. 

VỊ này bị bịnh vàng da do sống nơi ẩm thấp có nhiều khí lạnh, nên nói rằng: 
“Nơi đây rất lạnh lẻo, có khi cần lửa sưởi ấm, nhưng ta không thể nhóm lửa lên 
được”. 

Vua Trời Sakka cho ẩn sĩ cây búa thần, chỉ dẫn rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, khi Ngài cần củi lửa, Ngài lấy tay gỏ vào búa ra lịnh: “Hãy mang 
củi lửa đến ta”. Lập tức cây búa thần sẽ mang đến cho Ngài củi và lửa. 

Vua trời Sakka đi đến vị ẩn sĩ thứ hai, hỏi rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài sống đời ẩn sĩ như vầy, Ngài có cần điều gì chăng?. 

Gần am thất của ẩn sĩ là con đường rừng, đàn voi thường qua lại, chúng 
thường phá am thất của vị ấy, khiến vị ấy gặp nhiều phiền toái. 

- Đàn voi thường qua lại nơi này quấy rầy ta. Hãy đuổi chúng đi. 

Vua Trời Sakka cho vị ấy cái trống có hai mặt, bảo rằng: 

- Thưa Ngài, khi Ngài đánh vào mặt này, tiếng trống sẽ xua đuổi đàn voi. Khi 
Ngài đánh vào mặt kia, đàn voi sẽ tập hợp quanh Ngài và nghe lịnh của Ngài. 

Ấn sĩ thứ ba được vua Trời Sakka tặng cho ghè sữa và nói rằng: 

- Khi Ngài úp ngược ghè sữa, sữa từ trong ghè tuôn chảy như giòng sông lớn. 

Nơi vùng khác trong dãy núi Tuyết có viên ngọc thần, do động đất viên ngọc 
thần trồi lên mặt đất, sáng lóng lánh. 

Một con heo rừng đi kiếm ăn, nhìn thấy viên ngọc thần, ngỡ là vật thực, dùng 
miệng ngậm viên ngọc, ngọc đưa heo rừng bay lên hư không đến một hải đảo xa 
xôi và heo rừng trú ngụ nơi gốc cây Udumbara, nó nhả viên ngọc ra khỏi miệng 
rồi đi tìm vật thực. 

Có một thanh niên hư hỏng sống ở xứ Kasi, anh bị gia đình đuổi đi vì không 
giúp ích gì cho gia đình. Thanh niên hư hỏng này đi đến vùng bờ biển xin làm 
công cho một thương thuyền. 

Khi thương thuyền ra biển bị bảo đánh chìm, thanh niên bám vào mảnh gổ 
và sóng đánh tạt anh vào hải đáo. Trên đảo, anh lang thang tìm vật thực, nhìn 
thấy viên ngọc nằm cạnh con heo rừng đang ngủ, anh suy nghĩ: “Viên ngọc kia 
chắc hăn là của con heo rừng”. 

Anh nhẹ nhàng đi đến đánh cắp viên ngọc con heo rừng, nhờ thần lực viên 
ngọc anh bay lên hư không, anh suy nghĩ: “Thì ra con heo rừng nhờ hòn ngọn 
thần này nên đi đến đây. Ta hãy giết chết nó để ăn thịt”. 

Từ hư không anh đáp xuống ở trên một nhánh cây Udumbara, bẻ một nhánh 
cây phóng vào đầu con heo rừng rồi cười lớn, heo rừng tỉnh giấc thấy mất viên 
ngọc, nhìn thấy người ngồi trên nhánh cây, nó tức giận dùng đầu húc vào gốc cây 
để xô ngã cây Udumbara và nó bị vỡ đầu chết. 

Khi bay ngang vùng núi Tuyết, anh nhìn thấy am thất của vị ẩn sĩ lớn tuổi 
nhất, anh đáp xuống ở đấy vài ngày và biết rõ ẩn sĩ còn hai người ẩn sĩ em, đồng 


@- Một loại dây leo có vị đắng- Ns. 
35 


thời chứng kiến thần lực của búa thần. Anh suy nghĩ: “Fa nên chiếm đoạt những 
bửu bối này”. 

Anh đề nghị đổi viên ngọc có thần lực đi trên hư không lấy búa thần, Ẩn sĩ 
cũng muốn đi trên hư không nên bằng lòng. 

Khi cầm búa thần trên tay, anh gỏ vào cán búa ra lịnh: “Hãy lấy đầu ẩn sĩ và 
mang viên ngọc về cho ta”. 

Búa thần chém chết ẩn sĩ mang viên ngọc về cho anh ta. 

Theo cách thức trên, anh sát hại hai ẩn sĩ còn lại, tước đoạt cái trống thần và 
ghè sửa thần. 

Theo đường hư không anh đến kinh thành Balanai phồn thịnh, ra khỏi kinh 
thành khá xa, anh nhờ một người mang thư đến Đức vua, thách chiến rằng: “Hãy 
g1ao vương quốc cho ta hay muốn bị chém đầu?”. 

Vua xứ Balanali tức giận, kéo bốn đạo binh chúng ra khỏi thành để trừ tên 
ngông cuồng, anh đánh vào mặt trống, lập tức một đàn voi hùng mạnh kéo đến 
vây quanh để chờ lịnh. 

Khi Đức vua xua bốn đạo binh chủng tấn công vào đàn voi, anh võ vào mặt 
trống bên kia, lập tức bốn đạo binh chủng của Đức vua không thể tiến lên được 
phải lui lại, tiếp theo anh úp ngược ghè sữa, một dòng sữa đặc tuôn ra từ ghè và 
trở thành dòng sông sữa nhận chìm Đức vua cùng bốn đạo binh chủng xuống 
dòng sông sữa. 

Sau đó anh chiếm lấy vương quốc, do có dòng sông sữa đặc nên anh lấy 
vương hiệu DadlivahanaraaJa (Đại vương dòng sữa đặc). 

Có lần đi tắm trên sông Hằng, vua Dadhivahan nhặt đưoợc quả xoài trôi từ 
hồ Kannamunda đến, thưởng thức hương vị xoài như thực phẩm chư thiên, vua 
Dadhivahana cho trồng hạt xoài nơi vườn Ngự Uyển của Hoàng cung. Xoài cho ra 
quả rất thơm ngọt, vua Dadhivahana đem biếu những vị vua chư hầu của mình, 
nhưng sợ các vị vua chư hầu có được hạt giống xoài quý này, vua Dadhivahana 
cho hủy mầm giống bằng cách dùng kim nhọn đâm sâu từ cuốn xoài vào bên 
trong hạt xoài. 

Các vị vua chư hầu không thể trồng được loại xoài quý, khi biết được nguyên 
nhân, một vị vua chư hầu cho gọi người giữ vườn Ngự Uyến đại tài nhất của mình 
đến, hỏi rằng: 

- Ngươi có cách nào làm cho vị chất cây xoài của vua Dadhivahana trở thành 
chát đắng chăng?”. 

- Thưa đại vương, được. 

- Vậy ngươi hãy thực hành đi. 

Vua chư hầu ban thưởng người giữ vườn đại tài 1.ooo đồng vàng. Người giữ 
vườn đại tài với tài nghệ của mình đã chiếm được sự tin cậy của vua Dadhivahana 
và anh được giao trách nhiệm trông coi vườn Ngự Uyển của vua Dadhivahana. 

Người giữ vườn cho trồng quanh gốc xoài những dây Nimba hòa với những 
loại dây leo khác, khi những dây NÑimba lớn mạnh, những trái xoài ngon ngọt trở 
nên có vị chua và đắng như vị chất của dây NÑimba và khi ấy người giữ vườn bỏ 
trốn về vua nước mình. 

Khi vua Dadhivahana thưởng thức nước xoài, do chát đắng như vị chất cây 
NÑimba, đức vua phải khạc nhõ ra. 

Vua Dadhivahana cho vời vị Đại thần hiền trí đến hỏi: “Do nguyên nhân gì, vị 
xoài trước đây ngon ngọt, nay trở thành chát đắng?”. 

Sau khi quan sát cây xoài, Đại thần hiền trí thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, do thân cận với dây leo NÑimba, nên vị xoài ngon ngọt 
trước đây trở thành chát đắng. 

- Ngươi có thể làm cho cây xoài có vị ngon ngọt như trước đây chăng? 

- Thưa Đại vương, được. 
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Đại thần hiền trí cho nhỗ tận gốc rễ những dây Nimba cùng dây leo bám 
quanh cây xoài, cho đào bỏ những đất xấu chung quanh gốc, thay thế vào đó là 
loại đất tốt nhiều mà mở. tưới gốc xoài bằng sữa và nước ngọt. Năm sau, xoài có 
vị thơm ngon ngọt như trước. 

Nhận diện tiên thân. 

VỊ Đại thần hiền trí nay là Đức Thế Tôn®'). 

* Chuuện Thiên nữ Bhaddttthika. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự KyViên (Jetavanavihara) của trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Bấy giờ nơi thành phố Kimbila có một cận sự nam tín thành nơi Tam bảo là 
trưởng giả Rohaka, vợ của gia chủ Rohaka là nàng Bhadda. Nàng là con gái một 
gia tộc trưởng giả nơi thành phố Kimbila, đồng thời cũng là một cận sự nữ tín 
thành nơi Tam bảo. 

Nàng Bhadda nỗi tiếng là người vợ khả ái, đức hạnh vẹn toàn trong thành 
phố Kimbila, thậm chí chư thiên trong thành phố cũng ái mộ nàng, vào những 
ngày Bốtát (uposatha) nànng thường thọ trì Bốtát giới. 

Có lần gia chủ Rohaka phải đến kinh thành Takkasila để buôn bán. Khi 
thành phố Kimbila mở lễ hội để vui chơi, nhưng nàng Bhadditthika không vui 
chơi lễ hội. Đêm ấy nàng nhớ chồng tha thiết, cùng lúc ấy trưởng giả Rohaka cũng 
nhớ vợ tha thiết, thấy thế vị thiên nhân nơi nhà của nàng dùng thần lực đưa nàng 
đến gặp gia chủ Rohaka ở kinh thành Takkasila. 

Trong đêm gặp gỡ đó, gia chủ Rohaka có đeo vào ngón tay của nàng chiếc 
nhẫn quý mà ông mua được nơi kinh thành Takkasila để đem về tăng vợ. Khi đêm 
sắp tàn vị thiên nhân mang nàng Bhadditthika trở về thành phố Kimbila, khi tỉnh 
ngủ hai người cứ ngỡ là giấc mộng nhưng ngón tay nàng vẫn còn đeo chiếc nhẫn 
quý. 

Và cũng chính đêm ấy nàng Bhadditthika mang thai. 

Thời gian sau bụng nàng to dần và gia đình bên chồng cho rằng nàng đã 
ngoại tình, mặc cho nàng phân trần. Để giải nguy cho nàng, vị thiên nhân nơi nhà 
của nàng Bhaddittika với thần lực của mình, vị ấy tạo ra một cơn mưa lớn gây lũ 
lụt nơi thành phố Kimbila, cả thành phố cùng gia tộc bên chồng trút tai họa lên 
nàng Bhadditthika rằng: “Chính nữ nhân ngoại tình này khiến các thiên thần tức 
giận, giáng tai họa xuống thành phố này”. 

Để chứng tỏ sự trong sạch của mình, nàng phát nguyện chân ngôn về giới 
hạnh của mình trước cư dân trong thành phố và gia tộc bên chồng. 

Lời chân thật của nàng vừa dứt, nước đang dâng cao bổng dừng lại và từ từ 
rút xuống, chẳng mấy chốc đã trả lại thành phố sự khô ráo như trước. 

Chứng kiến uy lực chân ngôn của nàng Bhadditthika cư dân thành phố 
Kimbila càng thán phục giới hạnh của nàng. 

Khi trưởng giả Rohaka xong việc buôn bán ở kinh thành Takkasila, trở về 
thành phố Kimbilä, ông cũng ngạc nhiên về cái bụng to của nàng. Nàng thuật lại 
đêm kỳ ngộ giữa nàng với chồng nơi kinh thành Takkasila và trưng bày chứng tích 
là chiếc nhãn quý mà Rohana tặng nàng trong đêm kỳ diệu ấy. VỊ thiên nhân 
trong nhà nàng suy nghĩ: “Ta nên hiện thân để làm sáng tỏ việc này”và vị thiên 
nhân đã hiện thân nói rõ sự việc gặp gỡ của hai người là do chính thần lực của vị 
ấy. 

Thời gian sau, nàng Bhadditthika vô bịnh mạng chung, tái sinh về cõi Ba 
mươi ba (Tavatimsa). 


@- JA. Dadhivahanajataka (chuyện số 186). 
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Khi Đức Phật an cư mùa mưa lần thứ 7 trên cối Ba mươi Ba để thuyết Tạng 
Abhidhamma (Thắng pháp), thiên nữ Bhaditthika đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 
nơi tảng đá Pandukampala (NgaI vàng của vua trời Sakka). 

Để làm sáng tỏ giới hạnh của thiên nữ khi còn là nhân loại, Đức Thế Tôn hỏi 
thiên nữ: 

- “Này thiên nữ, do nhân nào duyên nào nàng được tái sinh về thiên giới?”. 

Thiên nữ bạch lại với Đức Phật chuyện của mình khi còn là nhân loại®, 

*XTrưởng lão Kừùnba. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chị, Trưởng lão Kimbila này không phải là 
Kimbila thuộc dòng Sakkaya (ThíchCa). Trưởng lão Kimbila này là con một 
Trưởng giả (se†fhiputta) ở thành phố Kimbila, Ngài gia nhập Tăng đoàn, tỉnh cần 
thực hành pháp chứng đắc được Túc mạng minh. 

Trong Anguttara nikaya (Tăng chi kinh) có ghi nhận 3 bài kinh do Đức Phật 
thyết cho Ngài Kimbila. Có khả năng ba bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết 
một lần. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, Ngài là vị Tykhưu trong Tăng đoàn, khi ấy Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang đi vào giai đoạn suy tàn, tiền thân Ngài 
Kimbila chán nãn nên lên núi cao ẩn tu. Vì nhớ lại thời quá khứ ấy nên Ngài đi 
đến bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, sau khi Đấng Như Lai viên tịch, Diệu 
pháp (saddhamma) không được an trú lâu dài? 

- Này Kimbila, ở đây, sau khi Đấng Như Lai viên tịch, các Tỳkhưu, tỳkhưu ni, 
cận sự nam, cận sự nữ: 

Năm pháp. 

*Sống không cung kính, không nương nhờ Bậc Đạo sư (Satthari agarava 
viharanti appatissa). 

*Sống không cung kính, không nương nhờ Pháp (Dhamme agärava 
viharanti appatissa). 

*Sống không cung kính, không nương nhờ Tăng (Sanghe agarava viharanti 
appatIssa). 

*Sống không cung kính, không nương nhờ Học pháp (Sikkhaya agarava 
viharanti appatissa). 

*Sống không cung kính, không nương nhờ lẫn nhau (Aññamaññam agarava 
viharanti appatissa). 

Này Kimbila, do nhân này, do duyên này, sau khi Đấng Như Lai viên tịch, 
diệu pháp không được an trú lầu dài. 

(Ngược lại là nhân, là duyên , sau khi Đấng Như Lai viên tịch, Diệu pháp 
được an trú lâu dài)©). 

Sáu pháp. 

(1, 2, 3, 4 như trên). 

* Sống không cung kính, không nương nhờ thận trọng (Appamade agärava 
viharanti appatissa). 

* Sống không cung kính, không nương nhờ tiếp đãi lẫn nhau (patisanthare 
agarava viharantI appatIssa)6). 

Bảu pháp. 

Giống trên thêm chỉ thứ 7 là: 

*Sống không cung kính, không nương nhờ thiền tịnh (samadhismim agarava 
viharanti appatissã, appamade agäraväa viharanti appatissa)f?. 


6)- VvA. Chương Cittalata. Bhadditthivimanavatthu (chuyện Thiên cung nàng Bhadditthika) (chuyện số 5). 
(2)- A, 11. 247. 

)- A, Hi. 339. 

(4)- A. 1v. 84. 
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Trong Samyutta nikaya (Tương ưng kinh) có ghi nhận một bài kinh, Đức 
Phật thuyết lên cho các Tỳkhưu, khi hỏi Ngài Kimbila. Có khả năng bài kinh này 
được thuyết lên khi Ngài Kimblla vừa xuất gia. 

Cũng tại rừng Trúc (Veluvana) trong thành phố Kimbila, Đức Phật hỏi 
Kimbila: “Tu tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung mãn định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra, như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?”. 

Ngài Kimbala lặng thính suốt ba lần và Ngài Ananda bạch thỉnh Đức Thế 
Tôn chỉ dạy để các Tỳkhưu cùng thọ trì0, 

*Bảo tháp Xálợi Đức Phật Kassapd. 

Khi Đức Phật Kassapa viên tịch vua KikI cùng cư dân trong kinh thành 
Baranasl (Balanai) quyết định kiến tạo một Bảo tháp tôn thờ Xálợi Đức Phật 
Kassapa. Bấy giờ vị Đại thần thủ khố của Đức vua KikI được giao trách nhiệm xây 
dựng Bảo tháp, Bảo tháp được xây dựng bằng vàng ròng, đúc thành những viên 
gạch, dùng thạch tín đỏ pha với đầu mè làm chất dính nối kết những viên gạch 
vàng với nhau. 

Khi hội thảo bàn về kích thước bảo tháp, cư dân thành Baranasl đề nghị Bảo 
tháp cao 7 dotuần2), nhưng vị Thủ khố của Đức vua cho rằng: “Như thế kinh phí 
quá lớn” nên không chấp nhận, cuối cùng Bảo tháp cao 1 dotuần6), 

Hậu thân của vị Đại thần thủ khố là Ngài Lakuntaka Bhaddiya trong thời 
Đức Phật Gotama(3). 

Đức vua KikI xây một cổng vào khuôn viên Bảo tháp, vị Phó vương là 
Patavindhaka (con trưởng của vua KikIl)® xây một cổng, các vị Đại thần có vị 
Tướng soái của Đức vua là trưởng đoàn, xây một cổng và cổng thứ tư do Đại thần 
thủ khố cùng cư dân đảm nhận®), 

Có lần Đức Thế Tôn Gotama cùng 5oo vị Tỳykhưu du hành từ kinh thành 
Savatthi (Xávệ) đến Baranasl (Balanal), trên đường du hành, Ngài đến làng 
Todeyya gần kinh thành Baranasi, Đức Thế Tôn đi đến ngôi đền trong làng ấy. 
Ngài dạy Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, hãy gọi người Bàlamôn đang cày ruộng đến đây. 

Bàlamôn cày ruộng đi đến, không đảnh lễ Đức Thế Tôn lại đi vào ngôi đền 
đảnh lễ, rồi bước sang một bên. 

- Này Bàlamôn, vì sao ngươi đảnh lễ đền thờ này? 

- Thưa Samôn Gotama, đây là truyền thống lâu đời của chúng tôi. 

- Này Bàlamôn, ngươi thực hành tryền thống từ xa xưa như vậy, thật tốt đẹp 
cho ngươi. 

Chư Tỳkhưu khởi lên nghi hoặc rằng: “Do nhân gì duyên gì, Đức Thế Tôn 
khen ngợi Bàlamôn này như vậy?”. 

Với tâm thông, Đức Thế Tôn biết được sự nghi hoặc trong tâm các Tykhưu, 
Đức Thế Tôn thuyết lên kinh GhatIkara.Rồi Đức Phật dạy rằng: 

- Này các Tkhưu, nơi đây trước kia là ngôi Bảo tháp tôn trí Xálợi Đức Chánh 
giác Kassapa. 

Đức Thế Tôn dùng thần thông tái hiện lại ngôi Bảo tháp bằng vàng ròng tôn 
thờ Xálợi Đức Phật Kassapa hiển lộ giữa hư không trọn 7 ngày. Đại chúng cúng 


@)- S.v, 322. 

)- 1 dotuần = 16 km, chiều cao Bảo tháp là 7 dotuần thì e không đúng sự thật. Phải chăng khuôn viên Bảo 
tháp là 7 dotuần vuông? Hay 1 dotuần vào thời Đức Phật Kassapa khác với dotuần vào thời Đức Phật 
Gotama ?- Ns. 

G)~ Bảo tháp cao 1 dotuần, xem ra cao # 2 lần chiều cao núi Hymãlạpsơn. Điều này cũng khó thyết phục, 
phải chăng khuôn viên rộng 1 dotuần? Chúng tôi chỉ ghi chép theo tư liệu được ghi nhận. Xin Độc giác tự 
suy gẫm — Ns. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 

@)- Tiền thân của Ngài Rahula. 

(6)- SnA. 1. 194. 
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dường đến Bảo tháp trọn 7 ngày, rồi Bảo tháp biến mất, ngôi đền trở lại như 
trước. 

Khi Bảo tháp hiển lộ giữa hư không, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, có bốn hạng người xứng đáng được lập tháp thờ, đó là: 
Đức Chánh giác, Đức Độc giác, Đức Alahán và vua Chuyển luân®), 

Có ba loại Bảo tháp: Bảo tháp tôn thờ Xálợi Phật (Saricetiya); Bảo tháp di 
tích (Uddisacetiya) Bảo tháp di vật (là nơi tôn thờ những di vật của Đức Thế Tôn 
như giây thắt lưng, bình bát, y tắm mưa ...) (Paribhogacetiya). 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

195- Pujarahe puJayato; buddhe yadli va savake. 

Papañcasamatikkante; tinnasokapariddave. 

“Cúng dường bậc đáng cúng; chư Phật hoặc đệ tử. 

Các bậc uượt hú luận; đoạn diệt mọi sầu Dữ. 

196- Te tadise puJayato, nibbute akutobhaye; 

Na sakka puññam sankhatum, Imettamapl kenacl!. 

“Cúng dường bậc như uậu; tịch tịnh không sợ hãi. 

Các công đức như uậu; không ai tớc lượng được” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn Bàlamôn ấy chứng Thánh quả Dự lưu®), 

Một dạxoa giữ Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Kassapa, hậu thân dạxoa là 
Trưởng lão Upavana®), nhờ phước hạnh trên nên Ngài Upavana có thân thể cao 
lớnt!). 

Tháp được một cận sự nữ cúng dường 5 thứ hương liệu®) và nàng Alata cúng 
dường hoa ano7a 6), 

Mệnh chung cả hai được sinh về thiên giới và là hai trong số 37 tiên nữ được 
gặp Bồtát Guttila khi Bồtát viếng thăm thiên giới. 

Tiền thân Ngài Maha Kaccana có cúng dường một viên gạch bằng vàng để 
xây dựngBảo tháp nên da của Ngài có màu vàng0'). 

Tiền thân của Ngài Anuruddha khi ấy là một gia chủ trong thành Baaranasl, 
có cúng dường liên tục đến Bảo tháp 1.ooo ngọn đèn với nhiên liệu là bơ hòa với 
đường, trongthời Đức Phật Gotama Ngài đạt địa vị đệ nhất về thiên nhãn minh®), 

Tiền thân bà Bhadda Kapilani cúng dường một viên gạch bằng vàng cuối 
cùng đến Bảo tháp®). 

Tiền thân Ngài Maha Kappina cùng Hoàng hậu Anoja và 1000 gia đình thân 
hữu có cúng dường một phước xá có 1.ooo phòng đến Bảo tháp609), 

XChuuyện Thiền cưng Voi (Nagavimanavatthu). 

Khi Đức Thế Tôn an trú nơi Jjetavihara (Đại tự Kyviên) do Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc cúng dường). 

Vào thời ấy, Ngài Moggallana (MụucKiềnLiên) thường đến viếng cung trời 
Tavatimsa (Ba mươi Ba), hỏi về các hạnh lành của các Thiên cung chủ. 

Có lần Ngài Moggallana nhìn thấy một Thiên cung chủ cưỡi trên mình con 
voi trắng to lớn đi chuyển trong không trung cùng với thiên chúng tùy tùng đông 
đảo, hào quang từ thân tỏa ra lan rộng khắp các phương, tựa như mặc trời mặt 
trăng cùng tỏa chiếu. 


@)- A.ii. 245. Pháp bốn chỉ. 

)- DhpA. Kệ ngôn 195 — 196. 

)- Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 

(4)- DA.1I. s8. 

G)- JA. 1. 256. 

(6)- JA. vi. 227. 

Œ)-~ AA.1. 216. 

(8)- AA. 1. 105. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
Œ9)~ AA. 1. 175. 
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Nhìn thấy Trưởng lão Moggallana, vị Thiên chủ xuống voi đến đảnh lẽ 
Trưởng lão Mogsallana theo cách năm chỉ chạm đất, rồi đứng sang một bên, 
Trưởng lão hỏi: 

- Này thiên cung chủ, chẳng hay kiếp trước ngươi đã tạo việc lành nào mà 
nay được hưởng hạnh phúc chư thiên thù thắng như vầy? 

VỊ thiên cung chủ trình lên Ngài Moggallana hạnh lành của mình khi còn là 
nhân loại như sau. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, khi Bảo tháp tôn thờ Xálợi Phật hoàn tất, ngôi 
Bảo tháp luôn tràn đầy những cánh hoa thơm cả ngày lẫn đêm. 

Do Đức vua KikI cùng cư dân thành Baranasl (BalanaI) thường cúng dường 
hoa đến Bảo tháp, nên hoa trong Kinh thành Baranasl rất hiếm và đắc giá. 

Vào ngày Ủposatha, một cận nam trong thành Baranasi muốn cúng dường 8 
cành hoa đến Bảo tháp, chàng đi khắp kinh thành tìm hoa nhưng không hề có 
được một cánh hoa, cho dù chàng mua với giá rất đắt: “Một cành hoa là một đồng 
tiền vàng (kahapana)”. 

Cận sự nam mang 8 đồng tiền vàng đi vào vườn Ngự Uyển, nói với người giữ 
vườn rằng: 

- Xin bán cho tôi 8 cành hoa với giá là 8 đồng tiền vàng. 

- Thưa Ngài, trong vườn không còn cánh hoa nào cả, mọi người đã mua hết 
hoa trong vườn rồi để cúng dường đến Bảo tháp rồi. Ngài cứ đi vào vườn tự tìm 
cho mình một vài cánh ho xem sao. 

Cận sự nam đi khắp vườn không tìm thấy cánh hoa nào còn sót lại trên 
những cụm hoa trong vườn. Chàng nhìn thấy 8 cánh hoa rụng xuống đất, nói với 
người giữ vườn rằng; 

- Có 8 cành hoa tươi rụng xuống, đừng để hoa tàn héo một cách vô ích. Xin 
ông nhận lấy 8 đồng vàng này và bán cho tôi 8 cánh hoa rụng kia vậy. 

- Thưa Ngài, tôi không dám nhận tiền của Ngài, nếu Ngài thích 8 cánh hoa 
rụng ấy, Ngài hãy nhận lấy chúng. 

Cận sự nam đặt 8 đồng tiền vàng trước mặt người giữ vườn và nói: 

-Tôi không thể cúng dường đến Đức Thế Tôn những cánh hoa mà không phải 
mua. 

Cận sự nam nhặt lấy 8 cánh hoa rụng còn tươi, tạo thành một bó hoa cầm 
trên tay đi vào Bảo tháp cúng dường đến Bảo tháp. 

Do hạnh lành này, mệnh chung chàng sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi ba), 
mệnh chung cối ấy chàng tái sinh vào cối chư thiên cao hơn rồi trở lại làm thiên 
chủ tòa thiên cung ở cối Ba mươi Ba. 

Thiên cung chủ ấy đã bạch trình lên Ngài Moggallana tiền hạnh của mình 
như thế. 

Con voi chàng dùng để cưỡi đi khắp thành phố tìm hoa, mệnh chung cũng 
sinh về thiên giới là Thiên tử tùy tùng. Khi vị thiên cung chủ muốn đi dạo, thiên 
tử ấy hóa ra con voi để Thiên cung chủ ngự đi6), 

XTInưởng lão Maha Kaccana (Mauha Kaccayanga). 

Tiền sự. 

Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), 
tiền thân Ngài Maha Kaccana là một gia chủ đại trưởng giả. 

Có lần chứng kiến Trưởng lão Kaccana được Đức Thế Tôn ban cho địa vị tối 
thắng là: Đệ nhất giảng rộng lời thuyết ngắn gọn của Đức Phật (sankhiữtena 
bhasttassa ufftharena attham uibhqJantanam), gia chủ Đại trưởng giả ấy mong 
ước đạt được địa vị tối thắng trong thời Đức Chánh giác tương lai. 


@- VvA. 252. Nagavimanavatthu. 
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Đại trưởng giả cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn 7 ngày, 
vào ngày thứ 7 vị ấy phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) 
rằng: 

- Với phước sự này, xin cho con thành tựu địa vị tối thẳng uề giảng rộng lời 
thuuết ngắn gọn của Đức Phật. 

Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 10O ngàn kiếp trái đất, ước nguyện 
của gia chủ này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh giác có tộc họ là 
Gotama, tên là Siddhattha”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân gia chủ này chỉ sinh về nhàn cảnh, 
không hề rơi xuống 4 khổ cảnh. 

Theo tập Apadana, vào thời ấy tiền thân Ngài Maha Kaccana là một Chú 
thuật gia (vijjadhara) có cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara ba cành hoa 
kamikara 9), 

Theo Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Tăng, tiền thân Ngài Maha Kaccana là 
một Chú thuật gia vào thời Đức Phật Sumedha®?), 

Theo tập Apadana (Ký sự), vào thời ấy tiền thân Ngài Maha Kaccana có xây 
dựng một Hương thất (Gandhakuti) có hình hoa sen, dùng hoa sen để trang trí, 
cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara. Với phước lành này, 3o kiếp trái đất 
sau Ngài là vị đế vương có vương hiệu là PabhassaraG). 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Maha Kaccana là một đại trưởng 
giả trong thành Baranasl. Khi Báo tháp tôn thờ Xálợi Đức Phật được đại chúng 
xây dựng, vị Đại trưởng giả này có cúng dường một viên gạch vàng trị giá là 1O 
triệu tiền vàng, sau khi cúng dường viên gạch bằng vàng, tiền thân Ngài Maha 
Kaccana có ước nguyện rằng: “Do phước này, xin cho tôi khi còn luân lưu trong 
luân hồi luôn có màu da sáng chói như vàng ròng tinh luyện này”, nên trong hiện 
kiếp Ngài Maha Kaccana có màu da vàng sáng chói như vàng được tỉnh luyện. 

Kiếp sống cuối. 

Giữa thời gian của hai vị Chánh giác trong kiếp trái đất này, tiền thân Ngài 
Maha Kaccana luân lưu trong hai cối nhân loại và thiên giới. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama, từ nơi thiên giới vị ấy tái sinh vào gia tộc 
Bàlamôn Kaccayana (một tộc họ cao quý của Bàlamôn), là con trai của vị Cố vấn 
đại thần Tế lễ (purohita) của vua CandapaJjota nơi kinh thành UJJem, hài tử khi 
sinh ra có màu da vàng óng ánh, nên vào ngày lễ đặt tên hài tử được đặt tên là 
Kañcana. Về sau Ngài được gọi là Maha Kaccana (chữ Kaccana là rút gọn của 
Kaccayana) để phân biệt với những vị Kaccayana khác. 

Theo tập Apadana (Ký sự) cha Ngài là Bàlamôn Tiritivaccha (Tidivavaccha), 
mẹ Ngài là nữ Bàlamôn Candapaduma(. 

Thanh niên Kañcana thông thạo ba tạng Veda (Vệđà), khi thân phụ qua đời, 
Ngài nối nghiệp cha, trở thành vị Cố vấn Đại thần Tế lễ sư của vua CandapaJJota. 

Vua CandapaJjota được người bạn thân là vua Bimbisara ( BìnhSa) báo tin là: 
Tam Bảo: “Phật - Pháp - Tăng đã xuất hiện trên thế gian”. 

Vua Candapajjota cho vời các vị Đại thần đến, hỏi rằng: 

- Này các Đại thần, ta được tin: “Tam bảo đã xuất hiện trên thế gian”. Vậy vị 
nào có thể thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến kinh thành Ujjen1 này. 

- Thưa Đại vương, không al ngoài vị Cố vấn Tế lễ sư Kaccana. 

- Vậy này Đại thần Tế lễ sư Kaccana hãy lên đường, hãy nhân danh ta đảnh lễ 
dưới chân Đức Thế Tôn và thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến kinh thành 
UjJenI này. 


@- Ap.H. 463. 

@)- ThagA.1. 483. 
G)- Ap. 1.84 

(4)- Ap. H1. 465. 
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Bấy giờ tâm của Ngài Kaccana vô cùng hân hoan khi hay tin Tam Bảo đã xuất 
hiện trên thế gian, nên thưa với vua CandapaJjota rằng: 

- Thưa Đại vương, nếu Đại vương cho phép con trở thành vị Tỳkhưu thì con 
sẽ đi. 

- Này Kaccana,hãy làm theo những gì ngươi muốn. Nhưng hãy thỉnh Đức Thế 
Tôn và Tăng chúng đến kinh thành UJjenI này. 

- Thưa Đại vương, khi đến yết kiến Đức Thế Tôn, không nên đi với nhiều 
người. Xin Đại vương hãy cho thêm 7 vị đại thần cùng đi là đủ. 

Ngài Kaccana cùng 7 vị đại thần lên đường đi đến kinh thành Rajagaha 
(Vương xá). Đi vào khu rừng Trúc, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, quan sát thấy 
được 32 Đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, tâm của Ngài Kaccana vô cùng hân 
hoan, tin chắc rằng: “Đây là Bậc Đạo sư của chúng ta”. 

Chỉ một thời pháp thoại, Đức Thế Tôn tế độ 8 vị Đại thần chứng đại Thánh 
quả Alahán cùng với Tuệ phân tích. Tất cả đều xin được xuất gia trong Tăng đoàn, 
Đức Thế đưa bàn tay phải ra và nói rằng: “Etha bhikkhavo ... Hãy đến đây, này các 
Tkhưu”. Lập tức, râu tóc của các vị rụng xống, trên người xuất hiện 8 vật dụng 
của vị Samôn, tuy mới xuất gia nhưng các Ngài có Tăng tướng như các Trưởng lão 
có 6o hay 8o tuổi đạo. 

Sau hưởng hương vị Giải thoát, vào thời điểm thích hợp, Trưởng lão Mahä 
Kaccana không lơ đểnh với lời hứa với vua CandapaJjota, Ngài đi vào đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, nói lên những kệ ngôn tán thán con đường đi đến kinh thành Ujjem 
(tương tự như Ngài Kaludayl tán thán con đường đến kinh thành Kapilavatthu). 
Đức Thế Tôn quán xét thấy rằng: “Duyên lành Thánh quả của vùng đất UJJem 
chưa chín muôồi, để hoằng pháp thì 8 vị Alahán có Kaccana là trưởng đủ rồi”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Maha Kaccana, việc giáo hóa chúng sinh nơi kinh thành UjJenI, ngươi 
và 7 vị Tykhưu tùy tùng là đủ rồi. 

Này Maha Kaccana, ngươi hãy trở về kinh thành Ujjen, Đức vua 
CandapaJJota rất hoan hỷ khi gặp lại ngươi. 

Biết Đức Thế Tôn thông suốt mọi sự và không hai lời, nên Trưởng lão Maha 
Kaccana không thỉnh cầu Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Ujjeni thêm nữa. 
Trưởng lão thành kính đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo sư rồi cùng 7 vị Tỳkhưu tùy 
tùng lên đường đi đến kinh thành UJJem1. 

Hai nàng com gái của hưi 0 Trưởng giả. 

Trong thị trấn Telapanali có hai gia đình trưởng giả. 

Một trưởng giả do thất bại trong thương trường đần dần khánh kiệt tài sản 
và mệnh chung vì sầu khổ, cô con gái của vị Trưởng giả này sống cùng với bà nhũ 
mẫu đạm bạc qua ngày. Nhưng cố rất xinh đẹp, đặc biệt là có mái tóc dài đen 
tuyền như màu con ong rất mượt mà và óng ánh, cô rất quý mái tóc này xem như 
một bảo vật của mình. 

Một Trưởng giả nhờ kinh doanh phát đạt nên giàu có, cô gái con người 
trưởng giả này không đẹp lại có mái tóc ngắn và lưa thưa, cô muốn có được mái 
tóc đen tuyền óng ả của cô gái kia, nhiều lần cho người đến hỏi mua mái tóc ấy với 
giá 10O đồng tiền vàng hay bất kỳ giá nào, nhưng cô gái có mái tóc dài xinh đẹp 
cương quyết không bán. 

Trưởng lão Maha Kaccana cùng 7 vị Tỳkhưu tùy tùng trên đường đến kinh 
thành Ujjeni, các Ngài dừng chân nơi thị trấn Telapanali. 

Vào buổi sáng các Ngài đi vào thị trấn khất thực, nhưng cư dân không ai đặt 
vật thực cúng dường đến các Ngài cả, các Ngài đi đến nơi ở của cô gái có mái tóc 
xinh đẹp ở nơi vắng vẻ và nghèo khổ. 

Trông thấy Ngài Maha Kaccana với màu da vàng sáng chói, với các quyền 
được thu thúc nghiêm trang, tâm nàng vô cùng hoan hỷ rằng: 
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- Hạnh phúc đã đến với ta, vị Phạm thiên có màu da vàng sáng chói xinh đẹp 
đang đến. Nhưng ta không có vật thực để cúng dường các Ngài, ta hãy cắt mái tóc 
xinh đẹp này bán cho nàng tóc lưa thưa, lấy tiền mua vật thực cúng dường đến các 
Ngài. 

Nàng bước ra đảnh lễ dưới chân các vị Trưởng lão, rồi bạch hỏi rằng: 

- Bạch các Ngài, các Ngài có được vật thực chi chăng? 

- Này cô, chúng ta sẽ có được vật thực. 

Với trí thông minh nàng hiểu: “Các Ngài chưa có được vật thực”, nên hân 
hoan bạch rằng: 

- Con xin thỉnh các Ngài ngự vào bên trong, con sẽ cúng dường vật thực đến 
các Ngài. 

Sau khi các vị Trưởng lão ngồi vào nơi được soạn sẵn, nàng đi vào phòng 
trong, gọi người nhũ mẫu đến tự tay nàng cắt lìa mái tóc xinh đẹp, trao cho nhũ 
mẫu nói rằng: 

- Thưa mẹ, mẹ hãy cầm mái tóc này đến bán cho cô gái tóc lưa thưa, rồi mua 
vật thực về cúng dường đến các vị Phạm thiên. 

Người nhũ mẫu một tay gạt nước mắt, một tay nhận mái tóc thiên thần mang 
đến nhà cô tóc lưa thưa. 

Thông thường khi cần người ta sẽ mua với giá rất cao, nhưng bỗng nhiên 
món hàng đến bất ngờ, với nghệ thuật mua bán, người mua sẽ cố gắng trả với giá 
thật rẻ. 

Cô có mái tóc lưa thưa suy nghĩ: “Trước đây ta nhiều lần xin mua mái tóc này 
với giá rất cao, nhưng cô nàng từ chối, hôm nay đột nhiên cắt bán cho ta. Như vậy 
cô rất cần tiền, mái tóc này đã cắt rồi không thể gắn lại, ngoài ta ra không ai mua 
mái tóc này đâu”. 

Và cô chỉ trả 8 đồng tiền vàng, mặc cho bà nhũ mẫu cố xin thêm nhưng 
không được. Bà nhũ mẫu đành nhận 8 đồng tiền vàng đi đến thị trấn mua vật 
thực với tất cả số tiền đó mang về. 

Nghe có đượcvật thực cúng dường đến các Ngài, nàng vô cùng hân hoan, 
không hề bận tâm đến giá cả mái tóc, nàng nhờ nhũ mẫu cúng dường vật thực đến 
các Ngài. 

Khi các vị Trưởng lão thọ thực xong, các Ngài muốn phúc chúc đến gia tộc tín 
thành, nên hỏi nhũ mẫu rằng: 

- Này bà, cô gái ban sáng đâu rồi. 

- Bạch các Ngài, nàng đang ngồi trong phòng riêng. 

- Bà hãy gọi cô ấy ra đây. 

- Bạch các Ngài, nàng không dám ra đâu. 

- Này bà, vì sao vậy. 

Bà nhũ mẫu thuật lại câu chuyện, nghe vậy Trưởng lão Maha Kaccana nói 
rằng: 

- Hãy nhân danh ta gọi nàng ấy đến. 

Không dám trái lời Trưởng lão, nàng bước ra đảnh lễ 8 vị Trưởng lão, khi 
đảnh lễ vừa xong, tóc nàng mọc đài ra đen tuyền, mượt mà như cũ. 

Các vị Trưởng lão chúc phúc đến hai mẹ con nàng, rồi theo đường hư không 
đến kinh thành Ujjeni . Nàng nhìn theo các Ngài, tâm vô cùng hân hoan, niềm 
hoan hỷ kéo dài trọn 7 ngày. 

Các Trưởng lão đi vào vườn Ngự Uyển Kañcana của vua CandapaJJota, dạy 
người g1ữ vườn rằng: 

- Ngươi hãy vào Hoàng cung thông báo đến Đại vương, chúng ta đã về đến 
kinh thành. 

Người giữ vườn Ngự Uyển đi đến Hoàng cung, yết kiến vua Candapajjota, 
thưa rằng: 
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- Thưa Đại vương, thầy chúng ta là Cố vấn Đại thần tế lễ sư cùng 7 vị Đại thần 
đã về kinh thành, tất cả đều trở thành Samôn, hiện đang ngụ nơi vườn Ngự Uyển. 

Vua CandapajJjota nghe được tin vui này, lập tức cùng triều thần đi đến vườn 
Ngự Uyển. Sau khi đảnh lễ các vị Trưởng lão theo cách năm chỉ chạm đất rồi ngồi 
vào nơi thích hợp, bạch hỏi rằng: 

- Thưa các Ngài Samôn, Đức Thế Tôn có ngự đến kinh thành UJjeni này 
chăng? 

- Này Đại vương, Đức Thế Tôn không đến, Ngài cử chúng tôi đến. 

- Bạch các Ngài Samôn, hôm nay các ngài đã thọ thực chưa? 

- Này Đại vương, chúng tôi đã thọ thực xong rồi. 

Tiếp theo Trưởng lão Maha Kaccana tường thuật đến Đức vua Candapajjota 
về việc làm khó làm của nàng có mái tóc xinh đẹp. 

Đức vua CandapajJJjota suy nghĩ: “Việc làm của nàng này là một phước báu 
không thể đo lường được”. Đức vua thỉnh rằng: 

- Kính thỉnh các Ngài Samôn hoan hỷ đến Hoàng cung vào ngày mai để nhận 
vật thực cúng dường của chúng tôi. 

- Lành thay, lành thay, này Đại vương. 

Sau khi sửa soạn chỗ ngụ của các Trưởng lão nơi vườn Ngự Uyển, Đức vua 
trở về Hoàng cung cho rước cô gái cúng dường vật thực đến 8 vị Trưởng lão về 
Hoàng cung và ngay trong chiều hôm ấy, vua CandapajJjota tấn phong nàng làm 
Hoàng hậu. Đây là quả lành phát sinh ngay trong hiện tại do đổng lực thiện đầu 
tiên (pathama kusalaJavana). 

Giỏi thích. 

Khi tạo một việc lành như bố thí, eng kỉnh ... trong tâm lộ có 7 sátna (khana) 
đổng lực đại thiện (mahakusalaJavana), sátna đổng lực đầu tiên sẽ cho quả ngay 
trong hiện tại khi có điều kiện thuận lợi thích hợp, gọi là hiện báo nghiệp 
(ditthavedanrya kamma). 

Sátna thứ 7 sẽ cho quả ngay kiếp sống kế tiếp khi có điều kiện thích hợp, gọi 
là sinh báo nghiệp (upapaJJjavedaniya kamma). 

Từ sátna thứ 2 đến sátna thứ 6 cho quả từ kiếp thứ ba cho đến khi viên tịch 
khi có điều kiện thích hợp, gọi là hậu báo nghiệp (aparapariyavedaniya 
kamma). 

Nghiệp (kamma) cho hai loại quả: Hữu (bhava) và hữu thành tựu 
(bhavasampatti). Các nhóm tâm quả từ khi tái sinh (patisandhi) và diễn tiến 
(pavattHi) được gọi là hữu (bhava), thân do nghiệp tạo được gọi là đạt được hữu 
(pattibhava). 

Những loại tài sản phát sinh lên được gọi là (nghiệp) hữu thành đạt 
(bhavasampattl). 

Sinh báo nghiệp (upapajjavedamya kamma) và hậu báo nghiệp 
(aparapariyavedaniya kamma) cho hai loại quả là: Hữu và hữu thành tựu. 

Hiện báo nghiệp chỉ cho một loại quả là hữu thành tựu (bhavasampattl), 
phát sinh sự giàu sang, danh vọng trong chính kiếp sống đó. 

Đó là nói về thiện nghiệp, còn bất thiện nghiệp hay ác nghiệp cũng diễn tiến 
như vậy. Điểm khác biệt của ác hiện báo nghiệp là: Dẫn đến sự tổn thất tài sản, 
danh tiếng ... 

Từ đó vua Candapajjota có sự kính trọng rất lớn dành cho Trưởng lão Maha 
Kaccana, cư dân kinh thành UjJem hoan hỷ với lời dạy của Trưởng lão Maha 
Kaccana, rất nhiều vị xuất gia và kinh thành Ujjenï tràn ngập những chiếc y vàng. 

Hoàng hậu thọ thai, sau 1o tháng hạ sinh một Thái tử, Thái tử được sinh ra 
khi Hoàng hậu đến viếng thăm con bò quý của bà, do đó Thái tử được đặt tên là 
Gopala và Hoàng hậu trở nên được trọng vọng với danh hiệu Gopalamata (mẹ của 
Gopala). 
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Hoàng hậu Gopalamata rất sùng kính Trưởng lão Maha Kaccana, bà kiến tạo 
một Đại tự trong vườn Ngự Uyển Kañcana cúng dường đến Trưởng lão và Tăng 
chúng với sự hoan hỷ của vua CandapaJJota. 

Khi thấy kinh thành Ujjeni và quốc độ Avanti đã vững vàng trong niềm tin 
Phật đạo, Ngài Maha Kaccana trở về hầu Đức Thế Tôn®), 

Nơi quốc độ Avanii2, Tôn giả Kaccana thường trú tại uách đá dựng 
Kuraraghara (Kuraraghara papata; papata= vách đá dựng) ®) và trong rừng 
Makkarakata'?. 

Nơi uách đá dựng Kuraraghara, Trưởng lão Maha Kaccana tế độ Ngài Sona 
Kutikanna®), gia chủ Haliddikani đến hội kiến và hỏi pháp từ Trưởng lão Maha 
Kaccana. 

Nơi rừng Makkarakata Bàlamôn Lohicca cùng các môn đệ của ông đến vấn 
pháp nơi Trưởng lão Maha Kaccana®), 

Được biết khi ở xứ AvantI đầu đường có xa, vào ngày Uposatha (Bốtát) Ngài 
Maha Kaccana vẫn đến tham dự và nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Lúc nào Ngài 
cũng được các vị Trưởng lão dành cho một chỗ ngồi trang trọng0'). 

*Gia chủ Haliddikani.. 

Ngài là một cận sự nam của Đức Thế Tôn, là một Trưởng giả danh tiếng của 
xứ AvanHI. 

Khi Trưởng lão Maha Kaccana trú tại uách đá dựng Kuraraghara, gia chủ 
Haliddakami đến yết kiến Trưởng lão, hỏi pháp từ nơi Trưởng lão. 

Tập Tương ưng kinh có ghi nhận ba bài kinh do gia chủ Halidda hỏi Trưởng 
lão Maha Kaccana về những lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn. 

*Bài kinh số 1. 

- Thưa Tôn giả, Đức Thế Tôn có dạy trong phẩm thứ 8, tập các câu hỏi của 
Magandrua như sau. 

Okam pahaya aniketasarI; game akubbam munI santhavan1. 

Kamehi ritto apurakkharano; katham na viggayha janena kaylIra”ti”. 

“Bậc Thánh bỏ gia đình; du hành không trú xứ. 

Đối uớt dân trong làng; không tác lành hệ lụu. 

Tuuệt không các dục uọng; không trớc muốn hảo huuền. 

Chấm dứt mọt tranh luận; bất cứ uới một a?” (HT. THC d). 

- Thưa Tôn giả, với lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn, ý nghĩa cần hiểu rộng rãi 
như thế nào? 

Trưởng lão Maha Kaccana giải thích rộng rãi đến gia chủ Haliddikani6). 

Bài kinh 2. 

Gia chủ Haliddikani đến hỏi Trưởng lão Maha Kaccana về các câu hỏi của 
vua Trời Sakka®). Và Trưởng lão Maha Kaccana đã giải thích rộng rãi đến gia chủ 
Hãliddikani69). 

Bài kinh 3. 

Gia chủ Haliddikani đến hỏi Trưởng lão Maha Kaccana ý nghĩa về lời dạy 
văn tắt của Đức Thế Tôn. 


@)~ Đó giải thích tại sao Maddhupindika Sutta (kinh Mật hoàn) được thuyết tại Kapilavatthu. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 

G)- S. 1i. 0; A. v. 46; Ud. v. 6 ; Vin. 1. 194 ; DhA. iv. 101. 

4)- S. 1v. 115; xem thêm VvA.. 259 nói rằng Ngài trú gần Potali. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh (tập 2). 

6)~ Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 

Œ)- DhpA. Câu số 94. 

(8)- Xem S.HI. 9. 

6@)~ Xem D.ii. Sakkapañhasutta (Kinh ĐếThích hỏi). 

ä9)- Xem S.1H1. 13. 
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Dhatunanattam paticca uppaJJati phassananattam; phassananattam patlcca 
uppaJJati vedanananatta”nH. 

“Do duuên giới sai biệt, sinh khởi xúc sai biệt; do duuên xúc sai biệt, sinh 
khởi thọ sai biệt”. 

Và Trưởng lão Maha Kaccana đã giảng rộng ý nghĩa này0, 

Trưởng lão Maha Kaccana còn trú nhiều nơi khác, ở ngoài quốc độ Avanti 
như: 

*Cạnh bờ sông Kaddarmnadahau trong thành phố Varana. 

Bàlamôn Aramadanda đến yết kiến và hỏi Trưởng lão: Do nhân nào tại sao 
người SátđếTy tranh chấp với người Sátđếly, người Bàlamôn tranh chấp với người 
Bàlamôn, và gia chủ tranh chấp với gia chủ?. 

Trưởng lão đáp: “Do nhân bị trói chặt (vinibandha) bởi khuynh hướng riêng 
(abhinivesa), bị đắm nhiễm (palighedha), bị xâm chiếm (pariyutthana), bị chìm 
sâu (ajjhosana; chữ này nghĩa đen là “ăn nuốt vào”) bởi các dục tham (kamaräga). 
Nên Sátđếly tranh chấp với Sátđếly; Bàlamôn tranh chấp với Bàlamôn, gia chủ 
tranh chấp với gia chủ. 

- Thưa Tôn giả Maha Kaccaana, có người nào trên đời này vượt qua sự trói 
buộc ấy không?. 

- Có, này Bàlamôn, đó là Đức Thế Tôn, Ngài đang ngự trú tại kinh thành 
Savatthi (Xávệ). 

Tiếp theo, Trưởng lão Maha Kaccana mô tả các đức tính của Đức Thế Tôn. 
Nghe xong, Bàlamôn Aramadanda từ chỗ ngồi đứng lên, đấp lại thượng y cho tề 
chỉnh, quỳ một chân xuống (theo cách đảnh lễ của vị Phạm thiên) chấp tay hướng 
về kinh thành Savatth1 tán thán Đức Phật ba lần: Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc 
Alahán Chánh giác”. 

Từ đó ông trở thành đệ tử của Trưởng lão Maha Kaccana®?), 

*Rùng Gundha . 

Là khu rừng trong xứ Madhura®), rừng này còn gọi là Kagundavana (hay 
Gundavana; Kundavana) 4. 

Bàlamôn Kandarayana (hay Kundarayana) đi đến yết kiến Trưởng lão Maha 
Kaccayana, ông bạch hỏi Trưởng lão: “Vì sao không kính lễ các bậc Bàlamôn già 
cả”. 

Khi nghe Trưởng lão Maha Kaccana thuyết giảng, ông trở thành cư sĩ trọn 
đời quy ngưỡng Tam bảo®). 

Cũng trong khu rừng này, vua Avantiputta trỊ vì kinh thành Madhura, có đến 
yết kiến Trưởng lão Maha Kaccana. 

Vua có tên là Avantiputta vì mẹ của Ngài là em gái của vua Candapa]JJjota(9). 
Vua Avantiputta bạch hỏi Trưởng lão Maha Kaccana về chủ thuyết Bàlamôn cho 
rằng: “Chỉ có giai cấp Bàlamôn là tối thượng, còn các giai cấp khác đều hạ liệt”. 

Trưởng lão Maha Kaccana đã bác bỏ chủ thuyết ấy với các lý do: 

*Người có nhiều tài sản đều có thể mướn người của ba cấp khác phục vụ. 

* Đồng đẳng trong sự thọ lãnh thiện quả hay ác quả. 

* Đồng đẳng trên phương diện giải thoát. 

Nghe xong pháp thoại, vua Avantiputta hoan hỷ và xin nương nhờ Tam bảo 
trọn đời0). 


@)- Xem 8,11. 115. 

@)- A, 1. 65; AA. 1. 322.. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
@- AI, 67;M.1H.843. 

@6)~ A.1. Ó7. 

(6)- MA. 1i. 738. 

0)- M.ii. Madhurasutta (kinh Madhura). 
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XChuuyn Trưởng lão Soreuua. 

Khi Trưởng lão Maha Kaccana trú ngụ gần kinh thành Soreyya, một người 
con trai của trưởng giả trong kinh thành, được gọi là Soreyya. 

Vào một buổi sáng, thanh niên Soreyya cùng người bạn thân và nhóm tùy 
tùng đi ra ngoài thành để tắm. 

Bấy giờ, Trưởng lão Maha Kaccana đang đấp lại thượng y cho tê chỉnh để đi 
vào thành khất thực. Nhìn thấy thân hình xinh đẹp của Trưởng lão với màu vàng 
óng ánh, thanh niên Soreyya ước thầm: “Ước gì vợ ta có thân hình xinh đẹp như 
vị này. Nếu vị này là nữ, ta sẽ cưới vị ấy về làm vợ”. 

Do có ý nghĩ tà vạy như thế, thân thanh niên Soreyya lập tức biến thành thân 
nữ. Cô gái từ nam chuyển sang nữ này vô cùng hổ thẹn, lập tức bỏ xuống xe trốn 
đi. 

Cả đoàn tùy tùng đều trông thấy cô gái từ trên xe bước xuống nhưng không ai 
nghĩ là: “Chủ của mình”. 

Cô gái ra đi không dám nhìn lại nhóm tùy tùng cùng người bạn thân, trên 
đường đi nàng gặp một đoàn thương buôn đi đến kinh thành Takkasila để buôn 
bán, nàng cởi chiếc nhãn đeo trên ngón tay và tìm được một chỗ ngồi trên một cổ 
xe. 

Khi đến kinh thành Takkasila, nàng kết hôn với một thanh niên con trưởng 
giả trong kinh thành Takkasila, có được hai người con. 

Người bạn thân cùng đoàn tùy tùng, bổng dưng thấy thanh niên Soreyya mất 
tích, họ cũng không hiểu vì sao? Và họ cứ cho là thanh niên Soreyya lén xuống 
sống tắm rồi bị nước cuốn trôi. 

Thởi gian sau, người bạn của nàng Soreyya có vài công việc đi đến kinh 
thành Takkasila, đi ngang qua nhà nàng Soreyya. 

Nhìn thấy người bạn thân, nàng cho mời vào tư dinh tiếp đãi ân cần. 

Sau đó nàng tỏ thật nội tình khiến nàng từ thân nam chuyển sang nữ, rồi nhờ 
người ban thân thỉnh Ngài Maha Kaccana đến kinh thành Takkasila để nàng có cơ 
hội sám hối với Ngài. 

Sau khi sám hối xong thân nàng từ nữ chuyển sang nam, nghe pháp thoại từ 
Trưởng lão, thanh niên Soreyya chán nãn, xin được xuất gia trong Tăng đoàn. 

Trước đó thanh niên Soreyya có hai người con, tổng cộng thanh niên Soreyya 
CÓ 4 người con. 

Các vị Tỳkhưu hỏi Tykhưu Soreyya rằng: 

- Này hiền giả Soreyya, trong bốn người con; hiền giả thương con nào nhiều 
nhất. 

- Thưa chư hiền, tôi thương con tôi sinh ra nhiều hơn. 

Những kẻ hiếu kỳ cứ hỏi mãi điều này, Ngài Soreyya cảm thấy hỗ thẹn, tìm 
nơi thanh vắng tỉnh cần hành pháp chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán 
cùng với Tuệ phân tích. 

Rồi khi có người hỏi lại điều ấy, Ngài trả lời rằng: 

- Tâm ta giờ yên lặng, không còn thương yêu con nào nữa. 

Các vị Tỳykhưu phàm nghe vậy, cho rằng Ngài khoe pháp bậc cao nhân nên 
trình lại với Đức Thế Tôn. Đức Đạo sư dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, thật vậy, con trai Như Lai không còn luyến thương người 
con nào nữa. 

Sau khi giảng pháp thoại thích ứng, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

43- Na tam mata pita kaylra; aññe vapl ca ñataka. 

Sammapanihitam cittam; seyyaso nam tato kare. 

“Không phải do cha mẹ; hoặc thân nhân làm thế. 

Chính tâm niệm chánh chơn; 
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khiến người cao thượng hơn” (HT.TMC dịch)6), 

*Trú ngụ nơi kừnh thành Kosqa1xnbt (18). 

Sau khi kết tập Phật ngôn lần I hoàn mãn, Trưởng lão Maha Kaccana cùng 
với 12 vị Tykhưu cùng cư ngụ trong rừng gần kinh thành Kosambi. 

Khi ấy vị Cố vấn đại thần của vua Udena trông coi kinh thành Kosambi mạng 
chung, con vị Đại y thần là Uttara được thay thế vào chức vụ của cha và tiếp tục 
công trình của cha còn dở dang. 

Một hôm Đại thần Uttara mang theo một số thợ cưa vào rừng tìm gỗ quý để 
chỉnh trang lại kinh thành Kosambi, Đại thần Uttara nhìn thấy Ngài Maha 
Kaccana đang thiền tịnh, liền đi đến đảnh lễ Trưởng lão. 

Sau khi nghe pháp thoại, Đại thần Uttara hoan hỷ, thỉnh các vị Tykhưu thọ 
thực nơi tư dinh của mình vào ngày mai. 

Khi thọ thực xong, Ngài Maha Kaccana thuyết lên Pháp thoại phúc chúc, 
nghe xong thời pháp, Đại thần Uttara chứng Thánh quả Dự lưu và Uttara thỉnh 
các Ngài thường xuyên đến nhận vật thực nơi tư dinh của mình. 

Đại thần Uttara cho kiến tạo một Tự viện cúng dường đến Tăng chúng. 

Mẹ của Uttara là người thiếu trí lại keo kiệt, không hoan hỷ với phước lành 
này, bà còn mắng chửi các vị Tykhưu trong sạch rằng: 

“Mong những vật thực này trở thành máu đĩ”. 

Tuy nhiên, vào ngày Khánh thành Tự viện bà hoan hỷ với sự trang trí xinh 
đẹp của Tư viên nên có hùn phước một cánh hoa kết bằng lông công. 

Mạng chung bà tái sinh làm na đói (peta), được gọi là Dttaramatupeta (ma 
đói mẹ của Uttara), nhờ phước cánh hoa bằng lông công, nữ ma đói có mái tóc 
đen mượt, mịn và dài. Khi khát nước, nữ ma đói xuống sông Hằng uống nước, 
nước trở thành máu tươi. 

Suốt cả 55 năm, nữ ma đói luôn chịu đói khát, về sau được Trưởng lão 
Kankharevata tế độ thoát khỏi kiếp ma đói, trở thành vị thiên nữ), 

Ngoài những vị đến yết kiến Trưởng lão Maha Kaccana đã nêu trên, còn có 
vua CandapaJJota®%, bà Kali (mẹ của Trưởng lão Sona Kutikanna)42. 

*Vua trời Sakka đảnh lễ Trưởng lão. 

Vào một ngày Tự tứ (Pavarana) được cử hành nơi Đông phương tự 
(Pubbarama) do bà Thánh nữ Visakha kiến tạo cúng dường đến Đức Phật và Tăng 
chúng. 

Khi ấy, Trưởng lão Maha Kaccana đang trú ngụ nơi quốc độ Avanti, nhưng 
Ngài cũng trở về cùng Tăng chúng hành lễ Tự tứ. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) cùng tùy tùng hai cối trời Tứ Đại vương và Ba 
mươi ba (Tavatimsa) mang hương hoa từ cối trời đến Đông phương tự cúng 
dường Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Vua trời Sakka nhìn vào nơi ngồi của Trưởng lão Maha Kaccana, không thấy 
Ngài vua Trời suy nghĩ: “Vì sao hôm nay không thấy Ngài trưởng lão đến?”. Vừa 
khi ấy, Trưởng lão Maha Kaccana đi đến ngồi vào chỗ ngồi của mình, vua Trời 
Sakka hoan hỷ nắm lấy hai cổ chân của Trưởng lão, reo vui rằng: “Trưởng lão đã 
đến. Tôi mong chờ Ngài đến”, rồi dùng tay xoa bóp chân cho Trưởng lão. 

Các vị Tỳkhưu than phiền rằng: “Vua Trời Sakka còn thiên vị. Bao nhiêu vị 
Trưởng lão khác ông không làm như vậy, chỉ phục vụ Ngài Maha Kaccana”. 

Nghe được những lời than phiền của các vị Tykhưu, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, vị Tỳkhưu nào thu thúc các môn quyền như con trai ta là 
Maha Kaccana, vị ấy được chư thiên và nhân loại ái mộ, 


6)- DhpA. Câu số 43. 

@)- PvA. Uttaramatupeta. 

@)- Thag. vs. 404-B5OI. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
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Và Đức thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

94- YassindriyanI samathangatani; assa yatha sarathina sudanta. 

Pahinamanassa anasavassa; devapl tassa pihayanti tadino. 

“AI nhiếp phục các căn; như đánh xe điều ngự. 

Mạn trừ, lậu hoặc dứt; người uậu, chư Thiên mến “(HT.TMC dịch), 

Đạt địa uị tốt thắng. 

Ba bài kinh Madhupindika (Mật hòan)2), Kaccang®3) và Parauana đem đến 
cho Tôn giả Maha-Kaccana sự tối thắng về giảng rộng lời dạy tóm gọn của Đức 
Thế Tôn. Vào thời điểm thích hợp, nơi Đại tự Kwviên (Jetavanavihara), giữa hàng 
Tứ chúng, Đức Đạo sư ban địa vị tối thắng (etadagga) đến Trưởng lão như sau. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam samkhittena 
bhasitassa vittharena attham vibhaJantanam yadidam mahakaccano. 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử Như Lai, tối thẳng uề phân tích 
rộng những lời dạu ngắn gọn, là Tùkhưu Maha Kaccana 1. 

Ngoài những bài kinh đã nêu trên, Ngài Maha Kacana còn giảng rộng bài 
kinh Nhất dạ hiền giả (Bhddekarattasutta)G). 

Có lần Ngài Maha Kaccana từ núi Gïjjhakuta (Kên kên) đi xuống, Đại thần 
Vassakara của vua AJatasattu (AXàThế) nói Ngài giống con khỉ, biết được tâm xấu 
của Vassakara, Đức Phật bảo: “Ngay kiếp sau, Vassakara sẽ tái sinh làm khi ở 
rừng Trúc gần thành Vương xá. 

Trong Bổn sự Kurudhamma, tiền thân Ngài Maha Kaccana là người đánh xe. 
Trong Bổn sự Sarabhanga, tiền thân Ngài là ẩn sĩ Devala(9), 

Theo truyền thống, Trưởng lão Maha Kaccana là tác giả của tập 
Nettippakarana và tập Petakopadesa. 

Có thể là các luận văn này do trường phái có gốc từ Maha Kaccana sưu tập. 

XTInưởng lão Maha Kappina. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Maha Kappina là 
một gia chủ. 

Có lần thấy một vị Trưởng lão được Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho địa vị 
tối thắng uề Giáo giới Tùkhưu (bhikkhu ovadakaãnam), vị gia chủ ao ước được địa 
vị này trong thời Đức Chánh giác tương lai, nên cúng dường đến Đức Phật 
Padumuttara cùng Tăng chúng trọn 7 ngày rồi ước nguyện dưới chân Đức Phật 
Padumuttara rằng: 

- Với phước lành này, con xin chứng đạt địa vị tối thắng uề Giáo giới 
Tùkhưu. Với VỊ lai trí, Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: 

- Sau 10O ngàn kiếp trái đất kể từ hiện kiếp này, ước nguyện của thiện gia tử 
này sẽ thành tựu trong thời Đức Phật Chánh giác có tộc họ là Gotama, tên là 
Siddhattha. 

Kể từ hiện kiếp ấy trở đi, trải qua 1oO ngàn kiếp trái đất, hậu thân gia chủ ấy 
không hề tái sinh về khổ cảnh. 

*Cuộc sống người thợ dệt chính. 

Trong khi còn luân lưu trong vòng luân hồi, có một kiếp hậu thân người gia 
chủ tái sinh là người trưởng làng dêt vải gần thành BaranasI (Balanal). 


6)- DhpA. Câu số 94. 

)- Xem M.1. Kinh số 18. 
()- A.1ii. 314. 

4)- A.1.24. 

@)- M.1ii. Kinh số 133. 
(6)- JA. V. 151. 
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Vào thời ấy có một ngàn vị Phật Độc giác trú ở núi Hymãlạpsơn. Các Ngài trú 
ở núi rừng trong 8 tháng, khi vào mùa mưa các Ngài tìm nơi an cư nơi kinh thành 
Baranas1. 

Các Ngài dừng chân ở một địa điểm ngoài kinh thành, cử tám vị Phật Độc 
giác đến Hoàng cung tìm đến Đức vua, ngỏ ý xin Đức vua hộ độ ba tháng an cư 
mùa mưa, đồng thời xây dựng nơi trú ngụ cho các Ngài. 

Nghe có 8 vị Samôn tìm đến, Đức vua ra khỏi Hoàng cung hội kiến các Ngài 
và hỏi thăm mục đích viếng thăm của các Ngài. 

Khi nghe rõ ý của các Ngài, vào khi ấy, Đức vua bận tổ chức lễ gieo mạ cho vụ 
mùa, nên Đức vua từ chối rằng: 

- Bạch các Ngài, không còn kịp thời gian nữa rồi, vì mai này kinh thành phải 
tổ chức lễ gieo mạ cho vụ mùa, lễ hội kéo dài cả ba ngày. Phải ba ngày sau mới có 
thể xây dựng liêu thất cho các Ngài được. 

Nói xong Đức vua lui về, quên cả việc thỉnh các Ngài vào Hoàng cung thọ 
thực. Tám vị Phật Độc giác trở ra kinh thành tìm địa điểm khác. 

Vào khi ấy, vợ người trưởng thợ dệt đi vào kinh thành do một vài công việc, 
nhìn thấy tám vị Samôn, nàng đi đến đảnh lẽ, bạch hỏi rằng: 

- Thưa các ngài, các Ngài cần dùng chỉ? 

Sau khi nghe rõ việc của các Ngài, nàng bạch rằng: 

- Thưa các Ngài, con xin thỉnh các Ngài ngày mai đến nhận vật thực nơi nhà 
của con. 

- Này cận sự nữ, chúng ta có rất đông. 

- Thưa các Ngài, có bao nhiêu vị? 

- Này cận sự nữ, chúng ta có 1.OOO VỊ. 

- Bạch các Ngài, làng dệt của con có 1.OoO gia đình, mỗi gia đình sẽ hộ hộ cho 
một vị. 

- Lành thay, lành thay, này cận sự nữ. 

Trở về làng dệt, vợ người trưởng làng thông báo cho ngàn gia đình rằng: 
“Này các người, tôi có thỉnh 1.ooo vị Samôn đến thọ thực nơi làng chúng ta vào 
ngày mai. Vậy các người, mỗi gia đình hãy chuẩn bị vật thực để cúng dường đến 
một vị Samôn. 

- Lành thay, lành thay, thưa chủ. 

Cư dân trong làng dệt dựng lên một sảnh đường có sức chứa trên ngàn người 
ở giữa làng để chư Phật Độc giác an tọa . 

Sau khi cúng dường vật thực đến các Ngài, ngàn gia đình làng dệt đảnh lễ các 
Ngài, vợ người trưởng làng bạch rằng; 

- Chúng con xin thỉnh các Ngài hãy trú lại nơi đây trọn ba tháng mùa mưa. 

Chư Phật Độc giác im lặng nhận lời. 

Vợ người trưởng làng kêu gọi rằng: 

- Mỗi nhà hãy cử ra một người nam khỏe mạnh, mang búa rìu vào rừng đốn 
cây. Mỗi nhà sẽ xây dựng một liêu thất cúng dường đến một vị Samôn. Và hộ độ 
Ngài trọn ba tháng mùa mưa. 

- Lành thay, lành thay, thưa chủ. 

Và 1.ooO thảo lư (pannasala) nhanh chóng được dựng lên, khu ẩn cư ấy có 
đường kinh hành, có nơi nghỉ ban ngày, ban đêm ... 

Và ngàn vị Độc giác an cư mùa mưa nơi làng dệt ấy. Khi mãn mùa an cư, mỗi 
gia đình cúng dường đến vị Samôn mà mình hộ độ bộ Tam y cùng những vật dụg 
Samôn. Chư Phật Độc giác chúc phúc đến dân cư trong làng dệt, rồi các Ngài trở 
về núi Tuyết. 

Mệnh chung, cả ngàn người nam, nữ ấy đều tái sinh về cõi trời Tavatimsa (Ba 
mưởi ba), là một hội chúng chư thiên (ganadevaputta) có người trưởng thợ dệt là 
Thiên chủ trưởng đoàn. 
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Vào thời kỳ Đức Phật Kassapa, tất cả đều tái sinh vào các gia tộc trưởng giả 
trong thành Baanasi (Balanal), khi trưởng thành theo duyên nghiệp, những người 
nam nữ ấy kết hợp với nhau như khi trước và người trưởng thợ dệt cũng là trưởng 
đoàn của hội chúng ấy. 

Khi nghe Đức Thế Tôn mở pháp hội, cả ngàn gia tộc Trưởng giả ấy cùng nhau 
đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn Kassapa. 

Bất ngờ một cơn mưa lớn khởi lên, những ai có người thân như Sadi, Tỳkhưu 
trong đại tự thì chạy vào liêu của các vị ấy trú mưa, những ai không có người thân 
quen đành chịu ướt đẩm toàn thân và lạnh rét dưới cơn mưa. Cả ngàn vị trưởng 
giả cũng chịu thảm cảnh như trên. 

VỊ trưởng giả trưởng đoàn nói với hội chúng mình rằng: 

- Này các vị, hãy nhìn thảm trạng của chúng ta. Chúng ta là eon nhà danh giá 
nay phải chịu cảnh xấu hổ như vầy. Vì sao? Vì chúng ta thiếu chỗ nương nhờ, vậy 
chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo một Giảng đường (parivena) rộng lớn. Đó là nơi 
nương nhờ của chúng ta trong hiện tại lẫn tương lai 

Trưởng giả trưởng đoàn bỏ ra 1.ooo đồng vàng (kahapana), những trưởng 
giả tùy tùng bỏ ra 5oo đồng vàng, những người vợ bỏ ra 250 đồng vàng. Hội 
chúng ấy đã xây đựng một Giảng đường lớn (Mahaparivena) cúng dường đến Đức 
Phật và Tăng chúng, nhưng kinh phí dự kiến không đủ. 

Người Trưởng đoàn lại quyên góp hội chúng của mình lần II, người trưởng 
đoàn bỏ ra 50o đồng vàng, mỗi trưởng giả tùy tùng bỏ ra 250 đồng vàng, những 
người vợ bỏ ra 125 đồng vàng. 

Khi Đại Giảng đường đã hoàn tất, hội chúng này đã tổ chức lễ cúng dường 
Đại Giảng đường đến Đức Phật và Tăng chúng thật long trọng suốt 7 ngày, cúng 
dường đến Đức Thế Tôn bộ Tam y quý, mỗi vị Tỳkhưu cũng được cúng dường một 
bộ Tam y có giá trị cao. 

XSựr cúng dường riêng của 0ợ Trưởng đoàn. 

Vào ngày cúng dường Đại Giảng đường đến Đức Phật Kassapa và Tăng 
chúng, vợ người Trưởng đoàn suy nghĩ: “Những người vợ của những trưởng giả 
kia cvũng bỏ ra số ngân khoản như ta. Vậy phước sẽ ngang bằng nhau, ta không 
chấp nhận như vậy, ta sẽ tạo phước riêng cho mình”. 

Vợ người trưởng đoàn lấy một cánh hoa Anoja có màu vàng xinh đẹp (Hoàng 
hoa), đặt vào một vuông lụa có màu vàng như màu hoaAnoja trị giá là 1.ooo đồng 
vàng, cúng dường đến Đức Thế Tôn và nguyện rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, với phước lành này xin cho trong những kiếp tương lai 
của con, con luôn có màu da vàng như hoa Anoja này. 

Và con cũng được gọi là Ano]Ja”. 

- Lành thay, lành thay, chúc con được thành tựu như ý. 

Mệnh chung, tất cả đều sinh về thiên giới và cũng hợp quần với nhau như ở 
cối nhân loại. 

Kiếp sống cuối. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama, tất cả đều tái sinh về nhân giới, người trưởng 
đoàn tái sinh vào một vương tộc cai trị kinh thành Kukkuta, Thái tử có tên gọi là 
Maha Kappina. 

Khi vua cha mệnh chung, vị ấy nối ngôi vua với vương hiệu là Maha Kappina. 

Ngài Maha Kappina lớn tuổi hơn Đức Phật, được mô tả là gầy có mũi to 
(tanukam tunganasIkam), da có màu trắng (odata). 

Những thiên tử tùy tùng cũng tái sinh về Kinh thành Kukkuta, là con những 
đại thần và tất cả đều có tài sản tương tự với quốc vương. 

Khi vua Maha Kappina trang điểm xinh đẹp để đi du ngoạn, những quan đại 
thần này cũng tháp tùng theo và cũng trang điểm xinh đẹp không kém Đức vua; 
nếu Đức vua dùng voi đi du ngoạn, cả ngàn vị Đại thần cũng dùng voi; nếu vua 
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dùng ngựa họ cũng dùng ngựa, nếu vua dùng kiệu, họ cũng dùng kiệu. Vì do nhân 
tạo phước ngang với nhau. 

Vợ người trưởng đoàn tái sinh vào dòng vương tộc trong thành Sagala xứ 
Madda, nàng được đặt tên là Anoja vì da nàng có màu vàng tươi thắm của hoa 
Anoja. Các nữ nhân cũng tái sinh về những nơi danh giá, khi trưởng thành tất cả 
tái hợp nhau theo như những kiếp trước. 

Vua Maha Kappina có 5 con ngựa quý là: Vala, Puppha, Valavahana, 
Pupphavahana và Suppatta. Đức vua Maha Kappina chỉ cưởi con ngựa Supatta, 
còn 4 con ngựa kia giao cho bốn thị vệ có nhiệm vụ săn tin cho Đức vua. Mỗi buổi 
sáng, Đức vua Maha Kappina dặn bốn sứ giả rằng: 

- Các ngươi hãy ra bốn cổng thành, với khoảng cách là 2 hay 3 dotuần để thu 
thập tin tức. Khi các ngươi nghe tin: Đức Phật xuất hiện, Đức Pháp xuất hiện, Đức 
Tăng xuất hiện, hãy lập tức trở về báo tin cho ta biết”. 

Một hôm vua Maha Kappina cưởi ngựa Supatta cùng ngàn đại thần đi du 
ngoạn trong kinh thành, nhìn thấy 5oo thương nhân đi vào kinh thành Kukkuta 
với vẻ mệt mỏi, quần áo bạc phếch đầy vẻ phong sương. 

Đức vua suy nghĩ: 

- Những thương nhân này có vẻ mệt mỏi, hắn là phải trải qua lộ trình rất dài. 
Như thế họ thu thập được những tin đặc biệt, ta sẽ nhận biết những tin ấy từ nơi 
họ, may ra ta nhận được những tin vuI”. 

Đức vua cho vời 5oo thương nhân vào Hoàng cung, hỏi rằng: 

- Các ngươi từ đầu đến kinh thành này? 

- Thưa Đại vương, chúng con từ kinh thành Savatthi (Xávệ) cách kinh thành 
này 120 dotuần đến đây. 

- Nơi ấy có tin lành nào phát sinh lên chăng? 

- Thưa Đại vương, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, đó là tin lành đặc 
biệt. 

Nghe tin Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, Đức vua lịm người trong nắm 
loại hỷ lạc vừa sinh khởi. Khi định thần lại, Đức vua hỏi: 

- Các người vừa nói gì? 

- Thưa Đại vương, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. 

Lần thứ hai, Đức vua lịm người trong 5 loại hỷ lạc. Lần thứ ba cũng thế. 

Đức vua ban thưởng 500 thương nhân 100 ngàn tiền vàng, rồi hỏi tiếp rằng: 

- Còn tin lành nào nữa không? 

- Thưa Đại vương, ĐứcPháp đã xuất hiện trên thế gian. 

Đức vua lại lịm người trong 5 loại hỷ lạc ba lần như thế, rồi ban thưởng cho 
500 thương nhân một trăm ngàn tiền vàng. Tiếp theo đoàn thương nhân cho Đức 
vua biết : “Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian”, Đức vua lại ba lần lịm người 
trong 5 loại hỷ lạc và ban thưởng cho 5oo thương nhân một trăm ngàn đồng vàng. 

Đức vua suy nghĩ: “Sự chết chẳng hề chờ đợi ta. Nay ta nhận biết ba bảo vật 
của Tam giới đã xuất hiện, ta sẽ ra đi hôm nay để tìm Bậc Đạo sư”. 

Đức vua đưa mắt nhìn ngàn đại thần rằng: 

- Này các Đại thần, khi biết tin ba Bảo vật của Tam giới đã xuất hiện, các 
người nghĩ như thế nào? Các người sẽ làm sao? 

- Thưa Đại vương, Ngài quyết định như thế nào? 

- Này các đại thần, ta suy nghĩ: “Sự chết chẳng nán đợi ta. Ta sẽ lìa bỏ kinh 
thành ngay hôm nay để ra đi tìm Bậc Đạo sư. 

- Đại vương thực hành như thế nào, chúng tôi cũng sẽ làm như thế đó, 

Đức vua Maha Kappina khiến quân hầu lấy bảng vàng ra, thảo thư giao toàn 
bộ vương quốc này cho Hoàng hậu Anoja, dạy 5oo thương nhân rằng: 

- Hãy mang thư này đến trao cho Hoàng hậu Anoja, hãy nhận tiền công là 
300 ngàn tiền vàng nơi Hoàng hậu. 
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Ngàn vị Đại thần cũng viết thư giao toàn bộ tài sản cho chánh thê của mình, 
nhờ 5oo thương nhân trao thư đến gia đình. 

Rồi vua Maha Kappina cùng ngàn đại thần lập tức lìa bỏ kinh thành ra đi tìm 
Bậc Đạo sư ngay trong ngày ấy. 

Đứ c vua Maha Kappina cùng ngàn vị Đại thần theo lộ trình dẫn đến kinh 
thành Savatthi (Xávệ), đến con sông Aravaccha©), hỏi rằng: 

- Sông này có tên chỉ? 

- Thưa Đại vương là sông Aravaccha. 

- Dòng sông này sâu rộng ra sao? 

- Thưa Đại vương, sông sâu một gavuta, rộng hai gavuta. 

- Có thuyền bè chi chăng? 

- Thưa Đại vương, không. 

- Chúng ta không thể dừng bước trước chướng ngại này. Ân đức Phật vô biên, 
các Đại thần hãy cùng ta niệm tưởng ân đức Phật, chúng ta sẽ vượt qua dòng sông 
này. 

Tất cả ngàn vị vua quan đồng chú tâm niệm tưởng ân Đức Phật, khi hỷ lạc 
phát sinh, vua Maha KappIna phát nguyện với kệ ngôn rằng: 

Bhavasotam have buddho, tinno lokantagu vidu. 

Etena saccavaJJena, gamanam me samIJJhantu”. 

“Đức Phật thoát ra dòng nước hữu, thông suốt cả thế gian. 

Do lời chân thật nàu, tôi thành tựu sự ra đữ. 

Rồi Ngài cùng ngàn đại thần thúc ngựa phóng xuống dòng sông, cả ngàn vó 
câu lướt nhẹ trên sóng nước, móng ngựa không bị chạm nước tựa như đang phi 
trên con đường bằng phẳng. 

Vượt qua sông Aravaccha, ngàn vị vua quan tiếp tục hành trình tìm Bậc Đạo 
sư, đến con sông Nilavahana, sông này sâu rộng nửa gavuta. 

Theo cách thức trước, ngàn vị vua quan niệm tưởng ân đức Pháp, khi hỷ lạc 
phát sinh, Đức vua Maha KappIna phát nguyện chân ngôn rằng: 

Yadi santigamo maggo, mokkho caccantikam sukham. 

Etena saccavaJJena, gamanam me samIJJhatu. 

“Pháp là con đường an tịnh, thoát ra nghị hoặc đưa đến an lạc. 

Do lời chân thật nàu, tôi thành tựu sự ra đữ. 

Và tất cả ngàn vua quan vượt qua dòng sông thứ hai. 

Khi đến dòng sông thứ ba là Candabhaga sâu và rộng một gavuta, ngàn vị 
vua quan lại niệm tưởng ân đức Tăng. Khi hỷ lạc sinh khỏi, vua Maha Kappina 
phát nguyện chân ngôn rằng. 

Sangho ve tinnakantaro, puññakkhetto anuttaro. 

Etena saccavaJJena, gamanam me samIJJhatu. 

“Tăng là bậc ra khỏi khu rừng; là ruộng phước cao thượng. 

Do lời chân thật nàu, tôi thành tựu sự ra đữ. 

Và cả ngàn vua quan vượt qua dòng sông thứ ba. 

(Ba kệ ngôn này do Ngài Maha Kassapa nói lên, được trích ra từ bộ 
Apadana)®), 

Khi vượt khỏi sông Candabhaga là lúc bình minh ló dạng, đi một khoảng, 
ngàn vị vua quan thấy những tia hào quang sáu màu phóng ra từ nơi gốc cổ thụ 
Nigrodha (cây Bàng hay cây Đa), toàn thân cây đều phủ màu vàng óng ánh, ngàn 
VỊ vua quan đồng suy nghĩ: 


6)- Tập Apadana (Ký sự) ghỉ nhận: Tên sông là Mahacanda, đồng thời không đề cập hai con sông còn lại, 
phải chăng cả ba con sông được gọi chung là Mahacanda?. Xem Ap. ii. Mahakappinattherapadana. 
@)- Ap.ii. 5754- 56. Maha Kappinattherapadana. 
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“Đây không phải là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không phải là hào quang 
chư thiên, Phạm thiên chỉ chi cả. Đây là hào quang của Bậc Đạo sư, Ngài ngự đến 
đây để tế độ chúng ta”. 

Và tất cả rời lưng ngựa, đi đến cội cây cổ thụ Nigrodha đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Nguyên vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy 
hình ảnh ngàn vua quan cùng những người vợ có vua Maha Kappinan là trưởng, 
Tất cả lọt vào võng trí của Ngài. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai hãy đến bờ sông Candabhaga để tế độ ngàn 
gia đình vua Mahakappina. Ví như vua Chuyển Luân ngự rakhỏi Hoàng cung để 
đón tiếp vị Đại thần hiền trí của mình” 

Khi ngàn vị vua quan đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, toàn thân có cảm giác mát 
lạnh như được nhấm nhuần bởi dung dịch mát lạnh trong khối Phật quang, cùng 
nhau tìm nơi ngồi vào nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên tuần tự pháp (anupubbakatha), là nói về bố thí, trì 
giới, các cảnh giới chư thiên, nguy hại của dục trần và nói đến sự xuất ly. 

Khi nhận thấy tâm của ngàn vị vua quan đã nhu nhuyễn sẵn sàng, ví như tấm 
vải sạch sẵn sàng nhuộm màu. Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn sự thật: Sự khổ, 
nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ. 

Dứt pháp thoại cả ngàn vị vua quan chứng đạt Thánh quá Dự Lưu. 

(Theo tập Visuddhimagøa, vua Mahakappina chứng Thánh quả Anahàm, còn 
các vị Đại thần chứng Thánh quả Dự Lưu)6!). 

Tất cả đều được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhavo ... Hãy đến đây, này các 
Tỳkhưu...”. 

Và ngàn vị Tân Tykhưu ngồi vây quanh Đức Thế Tôn ở phía sau. 

Nói về Hoàng hậu Anoja, khi 5oo thương nhân mang thư của vua Mahä 
Kappina đến, nói rằng: 

- Thưa lịnh bà, Đại vương Maha Kappina dạy chúng con đến gắp lịnh bà để 
nhận tiền công là 30O ngàn tiền vàng. 

- Này các người, vì sao tiền công cao như thế? Các ngươi đã làm việc gì đến 
Đại vương? 

- Thưa lịnh bà, chúng con chẳng làm điều gì đến Đại vương. Chúng con chỉ 
báo tin tức kỳ diệu đến Đại vương mà thôi. 

- Tin gì thế, các ngươi có thể cho ta biết được chăng? 

- Thưa lịnh bà, được. Đó là Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. 

Cũng như vua Maha Kappina, Hoàng hậu Anoja ba lần lịm người trước tin 
tức kỳ diệu này, bà hỏi: “Này các người, khi nhận được tin này, Đức vua ban 
thưởng cho các ngươi bao nhiêu?”. 

- Thưa lịnh bà, là 1oo ngàn đồng vàng. 

Hoàng hậu Anoja ban thưởng cho 5oo thương nhân 100 ngàn tiền vàng, rồi 
hỏi rằng: 

- Này các người, còn tin tức kỳ diệu nào nữa? 

- Thưa lịnh bà, Đức Pháp đã xuất hiện trên thế gian. 

Hoàng hậu Anoja lại lịm người ba lần, rồi ban thưởng 100 ngàn tiền vàng cho 
50O thương nhân. 

Khi nhận được tin: “Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian”, bà ban thưởng 
cho 5oo thương nhân 100 ngàn tiền vàng, rồi hỏi rằng: 

- Này các người, Đức vua còn dạy gì nữa chăng? 

- Thưa lịnh bà, Đức vua dạy trao thư này đến lịnh bà, Đức vua cùng ngàn Đại 
thần đã lìa bỏ kinh thành ra đi tìm Bậc Đạo sư rồi. 
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Sau đó. 5oo thương nhân chia nhau đi đến các dinh của các Đại thần trao thư 
đến gia tộc các vị ấy. 

Khi xem thư của vua Maha Kappina, Hoàng hậu AnoJa cho mời những vị phu 
nhân của các Đại thần đến, thảo luận rằng: 

- Này các vị phu nhân, vua Maha Kassapa và chồng các nàng đã lìa bỏ kinh 
thành, giao hết tài sản cho các nàng, ra đi tìm Bậc Đạo sư. Bây giờ các nàng sẽ làm 
gì? 

- Thưa Hoàng hậu, Hoàng hậu sẽ làm gì? 

- Này các phu nhân, vua Maha Kappina giao vương quốc lại cho ta, ra đi tìm 
Bậc Đạo sư, ví như người nhỗ bỏ nước bọt. Nếu như ta nhận vương quốc này, 
chăng khác gì người liếm nước bọt kẻ khác, ta không sĩ mê như vậy. Ta cũng lìa bỏ 
kinh thành ra đi tìm Bậc Đạo sư như vua Maha Kappina vậy. 

- Thưa Hoàng hậu, chúng tôi cũng sẽ theo Hoàng hậu, lhìa bỏ kinh thành để ra 
đi tìm Bậc Đạo sư. 

- Lành thay, lành thay, này các phu nhân. 

Lập tức, Hoàng hậu cho thắng cổ phụng xa của mình và ngàn nữ nhân cũng 
cho thắng cổ xe dành riêng của mình. Tất cả ngàn vị nữ nhân có Hoàng hậu Anoja 
là trưởng đoàn, nhanh chóng lên đường, hướng về kinh thành Savatthi. Khi đến 
dòng sông Aravaccha, nước sông tràn bờ, Hoàng hậu Anoja bảo người đánh xe 
tìm dấu vết của vua Maha Kappina cùng các vị Đại thần. 

- Thưa lịnh bà, không tìm thấy dấu vết chi cả, cũng không thuyền bè chi cả để 
sang sông. 

Với trí tuệ, Hoàng hậu AnojJa suy nghĩ: “Chắc chắn Đức vua cùng các Đại 
thần vượt sông bằng ân đức Bậc Đạo sư”. Hoàng hậu Anojä niệm tưởng rằng: “Ân 
đức Bậc Đạo sư không phải chỉ dành riêng cho người nam, ân đức Bậc Đạo sư 
luôn hộ trì đến chúng sinh. Vua Maha Kappina nương vào ân đức Bậc Đạo sư để 
sang sông, ta cũng sẽ thực hiện như thế”. 

Hoàng hậu Anoja bảo các nữ nhân tùy tùng: “Này các vị phu nhân, hãy chú 
tâm niệm tưởng ân đức Bậc Đạo sư, chúng ta sẽ vượt qua con sông dài này”. Khi 
năm loại hỷ lạc sinh lên, bà nguyên rằng: “Mong Hồng ân Đức Đạo sư hãy gíup 
chúng con vượt qua con sông này, nước không còn là nước, nước hãy rắn chắc lại, 
ngay cả rèm xe cũng không bị ướt”. 

Rồi bà ra lịnh đánh xe vượt sông, ngàn cổ xe lao nhanh trên mặt nước tựa 
như lao trên đường bằng phẳng, tất cả đều vượt sông dài trong niềm hân hoan. 

Lại gặp con sông thứ hai, Hoàng hậu Anoja theo phương thức trước, niệm 
tưởng ân đức Pháp và cùng nhau vượt sông an lành. 

Đến con sông Candabhaga, Hoàng hậu Anoja cùng ngàn vị phu nhân niệm 
tưởng ân đức Tăng, rồi cùng nhau vượt sông. 

Khi đến bờ sông, Hoàng hậu Anoja nhìn thấy dấu chân ngựa Supatta của vua 
Maha Kappina, bà cùng những vị nữ nhân vô cùng sung sướng, đồng thời thấy 
hào quang rực rỡ sáu màu của Đức Thế Tôn. Bà xác định: “Đây là hào quang của 
Bậc Đạo sư”, bà xuống xe, cùng với những nữ nhân tùy tùng lần theo dấu chân của 
vua Maha Kappina đi đến gần cội cây Nigrodha. 

Đức Thế Tôn dùng thần thông che khuất ngàn vị Tỳkhưu đang ngồi phía sau 
Ngài, Ngài biết rằng: “Khi cả ngàn nữ nhân này trông thấy chồng mình, sẽ phát 
sinh tâm ái luyến, như vậy sẽ là chướng ngại cho Thánh quả mà họ có khả năng 
chứng đạt. 

Khi nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nơi cội cây Nigrodha, Hoàng hậu 
Anoja cùng những nữ nhân tùy tùng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi vào nơi 
hợp lẽ, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài có thấy vua Maha Kassapa cùng các vị Đại thần chăng? 
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- Này các nữ nhân, các người hãy chú tâm nghe pháp, rồi các người sẽ gặp lại 
Maha Kappina cùng hội chúng của vị ấy. 

- Lành thay, lành thay, bạch Đức Thế Tôn. 

Các nữ nhân chú ý nghe pháp, dứt pháp thoại tất cả đều chứng Thánh quả Dự 
lưu. 

Các vị Tân Tykhưu có Maha Kappina là trưởng chứng Thánh quá Alahán 
cùng với tuệ phân tích. 

Đức Thế Tôn thu hồi thần thông, ngàn nữ nhân nhìn thấy ngàn vị Tykhưu 
trước đây là chồng mình đã xuất gia trong Giáo pháp. Các nữ nhân suy nghĩ: 
“Chúng ta cũng nên xuất gia trong Giáo pháp này”, tất cả xin được xuất gia. Đức 
Thế Tôn suy nghĩ: “Nữ thượng thủ thinh văn thứ II của Đấng Như Lai, hãy đến 
đây”. 

Nhận được lịnh của Đức Thế Tôn, Trưởng lão ni Uppalavanna theo đường hư 
không đến cội cây Nigrodha, đảnh lẽ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Đức 
Thế Tôn dạy: 

- Này Upalavanna, hãy đưa các nữ nhân này về Ni viện trong thành Savatthi 
để xuất gia trong Giáo pháp này”. 

- Thưa vâng, Bạch Đức Thế Tôn. 

Và bà Uppalavanna đưa ngàn nữ nhân về Ni viện. 

(Bản văn trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú ghi nhận rằng: “Đức Thế Tôn bảo 
ngàn nữ nhân đến thành Savatthi, đi đến Ni viện để xuất gia. 

Trên đường đi đến Ni viện dài 12o do tuần, các vị nhận được những vật cúng 
dường rất trọng hậu từ đại chúng”. 

Chúng tôi cho rằng: “Không hợp lý lắm”. 

Vì rằng: Những nữ ấy ấy rất xinh đẹp, lại nữa con dường rất dài. Do vậy sẽ có 
những nguy hiểm xảy đến cho các nữ nhân ấy. 

Thích hợp nhất là: “Đức Thế Tôn dạy bà Thánh nữ Alahán Upalavanna dùng 
thần thông đưa ngàn nữ nhân về kinh thành Savatthi, để có sự an toàn cho các nữ 
nhân ấy). 

Tương truyền, khi chứng Thánh quả Alahán, Trưởng lão Maha Kappina khi 
đi kinh hành nơi đường kinh hành hay ngồi nơi nhà nghỉ ngơi, khi cao hứng 
thường thốt lên: “Aho sukham; aho sukham: Ôi ! an lạc thqụ, ôi ! an lạc thaụ”. 
Các vị Tỳkhưu phàm ngỡ Ngài còn lưu luyến cuộc sống khi còn là vị vua, nên bạch 
với Đức Thế Tôn về việc này. Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng lão Maha Kappina đến, 
hỏi rằng: 

- Này Maha Kappina, được nghe nói rằng: “Khi cao hứng ngươi thường nói 
“Ôi! An lạc thay, ôi ! an lạc thay”. Việc này có đúng như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

- Này Maha Kappina, có phải ngươi hồi tưởng lại cuộc sống đế vương rồi 
thốt ra như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, Ngài rõ biết con có như vậy hay không có như vậy rồi. 

Đức Thế Tôn xác nhận rằng: 

- Này các Tykhưu, con của Như Lai không vì dục lạc ngũ trần mà thốt ra như 
vậy. Con Như Lai đã nếm vị Bất tử là Nípbàn nên cao hứng thốt ra như vậy. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

7o- Dhammaprti sukham seti; viIppasannena cetasa. 

Ariyappavedite dhamme; sada ramati pandito. 

“Pháp hủ sống an lạc; uới tâm tư trong sáng. 

Nghe được pháp cao quú; bậc trí thường hân hoan” Œ), 


6)- DhpA. Câu số 79. 
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Sở hành Trưởng lão rất thanh tịnh, có lần một ngày Uposatha (Bốtát), các vị 
Tkhưu tê tựu ở Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) để thực hành lễ Ủposatha. Bấy 
giờ Trưởng lão Maha Kappina đang trú ngụ ở Maddakucchi (khu bảo tồn thiên 
nhiên ở gần thành Vương xá, dưới chân núi Gijjhakuta), Ngài suy nghĩ rằng: “Ta 
nên đi thực hành lễ Uposatha hau không nên đi. Vì ta đã trong sạch uới sự trong 
sạch cao nhất”. 

Với tâm mình biết được ý nghĩ của Trưởng lão Maha Kappina, Đức Thế Tôn 
biến mất ở núi GiJjhakuta (núi Kên Kên), xuất hiện ngay trước Trưởng lão Maha 
KappIna. 

Sau khi đã ngồi vào nơi được soạn sẵn, Đức Thế Tôn đã dạy Trưởng lão Maha 
KappIna rằng: 

- Nếu các ngươi là những người có phạm hạnh, không tôn trọng, không kính 
trọng, không quí trọng, không cúng dường lễ Uposatha thì ai là người tôn trọng, 
kính trọng, quí trọng và cúng dường lễ Uposatha?. 

Này người có Phạm hạnh, ngươi hãy đi (tham dự) lễ Uposatha, chớ có không 
đI. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn0!), 

Trưởng lão Maha Kappina là vị chứng đắc thần thông, Ngài theo Đức Thế 
Tôn lên cõi Phạm thiên để tế độ vị Phạm thiên tà kiến®). 

Có lần Đức Thế Tôn thấy Trưởng lão Maha Kappina thiền tịnh với thân 
không rung động hay giao động. Nhân đó, Đức Thế Tôn nêu gương thiền tịnh cho 
các Tykhưu và Đức Thế Tôn thuyết lên bài pháp niệm hơi thở uào, niệm hơi thở 
Tg@), 

Trưởng lão Maha Kappina là người thích yên tịnh nên thường an trú tâm vào 
Arahattaphalasamadhi (định quả Alahán), do vậy nên Ngài ít giảng pháp đến các 
vị Tykhưu. Một hôm Đức Thế Tôn hỏi vị Trưởng lảo (là Đại thần trước đây của 
vua Maha KappIna). 

- Này Tykhưu, Tỳkhưu Maha Kappina có thường giảng pháp đến các ngươi 
chăng? 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Maha KappIna thường an trú trong thiền nên không 
có giáng pháp. 

Đức Thế Tôn dạy Trưởng lão Maha Kappina nên giảng pháp để tế độ đệ tử và 
với thời pháp đầu tiên, Ngài Maha Kappina đã tế độ cả ngàn vị Tỳkhưu chứng đắc 
Thánh quả. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn ban cho Trưởng lão địa vị “đệ nhất uề Giáo giới 
Tùkhưu T4. 

Không những giảng pháp đến các vị Tỳkhưu, Trưởng lão Maha Kappina cũng 
giảng pháp đến các Tỳkhưu ni6); trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng có ghi nhận 
10 kệ ngôn của Ngài. 

Trưởng lão Maha Kappina và Trưởng lão Sariputta rất thân tình với nhau, có 
lần thấy các vị Phạm thiên đảnh lễ Ngài Sariputta (XáLợiPhất), Trưởng lão Maha 
Kappina hoan hỷ mĩm cười®9), 

* Kinh thành Kukkuta. 

Là một kinh thành của một quốc độ ở vùng biên địa gần dãy Hymãlapsơn, 
rộng 300 dotuầnứ), 


6)~ Vin. ¡. 105. (ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm I. Chương Uposatha). 
()- S.1. 145. 

@)- S.V. 315. 

(4)- A.1. 25. 

G)- Thag. vs. 547-556 (Kệ ngôn Trưởng lão Maha Kappina); ThagA. i. 511. 
(6)- Thag. vs. 1086. 

0)- ThagA. 507; Ap. li. 469. 
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Theo một vài truyền thuyết, kinh đô của vua Maha Kappina trị vì trước khi 
Ngài xuất gia là Kukkutavati, không phải là Kukkuta. Có thể Kukkuta là tên quốc 
độ, còn KukkutavatI là tên kinh thành; Kukkutavati cách kinh thành Savatthi 
(Xávệ) là 12o dotuần, giữa hai thành phố có con đường thông thương, trên đường 
có ba con sông chảy ngang qua là Aravaccha, Nilavahana và Candabhaga, mỗi 
con sông có cây cầu bắt ngang qua nối liền trục lộ giao thông. 

Ngoài ra, có con đường khác đi từ kinh thành Kukkutavai đến 
MaJjimadesa®), 

XTInưởng lão Paccaua. 

Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc 
Vương tử ở thành Rohi (Rohim), được đặt tên là Paccaya. 

Khi cha mệnh chung, Ngài thọ hưởng gia tài sung mãn. 

Được tin Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng du hành đến xứ RohI, Ngài tổ chức 
cuộc đại thí cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng. 

Thiên vương Vessavana hân hoan kiến tạo một sảnh đường bằng vàng rộng 
lớn ở giữa hư không để cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Ngồi vào chiếc ngai vàng nạm ngọc, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, đại 
chúng mải ngắm tòa sảnh đường bằng vàng cùng chiếc ngai vàng nạm ngọc, nên 
chẳng chú ý nhiều đến lời dạy Đức Phật, riêng Ngài Paccaya chú ý lắng nghe pháp 
thoại. 

Dứt pháp thoại, Ngài Paccaya xin được xuất gia trong Tăng đoàn. 

Sau khi xuất gia, Ngài đi vào liêu thất phát nguyện: “Nếu chưa chứng đạt 
Thánh quả, ta không lìa bỏ nơi này”. Ngài nỗ lực thực hành pháp, năm ngày sau 
Ngài chứng Thánh quả Alahán. 

Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn như lời tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

222- Pañcahaham pabbajJito; sekho appattamanaso. 

Viharam me pavitthassa; cetaso panidhi ahu. 

“Tq xuất gia nắm ngàu; ú hữu học chưa đạt. 

Ta trú hạnh uiễn lụ; tâm ước nguyện như sau”. 

223- Nasissam na pIvissami; viharato na nikkhame. 

Napli passam nipatessam; tanhasalle anuhate. 

“Sẽ không dùng uật thực, sẽ không ra chồ trú. 

Sẽ không nằm xuống, khi mũi tên ái chưa rút ra”. 

224- Tassa mevam viharato; passa vIrIyaparakkamam. 

Tisso vijJJa anuppatta; katam buddhassa sasana”nHi. 

“Ta sống uới hạnh như uậu, ta nỗ lực tỉnh cần. 

Ba mĩnh ta chứng đạt; làm xong lời Phật dạu 2). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Paccaya được gặp Đức Thế Tôn nơi 
bờ sông Vinata, có cúng dường đến Đức Phật trái sung (udumbara). 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Paccaya là vị Tỳkhưu trong Giáo 
pháp của Đức Pật Kassapa. VỊ Tỳkhưu ấy có phát nguyện sẽ không ăn uống, không 
rời liêu thất cho đến khi nào chứng được Thánh quả. 

Nhưng Ngài mệnh chung trước khi ước nguyện trở thành sự thật. 

Ngài có thể là Trưởng lão Udumbaraphaladayaka trong tập Apadana®), 

*Trưởng lão Yasoÿỷa. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, Ngài sinh ra trong một làng chài gần cổng 
thành Savatthi (Xávệ), là trưởng làng chài có 50O gia đình, vào ngày hài tử sinh ra 


@)-DhA. 1i. 116 ; chuyện còn được kể trong SA. 1i. 177 và AA. 1. 17. 
)- Thag. vs. 222-4; ThagA. 1. 341. 
G)- Ap. 1. 205. 
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có 50O bé trai cùng sinh ra trong làng, do nhân đó hài tử được đặt tên là YasaJoti 
(danh tiếng chói sáng) về sau thường được gọi là YasoJa. 

Người thôn trưởng đã chu cấp nuôi dưỡng 50O bé trai và tất cả trở thành tùy 
tùng của Yasoja. 

Có lần gia chủ YasojJa cùng 5oo tùy tùng đánh cá trên sông AciravatI, bắt 
được con cá lớn có thân hình màu vàng sáng chói. 

Năm trăm người dân chài mang con cá vàng dâng lên vua Pasenadi 
(PaTưNặc), vua Pasenadi thấy con cá vàng xinh đẹp, nói rằng: 

- Việc này ngoài Đức Thế Tôn, hắn không ai biết được tiền nghiệp của con cá 
vàng này, Vậy ta hãy mang con cá vàng đến hỏi Đức Thế Tôn. 

Con cá vàng khi mở miệng ra, mùi hôi thối xông lên nồng nặc lan khắp cả 
hoàng cung. Khi mang con cá vàng đến Đại tự Kyviên (Jetavanavihara), Đức vua 
Pasenadi (PaTưNặc) bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân chi con cá này có màu vàng óng ánh xinh đẹp? Do 
nhân chi khi nó mở miệng ra, mùi hôi thối xông ra nồng nặc? 

Đức Thế Tôn thuyết lại tiền sự của con cá vàng. 

*Tùkhưu Kaptla. 

Khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, Giáo pháp của Đức Chánh giác đang rực 
sáng trong thế gian. 

Có anh em xin được xuất gia trong Tăng đoàn, người anh có tên là Sodhana, 
người em tên là Kaplla. 

Ngài Sodhana đã cao tuổi nên sau khi ở với thầy Tế độ trọn vẹn năm năm, 
xin thầy Tế độ đề mục thiền tịnh và Ngài đi vào nơi thanh vắng để hành pháp 
Samôn. Ngài Sodhana tỉnh cần hành pháp, chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả 
Alahán. 

Còn Tkhưu Kaplla còn trẻ tuổi nên thiên về Pháp học, nhờ thông minh nên 
chẳng bao lâu vị ấy thông thuộc Pháp và Luật của Đức Thế Tôn Kassapa đã giáo 
truyền, vị ấy có nhiều đồ chúng vây quanh, lợi đắc, cung kỉnh đã phát sinh rất 
nhiều đến vị ấy. Thế là, Tykhưu Kapila phát sinh kiêu mạn rằng: “Fa là bậc đại 
trữ. 

Do tự hào là bậc đại trí, nên khi luận pháp với các vị Đồng Phạm hạnh, 
Tykhưu Kapila dùng biện tài của mình bẻ cong sự thật, nói lên những điều sai lệch 
chân lý. Không hợp pháp cho là hợp pháp, hợp pháp cho là không hợp pháp; vô 
tội cho là có tội, có tội cho là vô tội... 

Các Tỳkhưu có Giới hạnh đã khuyên giải rằng: 

- Này hiền giả KapTla, hiền giả chớ nên nói thế. 

Tkhưu Kapila phẫn nộ , mắng chửi các Tykhưu hiền thiện rằng: 

- Các vị mà biết cái gì? Các vị là người nắm bàn tay trắng. 

Các vị Tykhưu hiền thiện trình đến Trưởng lão Sodhana về việc này, Trưởng 
lão Sodhana đi đến khuyên Tỳkhưu Kaplla rằng: 

- Này Hiền giả Kaplla, sự thực hành chân chánh của các Tỳkhưu được xem là 
tuổi thọ của Giáo pháp. Hiền giả hãy nói và làm theo chánh pháp để duy trì tuổi 
thọ Giáo pháp. 

Tuy Trưởng lão Sodhana khuyên giải, nhắc nhở đôi ba lần, nhưng Tỳkhưu 
Kaplla vẫn gạt bỏ ngoài tai. Trưởng lão Sodhana suy nghĩ: “Tykhưu Kaplla là 
người khó dạy, không vâng lời ta”. 

Ngài nói với Tỳkhưu Kaplla rằng: 

- Này Kapila, ngươi ngoan cố không sửa đổi sở hành của mình, ngươi sẽ nhận 
lãnh những ác quả mà ngươi đã tạo vậy”. 

Trưởng lão Sodhana bỏ đi, kể từ đó những vị Tỳkhưu có giói hạnh xa lánh 
Tkhưu Kapila. Và những Tỳkhưu bất thiện thân cận với Tỳkhưu Kaplla. 
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Vào ngày Uposatha (Bốtát)©), các Tỳkhưu hiền thiện tê tựu lại để tụng Giới 
bổn, Tỳkhưu Kaprla cũng đến dự lễ Uposatha, với ý nghĩ: “Fa sẽ là người tụng 
Giới bổn”. 

Khi đến, Tỳkhưu Kapila cầm quạt, ngồi vào pháp tọa nơi Giảng pháp đường, 
hỏi rằng: 

- Này chư Hiền, các vị tề tựu nơi đây để thực hành lễ Uposatha phải chăng?. 

Các vị Tỳkhưu im lặng, cảm thấy bị xúc chạm, Tỳkhưu Kaplla suy nghĩ: “Có 
cần thiết gì ta phải vấn đáp với các Tỳkhưu này chứ”. 

Tkhưu Kapila phẫn nộ nói rằng: 

- Này các Tykhưu, nơi đây không có Pháp cũng không có Luật. Giới bổn đối 
với các người có lợi ích gì? 

Rồi Tykhưu Kapila bước xuống Pháp tọa ra khỏi Giảng đường. Tỳkhưu 
Kaplla đã phỉ báng Pháp Luật của Đức Thế Tôn Kassapa như thế. Trưởng lão 
Sodhana viên tịch ngay trong ngày hôm ấy. 

Mẹ của Tykhưu Kaplla là Tỳkhưu ni Sodhana, em gái của Tykhưu Kaplla là 
Tykhưu nI Tapana cũng vì lợi đắc, danh vọng nên có khuynh hướng theo Tykhưu 
Kaplla, hai người đã mắng chửi các Tykhưu hiền thiện. 

Mạng chung, cả ba đều tái sinh vào địa ngục Atỳ (AvIc]). 

Tỳ khưu Kapila thọ khổ trong địa ngục Aty suốt thời gian dài kể từ Đức Phật 
Kassapa đến thời Đức Phật Gotama, khi thoát ra khỏi địa ngục tỳ, y tái sinh làm 
con cá sống nơi dòng sông Aciravai. 

Con cá có màu vàng óng ánh, do nhân thân giới được gìn giữ tốt đẹp; do 
nhân phỉ báng Pháp luật của Đức Thế Tôn Kassapa, nên con cá khi mở miệng ra 
có mùi hôi thối nồng nặc lan khắp nơi. 

Đức Thế Tôn dạy tiếp rằng: 

- Này Đại vương, con cá vàng này là hậu thân của Tỳkhưu Kaplla. Như Lai sẽ 
khiến con cá vàng này tự nói lên tiền sự của mình. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Với năng lực của vị Chánh giác, Đức Thế Tôn hỏi con cá vàng và khi nó trả lời 
đại chúng sẽ nghe rõ lời của nó. 

- Này cá vàng AciravatI, thuở trước ngươi là a1? 

Và con cá vàng lần lượt trả lời những câu hỏi của Đức Thế Tôn. 

- Này cá vàng, hiện nay mẹ và em gái của ngươi hiện đang ở đầu? 

- Bạch Thế Tôn, hiện đang thọ khổ trong địa ngục Atỳ. 

- Hiện tại, sau khi chết ngươi sẽ tái sinh về đâu? 

- Bạch Thế Tôn, con không tạo được thiện nghiệp nào khi là con cá vàng, con 
chắc phải rơi trở lại địa ngục thôi. 

Và con cá vàng được phóng thích xuống sông Aciraavati, nhưng nó sầu não vì 
nhớ lại ác hạnh của mình, nên lao đầu vào mạn thuyền chết, nó lại tái sinh trở lại 
địa ngục Atỳ. 

Đại chúng kinh cảm cho ác nghiệp phi báng Pháp Luật của Đấng Như Lai. 
Đưa Phật trí quán xét hội chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Kaplla trong 
tập Suttanipata (Kinh Tụng), của Khuddaka nikaya (Tiểu bộ kinh). 

Tiiếp theo Đức Thế Tôn thuyêt lên những kệ ngôn . 

334- ManuJassa pamattacarIno; tanha vaddhati maluva viya. 

So plavatI hura huram; phalamIcchamva vanasmI vanaro. 

“Người sống đời phóng dật; ái tăng như dâu leo. 

Nhdu đời nàu đời khác; như uượn tham trái rừng ”. 

335- Yam esa sahate Jammi; tanha loke vIsattika. 

Soka tassa pavaddhanti; abhIvatthamva bIranam. 


@)- Thời ấy, 6 tháng các Tỳkhưu hội lại thực hành lễ Uposatha một lần. 
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“Ai sống trong đời nàu; bị ái dục ràng buộc. 

Sắu khổ sẽ tăng trưởng; như cỏ Bi gặp mưa”. 

336- Yo cetam sahate Jammim; tanham loke duraccayam. 

Soka tamha papatanti; udabinduva pokkhara. 

“Ai sống trong đời nà; ái dục được hàng phục. 

Su rời khỏi người ấu; như giọt nước lá sen”. 

337- Tam vo vadami bhaddam vo; yavantettha samagata. 

Tanhaya mulam khanatha; usiratthova bIranam. 

Ma vo nalamva sotova, maro bhañJI punappunam. 

“Đâu điềm lành ta dạu; các ngươi tụ hop đâu. 

Hãu nhỗ tận gốc ái; như nhỗ gốc cỏ Bỉ. 

Chớ đểrnga phá hoại; như giòng nước cỏ lau” (HT. TMC d)0). 

Khi ấy 5oo người dân chài có Ngài Yasoja là trưởng, kinh cảm cho ác nghiệp 
chài lưới của mình, nên xin được xuất gia trong Tăng đoàn. 

Sau khi xuất gia, 5soo vị Tỳkhưu có Ngài Yasoja là trưởng cùng nhau đi đến 
Đại tự Kỳviên (Jetavanavihara) để yết kiến Đức Thế Tôn. Nhưng do thói quen của 
người dân chài, những vị Tykhưu này gây ồn ào huyên náo nơi Đại tự Kỳviên, Đức 
Thế Tôn đã đuổi tất cả ra đi. 

Năm trăm vị Tykhưu đi đến dòng sông Yaggumuda thuộc xứ Va]jJi, dựng liều 
để an cư mùa mưa. 

Trong mùa an cư ấy, tất cả nỗ lực hành pháp và chứng đạt Alahán Tam 
minh®), 

Sau khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến 
Vesali, Ngài trú ngụ nơi Đại lâm (Mahavana) gần kinh thành Vesali. 

Đức Thế Tôn bảo Ngài Ananda cho vị Tỳkhưu sứ giả đến nơi cư ngụ của 5O0O 
vị Tykhưu có Ngài YasoJa là trưởng, nhân danh Đức Đạo sư cho gọi 50O vị Tykhưu 
đến hầu Đức Thế Tôn. 

Nhận được lịnh của Đức Thế Tôn qua vị Tykhưu sứ giả, cả 500 vị sau khi thu 
xếp các vật dụng Samôn, biến mất ở dòng sông Vaggumuda xuất hiện nơi Đại 
lâm. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang an trú trong định bất động. 5oo vị Tykhưu thấy 
thế cũng ngồi xuống chung quanh, an trú tâm vào định bất động. Bản Sớ giải tập 
Udana (Cảm hứng ngữ) có giải thích: “Đức Thế Tôn an trú tâm trong định nhập 
để tiếp kiến 5oo vị Tykhưu, hàm ý Ngài xem những vị ấy là bậc Đồng phạm 
hạnh”6), 

Khi đêm gần mãn, Ngài Ananda ba lần tác bạch đến Đức Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, các vị Tykhưu mới đến đã ngồi lâu”. 

Đức Thế Tôn xuất ra khỏi định bất động, dạy Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, nếu ngươi hiểu biết, ngươi sẽ không tác bạch như vậy. Này 
Ananda, Ta và soo Tỳkhưu đang an trú tâm trong định bất động. 

Sau khi hiểu thấu ý nghĩa này, Đức Thế Tôn nói lên Cảm hứng ngữ (Udana) 
như sau. 

Yassa JIto kamakantako, 

Akkoso ca vadho ca bandhanañca; 

Pabbatova so thito aneJo, 

Sukhadukkhesu na vedhatI sa bhikkhu. 

“Ai đã thẳng gai dục; nóng bức, tai hại, trới buộc. 

VỊ ấu đứng bất động; như núi uững an trú. 

VỊ Tùkhưu như uậu; lạc khổ không giao động” (HT.TMC dịch)(2 


6)- DhpA. Câu số 334 — 7. 

)- Theo tập Udana, Ngài Yasoja chứng Tam Minh. Theo ThagA. 157. Ngài Yasoja chứng Lục thông. 
)- UdA. 185, 

&4)- Ud. 24. Yasojasutta; ThagA. 1. 356. 
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Vì Ngài Yasoja tỉnh cần thực hành pháp nên gầy ốm và đen, Đức Thế Tôn có 
kệ ngôn tán thán Ngài Yasoja như vầy. 

243- Kalapabbangasankaso; kiso dhamanisanthato. 

Mattaññu annapanamihi; adInamanaso naro. 

“Một người đen, gũu mòn; uếu, ốm, đầu đường gân. 

Tiết độ trong ăn uống; tâm tư không ưu não”(HT. TMC đ)©), 

Ngài Yasoja có hai kệ ngôn để tuyên bố lên Thánh trí của mình như sau. 

244- Phuttho damsehi makaseh1; araññasmim brahavane. 

Nago sangamasiseva; sato tatradhIvasaye. 

“Trong rừng núi rộng lớn; bị muỗi, ruồi đốt cắn. 

Như con oi lâm trận; ta ghi nhận, chịu đựng ”. 

245- Yatha brahma tatha eko; yatha devo tatha duve. 

Yatha gamo tatha tayo; kolahalam tatuttar1”nH. 

“Sống một như Phạm thiên; sống hai như chư Thiên. 

Sống ba như làng mạc; nhiều hơn như ở chợ” (säd). 

Trong Tạng Luật có ghi nhận. Một thời Ngài Yasoja bị bịnh, thuốc được 
mang đến cho Ngài, nhưng vì Giới luật các vị Tỳkhưu tích trử chúng ở ngoài 
khuôn viên Tự viện, các con thú hoang đã ăn những được phẩm ấy, những tên 
trộm đã lấy mất những dược phẩm ấy. 

Sự việc được trình bạch đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho phép các 
Tỳkhưu quy định chỗ tích trữ dược phẩm (kappiuabhum]) ®) 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Yasoja là người giữ vườn 
(ararnagopala), có cúng dường Đức Phật Vipassl trái sakê (labu7a)®). 

Vào thời Phật Kassapa, tiền thân Ngài Yasoja là chúa đảng cướp 5oo tên. Cả 
bọn bị rượt vô rừng và xin một Trưởng lão đang sống trong đó bảo vệ, vị Trưởng 
lão khuyên họ giữ năm giới. 

Không bao lâu sau họ bị bắt và bị giết chết. Do có tâm không oán thù, nên tất 
cả tái sanh về Thiên giới . 

Vào thời Đức Phật hiện tại, 5oo vị Thiên tử tái sinh về nhân giới, cùng ở 
trong làng chài lưới gần thành Savatth14, 

XTInưởng lão Sarnitigutta. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn 
trong kinh thành Savatthi (Xávệ), được đặt tên là Samitigutta (Giữ hòa khí). 

Được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, Ngài hoan hỷ xin xuất gia trong Tăng đoàn 
và đạt được Giới thanh tịnh6). 

Nhưng rồi ác nghiệp trong quá khứ đến hồi trổ quả, Ngài mắc bịnh cùi, tay 
chân rụng lần lần, Ngài sống trong một căn phòng bệnh của một phước xá. Một 
hôm, Ngài Sariputta (XáLợiPhất) đến viếng thăm các vị Tỳkhưu bệnh, có đến 
viếng Ngài Samitigutta, Ngài Sariputta có giảng cho Ngài Samitigutta bài pháp 
ngắn rằng: “Này hiền giả, khi có 5 thủ uẩn thời có khổ thọ. Khi chấm dứt 5 thủ 
uẩn thì toàn bộ khổ thọ chấm dứt”. 

Rồi Ngài Sariputta ra đi, nhưng thời pháp ngắn đã làm phấn khởi tâm của 
Samitigutta, Ngài lấy đó làm đề mục quán tưởng, nỗ lực thực hành pháp và Ngài 
Samitigutta chứng Thánh quả Alahán cùng với 5 Thắng trí. 


6)- Thag. 243. Yasojattheragatha. 

@)- Vịn. ¡. 239. Luật Đại phẩm II. Chương Dược phẩm (82). 
@)- ThagA. 1. 356. 

(4)- UdA. 179; DhpA. Câu số 334 - 7. 

@)- Ám chỉ Thánh qả Dự Lưu. 
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Nhờ đó Ngài nhớ lại được các ác hạnh của mình đã tạo trong quá khứ, khiến 
hiện tại Ngài mắc bịnh cùi. Hân hoan với Thánh quả giải thoát, Ngài nói lên kệ 
ngôn. 

81- Yam maya pakatam papam; pubbe aññasu Jatisu. 

Idheva tam vedaniyam; vatthu aññam na vIJJat”ti. 

“Việc ác ta đã làm; trong các đời sống trước. 

Ở đâu chỉ cảm thọ; thọ lãnh từ nghiệp ấu. 

Căn bản các nghiệp khác; thật sự không còn nữa” (HT. TMC d)©). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Samitigutta là một gia chủ có cúng 
dường đến Đức Phật Vipassi vòng hoa lài. 

Trong một tiền kiếp sau đó, tiền thân Ngài Samitigutta là một Bàlamôn danh 
tiếng, do tự hào về dòng tộc Bàlamôn, Bàlamôn này đã mắng vị Phật Độc giác là: 
“Đồ cùi thiếu ăn” và nhổ nước bọt vào mặt vị Phật Độc giác, nên bị đọa vào địa 
ngục. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Samitigutta là một du sĩ, trong 
cơn nóng giận du sĩ đã nguyền rủa vị Thánh đệ tử của Đức Phật Kassapa: “Sẽ 
thành thằng cùi”, ngoài ra du sĩ còn phá hư vật thoa (xàphòng) để trong chỗ tắm 
công cộng. 

Vì các ác ngiệp này, nên Ngài Samitigutta mang bịnh cùi trong kiếp hiện 
tại2), Ngài là Trưởng lão Jatipujaka được nói trong tập Apadana®), 

*XTrưởng lão nỉ Addhakast. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân bà Addhakas! là vị Tỳkhưu ni giữ giới 
rất nghiêm túc, nhưng bà lại gọi một vị Thánh nữ Alahán là kỹ nữ, mệnh chung bà 
rơi vào địa ngục. 

Kiếp sống cuối. 

Vào thời Đức Phật tại tiền, nàng sinh ra trong một gia tộc giàu sang danh 
tiếng ở xứ Kasl, nhưng do ác nghiệp quá khứ, nàng phải hành nghề kỹ nữ. 
Addhakasi là biệt danh, không phải là tên của nàng. 

Ngài Buddhaghosa có giải thích chữ KasI như sau: “Kasi là 1.ooo đồng vàng 
hay món vật gì có giá trỊ 1.ooo đồng vàng, được gọi là Kasiya”, 

Theo Ngài Dhammapala: “Kasl là lợi tức của vua Bimbisara (BìnhSa) mỗi 
ngày, bằng 1.ooo đồng vàng. Những người khách của nàng kỹ nữ, mỗi ngày phải 
trả cho nàng 1.ooOo đồng vàng, việc này dựa vào kệ ngôn của bà. 

Về sau, những người khách trả cho nàng 500 đồng vàng cũng có thể sống với 
nàng một ngày. Do vậy, nàng được gọi là Addhakasl (nửa Kasi)”6). 

Được nghe pháp Đức Thế Tôn, nàng Addhakasi xuất gia trong Ni đoàn, khi 
thọ Giới Tykhưu ni, nànng lên đường đến kinh thành Savatthi để được Tăng 
chúng chứng nhận. Nàng được tin báo có bọn phóng đảng chận đường, nàng gửi 
sứ giả đến xin phép Đức Thế Tôn cho nàng thọ giới Tỳkhưu nhưng vắng mặt và 
Đức Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu này. Đây là trường hợp ngoại lệ (9, được 
ghi nhận trong Tạng Luật, bộ Culla vagga (Tiểu phẩm). 

Nàng Addhakasli tỉnh cần hành pháp, chứng đạt Thánh quả Alahán, nàng nói 
lên kệ ngôn để tuyên bố Thắng trí của mình. 

25- Yava kaslJanapado; sunko me tatthako ahu. 


6)- Thag. 81. Samitiguttattheragatha. 

)- ThagA. l1. 175. 

G)- Ap. 154. 

()- VT. II. 36o, n. 3; và VT. 1. 105-6, n.3. 
@)- ThigA. 32. 

@)- SD. 1. 242. 
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Tam katva negamo aggham; addhenaggham thapesi mam. 

“(GIá) tiên lạc thú nơi ta; không thua thuế Kast. 

Sau khi so sánh giá; thôn trưởng định giá Uuậu”. 

26- Atha nibbindaham rupe; nibbindañca viraJJaham. 

Ma puna Jatisamsaram; sandhaveyyam punappunam. 

Tisso vIJJa sacchikata; katam buddhassa sasana”nHÓ1. 

“Nqụ ta lại nhàm chán; chính sắc đẹp của ta. 

Ta chán ngấu sắc ấu; ta không còn luuến tiếc. 

Ba mĩnh ta chứng đạt; thành tựu lời Phật dạu” (HT-TMC dịch)®). 

*XTrưởng lão ni Therika. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, nàng sinh ra trong một gia tộc ở kinh thành 
Vesali (Quảng Nghiêm), vì có thân hình cao to nên được gọi là Therika (Therika 
không phải là tên của nàng, không rõ biết tên nàng là gì, khi xuất gia trong Ni 
đoàn nàng được gọi như thế), nàng là người vợ trung thành của một quý tộc trong 
kinh thành Vesali. 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesali để giải trừ ba tai nạn: Đói, bịnh 
dịch và phi nhân; Ngài thuyết lên Pháp thoại đến cư dân nơi thành Vesali, nàng 
Therika trở thành cận sự nữ trong Giáo pháp này. 

Về sau khi nghe bà Di mẫu Mahapajapati GotamIi giảng pháp, nàng muốn 
xuất gia trong Ni đoàn, nhưng không được chồng cho phép. 

Một hôm trong lúc nấu ăn, ngọn lửa bùng lên cháy tiêu những món ăn, nàng 
lấy đó làm đề mục quán xét về tính vô thường của vạn pháp, đạt được thiền chứng 
và Thánh quả Anahàm. 

Từ đó nàng không đeo những vật trang sức cùng với việc trang điểm, khi 
người chồng hỏi, nàng thưa thật rằng: “Không còn ham thích đời sống gia đình 
nữa”. 

Người chồng đồng ý cho nàng xuất gia, đưa nàng đến Trưởng lão ni 
Mahapajapati Gotami, đồng thời tổ chức lễ xuất gia cho nàng. Rồi đưa nàng đến 
yết kiến Bậc Đạo sư. 

Đức Thế Tôn sách tấn nàng với kệ ngôn. Nàng lấy kệ ngôn ấy làm đề tài thiên 
quán, tỉnh cần thực hành pháp chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Nàng lập lại kệ ngôn trên như tuyên bố lên Thắng trí của mình. 

1- Sukham supahi therike; katva eolena paruta. 

Upasanto hi te rago, sukkhadakam va kumbhiya”nti. 

“Hãu ngủ trong an lạc; hối nàng thân đẩu đà. 

Đấp phủ trong tấm u, chính mình tự làm lấu. 

Lòng tham, nàng lắng dịu; như ghè khô trong lò” (HT. TMC đ)). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Konagamana, tiền thân nàng Therika có thỉnh Đức Thế 
Tôn nhận vật thực, nàng soạn sàng tọa cho Đức Thế Tôn trên nền cát và giăng tấm 
bố che nắng bên trên. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, nàng là vị Tykhưu ni trong NI đoàn của Đức 
Phật6). 

*XTrưởng lão Migasa. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn 
thuộc quốc độ Kosala, vì sinh ra dưới chòm sao Migasira (cũng là tên một tháng 
của xứ Ấn cổ), nên được đặt tên là Migasira. 


&)- Thig. 25-26. Addhakasitherigatha. 
()- Thịg. 1. 

G)- ThigA. p.5. 

(4)- DA.i. 241. 
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Khi trưởng thành Ngài tỉnh thông nghệ thuật Bàlamôn giáo, đồng thời luyện 
được chú thuật gõ sọ người, khi tụng chú thuật lên rồi lấy móng tay gỏ vào sọ 
người chết, Ngài biết được người này đang tái sinh về cảnh giới nào cho dù người 
ấy đã mệnh chung được ba năm. 

Không thích thú với đời sống gia đình, Ngài xuất gia thành du sĩ, đi khắp 
làng mạc, thị thành với nghệ thuật gỏ sọ người, được đại chúng kính phục, cúng 
dường trọng thể. 

Khi du hành đến kinh thành Savatthi (Xávệ), Ngài đi vào Jetavanavihara 
(Đại tự Kỳviên) để trổ tài. Ngài tuyên bố trước Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Samôn Gotama, tôi có thể nói lên nơi tái sinh của những người đã 
chất. 

- Ngươi làm như thế nào? 

- Tôi tụng chú thuật rồi gỏ vào sọ người chết. 

Với những vị đã chết khác, du sĩ Migasira nói lên được cảnh giới tái sinh , 
như: “Người này đang chịu khổ nơi địa ngục”, “người này đang tái sinh vào đọa 
xứ”, “người này tái sinh về thiên giới ...”. 

Đức Thế Tôn bảo lấy sọ vị Alahán đã viên tịch đến, du sĩ Migasira gỏ mãi 
cũng không tìm ra nơi tái sinh của vị ấy. 

Du sĩ Migasira bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, nơi tái sinh vị ấy ở đầu? 

- Này du sĩ, vị ấy đã viên tịch. 

- Ngài có thể dạy tôi bí quyết ấy chăng? 

- Được, nhưng ngươi phải xuất gia trong Giáo pháp này. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi xuất gia, Đức Thế Tôn an trú Ngài Migasira vào đề mục thiền tịnh, nỗ 
lực hành pháp Ngài đạt được thiên chứng cùng 5 Thắng trí, rồi Ngài phát triển tuệ 
quán không bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Hân hoan Ngài nói lên hai kệ ngôn, tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

181- Yato aham pabbaJIto; sammasambuddhasasane. 

Vimuccamano ugsacchim; kamadhatum upaccagam. 

“Từ khi ta xuất gia; trong Pháp bậc Chánh giác. 

Giải thoát ta tiến lên; ta uượt qua Dục giớ1”. 

182- Brahmuno pekkhamanassa; tato cittam vimuceci me. 

Akuppa me vimuttiti; sabbasamyoJanakkhaya”+1. 

“Nhờ Phạm chí quán sát; tâm ta được giới thoát. 

Ta giỏi thoát bất động; mọi kiết sử đoạn diệt” (HT. TMC d)60), 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài là Bàlamôn cúng dường Bồtát 
Kassapa tám bó cỏ Kusa. 

Ngài chính là Trưởng lão Kusatthakadayaka được nói đến trong tập Apadana 
(Ký sự)G). 

*XTrưởng lão Candabha. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Candabha là một người thợ rừng 
chuyên cung cấp gỗ trầm hương cho một thương nhân và kết bạn với thương 
nhân ấy. VỊ thương nhân trú ngụ nơi kinh thành Baranasl (Balanal). 

Khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, lúc sắp hỏa thiêu kim thân Đức Thế Tôn, 
người thợ rừng đến thăm bạn mang theo số gỗ trầm hương quý. 


6)- Thag. 181 — 2. Migasirattheragatha; ThagA.i. 305. 
@)- AD.1I. 416. 
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VỊ thương nhân dùng gõ trầm hương quý tán nhuyễn ra để cúng dường đến 
nhục thân của Đức Thế Tôn nơi hỏa đài, đồng thời đưa người thợ rừng đến đánh 
lễ nhục thân Đức Thế Tôn 

Thấy vậy, người thợ rừng dùng gõ trầm hương quý tạc thành một vòng tròn 
như mặt trăng, cúng dường nhục thân Đức Thế Tôn nơi hỏa đài. 

Mệnh chung, người thợ rừng sinh về thiên giới thọ hưởng thiên sản với thời 
gian đài kể từ thời Đức Phật Kassapa đến thời Đức Phật Gotama. 

Kiếp sống cuối. 

Vào thời Đức Phật Gotama, hậu thân người thợ rừng từ thiên giới tái sinh về 
cối người, là con một Bàlamôn đại trưởng giả (mahasala) trong thành RaJagaha 
(Vương xá). 

Do phước cúng dường gõ trầm hương hình mặt trăng nên hài tử có một vầng 
ánh sáng hình mặt trăng nơi bụng và hài tử được đặt tên là Candabha. 

Thân tộc Bàlamôn của đồng tử Candabha cho rằng: “Đây là bậc đại phước, có 
thần lực do phước sinh ra. Chúng ta sinh sống từ hài tử này”. 

Các vị Bàlamôn đặt đồng tử Candabha ngồi trên cổ xe, đi khắp kinh thành 
Rajagaha (Vương xá) rao truyền rằng: “Đây là bậc đại phúc, người nào sờ vào 
người vị ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc”. 

Những người sờ vào thân hình của đồng tử Candabha đã trả 1oo đồng vàng 
cũng có, ngàn đồng vàng cũng có. 

Các Bàlamôn đưa đồng tử Candabha đi khắp làng mạc thị trấn, dần dần đến 
kinh thành Savatthi (Xávệ). 

Vào thời điểm ấy, nơi kinh thành Savatthi có 5o triệu vị Thánh đệ tử cư sĩ của 
Đức Thế Tôn. Vào buổi sáng các gia chủ mang vật thực đến Đại tự Kỳviên cúng 
dường Đức Thế Tôn và Tăng cúng, vào buổi chiều mang hương hoa cùng nước giải 
khát và thuốc trị bịnh đến cúng dường Tăng chúng rồi ngồi lại nghe pháp. 

Các Bàlamôn thấy các gia chủ mang hương hoa cùng nước giải khát đến Đại 
tự Kyviên cúng dường, hỏi rằng: 

- Các người đi đâu vậy? 

- Chúng tôi đến Đại tự Kỳviên cúng dường và nghe pháp. 

- Các người đến nơi ấy có lợi ích chi đầu, không ai có thần lực như đồng tử 
Candabha của chúng tôi. Người nào sờ vào thân đồng tử sẽ được an lạc, hạnh 
phúc. 

- Thần lực của đồng tử Candabha của các ông chẳng so sánh được với đại 
thần lực của Đức Thế Tôn. 

Nhóm Bàlamôn và các gia chủ đệ tử của Đức Thế Tôn chẳng ai thuyết phục 
được ai, đồng ý với nhau rằng: 

- Chúng ta hãy cùng đến Đại tự Kyviên để xem al có thần lực hơn al. 

Khi đến Hương thất của Đức Thế Tôn, hào quang vầng trăng nơi bụng của 
đồng tử Candabha biến mất, khi đưa đồng tử Candabha ra khỏi khu vực Hương 
thất của Đức Thế Tôn thì hào quang nơi bụng lại xuất hiện. 

Cả ba lần đều như vậy, Candabha suy nghĩ: 

- Có lẽ vị Samôn này có loại chú thuật làm tan biến hào quang. 

Candabha đi vào yết kiến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch hỏi rằng: 

- Thưa Ngài đại Samôn, có phải Ngài biết chú thuật làm tan biến hào quang? 

- Này đồng tử, đúng vậy. 

- Ngài có thể dạy cho tôi không? 

- Được, nhưng ngươi phải xuất gia. 

Đồng tử Candabha nói với các Bàlamôn thân tộc rằng: “Tôi sẽ xuất gia để học 
môn chú thuật này, khi thành công tôi sẽ là người tối thắng trong cối Diêmphàù. 
Các vị hãy nán đợi vài ngày. 
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Sau khi xuất gia, Đức Thế Tôn cho đồng tử Candabha quán tưởng đề mục thể 
trược. Vài ngày sau, nhóm Bàlamôn đến hỏi Candabha: “Đã học xong môn chú 
thuật ấy chưa?”. 

- Này các ông, tôi còn đang học. 

Ngài Candabha nỗ lực hành pháp, vài ngày sau chứng đạt Thánh quả Alahán. 
Khi nhóm Bàlamôn đến hỏi, Ngài đáp rằng: 

- Các người hãy trở về đi, giờ đây tôi đạt được pháp không du hành rồi (ám 
chỉ không còn luân hồi nữa). 

Các vị Tykhưu nghe được câu chuyện này, cho rằng Ngài Candabha khoe 
pháp bậc cao nhân. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, giờ đây Candabha con Như Lai đã diệt trừ mọi ô nhiễm 
rồi. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

413- Candamva vimalam suddham; vippasannamanavilam. 

NandIbhavaparikkhinam; tamaham brumIi brahmanam. 

“Như trăng sạch không uế; sáng trong uà tịnh lặng 

Hữu ái được đoạn tận; Ta gọt Bàlamôn” (HT. TMC d)©). 

*Năm trăm Uị Tùkhưu quán 0ô thường. 

Có 5oo thiện gia nam tử xuất gia thọ giới Tykhưu trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. 

Vào một mùa an cư, 500 vị thọ lãnh đề tài thiền quán rồi cùng nhau ởi vào 
rừng để an cư mùa mưa. 

Tuy tỉnh cần hành pháp, nhưng trọn mùa an cư ấy các Ngài không chứng đắc 
chi cả. Khi mãn mùa an cư các Ngài trở về Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) đảnh lễ 
Đức Thế Tôn để xin thọ nhận đề mục thích hợp. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét, thấy rằng: Trong thời Giáo pháp Đức 
Phật Kassapa, 5oo Tykhưu này từng xuất gia trong Tăng đoàn và chuyên thực 
hành thiền quán với đề mục uô thường suốt 10 ngàn năm”. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với tiền hạnh của 50O vị 
Tykhưu, rồi Ngài dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, trong Tam giới này, tất cả các pháp hữu vi đều không bền 
vững, luôn chịu sự hoại vong. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn. 

277- Sabbe sankhara anicca”tI; yada paññaya passatl. 

Atha nibbindati dukkhe; esa maggo vIsuddhiya. 

“Các hành là uô thường; nhờ trí quán xét uậu. 

Sẽ nhàm chán thống khổ; chính là đạo thanh tịnh” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, 5oo vị Tỳkhưu chứng đạt Thánh quả Alahán®?. 

*Năm trăm Uị Tùkhưu quán khổ. 

Tương tự như vậy với 5oo vị Tykhưu, trước đây xuất gia trong Giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa, thực hành thiền quán với đề mục khổ não suốt 1o ngàn năm. 
Đức Thế Tôn dạy. 

278- Sabbe sankhara dukkha”ti; yada paññaya passatl. 

Atha nibbindati dukkhe; esa maggo visuddhiya. 

“Chư hành là khổ não; nhờ trí quán xét UẬuU. 

Sẽ nhàm chán thống khổ; chính là đạo thanh tịnh” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, năm trăm vị Tỳkhưu chứng Thánh quả AlahánG), 

*Năm trăm Uị Tùkhưu quán 0ô ngã. 


6)- DhpA. Câu số 413. 
2)- DhpA. Câu số 277. 
)- DhpA. Câu số 278. 
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Tương tự với 5o0o vị Tykhưu, trước đây là 5oo vị Tykhưu trong Giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa, thực hành thiền quán với đề mục vô ngã suốt 1O ngàn năm. 
Đức Thế Tôn dạy. 

27o- Sabbe dhamma anatta”ti; yada paññaya passatl. 

Atha nibbindati dukkhe; esa maggo visuddhiya. 

“Cácpháp là uô ngã; nhờ trí quán xét Uậu. 

Sẽ nhàm chán thống khổ; chính là đạo thanh tịnh” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, 5oo vị Tykhưu chứng Thánh quả Alahán®), 

XThợ săn Kukkutarnitta (Kê hữu). 

Tương truyền, trong thành Rajagaha (Vương xá) có một gia tộc trưởng giả, 
Trưởng giả có nàng con gái được 16 tuổi, an trú nàng trên lầu 7 cấp cho nàng một 
nữ tỳ để hầu hạ. 

Vào lúc 7 tuổi, nàng đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn và chứng đạt Thánh quả 
Dự Lưu. 

Một hôm đứng trên lầu 7 nhìn xuống, chợt nàng thấy người thợ săn đang đẩy 
xe thịt vào thành Vương xá. Chàng thợ săn có tên là Kukkutamitta (Kê hữu), 
chuyên săn bắn thú rừng để sinh sống, hôm ấy chàng mang cổ xe đầy thịt rừng 
vào kinh thành Vương xá bán. 

Nhìn thấy chàng thợ săn Kukkutamitta, nàng con gái người trưởng giả bỗng 
phát sinh sự thương mến nên quyết định sẽ là vợ chàng thợ săn. 

Nàng viết thư trao cho người nữ tỳ mang đến người thợ săn, đồng thời hỏi: 
“Bao giờ người thợ săn trở về”. 

Người thợ săn đáp. 

- Hôm nay bán hết thịt, mai tôi sẽ trở về. 

Nghe nữ tỳ báo như vậy, nàng thu xếp những trang sức cùng y phục để ra đi. 
Vào sáng hôm sau, nàng giả dạng nữ tỳ ra đi lấy nước ở bến sông. Nàng ra cổng 
thành đứng đợi chàng thợ săn trở ra và nàng theo người thợ săn vào rừng, làm vợ 
người thợ săn. 

Gia đình ông bà Trưởng giá cho người tìm khắp Kinh thành nhưng không 
thấy nàng, cho rằng nàng đi tắm sông bị nước cuốn trôi mất xác. 

Thời gian trôi qua, nàng có với người thợ săn 7 người con trai, khi những 
người con khôn lớn, nàng và chồng lập gia thất cho 7 người con trai, tất cả đều 
chung sống cạnh nhau ở trong rừng. 

Bảy người con theo nghiệp nghệ của cha là săn bắn để sinh sống. 

Một hôm, vào lúc hừng sáng Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian để 
tìm người hữu duyên nên tế độ, cả 15 người lọt vào võng trí của Đức Thế Tôn, 
Ngài thấy cả 15 người có duyên lành chứng Thánh quả Dự Lưu. 


Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai sẽ ngự đế khu rừng ấy, để tế độ những người 


” 


này”. 
Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn vận y phục tay cầm y bát đi đến khu rừng, nơi 
trú ngụ của gia đình Kukkutamitta. 

Với năng lực từ tâm của Đức Thế Tôn, hôm ấy cả 5oo chiếc bẩy của gia đình 
thợ săn Kukkutamitta đều tự tháo mở trống rỗng, không một con thú nào bị hại 
do bấy rập. 

Đức Thế Tôn ngự nơi gốc cây cổ thụ trong rừng. 

Sáng hôm ấy, thợ săn Kukkutamitta mang cung tên vào rừng thăm bẩy thú 
như thường lệ, không thấy con thú nào dính bẩy, tất cả bẩy rập đều được tháo mở. 
Nhìn thấy Đức Thế Tôn ngự nơi cội cây cổ thụ, thợ săn Kukkutamitta suy nghĩ: 
“Ông Samôn này đã tháo mở bẩy rập của ta để phóng thích những con thú. Ta 
phải giết chết ông Samôn phá hoại này”. 
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Thợ săn Kukkutamitta giương cung tên nhắm ngay Đức Thế Tôn để buông 
tên, nhưng tay chân của ông trở nên cứng đờ, bất động, ông muốn buông tên 
nhưng không được, muốn bỏ cung tên xuống cũng không xong. 

Bảy người con trai thấy cha đi thăm bẩy lâu quá chưa về, e ngại có điều chẳng 
lành xảy ra cho cha, cả 7 người mang cung tên vào rừng tìm cha, nhìn thấy cha 
đang giương cung nhắm vào vị Samôn, cả 7 người suy nghĩ: “Hãn là kẻ thù của 
cha ta, chúng ta phải trợ giúp cha”. Cả 7 người đều giương cung tên nhắm vào 
Đức Thế Tôn. Nhưng rồi cả 7 người trở nên bất động như thợ săn Kukkutamitta. 

Tám nữ nhân ở nhà thấy, những người đi vào rừng, vì sao không thấy ai trở 
về, do lo lắng cho người thân nên tám nữ nhân cùng nhau đi vào rừng để tìm 
chồng. Vợ thơ săn Kukkutamitta nhìn thấy chồng và 7 người con đang giương 
cung tên nhắm vào Đức Phật, bà vội kêu lớn lên: 

- Này các người, chớ có sát hại cha ta. Chớ có sát hại chata. 

Nghe vợ kêu lớn như vậy, thợ săn Kukkutamitta suy nghĩ: “Ô! Té ra đây là 
cha vợ của ta mà ta không biết, suýt nữa ta đã tạo một ác nghiệp quá nặng”. 

Bảy người con trai cũng suy nghĩ: “Thì ra đây là ông ngoại của chúng ta, suýt 
nữa chúng ta đã sát hại ông mình. May mắn chúng ta chưa tạo phải ác nghiệp 
nặng như thế”. 

Thế là tất cả 8 người giải trừ tâm sân hận, vợ người thợ săn Kukkutamitta la 
lớn rằng: 

- Các người hãy ném bỏ cung tên và sám hối cha ta đi. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết tâm của những người này trở nên hòa dịu, 
Ngài thu hồi thần lực. Tất cả đều ném bỏ cung tên, đi đến đảnh lễ dưới chân Đức 
Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của chúng con. 

Đức Thế Tôn thuyết lên Tuần tự pháp (Anupubbakatha), tức là nói về bố thí, 
trì giới, các cảnh trời, sự nguy hại của năm dục, sau cùng Ngài nói đến sự ra khỏi 
khổ. Khi nhận thấy tâm của 15 người (trừ vợ người thợ săn Kukkutamitta) nhu 
nhuyến, như tấm vải sạch sẵn sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế. 

Dứt Pháp thoại cả 15 người đều chứng đạt Thánh quả Dự lưu. 

Gia đình thợ săn Kukkutamitta thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến nhà họ và cúng 
dường vật thực đến Ngài. Từ đó họ từ bỏ nghề săn bắn thú rừng. 

Đức Thế Tôn ngự về Veluvanavihãra (Đại tự Trúc Lâm), Ngài Ananda bạch 
hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay Ngài ngự đến đâu? 

- Này Ananda, Như Lai đến nơi trú của gia đình thợ săn Kukkutamitta, tế độ 
những người ấy chứng Thánh quả Dự lưu, riêng vợ thợ sắn Kukkutamitta đã 
chứng Dự lưu khi được 7 tuổi từ trước. 

Vào buổi chiều, các vị Tỳkhưu đàm luận với nhau nơi Giảng Pháp đường 
rằng: 

- Này chư hiền, được nghe vợ người thợ săn Kukkutamitta chứng đạt Dự Lưu 
khi được 7 tuổi. Thế thì tại sao vị Thánh còn sắp xếp eng tên cho chồng đi săn bắn, 
sát hại sinh vật khác nhỉ? 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của 
các vị Tỳkhưu, Ngài ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, 
và giải thích rằng: 

- Này các Tykhưu, vợ người thợ săn Kukkutamitta không có ý sát hại sinh 
vật, bà chỉ làm phận sự của người vợ. 

(Nên hiểu rõ ý nghĩa này như sau: Khi thợ săn Kukkutamitta đi săn về, ông 
ném cung tên xuống, bà nhặt lấy xếp vào nơi đặt cung tên, để khi cần thợ săn 
Kukkutamitta lấy mang đi. Ví như người chồng đi về, cởi bỏ y phục bẩn, tắm rửa 
thay y phục sạch, người vợ nhặt lấy y phục bẩn, đem giặt sạch, xếp vào một nơi 
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định sẵn, khi người chồng cần thì đến lấy mặc. Khi người chồng bảo mang y phục 
đến, người vợ mang y phục đến theo phận sự người vơ, cũng vậy, khi thợ săn 
Kukkutamitta bảo mang cung tên đến, bà mang đến theo phận sự người vợ, 
không có ý niệm “dùng vật này để sát hại sinh vật”). 

Đức Phật dạy: “Ví như bàn tay không vết thương, cầm lấy chất độc, chất độc 
không thể gây hại đến người ấy”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

124- Panimhi ce vano nassa; hareyya panIna visam. 

Nabbanam visamanveti; natthi papam akubbato. 

“Bàn tau không thương tích; có thể cầm thuốc độc. 

Không thương tích, tránh độc; 

không làm không có ác”(HT.TMC d)0), 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, khi Bảo tháp tôn thờ Xálợi của Ngài đã hoàn tất. 
Khi ấy có một Trưởng giả ở làng bên xin là người “tổ chức lễ Tôn trí Xálợi vào Bảo 
tháp”. Trưởng giả bỏ ra 10 triệu đồng vàng để lo liệu buổi lẽ. 

Cư dân trong làng có ngôi Bảo tháp đã phàn nàn với vị Trưởng giả trong làng 
rằng: 

- Thưa Trưởng giả, Bảo tháp tôn trí Xálợi Đức Thế Tôn hiện ở trong làng ta, 
thế mà để người làng khác đứng ra tổ chức lễ tôn trí Xálợi Phật. Điều này không 
hợp lý, Trưởng giả là người có đại tài sản, vì sao để cư dân trong làng phải thua 
thiệt như thế? 

VỊ Trưởng giả trong làng bỏ ra 20 triệu tiền vàng để là người tổ chức cuộc lẽ, 
vị Trưởng giả làng bên tăng lên 3O triệu. 

Cuộc đấu giá tăng dần cho đến khi số tiền là 8o triệu. 

VỊ trưởng giả làng bên tài sản chỉ có oo triệu tiền vàng, còn vị trưởng giả 
trong làng có tài sản là 4oO triệu tiền vàng. 

Nhận thấy trong cuộc tranh đấu này mình sẽ là người thua cuộc, vị trưởng 
giả làng bên tuyên bố: 

- Tôi cũng bỏ ra 8o triệu tiền vàng để tổ chức lẽ Tôn trí Xálợi Đức Thế Tôn, 
ngoài ra toàn bộ gia tộc tôi là 16 người sẽ là nô lệ của Bảo tháp. 

Nói rồi, ông cùng vợ, bảy người con trai và 7 nàng dâu đến phục vụ Bảo tháp. 
VỊ Trương giả trong làng tuy có thể tăng số tiền hơn nữa, nhưng cả gia tộc làm nô 
lệ cho Bảo tháp thì ông đành chịu. 

Nhờ suốt đời phục vụ Thánh tháp, khi mệnh chung cả 16 người sinh về Thiên 
giới. Hưởng phước suốt thời gian từ thời Đức Phật Kassapa đến thời Đức Phật 
hiện tại. Và tất cả đều chứng Thánh quả Dự lưu 

*Rắn chúa Erakapatta. 

Tương truyền vào thời Đức Phật Kassapa, có vị Tykhưu tu tập trong Giáo 
Pháp của Đức Thế Tôn Kassapa suốt 10 ngàn năm, Ngài là bậc giữ gìn giới hạnh 
thanh nghiêm. 

Một hôm đi thuyền trên sông Ganga (sông Hằng), bất ngờ con thuyền rơi vào 
dòng nước chảy xiết, thuyền trôi phăng phăng, không thể kêm chế được. VỊ 
Tkhưu trên thuyền cố lái con thuyền trôi tấp vào bờ. Khi con thuyền trôi dạt gần 
bờ, vị Tỳkhưu nắm bụi cỏ lát (eraka) để giữ con thuyền dừng lại, nhưng dòng 
nước chảy quá mạnh khiến nắm cỏ lát bị đứt. 

Đây là một lỗi phạm do vô ý, nhưng Ngài là vị có thói quen gìn giữ Giới luật, 
nên sinh khởi ray rứt rằng: “Ta đã vi phạm một lõi Ưngđốitrj (pacittiya) rồi”. 


&)- Dhp. Câu số 124. 
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Dòng nước xiết cuốn phăng con thuyền đi vào một vực xoáy, rồi nhận chìn thuyền 
và vị Tỳkhưu mệnh chung. 

Do mệnh chung khi tâm ray rứt vì phạm giới làm hại thảo mộc, nên Ngài tái 
sinh làm Rắn chúa nơi vực sâu ấy, Rắn chúa có thân hình to lớn như chiếc thuyền 
và được gọi là Erakapatta (được cỏ lát). 

Thời gian sau, Rắn chúa Erakapatta có được một cô con gái (nữ rắn chúa) 
xinh đẹp, Rắn chúa Erakapatta huấn luyện con gái múa hát điêu luyện, dạy nữ 
chúa Rắn bài hát: 

Kimsu adhippati raJa; kimsu raJa rajJJIssaro. 

Kathamsu viraJo hoti; katham baloti vuccatI”tI. 

“Thế nào là u† uua lớn nhất; uua nào quuền cao nhất 

Như thế nào là không Dụt; như thế nào gọt là kẻ ngu”. 

Được biết rằng: Rắn chúa suy nghĩ: “Đây là câu đố chỉ có Đức Chánh giác hay 
đệ tử của Ngài mới giải đáp được. Ta sẽ cho con gái ta nhảy múa và hát câu đố 
này. Khi có người giải đáp được, ta sẽ biết có Đức Chánh giác xuất hiện trên thế 
glan và ta sẽ đi đến đảnh lễ Ngài. Ta sẽ gả con gái ta cho người ấy, nhường lãnh 
vực cai trị này cho người ấy”. 

Vào ngày trăng tròn Uposatha (Bốtát) mỗi tháng, Rắn chúa Erakapatta nỗi 
lên mặt sông Hằng, phùng mang to lớn, nàng rắn chúa trang điểm xinh đẹp, nhảy 
múa trên chiếc mang to lớn và hát lên câu đố ấy. 

Đại chúng trên cối Diêmphù (Jambu) đều biết rằng: “Nếu hát đối được câu 
hát của nàng Rắn chúa xinh đẹp, sẽ cưới được nàng và làm chủ lãnh vực nơi đáy 
sông Hằng, nên thường tụ hội lại nơi Rắn chúa Erakapatta nổi lên, vận dụng trí 
để tìm ra lời giải đáp. 

Nhưng tất cả đều bị nàng Rắn chúa vạch ra những sai lầm trong câu hát đối 
và trong thời gian dài chưa ai có thể hát giải đáp câu đố ấy. 

Khi Đức Thế Tôn Gotama xuất hiện trên thế gian, Ngài khai mở đạo lộ Bất tử, 
giúp cho nhân thiên chứng đạt vị giải thoát nhiều vô số. 

Theo thông lệ, vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, 
hình ảnh thanh niên Uttara cùng Rắn chúa Erakapatta lọt vào vống trí của Ngài. 
Đức Thế Tôn quán xét: “Do nhân chi, duyên chỉ?”. Ngài thấy duyên lành Thánh 
quả Dự lưu của thanh niên Uttara, Đức Thế Tôn suy nghĩ: 

- Như Lai sẽ dạy cho thanh niên Uttara câu giải đáp, thanh niên Uttara chứng 
đạt Thánh quả Dự Lưu. Từ câu giải đáp này, Rắn chúa Erakapatta sẽ đến đảnh lễ 
Như Lai, Như lai sẽ an trú Rắn chúa vào quy giới. Nhân đó Như Lai sẽ giảng pháp 
thoại, có đến 84 ngàn nhân thiên chứng Thánh quả”. 

Vào sáng hôm ấy, sau khi vận y phục tề chỉnh, Đức Thế Tôn tay cầm y bát đi 
đến bờ sông Hằng (Ganga), nơi Rắn chúa Erakapatta sắp nổi lên, Ngài ngồi nơi 
gốc cây SirIlsaka (Phượng vĩ) gần thành Baranasl (Balanal). 

Cây SirIsaka là một trong những cây nổi tiếng thời ấy. 

Bấy giờ đại chúng tê tựu đông đảo nơi bến sông Hằng, mang câu hát đố của 
nữ Rắn chúa ra bàn bạc. Thanh niên Uttara cũng ra bến sông Hằng, mong tìm 
được câu giải đáp để cưới được nàng Rắn xinh đẹp, nhìn thấy Đức Đạo sư ngồi nơi 
gốc cây Phượng vĩ, thanh niên Uttara đi để đảnh lễ Đức Thế Tôn với cách năm chỉ 
chạm đất, rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Uttara, ngươi đi đầu thế. 

- Bạch Thế Tôn, con đến để hát giải đáp câu đố của nữ thần Rắn. 

- Ngươi hãy nói lên cho Như Lai nghe xem. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Thanh niên Uttara hát lên câu giải đáp theo trí tuệ của mình, Đức Thế Tôn 
dạy: 
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- Này Uttara, đó không phải là lời giải câu đố có ẩn ý thâm diệu ấy. Này 
Uttara, ngươi hãy học kệ ngôn này, đây là lời giải. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy thanh niên Uttara kệ ngôn sau. 

ChadvaradhippatI raJa, raJJjamano raJJIssaro, 

Arajjam viraJo hot; raJJam baloti vuccati”41. 

“Sáu cửa là uua lớn nhất; ú giới là quuền cao nhất. 

Không uui thích là không bụi; quuến luuến gọt là người ngu”. 

Này Uttara, nghe được lời giải này, nữ Rắn chúa sẽ hát đố tiếp. 

Kenassu vuyhatI balo; katham nudati pandito. 

Yogakkhemi katham hoti; tam me akkhahi pucchito”ti. 

“Do gì kẻ ngu b† cuốn trôi; bậc trí thoát ra cát gì?. 

Cát gì gọt là trói buộc? Ta hỏi chàng hãu nói ra”. 

Này Uttara, ngươi hãy trả lời. 

Oghena vuyhatI balo; yoga nudati pandito. 

Sabbayogavisamyutto; yogakkhemiti vuccatI”tI. 

“Kẻ ngu bị dòng nước mạnh cuốn trôi; 

bậc trí thoát ra not ràng Duộc. 

Không hên hệ mọt trói buộc; gọi là giải thoát ràng buộc”. 

Nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn, thanh niên Uttara cố ghi nhớ và suy 
gãm, chứng đạt Thánh quả Dự lưu ngay khi ấy. 

Thanh niên Uttara đảnh lễ Bậc Đạo sư, rồi đi đến bến sông Hằng. 

Khi nữ Rắn chúa hát câu đố, thanh niên Uttara lập lại kệ ngôn của Đức Thế 
Tôn đã dạy để giải đáp. Khi nữ Rắn chúa hát đố tiếp câu thứ hai, thanh niên 
Uttara lại đọc tiếp kệ ngôn thứ hai giải đáp. 

Nghe được lời giải từ thanh niên Uttara, Rắn chúa Erakapatta biết rằng: 
“Đức Chánh Giác đã xuất hiện trên thế gian”. Rắn chúa Erakapatta reo vui giữa 
đại chúng rằng: “Đức Thế Tôn đã hiện khởi trên thế gian. Đức Thế Tôn đã hiện 
khởi trên thế gian”. 

Rắn chúa hóa thân thành người đi đến gặp thanh niên Uttara, hỏi rằng: 

- Này chàng thanh niên, Bậc Đạo sư đang ngự nơi nào? 

- Thưa Rắn chúa đại thần lực, Bậc Đạo sư đang an ngự nơi gốc cây Phượng vĩ. 

Rắn chúa Erakapatta cùng thanh niên Uttara và đại chúng đi đến nơi Đức 
Thế Tôn ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Rắn chúa Erakapatta đứng vào nơi 
phải lẽ khóc ròng. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Rắn chúa Erakapatta, vì sao ngươi sầu thảm như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, trước đây con là vị Tỳkhưu trong Giáo pháp của Đức Chánh 
giác Kassapa, thực hành pháp cả 1O ngàn năm, chỉ vì không thận trọng 
(pamadena) nên Samôn pháp không thể hộ trì con. Con phải tái sinh vào cảnh 
giới rắn suốt thời gian dài, không được nghe Chánh pháp và gặp được Đức Chánh 
giác. 

- Này Rắn chúa, thật vậy, được sinh làm người thât là điều khó, được nghe 
Chánh pháp là điều khó, được diện kiến Đức Chánh giác là điều khó. Cả ba điều 
này, người không có duyên lành khó có được. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

182- Kiecho manussapatilabho; kiccham maccana Jnvitam. 

Kiccham saddhammassavanam; kiecho buddhanamuppado”. 

“Khó thau được làm người; khó tha sống Uuui tươi. 

Khó thaụ nghe diệu pháp; khó thaụ Phật ra đời” (HT. TMC d). 

Dứt pháp thoại có 84 ngàn nhân thiên chứng Thánh quả Dự lưu. 
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Lễ ra Rắn chúa Erakapatta cũng chứng đạt Thánh quả, nhưng vì mang thân 
rắn có 5 chướng ngại là: Phải hiện thân rắn với 5 trường hợp: Khi tái sinh, khi lột 
da, khi ngủ mê, khi giao phối và khi mệnh chung. 

Nên Rắn chúa Erakapatta không thể chứng Thánh quả và Rắn chúa 
Erakapatta đã nương nhờ ân đức Tam Bảo®!). 


IV- Tế độ dòng Sakauq (ThíchCa). 

Đức Thế Thuyết giảng dứt thời pháp về Lịch sử chư Phật, chư thiên Phạm 
thiên hoan hỷ chứng đạt Thánh quả rất nhiều. 

(Trong Bản sớ giải Lịch sử chư Phật, Ngài Buddhadatta có giải về Lịch sử 
Đức Phật Gotœma, đồng thời có ghi rằng: “Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng dứt 
pháp thoại Buddhavamsa (Phật sử), có 1.OoO x 1O triệu chư Thiên chứng Thánh 
quả Alahán, còn chứng đắc những Thánh quả Hữu học thì vô số”). 

Từ hư không, Đức Thế Tôn rời khỏi con đường kinh hành bằng châu báu, hạ 
thân xuống mặt đất, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn; năm trăm vị Thánh Alahán 
có Ngài Sariputta là trưởng lần lượt hạ thân xuống ngồi hầu phía sau Đức Thế 
Tôn. 

Đức vua Suddhodana đi đến trước Đức Thế Tôn đảnh lẽ, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, đây là lần thứ ba tôi đảnh lễ Ngài. Sau khi Ngài sinh ra được ba 
ngày, Hắc đại tiên Asita (ATưĐà) đến xem tướng của Ngài, chân Ngài đạp vào búi 
tóc bện của vị ấy, vị ấy đã đảnh lễ Ngài, tôi cũng đảnh lễ Ngài. Lần thứ hai khi 
Ngài được 7 tuổi, Ngài ngồi trầm tịnh nơi côi cây trâm trong buổi lễ Hạ điền, các 
bóng cây khác chếch bóng riêng bóng cây trâm vẫn sừng sửng như che nắng cho 
Ngài, tôi đã đánh lễ dưới chân của Ngài. 

Và đây là lần thứ ba tôi đảnh lễ dưới chân của Ngài. 

Bấy giờ, tính kiêu mạn của dòng Sakaya (ThíchCa) đã bị nhiếp phục, tâm trở 
nên mềm dịu, những Hoàng thân vương tôn trưởng thượng theo gương vua 
Suddhodana (Tịnh phạn) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi vào nơi hợp lẽ. 

Một trận mưa có tên gọi là Pokkharavassa(2 (mưa hoa sen) rơi xuống, các vị 
Giáo thọ sư tiền bối có giải thích ý nghĩa pokkharauassa là mưa có màu hoa sen, 
vì những giọt nước mưa có màu hồng như màu cánh hoa sen, một số vị Sớ giải sư 
khác lại giải thích rằng: Vì những cụm mây kéo đến tạo thành hình hoa sen trên 
không trung, rồi từ cụm mây đen có hình hoa sen , nước mưa có màu hồng đổ 
xuống. 

Những giọt nước mưa có màu hồng ngọc từ không trung tuôn xuống như 
thác đổ, trong hội chúng người nào không muốn nước mưa chạm vào người thì 
thân hình khô ráo, những ai muốn nước mưa thấm ướt vào mình thì nước mưa 
thấm nhuộm vào người ấy. 

Trước cảnh tượng ấy, hội chúng dòng Sakya (ThíchCa) hân hoan tán thán 
rằng: 

- Ö! Thật là điều kỳ diệu, thật là điều hy hữu đáng tán thán. Đây là một hiện 
tượng kỳ diệu chưa từng có. 

Khi nghe những lời hân hoan tán thán của hội chúng dòng ThíchCa, Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 

- Này hội chúng ThíchCa, đây không phải là lần đầu có mưa hoa sen 
(pokkharavassa) rơi xuống giữa thân tộc của Như Lai trong ngày hội ngộ. Trong 
quá khứ cũng đã từng xuất hiện mưa hoa sen xuất hiện trong ngày đoàn tụ cùng 
thân tộc của Như Lai rồi. 


&)- DhpA. Câu số 182. 
)- Chữ Pokkhara có nghĩa là: Hoa sen, cọng sen. 
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Theo lời thỉnh cầu của vua Suddhodana và hội chúng, Đức Thế Tôn thuyết 
lên Bổn sự Vessantara. 

* Tóm lược Bốn sự Vessantara. 

Thuở quá khứ khi vua Sivi trị vì Vương quốc Sivi, có kinh thành là Jetuttara. 
Vua Sivi có một Thái tử là SañJaya, khi đến tuổi trưởng thành Thái tử SañJaya kết 
hôn với công nương vương quốc Madda là PhusatI. Vua Sivi giao vương quốc đến 
Thái tử SañJaya và nàng PhusatI trở thành Cháhh hậu của Vương quốc Sivi. 

Tiền hạnh của nàng Phusatt. 

Cách đây o1 kiếp trái đất, vào thời Đức Chánh giác Vipassi (TỳBàThi). Khi 
Đức Thế Tôn Vipassi trú nơi vườn nai Khema, gần thành BandhumaH. 

Một vị vua lân bang gửi tặng vua Bandhuma một vòng vàng cẩn ngọc quý trị 
giá 10O ngàn tiền vàng (kahapana) cùng khúc gỗ trầm hương quý, cũng có giá trị 
là 10O.OOO tiền vàng. 

Vua Bandhuma có hai nàng con gái, vua ban khúc trầm hương quí đến cô chị, 
còn vòng vàng cẩn ngọc ban cho cô em. 

Cả hai nàng công nương thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa cha, con muốn cúng dường những lễ phẩm mà cha cho chúng con đến 
Đức Thế Tôn Vipassli. 

- Lành thay, lành thay, này các con. Hãy làm theo ý các con. 

Cô chị nghiền khúc gỗ trầm trở thành bột thơm, đặt vào hộp vàng quý, cô em 
đặt chiếc vòng vàng vào trong chiếc hộp ngọc. 

Cả hai nàng đi đến Hương thất của Đức Thế Tôn nơi vườn nai Khema, cô chị 
rải hương trầm khắp bên ngoài lẫn bên trong Hương thất của Đức Thế Tôn, rồi 
ước nguyện rằng: 

- Do hạnh lành này, xin cho tôi sẽ là mẹ của vị Bồtát Chánh giác trong tương 
lai. 

Còn cô em cúng dường hôp ngọc có chứa chiếc vòng vàng cẩn ngọc quí dưới 
chân Đức Thế Tôn, ước nguyện rằng: 

- Với phước lành này, khi còn lăn trôi trong vòng sinh tử, kiếp nào con cũng 
có chuổi ngọc này đeo trên thân cho đến khi con viên tịch. 

Đức Thế Tôn Vipassi phúc chúc cho hai nàng được như ý nguyện. 

Trải qua o1 kiếp trái đất lăn trôi nơi hai cảnh giới người và chư thiên. Vào 
thời Đức Phật Kassapa, cô em tái sinh làm con gái của vua KikI, khi vừa sinh ra, cô 
bé đã có mang chiếc vòng vàng cẩn ngọc nơi cổ nên được đặt tên là Uracchada. 

Khi được 16 tuổi, nàng Uracchada nghe pháp từ Đức Thế Tôn Kassapa, nàng 
chứng đạt Thánh quả Alahán và viên tịch ngay trong ngày hôm ãy. 

Nói về cô chị cúng dường gõ trầm hương đến Đức Thế Tôn Vipassl, nàng 
cũng lăn trôi nơi hai cảnh giới người và thiên giới. Toàn thân nàng luôn tỏa ngát 
mùi hương trầm. 

Trước kiếp làm nhân loại có tên là PhusatI, nàng là thiên hậu của vua trời 
Sakka (ĐếThích), khi năm hiện tượng báo tử xuất hiện cho thiên hậu là: 

- Hào quang lu mờ. 

- Thiên y trở nên nhạt màu. 

- Vòng thiên hoa trang điểm héo úa. 

- Mồ hôi từ nách rịn chảy. 

- Tâm không còn vui thích nơi thiên giới. 

Vua trời Sakka đưa nàng ngôi trên cổ thiên xa lộng lẫy, đi đến vườn 
Nandavana nơi thiên giới, nói với thiên hậu rằng: 

- Này thiên hậu yêu quý. Ta sẽ ban cho nàng 1o điều ước, nàng hãy nói lên đi. 

- Thưa Thiên vương, khi tôi tái sinh về nhân giới, xin cho tôi: 

1- Được làm chánh hậu của vị vua Đại quốc. 

2- Có mái tóc đen nhánh xinh đẹp không bị bạc. 
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3- Có đôi mắt đen trong sáng. 

4- Có lông mày đen nhánh xinh đẹp. 

5- Có làn da mịn không bị bụi bám. 

6- Có tên là Phusatl. 

7- Có được người con trai. 

8- Có dáng người luôn xinh đẹp bất kể năm tháng trôi qua. 

9- Có bộ ngực xinh đẹp luôn săn chắc. 

10- Có năng lực cứu được người bị tội. 

Vua trời Sakka chấp nhận 1o điều mong ước của nàng. 

Khi sinh ra, toàn thân cô bé có mùi hương trầm, nên cô bé được đặt tên là 
Phusati, khi được 16 tuổi nàng trở thành Hoàng hậu của vua SañJaya trỊ vì vương 
quốc S1vi. 

Vua Trời Sakka đưa thiên nhãn xem xét nàng Thiên hậu của mình, thấy đầy 
đủ o điều ước nguyện, chỉ còn một điều là: “Có được người con trai”. Thiên vương 
Sakka suy nghĩ: “Ta sẽ ban cho nàng Phusati điều ước nguyện sau cùng”. 

Bấy giờ Bồtát đang sống nơi cõi trời Tavatimsa (Ba mươi ba), tuổi thọ của 
Đấng Đại sĩ sắp mãn, vua trời Sakka đi đến Đấng Đại sĩ nói rằng: 

- Thưa Tôn giả, tuổi thọ của Ngài nơi thiên giới sắp mãn, Ngài hãy tái sinh về 
nhân giới, là con trai của Hoàng hậu PhusatI, nàng là bậc hiền đức nơi cõi nhân 
loại. 

Đấng Đại sĩ quán xét thấy đúng như lời vua trời Sakka, nên chấp thuận lời 
thỉnh cầu của Thiên vương, cùng lúc ấy có 6o ngàn thiên tử tùy tùng của Đấng Đại 
sĩ cũng vừa mãn tuổi thọ. 

Tất cả đều tái sinh về nhân giới nơi kinh thành Jetuttara, Đấng Đại sĩ tái sinh 
vào thai bào của nàng Phusatl, 6o ngàn vị thiên tử tái sinh vào 6o ngàn gia tộc đại 
thần nơi kinh thành Jetuttara, là con của những vị Đại thần ấy. 

Khi Chánh hậu Phusati biết mình có được thai nhi là một nam tử, nàng cho 
xây dựng 6 bố thí đường: Bốn ở bốn cổng vào kinh thành, một ở giữa kinh thành 
và một ở gần Hoàng cung, mỗi ngày bố thí 6oo ngàn tiền vàng, phân phát vật 
thực đến những người lỡ đường, những người nghèo khổ và cúng dường đến 
những vị Samôn, Bàlamôn... 

Đức vua Sañjaya biết được việc làm của Chánh hậu Phusati, đã hỏi ý của các 
vị Đại thần thông thái, họ thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Hoàng hậu đang mang thai bào, bà đã thực hiện bố thí sự 
tốt đẹp như thế. Điều này cho thấy vị vương tử sau này sẽ là bậc hiền đức và tài trí 
VÔ SOng. 

Nghe vậy, vua SañJaya vô cùng đẹp ý, đồng thực hành bố thí hạnh như Hoàng 
hậu Phusat. 

Từ khi Đấng Đại sĩ nhập thai bào, phước lộc Hoàng gia phát sinh vô cùng 
sung mãn, các vương quốc chư hầu đều phục tùng và cống hiến nhiều loại tặng 
phẩm đặc biệt vừa phát sinh lên trong vương quốc của họ. 

Khi mang thai gần 1o tháng, theo phong tục thời ấy Hoàng hậu PhusatI trở 
về vương quốc Madda của mình để sinh con đầu lòng. 

Khi Hoàng hậu đến phố của những thương nhân (vessa), nàng sinh hạ một 
hài tử, hài tử ra khỏi thai bào, không làm cho mẹ đau đớn, mình không bị nhơ uế, 
hài tử mở to đôi mắt nhìn mẹ, nói rằng: 

- Thưa mẹ, con muốn bố thí. Hãy cho con vật bố thí. 

Hoàng hậu Phusati hân hoan đáp rằng: 

- Này con, đây là một ngàn đồng vàng, con hãy bố thí theo ý mình đi. 

Nàng trao cho cho hài tử một túi tiền vàng có ngàn đồng vàng vào bàn tay 
đang xòe ra của hài tử. 
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Suốt dòng luân hồi, kể từ khi được Đức Thế Tôn DIipankara (Nhiên Đăng) 
tiên tr1 “sẽ trở thành vị Chánh giác trong tương lai”, cho đến khi viên tịch, chỉ có 
ba lần Bồtát vừa sinh ra đã biết nói, đó là: 

- Kiếp Ngài là Bồtát Mahosatha. Ơ kiếp này, Bồtát sắp hoàn mãn 3o pháp 
Balamật. 

- Kiếp Ngài là Bồtát Vessantara. Ơ kiếp này, Bồtát hoàn mãn 3o pháp 
Balamật cùng thực hành đầy đủ 5 pháp đại thí. 

- Kiếp Ngài là Bồtát Siddhattha. Ở kiếp này, Ngài chứng đạt Vô thượng 
Chánh giác. 

Vì Bồtát sinh ra giữa phố thương nhân, nên Ngài được đặt tên là Vessantara 
(antara là ở g1ữa, uessa là thương buôn). 

Cũng vào ngày Bồtát sinh ra, 6o ngàn vị chánh thê của 6o ngàn Đại thần 
cũng vừa sinh ra một hài tử, con Bạch tượng chúa cũng sinh ra môt voi con toàn 
thân đều màu trắng, các nhà tỉnh thông tướng súc vật đều nói rằng: “Con voi này 
mang hảo tướng, là con voi mang điềm lành đến cho quốc độ”, con voi điềm lành 
được đặt tên là Paccaya. 

Đức vua SañJaya cho tuyển 240 người nhũ mẫu không quá đen, không quá 
trắng, không quá cao, không quá thấp, không quá béo cũng không quá gầy chăm 
sóc Thái tử Vessantara. 

Đức vua Sañjaya cho mang 6o ngàn hài tử con của 6o ngàn vị Đại thần vào 
nội cung nuôi dưỡng để trở thành hội chúng của Thái tử Vessantara sau này. Đức 
vua SañJaya cho làm một vòng vàng cẩn ngọc đeo vào cổ của Thái tử Vessantara, 
nhưng khi vừa được 4 hay 5 tuổi, Thái tử cho vòng vàng cẩn ngọc đến các nhũ 
mẫu, các nhũ mẫu trả lại nhưng Ngài không nhận, họ trình lên Đức vua, Đức vua 
dạy: 

- Vật gì Thái tử đã ban cho các người, các người hãy nhận lấy đi. 

Đức vua cho làm chiếc vòng vàng cẩn ngọc khác ban cho Thái tử, nhưng rồi 
Thái tử tiếp tục cho các nhũ mẫu; cả chín lần như thế. 

Khi Thái tử Vessantara được 8 tuổi, nằm trên vương sàng, Ngài suy nghĩ: 
“Tất cả những vật ta đem cho đều có từ bên ngoài, điều này chưa thật sự làm ta 
hài lòng, ta muốn cho ngay cả những vật trong nội thân của ta. Nếu có người xin 
quả tim ta, ta sẽ mổ banh lồng ngực cắt quả tim đem cho; nếu có người xin đôi 
mắt của ta, ta sẽ móc mắt ra cho, nếu ai xin thịt của ta, ta sẽ lóc hết thịt ra cho. 

Khi vừa dứt ý nghĩ ấy, quả đất rung chuyển mạnh, đại hải nổi sóng, núi chúa 
Sineru (Tudi) nghiêng mình hướng về kinh thành Jettuttara như đảnh lễ Đấng 
Đại hùng. 

*Bố thí uoi báu. 

Khi Thái tử Vessantara được 16 tuổi, Ngài tỉnh thông mọi môn nghệ thuật, 
rồi kết duyên cùng Công nương Maddi xứ Madda và được Đức vua SañJaya 
nhường ngôi, nàng Maddl trở thành Chánh hậu Vương quốc Siv1. 

Từ khi lên ngôi vua, Bồtát Vessantara vẫn thực hành bố thí sự nơi 6 bố thí 
đường, mỗi ngày xuất ra 6oo ngàn đồng vàng để bố thí. 

Chánh hậu Maddli sinh ra được một hoàng nam, hài tử được đặt nằm trong 
chiếc võng bằng vàng, do đó Thái tử được đặt tên là Jali. 

Khi Thái tử Jali biết đi, nàng Maddl lại sinh ra một công nương, được đặt 
vào tấm da Sơn dương đen, do đó được đặt tên là KanhaJina. 

Mỗi tháng Đức vua Vessantara ngự đến viếng 6 bố thí đường trên lưng voi 
chúa hạnh phúc Paccaya. 

Vương quốc lân bang của xứ Sivi là vương quốc Kalinga bị hạn hán, nạn đói 
tràn ngập khắp quốc độ. Chúng dân thỉnh cầu Đức vua xứ Kalinga cầu mưa, 
nhưng mưa không hề rơi xuống. 
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Đức vua xứ Kalinga cùng các Đại thần thông thái họp bàn tìm kế sách để giải 
trừ hạn hán. Các đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Đức vua Vessantara xứ Sivi là người nhân đức thường bố 
thí, vua có con bạch tượng hạnh phúc là Paccaya. Nếu xin được bạch tượng hạnh 
phúc đến quốc độ Kalinga mưa sẽ rơi xuống, vì voi chúa này có biệt tài làm mưa. 

Tám vị Bàlamôn được cử đến kinh thành Jetuttara xin Bạch tượng hạnh 
phúc Paccaya. 

Và Bồtát Vessantara hân hoan bố thí ngay con bạch tượng Paccya, Ngài cho 
trang điểm con voi quí từ đầu cho đến chân bằng những loại ngọc quí, lượng vàng 
ngọc trang điểm voi quí tương đương 240 vạn tiền vàng. 

Sự bố thí voi quí này làm cho quả đất rung chuyển mạnh. 

Các vị Bàlamôn nhận được voi quí nơi cổng thành phía Nam rồi kiêu hãnh đi 
ra hướng Bắc của kinh thành. 

Chúng dân kinh thành Jetuttara kinh hoàng trước sự bố thí này, vì bạch 
tượng Paccaya được xem là quốc bảo của vương quốc Sivi, là nguồn thịnh vượng 
của quốc độ Sivi. 

Trước áp lực của thần dân, Đức vua SañJaya đành phải đuổi Vessantara ra 
khỏi quốc độ, lưu đày lên núi Vanka là ngọn núi nằm trong khu vực Hỷmlạpsơn. 

*Bôtát đến rưúi Vanka. 

Trước khi lên đường đến núi Vanka, Bồtát xin với vua cha cho mình tổ chúc 
cuộc đại thí với 7oo món (sattasataka) và xin thần dân gia hạn cho Ngài một ngày 
để thực hiện lễ Đại thí 7oo món này. 

Nàng Maddli nghe tin chồng bị lưu đày đến núi Vanka, nàng tình nguyện theo 
chồng và xin vua cha mang theo hai đứa con là trẻ Jali và trẻ KanhãJina. 

Bồtát cùng vợ con lên đường trên cổ xe lộng lẫy, được kéo bởi bốn con ngựa 
Sindhu. Có bốn vị Bàlamôn không đến kịp trong ngày đại thí 7oo món của Bồtát, 
khi biết Bồtát đã ra đi, họ hỏi những người hiểu biết rằng: 

- Đức vua ra đi về hướng nào? 

Khi biết được hướng ra khỏi Kinh thành của Bồtát, bốn Bàlamôn theo sau, 
bốn Bàlamôn theo kịp cổ xe đã xin bốn con ngựa Sindhu, Bồtát cho ngay bốn con 
ngựa. 

Bốn thiên nhân hóa ra bốn con hươu đi đến kéo xe, xe đi được một khoảng 
đường, một Bàlamôn nghèo khổ khác nhìn thấy cổ xe quí, đã xin Ngài cổ xe, Bồtát 
cho Bàlamôn nghèo khổ cổ xe và 4 con hươu biến mất. 

Bồtát cùng nàng MaddI đi bộ, Ngài bế trẻ Jali còn nàng Maddli thì bế cô bé 
Kanhajina, hai vị hỏi thăm đường đến núi Vanka, biết được rằng còn rất xa. Cả 
hai trải qua đoạn đường dài 3o dotuần qua các vùng như: 

- Suvannagiritala cách kinh thành Jettuttara là 5 dotuần. 

- Vượt qua con sông Kantimara cách núi Suvannagiritala là 5 dotuần. 

- Đến núi ArañJara cách con sông Kantimara là 5 dotuần. 

- Đến làng Bàlamôn Dunivittha cách núi ArañJara 5 dotuần. 

-Đến vương quốc Ceta do chú của Bồtát cai trị, cách làng Bàlamôn 
Dunnivittha 5 dotuần. 

- Từ biên giới đến kinh thành xứ Ceta là 5 dotuần. 

Tương truyền, các vị thần Dạxoa đã thu ngắn đoạn đường để gia đình Bồtát 
đi một ngày đến kinh thành xứ Ceta và đưa trái cây sà xuống ngang tầm tay của 
gia đình Ngài, giúp họ có lương thực để dùng. 

Nghe tin hai vị vương tộc đến quốc độ của mình, có 6o ngàn vị vương tử ra 
khỏi kinh thành để đón tiếp gia đình Bồtát. 

Đức vua xứ Ceta tình nguyện hiến dâng vương quốc Ceta đến Bồtát, nhưng 
Ngài khước từ, Bồtát cũng không vào thành, Ngài ngụ qua đêm nơi cổng thành. 
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Sáng hôm sau, Bồtát cùng gia tộc lên đường, 6o ngàn vị Vương tử và Đức vua 
xứ Ceta đưa tiễn gia đình Bồtát đến núi Gandhamadana (Hương sơn) cách kinh 
thành Ceta là 15 do tuần, cử người dẫn dường là thợ săn Jetaputta0 đưa gia đình 
Bồtát đến đỉnh Hương sơn.. 

Gia đình Bồtát tiến lên đỉnh núi Hương sơn ngày hôm ấy, hôm sau lại hướng 
về phương Bắc đi đến núi Vipula, nghĩ nơi bờ sông Ketumati, thọ dụng vật thực 
thịnh soạn do người thợ rừng cúng dường. 

Người dẫn đường Jetaputta từ giả gia đình Bồtát trở về kinh thành, Bồtát 
tặng người dẫn đường cây trâm vàng. 

Gia đình Bồtát tiếp tục hành trình đi đến đồi Nalika, rồi lần theo bờ hồ 
Mucalinda tiến sâu vào khu rừng rậm, đi đến núi Vanka. 

Ngai vàng của vua trời Sakka chợt nóng ran, đưa thiên nhãn quán xét, biết 
được gia đình Đấng Đại sĩ đã đến núi Vanka. 

Vua Trời Sakka sa thiên thần kiến trúc Vissakamma rằng: 

- Này hiền hữu, hãy xây dựng thảo lư an lạc nơi đỉnh núi Vanka cho gia đình 
Đấng Đại sĩ đi. 

Nơi đỉnh núi Vanka, thiên thần kiến trúc Vissakamma kiến tạo hai thảo lư, 
hai lối đi có mái che, có chỗ nghỉ ban đêm, có chỗ nghỉ ban ngày. Dọc theo hai lối 
đi là hàng cây trổ hoa thơm xinh đẹp, những khóm chuối... 

Trong thảo am có đầy đủ những vật dụng dành cho ẩn sĩ, trước cổng thảo lư 
có bảng đề: “Các vật dụng này dành cho những ai muốn trở thành ẩn sĩ. được tự 
do sử dụng”. 

Thiên tử Vissakamma còn xua đuổi những loại thú dữ cùng những loài chim 
có tiếng kêu quái dị, các hạng phi nhân hung đữ đi nơi khác. 

*Nơi rrút Vartka. 

Khi đi đến núi Vanka, nhìn thấy có con đường mòn, Bồtát suy nghĩ: 

- Nơi đây có lối mòn, hẳn có người qua lại, có lẽ có những bậc ẩn sĩ trú ngụ 
nơi núi vắng này. 

Bồtát lần theo lối mòn dẫn đến một am tranh, để nàng Maddi cùng hai con 
bên ngoài cổng, Ngài đi vào trong nhìn thấy tấm bảng, Bồtát hiểu ngay Thiên 
vương Sakka đã quan tâm đến Ngài. 

Tâm Bồtát vô cùng hân hoan và cảm thấy an lạc, Bồtát đặt cung tên cùng 
thanh gươm mang theo người xuống đất, cởi bỏ vương phục đấp vào người bộ y 
phục của bậc ẩn sĩ, dùng thanh gươm bén cạo bỏ râu tóc, tay cầm chiếc gậy đi qua 
lại nơi mái hiên của thảo lư như một ẩn sĩ. 

Bồtát với tướng mạo ẩn sĩ ra trước cổng thảo lư, nàng Maddi không nhìn ra, 
ngỡ là vị ẩn sĩ nên quỳ xuống đảnh lễ dưới chân Ngài, Bồtát nói rằng. 

- Này nàng Maddl, ta chính là Vessantara, nay ta đã xuất gia thành ẩn sĩ rồi. 

Nghe vậy, nàng Maddi nhìn kỷ nhận ra là chông mình trước đây, nàng hân 
hoan thưa rằng: 

- Thưa Ngài, nay Ngài trở thành bậc ẩn sĩ, xin Ngài hãy tế độ tôi trở thành 
một nữ ẩn sĩ như Ngài đi. 

- Lành thay, lành thay, này nàng Maddi. 

Bồtát cạo tóc nàng Maddl, giúp nàng trở thành một nữ ẩn sĩ, đưa ba mẹ con 
nàng đến am tranh thứ hai, nói rằng: 

- Đây là nơi ẩn cư của nàng, riêng ta sẽ ẩn cư nơi am tranh kia. Chúng ta nay 
là những bậc tu hành hãy hạn chế gặp nhau để giữ gìn giới hạnh thanh nghiêm, 
nàng không nên đến gặp ta khi vắng mặt hai trẻ. 

- Lành thay, lành thay, thưa Ngài. 

Nàng Maddi thưa rằng: 


@)- Theo Bản Tích Lan, người dẫn đường có tên là Cetaputta. 
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- Thưa Ngài, xin Ngài an tâm thực hành phạm hạnh. Tôi sẽ tìm vật thực hằng 
ngày để cúng dường đến Ngài, Ngài không cần bận tâm về điều này. 

Bồtát im lặng nhận lời. 

Trẻ Jali và KanhaJina ở chung với mẹ, mỗi sáng sau khi quét dọn sạch sẽ nơi 
trú ngụ, nàng mang hai con đến thảo lư của ẩn sĩ để chúng nương nhờ cha chúng, 
còn nàng mang giỏ đi vào rừng sâu hái trái cây rừng mang về để gia đình thọ thực. 

Khi giỏ trái cây đầy, nàng mang về thảo lư, tắm rửa hai con sạch sẽ rồi bày 
những trái cây tươi ngon ngọt ra để cả bốn cùng dùng. 

Sau khi thọ thực xong, nàng quét dọn sạch sẽ khu vực của ẩn sĩ, rồi đưa hai 
con trở về chỗ ngụ của mình. 

Bồtát tu tập hạnh tâm từ thường xuyên rải tâm từ khắp mọi hướng, nên các 
thú rừng trong vòng đai ba dotuần không làm hại lẫn nhau. 

*Bàlamôn Jtjqkq uù UỢ. 

Thuở ấy, nơi vương quốc Kalinga tại làng Bàlamôn Dunnivittha, có Bàlamôn 
tên là JuJaka. 

Bàlamôn Jujaka hành nghề đi xin, ông dành dụm được số tiền là 1oo đồng 
vàng, Jujaka gửi 1oo đồng vàng cho một người bạn rồi tiếp tục đi xin. 

Trong khi Bàlamôn đi xa, gia đình Bàlamôn ấy đã tiêu xài hết 1oo đồng vàng, 
khi Bàlamôn Jujaka trở về đòi số tiền 1oo đồng vàng. Gia đình Bàlamôn ấy không 
có tiền để trả, Jũjaka đã mắng nhiếc họ không tiếc lời, rồi đưa sự việc đến thôn 
trưởng nhờ giải quyết. 

Gia đình Bàlamôn có cô con gái xinh đẹp tên là Amittatapana, mang cô gái 
xinh đẹp Amittatapana gả cho Bàlamôn JujJaka để trừ nợ. 

Nàng Amittatapana phục vụ Bàlamôn Jũjaka rất chu đáo, còn Bàlamôn 
Jujaka vẫn đi xin về nuôi cô vợ trẻ, những thanh niên Bàlamôn trẻ trong làng 
dùng nàng để so sánh với những người vợ của mình rằng: 

- Hãy xem nàng Amittatapana chăm sóc lão Bàlamôn JuJaka như thế nào? 
Trong khi các nàng lại xao lãng phận sự của mình đối với những người chồng trẻ 
của mình. 

Việc này khiến các người vợ của những thanh niên Bàlamôn quyết định đuổi 
nàng ra khỏi làng. Họ tụ tập nơi bến nước và nhiều nơi khác nói mỉa mai nàng 
rằng: 

- Trẻ thơ mà lấy lão già làm chồng, không biết hổ thẹn lại còn chường mặt ra 
đây ư? 

Khi nàng trả lời thì họ mắng chửi, xỉ vả nàng. 

Nàng Amittapana hổ thẹn về than khóc với chồng, đòi Bàlamôn Jujaka phải 
tìm nô tỳ cho mình, nói rằng: 

- Nếu không có người giúp tôi đi lấy nước kiếm củi ... tôi sẽ không sống với 
ông nữa. 

Bàlamôn JujJaka khuyên giải, an ủi nàng Amittapana nói rằng: 

- Ta sẽ đi kiếm trẻ giúp việc cho nàng, ta phải vắng nhà một thời gian, nàng 
đừng ra khỏi nhà. 

Bàlamôn JuJaka xách gậy và bị lên đường đi tìm đến Đại vương Vessantara 
để xin nô tỳ. 

Khi Jujaka đến kinh thành Jetuttara hỏi Đại vương Vessantara, dân thành 
Jettuttara phẫn nộ nói rằng: 

- VỊ Đại vương nhân hậu của chúng ta đã bị các người Bàlamôn làm hại, bị 
vua cha trục xuất ra khỏi kinh thành, phải sống trên núi cao đầy khổ ải. Nay ngươi 
còn tìm đến Đại vương của chúng ta làm gì nữa? 

Rồi dùng gậy gộc tẩn xuất Bàlamôn Jujaka ra khỏi kinh thành, nhưng 
Bàlamôn JuJaka không nản chí, những ác chư thiên đã trợ giúp lão JujJaka và lão 
biết được Đại vương Vessantara cùng vợ và con đang nương náu nơi núi Vanka. 
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Thế là, lão Bàlamôn JuJaka tìm đến núi Vanka để xin hai người con của Bồtát 
'Vessantara. 

Khi đến chân núi Vanka, Bàlamôn Jujaka không biết tìm Bồtát ở nơi nào, vì 
vùng núi Vanka rất rộng lớn. Bàlamôn Jujaka hỏi những sơn dân rằng: 

- Này các người, các người có biết Đại vương Vessantara trú ngụ nơi nào 
chăng? 

- Này Bàlamôn, ông tìm Đại vương của chúng tôi để làm gì? 

Lão JuJaka suy nghĩ: “Nếu ta nói tìm Đại vương Vessantara để xin hai đứa 
trẻ, chắc chắn những người này sẽ từ chối chỉ đường, đồng thời có thể làm hại ta”, 
nên lão Jujaka dối trá rằng: 

- Ta là sứ giả của Đức vua Sivi. Ta tìm Đại vương Vessantara để thỉnh Ngài 
hồi kinh thành, cai trị quốc độ Sivi. 

- Này Bàlamôn, chúng ta không biết, nhưng người thợ săn Jetaputta biết. 
Ông hãy đến hỏi đường nơi người ấy. 

Họ chỉ đường cho Bàlamôn JuJaka đến gặp người thợ săn Jetaputta, khi nghe 
Bàlamôn nói: “Tìm gặp Đại vương Vessantara để thỉnh Ngài trở lại vương quốc 
SIvi”, người thợ săn Jetaputta đã chỉ đường cho JuJaka. 

Khi đến lưng chừng núi Vanka, Bàlamôn JuJaka gặp được đạo sĩ búi tóc răng 
đen là Accuta. Khi biết JuJjaka tìm gặp Đại vương Vessantra để thỉnh Ngài trở về 
kinh đô Jetuttara, Đạo sĩ Accuta tiếp đãi Bàlamôn niềm nở, mang những trái cây 
rừng tươi ngọt ra để đãi Jujaka, rồi chỉ đường cho Jujaka đến gặp ẩn sĩ 
'Vessantara. 

Gia đình ẩn sĩ Vessanta sống an lành nơi núi Vanka được bốn tháng, thì 
Bàlamôn JuJaka tìm đến thảo lư của Bồtát vào khoảng giữa trưa. Bàlamôn JuJaka 
suy nghĩ: 

- Giờ này nữ ẩn sĩ Maddl đi tìm trái rừng đã về, như vậy ta khó có thể xin 
được hai đứa bé, ta hãy tìm nơi trú ngụ qua đêm, sáng mai khi nữ ẩn sĩ đi tìm trái 
cây, khi ấy ta hãy đến xin hai đứa trẻ. 

Lão Bàlamôn J0jaka tìm chỗ tạm nghỉ qua đêm không xa thảo am của Bồtát. 
Trong đêm ấy, nữ ẩn sĩ Maddl trằn trọc mãi không ngủ được, mãi gần sáng nàng 
mới thiếp đi, nàng mộng thấy: “Một người to lớn, da đen, mặc hai y vàng, đeo đôi 
hoa tai đỏ, tướng mạo rất hung ác, bước vào thảo am, miệng la hét, tay cầm dao 
bén mổ lấy trái tim nàng, mang đi. Nàng không chống cự lại được, chỉ kêu la đến 
khi mất tiếng”. 

Giật mình tỉnh giấc, nữ ẩn sĩ Maddl kinh hoàng, suy nghĩ: 

- Đây là một ác mộng, là điềm báo có sự tai hại xảy ra cho gia đình ta. Nhưng 
nơi đây không có ai giải mộng cho ta được. Chỉ có ẩn sĩ Vessantara, ta hãy tìm đến 
Ngài để nhờ Ngài giải đoán hộ giấc ác mộng này. 

Nàng Maddi đi đến thảo am của ẩn sĩ Vessantara, gỏ cửa. 

- Ai đấy? 

- Thưa Ngài, tôi là Maddi. 

- Này Maddl, đây không phải là thời nàng đến đây. Nàng đã vi phạm qui ước 
giữa ta và nàng rồi. 

- Thưa ẩn sĩ, tôi xin sám hối Ngài, tôi đến đây không phải vì ham muốn chỉ 
cả. chỉ vì tôi vừa gặp một ác mộng, nên đến nhờ Ngài giải giúp. 

- Vậy nàng hãy ngồi ngoài cửa và kể lại ác mộng cho ta nghe. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Nàng Maddli thuật lại điềm mộng cho ẩn sĩ nghe, với trí tuệ ẩn sĩ hiểu ngay 
rằng: “Hôm nay sẽ có người đến xin hai con của ta. Bố thí sự có cơ hội được ta 
thực hiện, ta cần an ủi nàng Maddli để nàng an tâm”. 
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- Này Maddli, tâm trí nàng không được ổn định, có lẽ do vật thực hay do nơi 
nằm ngủ của nàng không an lạc đấy thôi. Không có gì đáng âu lo cả, vậy nàng hãy 
trở về đi. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Sáng ra, nàng Maddli làm mọi việc như hằng ngày, nhưng tâm nàng vẫn bồn 
chồn, linh cảm như báo trước có điềm bất ổn xảy ra. 

Nàng hôn hai đứa con dặn dò rằng: 

- Đêm nay mẹ thấy ác mộng, các con đừng đi đâu xa, hãy nô đùa bên cạnh 
cha con nhé. 

Nàng Maddl tay ắm trẻ Kanhajina tay dắt trẻ Jali đưa đến thảo am của Bồtát 
Vessantara, gửi gắm con cẩn thận rồi mang giỏ cùng xẻng cuốc đi vào rừng tìm 
trái và rễ củ. 

Khi bình minh ló dạng, tiếng chim rúi rít khắp vùng núi rừng Vanka, lão 
JuJaka suy nghĩ: 

- Giờ này nàng Maddli đã đi vào rừng hái trái cây. Là cơ hội thuận tiện ta đến 
gặp đại vương Vessantara để xin hai đứa trẻ. 

Bồtát ngồi nơi thảo am, hướng mắt về con đường chờ đợi kẻ đến xin Ngài bố 
thí, tựa như kẻ khát nước chờ người mang nước đến. 

Nhìn thấy lão Bàlamôn Jujaka đang trên đường tiến đến thảo am, Bồtát 
hoan hỷ reo lên rằng: 

- Này Bàlamôn, ngươi hãy đến đây. 

Bồtát nói với trẻ Jali kệ ngôn để bày tỏ niềm vui khi biết rằng mình sắp thực 
hiện một đại thí sự. 

2087. Utthehi Jali patittha, poranam viya dissatI; 

Brahmanam viya passamIi, nandIyo mabhikirare”t. 

“ Nàu Jali hãu đứng thẳng lên; nhìn xem bậc trưởng thượng. 

Dường như là Bàlamôn; ta uô cùng hoan lạc”. 

Trẻ Jali nghe cha nói như vậy, để làm cha vui lòng, trẻ Jali đi ra đón tiếp 
Bàlamôn JuJaka, để bày tỏ sự tôn kính của mình, trẻ Jäli thưa với Bàlamôn JuJaka 
rằng: 

- Thưa ông, túi của ông khá nặng, ông đưa cho con mang g1úp cho. 

Bàlamôn Jujaka nhìn thấy trẻ Jali, suy nghĩ: “Hãn đây là Jali con trai của Đại 
vương Vessantara. Thông thường loài công có màu lông xinh đẹp óng ánh không 
hề phai; loài gai luôn nhọn tự nhiên. Cho dù ta có xin được đứa bé này về làm nô 
lệ, nhưng nó là giòng giống vua chúa, sự quật cường của chủng tộc luôn có trong 
nó, nó chẳng hề chịu nghe lời ta. Ta phải răn đe cho nó sợ hãi trước vậy”. 

Lão Jujaka trợn mắt lên, vung gậy quát lên rằng: 

- Mây là con ai dám vô lễ đến gần bậc trưởng thượng. Hãy tránh ra xa, coi 
chừng cây gậy này. 

Trẻ Jali liền tránh xa lão Bàlamôn, nghĩ thầm: “Lão này thật hung tợn”. 

Bàlamôn ởi vào thảo lư, đảnh lễ Bồtát, rồi nói lên những lời thăm hỏi thân 
hữu rằng: 

- Thưa Đại vương cao cả, Ngài trú ngụ nơi đây có an vui chăng? Thú dữ có 
thường đến nơi này chăng? Thực phẩm có thích hợp với Ngài chăng? Ngài từ bỏ 
cung vàng điện ngọc đến sống nơi núi rừng, hành động này thật cao cả tôi vô cùng 
cảm phục. Cầu mong cho Ngài sức khỏe đươc sung mãn để tu tập nhanh chóng 
chứng đắc những pháp thượng nhân. 

- Thôi vừa đủ rồi, này Bàlamôn. Ngươi đến tìm ta có việc gì chăng? 

- Thưa Đại vương, ví như nước năm con sông lớn, nhất là sông Hằng đổ vào 
đại hãi, cũng không làm đại hãi ngập tràn bờ. 

Cũng vậy ân đức cao cả của Ngài lan truyền khắp cối Diêmphù (Jambu), 
nhiều sinh chúng nhờ đức lành ấy sống được an vui. 
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Thưa Đại vương, tôi là một Bàlamôn già nghèo khổ, sống bằng cách đi xin. 
Được nghe đức lành bố thí cao cả của Ngài, tôi không quản ngại đường xa cực 
khổ, đến được tân nơi này, xin Ngài hãy ban đặc ân đến cho tôi, xin Ngài hãy cho 
hai đứa trẻ là Jali và KanhajJina, để phục vụ tôi trong lúc tuổi già sức yếu. 

Nghe Bàlamôn xin hai trẻ Jali và KanhajJina, tâm Bồtát rất hoan hỷ ví như 
người vừa nhặt được viên ngọc quý nhất trên đời, Ngài nói với Bàlamôn Jujala 
rằng: 

- Này Bàlamôn, ngươi đến xin hai đứa trẻ tâm ta rất vui, ta sẵn sàng dứt bỏ 
sự quyến luyến, cho hai đứa trẻ đến ngươi. Nhưng ta mong ngươi hãy lưu lại nơi 
đây một đêm, chờ nàng Maddli trở về cho nàng nhìn thấy mặt hai con nàng, vì 
nàng sinh ra và nuôi dưỡng chúng từ lâu. Tâm bố thí Balamật của nàng cũng dày 
dặn, hãy để nàng hoan hỷ với thí sự Balamật này, ngày mai ngươi lên đường cũng 
chăng muộn. 

- Thưa Đại vương, Ngài muốn tôi chờ đến mai đợi lịnh bà trở về ư? Thưa Đại 
vương, thông thường người nữ không có tâm cứng rắn mạnh mẽ, lại có nhiêu mưu 
mẹo. Tuy ngoài miệng nói tốt, nhưng trong tâm nhiều bỏn xẻn và ganh ty, không 
muốn xa lìa những nhân, vật mà mình yêu quí. Nếu lịnh bà Maddi không muốn 
cho hai đứa trẻ, thì Ngài cũng khó thực hiện sự bố thí Balamật này. 

Thưa Đại vương, nếu Ngài đã muốn ban cho tôi hai đứa trẻ thì Ngài hãy thực 
hiện ngay đi, bảo tôi phải chờ đợi làm chi nữa. 

Nghe lão Bàlamôn không chịu nán lại, Ngài khuyên nhủ rằng: 

- Này Bàlamôn, nếu vậy ngươi hãy mang hai đứa trẻ này đến Hoàng cung của 
Đức vua SañJaya để đánh đổi vàng ngọc, trâu bò ngựa ... Như vậy, ngươi khỏi phải 
đi xin cực nhọc, lại có nhiều tôi trai tớ gái phục vụ ngươi. 

- Thưa Đại vương, tôi không dám đâu, Đức vua SañJaya sẽ bắt tội tôi là: “Bắt 
cóc hai cháu nội của Đức vua”, rồi hình phạt hoặc xử tử tôi, khi ấy tôi lấy ai là 
chứng nhân biện minh rằng: “Đại vương ban cho tôi”. 

Thưa Đại vương, tôi vì thương vợ là nàng Amittapana nên đến đây xin Ngài 
hai đứa trẻ mang về để giúp đỡ nàng, được như thế là tôi đã mãn nguyện rồi, đầu 
còn dám mơ ước chi hơn. Nếu Đại vương sẵn sàng bố thí hai đứa trẻ đến tôi thì 
hãy ban cho tôi ngay bây giờ đi. 

Jali và Kanhajina nghe nhữung lời đối đáp giữa JuJaka và ẩn sĩ Vesssantara, 
chúng cảm thấy run sợ, vội vàng theo ngỏ sau của am tranh chạy trốn trong hốc 
cây, nhưng chúng vẫn cảm giác bị Bàlamôn JuJaka bắt được, liền bỏ hốc cây này 
chạy sang hốc cây khác, nhưng không nơi nào chúng cảm thấy an toàn. Chúng 
chạy đến một hồ sen, trầm mình dưới nước, dùng lá sen che lấp bên trên. 

Bàlamôn Jũjaka nhìn không thấy hai đứa trẻ, liên trách cứ Bồtát nặng lời 
rằng: 

- Thưa Đại vương, khi tôi xin hai đứa bé vừa dứt lời, Ngài lập tức cho ngay 
như lời tán thán hạnh bố thí cao cả của Ngài. Thế rồi Ngài đề nghị tôi ở lại một 
đêm, tôi từ chối; Ngài lại đề nghị tôi mang hai đứa trẻ đến gặp vua nội của chúng, 
tôi cũng từ chối. Thế là Ngài ra hiệu cho hai đứa trẻ trốn đi, rồi làm ra vẻ chẳng 
biết chi cả. 

Một vị Đại vương như Ngài lại nuốt lời như vậy, tôi chắc trên đời không có ai 
xảo trá như thế cả. 

Nghe vậy, Bồtát xúc động, nghĩ rằng: “Chắc chắn hai đứa trẻ kinh sợ nên bỏ 
trốn rồi”. Bồtát nói với lão Bàlamôn Jujaka rằng: 

- Này Bàlamôn, chớ có phãn nộ, ta sẽ đi tìm chúng về. 

Bồtát đứng lên theo ngỏ sau am tranh lần dò theo hai dấu chân bọn trẻ vào 
rừng sâu, khi đến bờ hồ thì mất dấu chân chúng, Bồtát hiểu rằng: “Đôi trẻ đã trốn 
dưới hồ”, Ngài cất tiếng gọi rằng: 
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- Này Jali con ơi! Con sinh ra trong dòng Khattiya (Sátđếly) nơi kinh thành 
Jetuttara. Con thuộc chủng tộc hùng dũng chẳng hề e sợ việc gì. Con đã theo cha 
mẹ đến trú ẩn nơi nầy, giờ đây sao con đành bỏ cha để lão Bàlamôn kia có cơ hội 
sỉ vả cha. Này JaÌI, con yêu quí của cha ơi, con đành lòng như vậy sao? 

Nghe cha kêu gọi như vậy, Jali suy nghĩ: “Cha ta vì hạnh nguyện cao cả, nên 
bố thí ta để thành đạt tâm nguyện của mình. Thôi mặc cho lão Bàlamôn hung ác 
kia có làm gì ta, ta cũng cam lòng, ta không để cha ta bị sỉ nhục”. 

Trẻ Jali rẻ nước, từ đáy hồ đi lên, đến chân phải của cha ôm hôn chân cha mà 
khóc ròng. Bồtát hỏi: 

- Này JalI con, em gái con đâu? 

- Thưa cha, mọi vật đều có thể tự bảo vệ mình khi gặp hiểm nguy. 

Bồtát nhận ra rằng: “Hai con của ta chúng đã có giao kết với nhau rồi”, Ngài 
gọi lớn rằng: 

- Này Kanha con gái của cha, con hãy thấy xa đi. Con hãy là chiếc thuyền quý 
báu đưa cha đạt đến nơi giác ngộ, để tế độ chúng sinh đi. Con sinh ra trong giòng 
vua chúa hùng mạnh, không hề kinh sợ việc gì, sao con bỏ cha để lão Bàlamôn kia 
có cơ hội sỉ vả cha. 

Cô bé Kanhajina suy nghĩ như anh của mình, liền rẻ nước từ đáy hồ đi lên 
đến chân trái của cha hôn lấy chân cha mà khóc ròng. 

Xúc động, Bồtát không ngăn được dòng nước mắt, Ngài ôm lấy hai con, nước 
mắt Ngài nhỏ giọt xuống lưng đôi trẻ, Ngài đỡ hai con đứng dậy lau nước mắt trên 
mặt hai trẻ rồi an ủi rằng: 

- Này hai con, hai con nên biết rằng: Cha rất yêu quí hai con hơn cả vàng 
ngọc quý nhất trên đời này. Nhưng cha lại mong ước thành đạt Vô thượng chánh 
giác để tế độ chúng sinh trong đó có hai con, nên cha hoan hỷ bố thí hai con để 
hoàn thành ước nguyện này. 

Vậy này Jali và Kanha, hai con hãy tươi tỉnh lên, hãy hân hoan lên đi, đừng 
có sầu thảm nữa, hãy chứng tỏ chúng ta là những người can đảm nhất trong thế 
glan này. 

Này hai con, chúng ta hãy về am thất kẻo lão Bàlamôn kia lại chê trách chúng 
ta. 

Khi dẫn hai trẻ đến gặp lão Bàlamôn Jujaka, Bồtát ngồi trên tảng đá đặt tay 
trẻ Kanhajina và Jali vào tay Jujaka. Bồtát an trú tâm vào đề mục từ (karun) rồi 
rải tâm từ khắp mọi phương hướng, Ngài nói với Bàlamôn JuJaka rằng: 

- Này Bàlamôn, giờ đây hai trẻ này là của ngươi. Ta yêu quí hai con ta như 
yêu quí đôi mắt của mình, như yêu quí trái tim của mình, nhưng ta yêu quý quả 
giác ngộ hơn. Với thí độ này xin cho ta chứng đạt Vô thượng chánh giác để tế độ 
chúng sinh trong ngày vị lai. 

Bồtát định giá trẻ Jali và Kanhajina rằng: “Này Jal1i, nếu con muốn được tự 
do, con phải trả cho người Bàlamôn này 1.ooO đồng vàng. Còn Kanhajina ngoài 
một ngàn đồng vàng, còn có bò sữa, bò đực, dê, ngựa, xe, tôi trai, tớ gái mỗi thứ là 
100. Khi ấy hai con mới được tự do. 

Này Jal1, con chớ trách cha thương hai con không bằng nhau, không phải thế 
đâu. Cha thương và quí hai con như nhau, nhưng em gái con là nữ báu trong thế 
glan này, nên giá trị phải như thế mới tương xứng. 

Rồi Bồtát rưới nước trên tay Bàlamôn JuJaka®), khi Ngài vừa rưới nước xong, 
trái đất rung chuyển mạnh. 

Khi được Bồtát bố thí hai đứa trẻ, lão Bàlamôn JuJaka suy nghĩ: “Ta đã già lại 
không thông thuộc đường lối trong rừng, khi ra khỏi am tranh này, chúng bỏ chạy 
trốn làm sao ta có thể tìm ra chúng”. 


@)- Đây là nghi thức theo phong tục xa xưa của người Ấn cổ. Nghỉ thức này cho biết vật thí có giá trị rất cao. 
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Bàlamôn JuJaka dùng dây trói chặt hai tay của Jali và Kanha, lôi kéo hai trẻ 
trước mặt Bồtát, la hét chửi mắng đáng đập hai trẻ trước mặt Bồtát chẳng chút vị 
nể. Trẻ Jali than khóc rằng: 

- Cha ôi ! Vì sao cha chẳng thương mẹ Maddl là người bạn cơ hàn của chúng 
ta. Vào buổi sáng khi vào rừng tìm trái cây, mẹ Maddi đem hai con phó thác cho 
cha, giờ đây cha để mặc lão Bàlamôn độc ác này hành hạ chúng con trước mặt 
cha, như thế có nên chăng? Sao cha lại đdững dưng để lão Bàlamôn độc ác này 
hành hạ chúng con mà chăng một lời can thiệp. 

Than ôi, mẹ Maddli đi vắng rồi, chúng con không còn chỗ nương tựa rồi, rồi 
đây mẹ về thấy mất chúng con, mẹ sẽ ra sao? 

Nhìn thấy em mình kêu la thảm thiết dưới những ngọn roi ác nghiệp của 
Bàlamôn Jujaka, trẻ Jali cố chạy đến quy ngả dưới chân cha, ôm lấy chân Bồtát 
năn nỉ rằng: 

- Cha ơi! Lão Bàlamôn này thật hung ác như dạxoa. Cha ơi ! Em con còn nhỏ 
dại, Hãy cho em con ở lại với cha mẹ đi, con sẽ đi một mình với lão dạxoa hung ác 
này, mặc cho lão nhai sống con. Cha hãy cho em con ở lại với cha mẹ đi. 

Tuy cảm xúc dâng cao, nhưng Bồtát cố nén tâm, giữ nét bình thản, im lặng 
chăng nói lên lời nào. 

Thấy cha vẫn dửng dưng, trong khi trẻ Kanha kêu gào than khóc dưới những 
ngọn roi tàn bạo của lão Bàlamôn độc ác, trẻ Jali liền năn nỉ lão JuJaka rằng: 

- Ông ơi ! Ông đừng hành hạ em tôi, em tôi còn quá nhỏ không chịu nổi 
những lăn roi của ông đâu. 

Rồi trẻ Jali nhào đến đưa lưng hứng những ngọn roi thay cho em, thương 
thay trên thân trẻ Jali đầy những lằn roi ngang dọc đến rướm máu, nhưng lão 
Bàlamôn độc ác vẫn dửng dưng hành hạ đôi trẻ trước mặt Bồtát. 

Tuy Bồtát cố giữ tâm theo dõi đề mục thiền tịnh, nhưng trước những tiếng 
than khóc của hai đứa trẻ, Bồtát không thể dăn lòng được, nghĩ rằng: 

- Lão Bàlamôn này thật quá hung ác, trước mặt ta chẳng nể vì chi cả, đánh 
đập hai con ta như gã ngư phủ đập cá. 

Nghĩ đến đây, Bồtát phát sinh tâm bất bình định trừng trị lão Bàlamôn độc 
ác JuJaka, nhưng Ngài kịp dằn tâm lại, đưa trí tuệ quán tưởng về những ân đức 
lành của chư Phật, dạy tâm nghĩ rằng: 

- Này Vessantara, có phải ngươi thực hiện đại thí để mong chứng đạt Vô 
thượng Chánh giác để tế độ sinh chúng chăng? Nay chỉ một nghịch cảnh nhỏ như 
vậy ngươi không nhãn nại nỗi, thì làm sao ngươi mong thành tựu ân đức cao 
thượng của chư Phật chứ. 

Này Vessantara, ngươi chớ nên suy nghĩ quấy, ngươi đã ban cho người rồi thì 
mặc người muốn xử lý như thế nào tùy ý thích. Vì sao ngươi còn tiếc rẻ chứ? 

Nhưng Ngài không thể giữ tâm an tịnh trước nghịch cảnh éo le này, Bồtát đi 
vào thiền thất để khỏi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. 

Vào trong thiền thất, Ngài đưa tâm quán xét về những cảnh khỗ của chúng 
sinh, những cảnh đau khổ cùng cực của chúng sinh phải rơi vào bốn khổ cảnh đần 
dần hiện ra trước mắt Ngài, Bồtát suy nghĩ: 

- Chúng sinh tạo ác nghiệp phải rơi vào cái khổ khủng khiếp, cái khổ của hai 
con của ta chẳng thấm tháp gì so với nỗi khổ dài dằn dặt của chúng sinh. Chúng 
chịu khổ bây giờ, nhưng mai này chúng sẽ được an lạc. 

Dần dần tâm Ngài quân bình trở lại, sắc mặt Ngài trở nên tươi tỉnh khi nghĩ 
đến: “Khi ta thành bậc Chánh đẳng giác, cơ hội cứu giúp chúng sinh thoát khỏi 
khổ cảnh nhiều vô số, trong số đó có hai con của ta vậy”. 

Lão Bàlamôn Jujaka lôi kéo hai đứa trẻ ra khỏi liêu thất của Bồtát, lão lỡ 
chân vấp té liền bẻ roi đáng đập hai đứa trẻ, trẻ Jali dùng thân che chở cho em 
than khóc rằng: 
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- Này Kanha em ơi, hãy cố chịu đựng, dù chúng ta có chết dưới tay lão 
Bàlamôn độc ác này chúng ta cũng cam lòng, vì chúng ta đã đền đáp công ân sinh 
thành của cha mẹ. 

Em Kanha ơi! đừng trách hờn cha mẹ. Thương thay cho mẹ, khi mẹ về chẳng 
thấy chúng ta mẹ sẽ ra sao? Mẹ sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần nỗi khổ của chúng 
ta. 

Trẻ Kanha than khóc với anh rằng: 

- Anh Jali ơi! Em đuối sức rồi lại khát sữa nữa, em đi không nỗi nữa rồi. 

Trẻ Jali an ủi em rằng: 

- Này Kanha người bạn cơ hàn của anh ơi! Em hãy cố gắng lên, nơi này 
chúng ta không có cha mẹ để nương tựa đâu. Mẹ ơi ! Mẹ giờ ở đâu? Hãy nhanh 
chóng đến cứu chúng con, không bao lâu nữa lão Bàlamôn độc ác này sẽ dẫn 
chúng con ra khỏi khu rừng này, làm thế nào chúng con còn cơ hội gặp lại mẹ. 
Này Kanha em ơi! Hãy cố gắng lên, nếu em có chết anh sẽ chết theo em, chứ sống 
làm gì để phải chịu đau khổ như thế này. 

Lão Bàlamôn Jujaka nghe trẻ Jali nói thế suy nghĩ rằng: 

- Nếu ta đánh đập chúng quá tay, e con bé chịu đựng không nổi sẽ chết, 
thằng bé ngang bướng này chắc chắn sẽ chết theo em nó, như vậy mục đích của ta 
đến đây sẽ hoài công. Lại nữa, chúng là cháu nội của Đức vua xứ Sivi, không khéo 
tai họa sẽ giáng lên đầu ta và gia đình ta. Vợ ta sẽ như thế nào? 

Khi nghĩ đến người vợ trẻ đẹp của mình, lão Bàlamôn độc ác chợt chùn tay, 
không dám đánh đập hai đứa trẻ thô bạo như trước, suy nghĩ rằng: 

- Thôi bấy nhiêu đó cũng đủ để chúng khiếp sợ ta rồi, chúng không còn dám 
làm trái ý của ta nữa. 

Những lời than vấn của hai đứa trẻ khiến chư thiên ngụ trong khu rừng cảm 
động, thương hại cho hai đứa trẻ, nhưng biết Bồtát cần phải bổ túc pháp độ cho 
tròn đủ để tế độ chúng sinh sau này, nên ba vị thiên nhân ngụ trong rừng hóa ra 
sư tử, cọp và beo nằm trên lối về của nàng Maddi. 

Nàng Maddi khi vào rừng tìm lương thực, tâm trạng nàng rối bời, linh tính 
báo cho nàng điềm không lành xảy đến cho hai con của mình. Nàng hối hả đi tìm 
trái cây rừng, nhưng bổng nhiên hôm ấy trái cây rừng lại hiếm hoi, nàng mất 
nhiều thời gian mới hái được giỏ trái rừng, nàng Maddi không lựa chọn những 
trái cây ngon ngọt như trước, bất kỳ trái chín nào nàng cũng hái cho mau đầy giỏ 
để kịp về săn sóc cho hai con. 

Trên đường về nàng thấy con sư tử, cọp và beo gấm đang nằm ngủ giữa 
đường, khi ấy mặt trời sắp lặn, biết theo lối nào mà về, chung quanh toàn là gai 
góc cùng với những tảng đá lớn. 

Thật là khủng hoảng, nhớ đến hai con tâm nàng Maddi càng thêm bối rối, 
nàng đặt giỏ trái cây trên vai xuống đất, rồi quỳ xuống khẩn cầu rằng: 

- Xin thiên nhân rũ lòng thương tôi, giúp tôi trở về am thất được an toàn mau 
chóng. Hai con của tôi còn nhỏ dại không ai chăm sóc, đang mong chờ tôi về, nhất 
là trẻ Kanha còn nhỏ đang khát sữa mẹ thật đáng thương. 

Tôi là công chúa Maddli, là Hoàng hậu của Đại vương Vessantara, tôi theo 
chồng đến đây để làm tròn phận sự người vợ, người mẹ. Xin các Ngài giúp tôi trở 
về am thất an toàn, xin đừng làm hại tôi. 

Nghe lời khẩn cầu của nàng Maddl các thiên nhân cảm động, beo gấm phóng 
mình lên cây cổ thụ đi mất, sử tử và cọp gấm cũng theo đường riêng đi khỏi nơi 
ấy, nhường đường cho nàng trở về am thất. 

Nàng Maddli quảy giỏ trái cây lên vai chạy thẳng về am thất, nàng đi đến nơi 
hai con thường nô đùa để chờ mẹ về. Nhưng đến nơi nàng không thấy hai con ra 
mừng đón như thường lệ, kinh hoàng nàng kêu lên rằng: 
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- Hỡi này JalI, hối này Kanha hai con yêu quý của mẹ. Hai con đang ở nơi 
nào? 

Nhưng mặc cho nàng gào thét, yên lặng phủ trùm lên yên lặng, chỉ có tiếng 
gào thét của nàng vọng lại. Nàng Maddi càng thêm kinh hải, nhưng một tia hy 
vọng lóe lên cho nàng rằng: 

- Hay Đại vương Vessantara thấy trời sắp lặn nên bảo hai trẻ đi vào tịnh 
thất? Vì hôm nay ta về trễ. 

Vừa hy vọng vừa lo âu, nàng Maddli chạy đến tịnh thất của ẩn sĩ Vessantara, 
hỏi rằng: 

- Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, hai con có nơi đây không? 

Tuy biết nàng Maddl rất lo lắng cho hai con, nhưng Bồtát muốn nàng Maddi 
lắng dịu sự bồng bột của thương tiếc, nên nghiêm giọng quở trách: 

- Hôm nay nàng vui thích ở nơi nào mà bây giờ mới trở về am thất? Đến giờ 
này lại đến hỏi con, ai biết được chúng đi đâu. Nàng không nên đến đây vào giờ 
này, nàng hãy đi ra khỏi tịnh thất này đi. 

Kinh hoàng, nàng Maddli không biết hai con nàng ra sao, nàng chạy đi khắp 
nơi kêu gọi tên hai trẻ Jali và Kanha đến khan cả cổ, nàng chạy tìm hai con suốt 
đêm trong rừng, rồi quay về tịnh thất với đầu tóc rối tung, y phục xốc xếch, không 
chịu đựng nỗi sự khổ nàng ngả xuống ngất xỉu nơi chân cầu thang tịnh thất của ẩn 
sĩ Vessantara. 

Bồtát thấy thảm cảnh của nàng Maddl, suy nghĩ rằng: 

- Nếu ta không nói thật cho nàng biết, có thể nàng sẽ bể tim mà chết. Như 
vậy ta sẽ có lõi rất nặng với nàng. 

Ngài đi xuống cầu thang, mang thau nước đến dùng vải sạch nhúng nước mát 
lau mặt cho nàng Maddl, xoa bóp tay chân giúp nàng hồi tỉnh. 

Vừa hồi tỉnh, nhìn thấy Bồtát, nàng Maddl òa khóc lên, hỏi rằng: 

- Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, Ngài hãy cho tôi biết hai con của tôi giờ ra sao 
rồi? 

- Này nàng Maddi, nàng hãy bình tâm lại đi, ta sẽ cho nàng biết hai con của 
chúng ta. 

- Vâng, thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính. 

- Này nàng Maddl, ta đã phát nguyện bố thí tất cả, ngay cả mạng sống của ta, 
ta cũng chẳng từ nan, nếu ai có đến xin trái tim của ta, ta sẵn sàng mổ tung lồng 
ngực ra để bố thí kẻ ấy trái tim của mình. Ta thực hiện bố thí hạnh để làm tròn đủ 
pháp độ. 

Này nàng Maddi, khi nàng đi tìm lương thực, có lão Bàlamôn Jujaka đến xin 
hai đứa trẻ, và ta đã thực hiện đúng theo lời nguyện của mình. Ta đã bố thí hai 
đứa con thân yêu hơn chính bản thân của ta đến lão Bàlamôn Jujaka rồi. Này 
nàng Maddli yêu quý của ta, nàng hãy hoan hỷ với hạnh lành này đi, đừng làm ta 
tổn giảm phước sự tốt đẹp này. 

Nghe những lời êm dịu đầy chí tình của Đức Bồtát, nàng Maddi cảm thấy vết 
thương tâm của mình được xoa dịu, nàng hân hoan thưa rằng: 

- Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, hạnh lành cao cả của Ngài chẳng một ai có thể 
sáng bằng. Nếu Ngài cho tôi biết sớm thì tôi đầu có đau lòng như thế này, trái lại 
tôi rất hân hoan mong Ngài được tròn tâm nguyện. Nhưng vì sao Ngài dấu tôi, 
đến bây giờ Ngài mới cho tôi biết? 

- Này Maddli ơi! Khi ta thấy nàng từ rừng về với dáng lo âu do thương tiếc 
thái quá, đồng thời thấy nàng quá mỏi mệt vì sự thương yêu hai con. Nếu khi ấy ta 
nói ra sẽ làm nàng đau lòng, có thể nàng phá hủy hạnh lành cao cả này, có thể làm 
nàng bể tim mà mệnh chung do tình thương hai con quá mạnh, như vậy sẽ không 
làm cho nàng hân hoan với phước sự rất khó thực hiện này. 
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Này nàng Maddi, nàng chớ quá sầu khổ vì xa vắng hai người bạn cơ hàn của 
chúng ta. 

- Lành thay, lành thay. Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, tôi đã cố gắng chăm sóc 
hai báu vật của Ngài và của tôi. Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, tôi xin hoan hỷ dâng 
hai báu vật này đến Ngài, xin Ngài tùy nghi sử dụng để hoàn tất hạnh nguyện cao 
cả của Ngài. 

- Lành thay, lành thay, này nàng Maddli, nếu hạnh lành này không được ta 
thực hiện với tâm trong sạch, không phải là phước sự khó có người thực hiện 
được thì quả đất này đâu có rung chuyển. Vậy nàng hãy hân hoan với hạnh lành 
ấy đi. 

- Vâng thưa Ngài, trong rừng sâu tôi có nghe quả đất chuyển mình. Lành 
thay, lành thay, hạnh sự cao quý của Ngài. 

Khi hai vị Hoàng gia có tâm mát mẻ, hân hoan với thí sự khó thực hiện này, 
khiến chư thiên trong vùng núi Vanka vô cùng hoan hỷ, tiếng Sadhu (lành thay ) 
vang dội, lan truyền khắp nơi, chư thiên khắp nơi luôn đến cõi trời Tavatimsa (Ba 
mươi Ba) cũng cất tiếng tán thán Sadhu, Sadhu. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) hân hoan với hạnh bố thí của Đức Bồtát 
Vessantara, rồi vua Trời Sakka suy nghĩ: 

- Đấng Đại sĩ luôn hân hoan với thí sự, nếu có ai đến xin nàng Maddli, Đấng 
Đại sĩ sẽ hân hoan bố thí nàng Maddl đến người ấy. Như vậy, Ngài sẽ phải cô độc, 
phải tự mình vào rừng tìm lương thực và như thế công phu thiền tịnh của Ngài 
không được viên mãn. Ta hãy trợ giúp cho Đấng Đại sĩ hoàn thiện năm pháp đại 
thí vậy. 

Vua Trời Sakka ngự xuống núi Vanka hoá thân thành một Bàla môn già, đi 
đến am thất của ẩn sĩ Vessantara. 

Nhìn thấy lão Bàlamôn đi đến am thất của mình, Bồtaát hân hoan rằng: 

- Ồ! Hạnh phúc lại đến với ta rồi. 

Ngài tự thân ra khỏi am thất, đón tiếp lão Bàlamôn rất thân tình. Sau khi mời 
khách dùng nước và trái cây rừng ngon ngọt, Bồtát hỏi rằng: 

- Thưa bậc Bàlamôn trưởng thượng, Ngài đến nơi này có việc gì chăng? Vì 
Ngài chẳng quản đường xá xa xôi đi đến khu rừng hẻo lánh này, hăn là để tìm vật 
quý trên thế gian đã được nghe người đời truyền tụng. 

- Thưa Ngài Đại ẩn sĩ, như nước từ trên cao chảy xuống nơi thấp theo tầng 
cấp bậc, để rồi ra đến đại hãi là nơi cuối cùng. Tôi được nghe Ngài có tâm nguyện 
sẽ bố thí tất cả những gì mình có. 

Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, tôi không nệ đường xa khổ cực đến đây, chỉ xin 
Ngài hãy ban cho tôi nữ ẩn sĩ Maddl đi, vì nàng là nơi đáng hài lòng của tôi, nàng 
là nữ báu trong thế gian này vậy. 

Nghe lời xin của vị Bàlamôn, Bồtát Vessantara hân hoan trong tâm rằng: 
“Đây là pháp bố thí mà ta chưa hề thực hiện, thường nhân rất khó thực hành điều 
này. Thông thường người ta sẵn sàng hy sinh tính mạng, nhưng không hề muốn 
mất vật thương yêu nhất đời của mình. Cơ hội quý báu đã hiện khởi nơi ta, ta chớ 
bỏ lở cơ hội bố thí cao quý này”. 

Bồtát nói với vị Bàlamôn rằng: 

- Này Bàlamôn ơi! Đây là một thí sự rất lớn, tâm ta không hề làm ngơ để bỏ 
qua. Điều nào ông xin ngay trong lúc này, tôi không hề từ chối, tôi không cho tâm 
ái luyến sinh khởi để làm trở ngại ước nguyện của mình. 

Này Maddi thân yêu, nàng hãy vì ta, vì hạnh ngyện cao cả của ta, nàng hãy ra 
đi với người Bàlamôn này đi. Ta mong nàng luôn được an lạc. 

Nàng Maddl hiểu được tâm nguyện của Bồtát, suy nghĩ rằng: 
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-Ta là vật sở hữu của Đại vương Vessantara. Chẳng phải Đại vương không 
thương yêu ta, nhưng Ngài mong chứng đạt Vô thượng Chánh giác để tế độ chúng 
sinh. Đây là cơ hội ta trợ giúp Ngài hoàn thành tâm nguyện cao cả của mình. 

Nàng Maddi thưa với Bồtát rằng: 

- Thưa Ngài ẩn sĩ đáng kính, từ lâu tôi là vật sở hữu của Ngài, tôi xin Ngài hãy 
tùy nghĩ để hoàn thành chí nguyện cao cả của Ngài. 

- Lành thay, lành thay, này nàng Maddi. 

Bồtát khởi tâm trong sạch, nắm lấy tay nàng Maddli đặt vào tay Bàlamôn, 
rưới nước vào tay Bàlamôn. 

Trái đất lại rung chuyển trước thí sự khó có người thực hiện này. 

Vua Trời Sakka rất hân hoan rằng: “Hôm qua Đấng Đại sĩ đã bố thí hai người 
con yêu quí, hôm nay lại hân hoan bố thí người vợ hiền diễm lệ của mình chẳng 
chút đắn đo do dự, đức hạnh của Ngài thật chẳng có ai sánh bằng. Nàng Maddi 
thật cao quý, luôn làm hài lòng người chồng đáng kính, nữ nhân như thế thật khó 
tìm trên đời. 

Hôm qua lão Bàlamôn Jujaka không nhận ra ân đức cao tột của Đấng Đại sĩ, 
không khởi tâm hoan hỷ với thí sự cao quý, tỏ ra là kẻ vô ân độc ác, hành hạ hai 
đứa trẻ trước mặt Đấng Đại sĩ, khiến Ngài phải trải qua cơn buồn thảm phẫn nộ. 

Hôm nay, ta hãy tán thán sự bố thí đặc biệt này để làm tăng sự hoan hỷ với 
hạnh lành đã tạo được nơi Đấng Đại sĩ vậy”. 

Vua Trời Sakka tán thán ẩn sĩ Vessantara rằng: 

- Thưa bậc Ấn sĩ đáng kính phục, Ngài đã vượt thắng mọi kẻ nghịch là ác 
pháp đang sinh khởi, là bậc bổ túc hạnh lành được tròn đủ. 

Quả địa cầu là nơi nâng đở mọi vật phải chuyển mình trước sự bố thí cao 
thượng của Ngài. 

Ngài đang trú ẩn trong núi Tuyết hiu quạnh, chỉ có vợ con là bạn đồng hành, 
nhưng Ngài vẫn tạo dựng con đường dẫn đến Phạm thiên giới. 

Ngài không e ngại cảnh cơ hàn đơn độc, hôm qua Ngài bố thí con, nay lại bố 
thí luôn cả người bạn đồng hành duy nhất còn lại, để bổ túc pháp Balamật của 
mình. 

Ôi! Cao cả thay, chí nguyện cao tột của Đấng Đại sĩ, chắc chắn ước nguyện 
của Ngài sẽ thành tựu không còn lâu lắm. 

Sau khi vua Trời Sakka tán thán ân đức bố thí hạnh của Bồtát Vessantara 
xong rồi, nói với Bồtát rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, tôi xin gửi nàng Maddl trở lại cho Ngài. Nàng là người hộ pháp 
tốt nhất của Ngài, ví như sữa tươi trong sạch không chút ô nhiễm. Nàng là người 
bạn đồng hành đáng tin cẩn của Ngài vậy. 

Rồi vua Trời Sakka bay lên hư không hiện thân là vị chúa cối trời Tavatimsa 
(Ba mươi Ba), nói rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, tôi chính là Thiên vương Sakka, có thể giúp Ngài thành tựu 
những mong cầu. Vậy Ngài có điều gì mong ước, hãy cho tôi biết những điều ấy. 

Bồtát nhận ra vị Bàlamôn chính là vua Trời Sakka hóa thân, tâm Ngài vô 
cùng hân hoan nói rằng: 

- Thưa Thiên vương Sakka, Ngài là vị chúa của các thiên nhân nơi cối 
Tavatimsa (Ba mươi Ba). Xin Ngài hãy ban cho tôi 8 điều thỉnh cầu: 

1- Xin cho cha tôi là Đức vua SañJaya hoan hỷ với thí sự mà tôi đã thực hiện 
và mời tôi về cai trị quốc độ như trước, vì thần dân đang mong đợi tôi. 

2- Khi tôi có uy quyền, xin cho tôi đừng hài lòng trong việc giết hại. dù là kẻ 
có tội nặng đến đâu. Hãy giúp tôi khởi sinh tâm từ mãn đối với người ấy. 

3- Xin cho tôi có tâm hằng thương xót đến chúng dân, là nơi nương tựa của 
thần dân. Thần dân nơi quốc độ của tôi luôn được sống an lạc. 
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4- Xin cho tôi đừng đắm nhiễm trong dục lạc, có ý nghĩ tà vạy với vợ con 
người khác, cho dù nữ nhân ấy có xinh đẹp tuyệt thế.. 

5- Xin cho con trai tôi được kế vị vương quốc và trị nước theo Thập vương 
pháp, đồng thời được thần dân kính phục. 

6- Trước khi tôi được phục vị, xin cho chúng tôi có đầy đủ lương thực để tỉnh 
tấn thực hành Phạm hạnh, đồng thời có phương tiện thực hành bố thí hạnh. 

7- Những gì tôi đã bố thí hãy phát sinh trở lại cho tôi. 

8- Xin cho tôi giữ gìn giới hạnh trong sạch cho đến khi mệnh chung. 

Vua Trời Sakka chấp nhận 8 điều thỉnh cầu của ẩn sĩ Vessantara, rồi trở về 
Thiên cung của mình. 

Hai vị ẩn sĩ Hoàng gia vô cùng hoan hỷ, sống am lạc nơi am thất thực hành 
đời sống Phạm hạnh. 

XTnẻ JalLuà Kartha gặp 0uua nội. 

Nói về lão Bàlamôn Jujaka hối hả dắt hai đứa trẻ xuống núi Vanka, vì lão e 
ngại nàng Maddl về am thất không thấy hai đứa trẻ sẽ rượt đuổi theo bắt lại hai 
đứa trẻ, lão lần theo con đường rừng đi xuống núi Vanka. 

Khi chiều xuống, lão và hai trẻ còn ở trong khu rừng rậm, nghe tiếng thú dữ 
gầm rống, lão kinh sợ tìm đến một gốc cây cổ thụ, cột chặt hai đứa trẻ vào gốc cây, 
còn lão leo lên nhánh cao để ngủ. 

Thương thay hai trẻ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, thân thể run rẩấy vì 
lạnh do khí rừng vào ban đêm, thân thể lấm lem bụi đất cùng với nhiều vết lằn roi 
tim ngag dọc trên thân, áo quần tơi tả. Hai trẻ ôm chặt vào nhau như để sưởi ấm 
cho nhau, do mệt lả chúng đi vào giấc ngủ. 

Nơi cây cổ thụ có hai thiên nhân trú ngụ, hai thiên nhân động lòng trắc ẩn, vị 
thiên nam hóa thân thành ẩn sĩ Vessantara, còn thiên nữ hóa thân thành nàng 
Maddi hiện ra, săn sóc hai trẻ. VỊ thiên nữ cho trẻ Kanha bú sữa, còn vị thiên nam 
cho trẻ Jali dùng thực phẩm rồi võ về hai trẻ ngủ yên trong lòng của mình trọn 
đêm. 

Khi bình minh sắp xuất hiện, hai thiên nhân biến mất, khi hai trẻ tỉnh giấc 
chúng ngở đó là giấc mơ. 

Lão Bàlamôn JuJaka dẫn hai đứa trẻ đi một quảng đường dài 6o dotuần mới 
qua được khu rừng, đó là nhờ thiên nhân che chở và rút đường để lão cùng hai trẻ 
được an toàn và đi nhanh chóng. 

Khi đến bìa rừng, có hai con đường, một dẫn về kinh thành Jetuttara, một 
dẫn về xứ Kalinga. Chư thiên khiến lão Jujaka dẫn hai đứa trẻ đi về kinh thành 
Jetuttara, nhưng lão cứ nghĩ là đang trở về xứ Kalinga, trải qua 15 ngày, lão 
Jujaka đi đến kinh thành Jetuttara. 

Sáng hôm ấy, kinh thành Jetuttara khai mở lễ hội để chúng dân vui chơi 7 
ngày, đường phố đã quét dọn sạch sẽ, treo cờ hoa trang hoàng thật xinh đẹp, cư 
dân trong thành phố trang phục xinh đẹp để tham dự lễ hội. 

Vào rạng sáng của ngày lễ hội ấy, Đức vua SañJaya nằm mộng, thấy một lão 
Bàlamôn da đen, mặt hỏm, tay cầm hai cánh hoa sen vừa hé nở rất xinh đẹp, đi 
đến trước mặt Đức vua đảnh lễ rồi dâng lên Đức vua hai cánh hoa sen xinh đẹp 
ấy. Đức vua Sañjaya nhận lấy hai cánh hoa sen rồi giắt lên hai mép tai của mình, 
hai cánh hoa sen rớt xuống mặt Đức vua tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến Đức 
vua rất vui mừng. 

Đức vua SañJaya giật mình tỉnh giấc, thì ra đó là một giấc mơ. 

Sáng ra, Đức vua cho vời những Bàlamôn tỉnh thông chiêm mộng đến hoàng 
cung để giải mộng. 

Nghe xong giấc mộng của Đức vua, các Bàlamôn thông thái thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là giấc mộng lành, chúng tôi tiên đoán rằng: “Đại 
vương sẽ gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày”. 
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Nghe lời giải mộng của các vị Bàlamôn thông thái, Đức vua vô cùng hoan hỷ, 
ban thưởng trọng hậu cho các vị ấy. Rồi Đức vua SañJaya ngự trên chiếc vương xa 
đi đến lẽ đài để khai mở lễ hội. 

Khi ấy, lão Bàlamôn cũng vừa dẫn hai trẻ theo con đường ấy đi đến lễ đài, do 
chư thiên trợ giúp nên quân lính không aI ngăn cán lão Jujaka cả. 

Ngôi trên vương xa nhìn chung quanh, chợt Đức vua SañJaya nhìn thấy trẻ 
Jali và KanhajJina, ngở mình hoa mắt, Đức vua SañJaya nói vơi các quan hộ giá 
rằng: 

- Này các quan hộ giá, hai đứa trẻ mà lão Bàlamôn vừa dẫn ngang qua trước 
mặt ta là con ai vậy? Hai đứa bé này thật xinh đẹp, gương mặt lộ vẻ rất thông 
minh, đứa bé trai rất giống Jali, cháu nội trai của ta, còn bé gái cũng xinh đẹp 
không kém, rất giống cháu KanhaJina của ta. 

Này các quan hộ giá, hãy tìm hiểu lai lịch hai đứa bé ấy đi. Hãy đưa lão 
Bàlamôn cùng hai đứa bé ấy vào Hoàng cung gặp ta. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

VỊ quan hộ giá Đức vua ra lịnh cho mời lão Jujaka cùng hai đứa trẻ đến sân 
chầu của Đức vua. Đức vua tự thân ngự đến sân chầu để thấm vấn, vì không muốn 
các quan tra hỏi làm lệch lạc ý của mình. 

- Này Bàlamôn, hai đứa trẻ này ngươi có từ đâu? Hai đứa trẻ này tướng mạo 
thật xinh đẹp, không giống lão chút chi cả, chắc chắn không phải là con cháu của 
lão rồi. 

Kinh hoàng, lão Bàlamôn JuJaka suy nghĩ: 

- Thôi chết ta rồi, đây là Đại vương SañJaya là ông nội của hai đứa bé này. Ta 
không thể dối trá được, vì thằng bé này rất thông minh, nó chẳng chịu để yên cho 
ta đâu. Tốt nhất ta nên nói lên sự thật. 

Suy nghĩ xong rồi, Bàlamôn Jujaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, hai đứa trẻ này là con của Đại vương Vessantara. Tôi là 
người nuôi mạng bằng cách đi xin ăn, không người phụ giúp việc nhà, được nghe 
ân đức cao cả của Đại vương Vessantara về bố thí hạnh, nên tôi chẳng quản ngại 
đường xa, từ vương quốc Kalinga đến núi Vanka. Tìm đến Đại vương Vessantara 
để xin ai đứa bé này về giúp việc cho tôi và Đại vương Vessantara đã ban hai đứa 
trẻ này đến cho tôi để bổ túc cho thí hạnh sự của Ngài. Thưa Đại vương, tôi từ núi 
Vanka vừa đến kinh thành Jetuttara vào sáng hôm nay. 

- Này lão Bàlamôn, ngươi dám lừa dối ta sao? Hai đứa trẻ này là báu vật của 
Đại vương Vessantara, làm thế nào có thể cho đến ngươi để làm tôi tớ cho ngươi 
chứ? Ngươi nói Đại vương Vessantara ban hai đứa trẻ này cho ngươi, có chi là 
bằng chứng không? Nếu ngươi không chứng minh được là của Đại vương 
Vessantara ban cho ngươi, ta sẽ căn cứ quốc luật xứ Sivi để trị tội ngươi. 

Kinh hoàng, lão Bàlamôn Jujaka thưa rằng: 

- Kính thưa Đại vương SañJaya anh minh cao cả, tôi không dám dối trá trước 
mặt Đại vương đâu. Đức Vessantara đã phát nguyện bố thí đến kẻ nghèo khổ tất 
cả những gì mình có được. ân đức lành được lan truyền khắp quốc độ Sivi. Ví như 
trái đất là nơi nâng đở tất cả sinh chúng cùng thảo mộc vô tri, hoặc ví như nước 
các dòng sông lớn là nơi nương tựa cho các loài thủy tộc, mang đến sự mát mẻ, 
giải trừ nóng bức cho sinh chúng. 

Như thế nào, tâm của Đại vương Vessantara rất trong sạch và cao cả, Ngài 
muốn giải thoát cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau như thế ấy, nên Ngài đã 
ban cho tôi hai đứa trẻ này. 

Đây là sự thật, kính xin Đại vương hãy minh xét cho tôi. 

Các vị Đại thần nghe được câu chuyện về Đại vương Sañjaya vừa tìm thấy hai 
đứa trẻ giống như hai cháu nội của mình và sự việc đang được Đức vua Sañjaya 
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minh xét ở sân chầu, nên cùng nhau tê tựu đến sân chầu để chứng kiến sự việc 
diễn tiến như thế nào. 

Khi nghe những lời trình của Bàlamôn JuJaka, cùng nhau bàn tán rằng: 

- Bàlamôn này có lẽ nói lên đúng sự thật, vì sự hào phóng của Đại vương 
Vessantara chúng ta đều biết rõ. Ngay cả Bảo tượng hạnh phúc Paccaya được xem 
là quốc bảo, Ngài cũng sẵn sàng bố thí, cam tâm chịu hình phạt bị lưu đày kia mà. 
Khi bị lưu đày, Ngài vẫn còn bố thí hai con đến lão Bàlamôn Jujaka này, đây là 
việc làm mà xưa nay chưa từng thấy. 

Nếu như Ngài đem cho của kho, vật báu ngoại thân gọi là cho với niềm tin 
trong sạch. Nay lại đem cho ngay con thân yêu của mình, thật là việc chưa từng 
thấy trong thế gian, chẳng hiểu tâm Ngài nghĩ như thế nào nhỉ? 

Trẻ Jali và Kanha nghe nhắc đến cha mình, hai trẻ nghĩ đến tình thương của 
cha mẹ đối với mình, đồng thời nghe được những lời phê phán ấy, nên xúc động 
òa lên khóc ngay giữa triều trung. 

Trẻ Jali muốn phản bác những lời dèm siểm thiếu suy xét ấy, ví như những 
ngọn gió lớn muốn làm nghiêng ngã núi chúa Sineru (Tudi), vị thiên thần có đại 
thần lực dùng uy lực của mình phá tan những ngọn cuồng phong nhiễu loạn ấy. 

Trẻ Jali liền quỳ xuống thưa với Đại vương SañJaya rằng: 

- Thưa nội tổ, các quan dèm siểm khinh bạc cha chúng cháu như thế trước 
mặt nội tổ, như vậy có đúng không? Chỉ vì cha chúng cháu bỏ ngai vua đi vào núi 
Tuyết, không có mặt nơi đây nên họ mới dám khinh lờn như vậy. 

Thưa nội tổ, trước mặt nội tổ mà các quan không kiêng nẽ, dùng những lời vô 
lễ đối với cha chúng cháu như thế, thật là thiếu suy xét. Cha chúng cháu đi vào 
rừng Tuyết trú ngụ, thì của kho, tài sản đâu mà bố thí; chỉ còn chúng cháu là vật 
sở hữu quý nhất. Thế mà cha chúng cháu vẫn can đảm mang ra bố thí để làm tròn 
ước nguyện của mình, tính cách ấy thật đáng khâm phục. Chính hai cháu là vật 
thí giúp cho cha cháu không bị thất tín với người đời, chúng cháu vẫn hoan hỷ 
trước việc làm cao cả này, một việc làm mà ít ai có thể thực hiện được. Vì sao các 
quan không thấu rõ ân đức cao thượng ấy, lại buông lời khinh bạc cha chúng cháu 
như thế? Thử hỏi trong các quan đại thần đây, có ai thực hiện được như cha cháu 
không? Có dám buông bỏ những vật thương yêu nhất của mình không? 

Cha chúng cháu vì hạnh nguyện tế độ chúng sinh thoát khỏi khổ, nên can 
đảm thực hiện những hạnh lành này với tâm từ mãn đối với tất cả sinh chúng. 
Thử hỏi trong các đại quan đây có ai có được tấm lòng vị tha như cha chúng cháu 
không? 

Xin Đức nội tổ phán quyết công minh, thuộc hạ của nội tổ như thế có xứng 
đáng chăng? 

Nghe lời thưa của cháu nội Jali của mình, Đức vua SañJaya nói rằng: 

- Này hai cháu yêu quí của ta, hai cháu đừng phiền trách các Đại thần. Tất cả 
chúng ta đều hân hoan trước việc đại thí khó làm của cha chúng cháu, không ai 
dám tỏ ý khinh bạc cha chúng cháu đâu. 

Này cháu Jali yêu quí! Khi cha chúng cháu bố thí hai cháu với tâm trạng ra 
sao? Hoan hỷ hay có buồn phiền chi chăng? Các cháu nên tường thuật cho nội tổ 
nghe với. 

Trẻ Jali liền tường thuật lại tất cả câu chuyện cho vua nội rõ biết, nghe đến 
sự khác nghiệp của lão Bàlamôn JuJaka đối xử với hai đứa bé tuổi còn nhỏ đại, 
Đức vua SañJaya cùng các Đại thần phẫn phẫn nộ Bàlamôn JuJaka, cảm thương 
cho hai đứa trẻ quí tộc đồng thời nhận ra rằng: “Chúng tuy bị đối xử nghiệt ngả 
nhưng không có tâm oán hận Đại vương Vessantara, điều này cho thấy Đại vương 
rất thương yêu chúng và chúng rất hiểu cha mẹ chúng, thật đáng khâm phục thay 
tỉnh thần kiên cường đầy hiểu biết của hai đứa bé thuộc dòng Hoàng tộc này. 
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Còn lão Bàlamôn JuJaka mặt càng lúc càng xám xịt, thân hình mỗi lúc càng 
rung động mạnh vì quá kinh sợ. Đức vua Sañjaya nhận thấy hai cháu của mình 
hiện còn nằm trong quyền lực của Bàlamôn Jujaka, nên hỏi rằng: 

- Này Jali yêu quí của nội tổ, cha mẹ cháu thuộc hàng quí tộc vương giả. 
Trước đây, hai cháu vào gặp nội tổ, hai cháu thường ngồi lên vế nội tổ để vui đùa. 
Nay vì sao hai cháu lại thờ ơ với nội tổ như thế, như là người khách xa lạ đối với 
nội tổ. 

Này JäÌi con, vì sao con đứng cách xa nội tổ như thế? 

- Thưa nội tổ, nội tổ có tâm thương hai cháu nên nói thế, nhưng hiện tại hai 
cháu là nô lệ của người rồi. Hai cháu đầu dám ngồi vào vế nội tổ như trước, vì 
chúng cháu sợ làn hoen ố địa vị cùng dòng dõi cao quý của nội tổ. khiến nội tổ 
phải hổ thẹn với các vị đại thần của mình. Nên chúng cháu đứng cách càng xa nội 
tổ càng tốt. 

- Này cháu Jali ơi! Cháu đừng buông lời hạ mình như vậy. Những câu nói 
chua cay của cháu ví như người đem lửa đốt rát mặt nội tổ, hoặc ví như người 
mang tội tổ đặt trên lò lửa, khiến nội tổ vô cùng xốn xang, bức rứt, ngồi không yên 
trên ngai vàng này. 

Này cháu Jali ơi! Cháu đừng hờn trách nội tổ nữa, nội tổ sẽ giải thoát cho hai 
cháu với bất cứ giá nào, không để hai cháu làm nô lệ cho lão Bàlamôn ác độc kia 
đâu. 

Này JälI, cha cháu có định giá là bao nhiêu để hai cháu được tự do không? 

- Thưa nội tổ, cha cháu định giá cháu là 1.ooo đồng vàng (kahapana), riêng 
em Kanha của cháu, ngoài 1.ooo đồng vàng ra, tôi trai, tớ gái, bò, dê ngựa, mỗi 
thứ là 1oo. Khi nào đủ số lượng mà cha cháu định ra được trao đến tận tay ông 
Bàlamộn này, khi ấy chúng cháu mới được tự do. 

- Này cháu Jali, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? 

- Vâng, thưa nôi tổ, chỉ có bấy nhiêu thôi. 

Đức vua SañjJaya hỏi Bàlamôn JuJaka rằng: 

- Này lão Bàlamôn ác độc kia, có đúng thật như lời trẻ Jali nói chăng? 

Vừa run rẩấy, lão Bàlamôn JJaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, sự thật đúng như lời của trẻ Jal1. 

Đức vua SañJaya cho mang đầy đủ những chuộc phẩm theo lời trẻ Jali đến 
sân chầu, phán gọi lão Bàlamôn JuJaka rằng: 

- Này lão Bàlamôn, hãy nhận những lễ phẩm này, hãy trao hai đứa trẻ ấy cho 
ta. 

Lão Bàlamôn Jujaka hai tay dắt hai đứa trẻ đến giao tận tay của Đức vua 
Sañjaya rồi tuyên bố rằng: 

- Kể từ giờ phút này, hai ngươi được tự do. 

Đức vua SañJaya truyền ban thưởng cho lão Bàlamôn Jujaka một dinh thự 7 
tầng để thưởng công lão mang hai đứa trẻ đến kinh thành Jjetuttara, truyền dọn 
buổi tiệc thịnh soạn để ban thưởng cho lão Bàlamôn Jujaka. 

Bàlamôn Jujaka thọ hưởng vinh hoa như thế. 

Được tin Đức vua SañJaya tìm thấy hai người cháu nội, Hoàng hậu Phusati và 
các cung phi vô cùng hân hoan cùng đi đến sân chầu. Gặp lại hai cháu nội bà 
Hoàng PhusatI vô cùng mừng rỡ, lệ thương yêu đong đầy trong đôi mắt xinh đẹp 
của bà, bà ăm bồng nâng niu hai cháu. 

Hai trẻ được tắm rữa sạch sẽ, thọ dụng vật thực thượng vị, ngủ yên trong 
cung vàng, qua hết rồi những ngày gian khổ. 

Hôm sau, Đức vua cùng Hoàng hậu Phusati đến thăm hai cháu, hỏi rằng: 

- Này Jali cháu yêu quí! Cha mẹ cháu có được mạnh khỏe không? Có tìm đủ 
lương thực để sinh sống chăng? Cha mẹ cháu sống có được an lạc chăng? Có bị 
thú rừng quấy nhiếu chăng? 
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- Thưa nội tổ, cha cháu sống được an lạc, cả hai đã xuất gia sống đời ẩn sĩ. 
Cha cháu tu hành nơi liêu thất riêng mọi việc đã có mẹ cháu chu toàn. 

Thương thay cho mẹ cháu, buổi sáng thức dậy sớm quét dọn liêu thất xong, 
múc nước đổ đầy vào các nơi chứa, đưa chúng cháu đến liêu thất của cha cháu, rồi 
mẹ Maddl đi vào rừng hái trái cùng các rễ cũ để mang về. 

Sau khi tắm rữa chúng cháu xong, cả gia đình dùng trái rễ, cũ mà mẹ mang 
về, rôi mẹ Maddi đưa chúng cháu trở về liêu thất riêng. 

Rồi trẻ Jalï thuật lại đầy đủ chỉ tiết sự sinh hoat của Bồtát cùng gia tộc khi trú 
ngụ nơi núi Vanka. Trẻ Jali thưa tiếp rằng: 

- Thưa nội tổ, việc cha cháu bố thí là mong đem lại an lạc cho nhiều người, là 
một đức lành tốt đẹp. Có phải một vị vua tốt là cần phải lo hạnh phúc đến các 
thần dân của mình không? Có phải tâm bi mãn này cần được mở rộng đến các 
nước lâng bang, đó là mang đức lành rưới khắp mọi nơi chăng? Vì sao nội tổ lại 
trách cứ cha cháu, đày cha cháu biệt xứ như thế? 

Đức vua suy gẫm thấy lời trẻ Jali thấm nhuần đạo lý nên nói rằng: 

- Này cháu Jali yêu quí! Lời cháu nói rất đúng, nội tổ đã thiếu suy xét nên 
phạt oan cha cháu. Vậy này cháu Jali, chúng ta hãy cùng nhau đến núi Vanka 
rước cha mẹ cháu về Hoàng cung đi. 

- Vâng, thưa nội tổ. 

Vua SañJaya ra lịnh chuẩn bị đến núi Vanka để đón Đại vương Vessantara về 
triều cai trị vương quốc S1v1. 

Một đạo quân hùng mạnh sẵn sàng đi trước để dọn đường, con đường từ 
kinh thành Jetuttara đến núi Vanka được mở rộng rộng tám 1!sabha, trẻ Jali là 
người hướng đạo. 

Bảy ngày sau, Đức vua SañJaya, hoàng hậu Phusati, Jali, Kanhajina luôn cả 
bạch tượng Hạnh phúc Paccaya (được vua xứ Kalinga trao trả về) và đoàn tùy 
tùng long trọng làm lễ lên đường. 

Khi Đức vua Sañjaya và Hoàng tộc chuẩn bị lên đường đến núi Vanka, lão 
Bàlamôn JuJaka dùng bữa quá độ nên bị bội thực mệnh chung. 

Đức vua SañJaya cho thông báo cho thân nhân của Bàlamôn JuJaka đến nhận 
tài sản của lão, nhưng không có ai đến nhân và tài sản ấy được sung vào công khố. 

Nàng Amittatapana bỏ trốn đi đến bờ sông Godhavar1 để sinh sống, hậu duệ 
tộc họ của Bàlamôn JuJaka vẫn còn sống ở làng Dunnivittha trong thời Đức Phật 
còn tại tiền0), 

Thái tử Jali cùng đoàn quân hộ giá đi trước dẫn đường, sau 45 này vượt 
đường dài 6o dotuần họ đi đến núi Vanka. Đến ao sen Mucalinda, Thái tử Jali cho 
dừng quân đợi nội tổ. 

Khi đến thảo lư của Bồtát, Đức vua SañJaya dạy rằng: 

- Ta sẽ vào am thất trước để xem xét, Hoàng hậu Phusati và hai cháu hãy vào 
sau. 

Nhìn thấy cha ngự đến am thất của mình, Bồtát cùng nàng Maddi đi đến 
đảnh lễ dưới chânVương phụ. Đức vua Sañjaya nói lời vấn an hai con rằng: 

- Hai con sống nơi này có được an lạc chăng? Vật thực có được đầy đủ chăng? 
Các loài thú dữ, thú rừng có thường đến quấy nhiều chăng? ... 

- Thưa cha, chúng con sống nơi này được an lạc, vật thực dùng được đầy đủ. 
Các loài thú dữ tránh xa nơi này. 

Thưa cha và mẹ có được an lạc không? Các đại thần cùng thần dân trong 
vương quốc Sivi đều được an lành phải không thưa cha? 

- Này con thân yêu, tất cả mọi người đều sống an lạc. 
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Hoàng hậu Phusati cũng đi đến am thất, nhìn thất mẫu thân, Bồtát cùng 
nànng Maddli đi đến quỳ xuống chân mẹ, nhìn thấy lại người con thân yêu của 
mình, hoàng hậu Phusati không nén được cảm xúc bà khóc ròng, cả Bồtát cùng 
nàng Maddli quy dưới chân mẹ, mắt tràn đầy lệ nóng. 

Trẻ Jali và Kanha vừa nhìn thấy nàng Maddl lập tức chạy đến, bé Kanha 
nhảy vào lòng mẹ, ôm chặt lấy mẹ òa lên khóc. Cả ba mẹ con ôm nhau mà khóc, 
không dằn được xúc động quá lớn cả ba người ngả ra ngất xỉu, chứng kiến cảnh 
trùng phùng đầy lệ nóng của ba mẹ con nàng Maddl, Bồtát, vua SañJaya và hoàng 
hậu PhusatI cũng không ngăn chận nỗi xúc động, cùng ngã ra ngất xỉu. Nhiều 
cung phi, đại thần .... cũng không dằn được sự xúc động dâng trào cũng ngã lăn ra 
ngất xỉu; quả địa cầu rung chuyển, làm lay động đến núi chúa Sineru (Tudì), vua 
Trời Sakka đưa thiên nhãn quán xét; thấy thế suy nghĩ rằng: 

- Đấng Đại sĩ xa lìa Hoàng tộc đã lâu, nay trùng phùng. Cả 6 vị hoàng gia 
cùng hội chúng không nén được cảm xúc trào dâng đã ngất xỉu. Nếu ta không trợ 
giúp họ, e rằng những vị hiền nhân này sẽ mệnh chung. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) đi xuống nhân giới, trên tay mang theo bát 
nước bằng vàng ròng; đứng giữa hư không Thiên vương Sakka rảy nước từ chiếc 
bát mang theo, hóa ra trận mưa lớn trút xuống thảo am của Bồtát. 

Những ai trong đoàn tùy tùng hộ giá của Đức vua Sañjaya muốn ướt thì mưa 
thấm ướt, ai không muốn nước mưa chạm vào thì khô ráo. 

Sáu vị Hoàng thân nhờ trận mưa kỳ diệu trút xuống đã hồi tỉnh, sau đó Đức 
vua SañJaya nói với Bồtát rằng: 

- Này Vessantara con! Cha mẹ cùng các đại thần và cung phi đến đây rước 
con trở về quốc độ Sivi để trị vì vương quốc. Vậy hai con hãy theo cha mẹ trở lại 
Hoàng cung đi. 

Bồtát Vessantara khước từ rằng: 

- Thưa Vương phụ, trước con là vua quốc độ Sivi, chỉ vì hạnh nguyện bố thí, 
con bố thí bạch tượng Hạnh phúc Paccaya đến thần dân xứ Kalinga. Thần dân 
trong xứ Sivi và Vương phụ đã không hài lòng, đày con phải biệt xứ. Thưa cha, con 
trú ngụ nơi này, sống rất an vuI. 

Nếu con trở về quốc độ Sivi, những ai nghèo khổ đến xin con bố thí, con sẽ 
thực hiện hạnh bố thí theo như tâm nguyện của mình. Và như thế lại gây ra sự 
khó chịu cho cha cùng thần dân. 

Xin cha hãy cho con được sống đời ẩn sĩ ở nơi này, để thực hành phạm hạnh 
trọn đời. 

Nghe vậy, Đức vua SañJaya tỏ lời an ủi và khuyên giải rằng: 

- Này con, con chớ nên nói thế. Trước kia vì thấy thần dân xôn xao, bất bình 
và cha không suy xét thấu đáo hạnh nguyện cao cả của con, nên đã phạt oan con. 

Này Vessantara thân yêu! Con hãy vì tâm từ mãn đối với thần dân trong xứ 
Sivi nên thứ lỗi cho tất cả đi. 

Các quan Đại thần, các cung phi đều quỳ xuống khẩn cầu Bồtát hãy tha thứ 
lõi lầm cho tất cả và trở về Vương quốc Sivi. Họ đã khẩn cầu ba lần như thế và 
Bồtát im lặng nhận lời. 

Ngài cùng nàng Maddl đi vào bên trong thảo am, thay y phục ẩn sĩ và trở lại 
phẩm mạo người gia chủ, Ngài nhìn am thất nói rằng: 

- Am thất này ta đã nương trú được o tháng 15 ngày để bổ túc pháp Balamật 
(paramn), giờ đây ta phải xa lìa nơi này; ta không còn địp quét dọn làm sạch am 
thất này nữa rồi. Giờ đây ta phải từ giả nơi đây. 

Để tri ân am thất đã che chở cho Ngài những tháng ngày qua, Bồtát đi vòng 
quanh am thất ba vòng để từ giả, trái đất lại chuyển mình rung động. 
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Khi trở ra hội kiến cùng Hoàng tộc; Đức vua SañJaya cùng 6o ngàn vị Đại 
thần đã chuẩn bị nước thơm, thỉnh Bồtát Vessantara tắm rửa sạch sẽ, rồi khoác 
lên người Ngài chiếc vương bào, làm lễ Đăng quang ngay tại nơi ấy. 

Sau khi lễ Tôn vương chấm dứt, các Đại thần thỉnh Đại vương Vessantara trở 
về kinh thành Jetuttara. 

Đại vương Vessantara ngự trên vương tượng Hạnh phúc Paccaya được che 
bên trên là cây lọng trắng o tâng. Sau 45 ngày đoàn hộ giá cùng Đại vương 
Vessantara và Chánh hậu Maddl trở về kinh thành Jetuttara. 

Ngày đầu tiên về đến kinh thành Jetuttara, Đại vương Vessantara ra lịnh ân 
xá tất cả mọi tội nhân, chí đến mèo bị nhốt cũng được phóng thích. 

Khi vào Hoàng cung để nghỉ đêm, Bồtát suy nghĩ: “Làm thế nào ta có được 
tài sản để bố thí cho những cư dân thiếu ăn, thiếu mặc đây?”. 

Ngai vàng của Thiên vương Sakka (ĐếThích) chợt nóng lên, đưa thiên nhãn 
quán xét, hiểu được ý của Bồtát. Vua Trời Sakka suy nghĩ: 

- Đây là một trong 8 điều cầu xin của Đấng Đại sĩ. 

Với thần lực của mình, vua Trời Sakka tạo ra trận mưa lớn với 7 loại ngọc 
báu rơi xuống kinh thành Jetuttara, ngập đến đầu gối. 

Nhờ đó, Đại vương Vessantara tiếp tục làm công quả bố thí cho đến trọn đời, 
sau khi thân hoại mạng chung, Đại vương Vessantara sinh lên cõi Tusita 
(Đẩấusuất). 

Nhận diện Bổn sự. 

Đức vua SañJaya nay là Đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn); bà Hoàng Phusati 
nay là bà Hoàng Maha Maya. 

Lão Bàlamôn Jujaka nay là Tôn giả Devadatta (ĐềBàĐạtÐa); nàng 
Amittatapana nay là nàng Cinca. 

Người thợ săn dẫn đường Jetaputta nay là Tôn giả Channa (người ky mã của 
Bồtát Siddhattha). 

Đạo sĩ tóc bện Accuta nay là Trưởng lão Sariputta; vua Trời Sakka nay là 
Trưởng lão Anuruddha. 

Hoàng hậu Maddi nay là Rahulamata; trẻ Jali nay là Ngài Rahula, trẻ 
KanhajJina nay là bà Thánh nữ Uppalavanna. 

Đại sĩ Vessantara nay là Đấng Như lai®). 

Bổn sự Vessantara cũng được ghi nhận trong Cariyapiltakat2 và thường được 
trích dẫn, được xem là Bốthí Balamật được viên mãn. 

Có câu hỏi rằng: 

Hỏi. Vì sao trong kiếp làm người áp chót này, Bồtát mới viên mãn pháp Bố 
thí độ. Trong khi Bố thí độ là pháp tiên khởi trong thập độ? 

Đúáp. Thật ra trong vô số kiếp trong vòng luân hồi, Bồtát đã thực hiện pháp 
Bốthí đến giai đoạn hoàn hảo rồi. Khi nói, trong kiếp Bồtát là Đại sĩ Vessantara 
Ngài bổ túc pháp Bốthí cho tròn đủ, cần nên hiểu như vầy: 

“Pháp bố thí là tiên khởi cho Thập độ, pháp thứ 1o là Xả Balamật (Upekkha 
paramT). Ba mươi pháp Balamật này, Đức Bồtát đã thực hành viên mãn rồi, nhưng 
để làm cho “vòng đai Balamật được khép kín”, Ngài phải trở lại thực hiện pháp 
Bốthí Balamật một lần nữa. Ví như khi Kiết giới SIma, chư Tăng đi từ hướng Đông 
đến hướng Nam, đến hướng Tây rồi đến hướng Bắc, để vòng đai Sima được khép 
kín, chư Tăng phải trở lại hướng Đông một lần nữa. Cũng vậy, chỉ trong kiếp làm 
người áp chót, Bồtát Vessantara phải thực hiện trở lại Bố thí độ hoàn hảo một lần 
nưa. 


@- JA. Chuyện số 547. 
)- Cp. 1. Q. 
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Và cũng chính trong kiếp này Ngài đã thực hiện năm pháp đại thí là: Thí tài 
sản, thí con, thí vợ, thí tứ chi và thí mạng sống. 

Hỏi. Nhưng trong câu chuyện không thấy Bồtát bố thí tứ chi hay mạng sống? 

Đúp. Tuy trong câu chuyện không thấy Bồtát Vessantara bố thí tứ chỉ hay 
mạng sống, nhưng Ngài đã có tâm nguyện như thế khi còn là Thái tử. 

Giả sử có ai đến xin thịt, xương, mắt hay trái tìm của Ngài, Ngài sẵn sàng cho 
kẻ ấy ngay. Chỉ vì phước của Đấng Đại sĩ quá lớn, nên không có ai đến xin Ngài 
những vật ấy mà thôi. 

Tuy không có ai đến xin Ngài tứ chi hay mạng sống, nhưng vẫn được liệt kê 
và năm đại thí sự vậy. Vì rằng, khi Ngài khởi tâm nguyện như vậy, trái đất đã rung 
chuyển. 

Sự bố thí đạt ở đỉnh cao tột của Đấng đại sĩ Vessantara khiến trái đất phải 
rung chuyển 7 lần, và đây cũng là câu hỏi được nêu ra trong tập Milandapañha 
(Milanda hỏi)0). 

Bổn sự Vessantara được tạc thành phù điêu trong điện thờ Xálợi của Maha 
Thupa(2. Bổn sự Vessantara được Đức Thế Tôn thuyết lên với 786 kệ ngôn (1655 
— 2440). 

Kinh tập kinh Jataka (Bổn sự) mất thì Bổn sự Vessantara mất đầu tiên6). 
Theo Bản Sớ giải Phật sử, sau khi tụng Buddhavamsa, kinh Bổn sự Vessantara 
được tụng tiếp nối theo(. 

Dứt Bổn sự Vessantara. 

Khi Đức Thế Tôn giảngxong kinh Bổn sự Vessantara, đại chúng dòng 
ThíchCa vô cùng hoan hỷ, đánh lễ Đức Thế Tôn rồi ra về, không một ai thỉnh Đức 
Thế Tôn thọ thực vào ngày mai. 

Ngay cả Đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn) cũng không có lời thỉnh cầu, Đức 
vua cũng nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn sẽ ngự đến Hoàng cung để thọ thực vào ngày 
mai, chứ Ngài còn ngự đến nơi nào nữa chứ”. 


A- Tế độ Gia tộc. 


1- Tế độ uua Suddhodana (Tịnh Phạn) uà Di mẫu Gotarmi. 

Vào sáng sớm hôm sau, Đức Thế Tôn sau khi xuất khỏi thiền tịnh, Ngài đưa 
Phật trí quán xét như vầy: “Chư Phật quá khứ khi về viếng thăm gia tộc lần đầu, 
sau những tháng ngày xa vắng. Chư Phật quá khứ có đến thọ thực nơi cư ngụ của 
những thân tộc hay nơi ở của các Trưởng giả hay không? Hay các Ngài ngự đi 
khất thực tuần tự theo thứ lớp từng nhà?”. 

Đức Thế Tôn thấy rằng: “Chư Phật quá khứ ngự đi khất thực theo thứ lớp 
từng nhà”. 

Vào buổi sáng, sau khi vận y phục tề chỉnh, tay cầm lấy y bát, Đức Thế Tôn 
cùng 2o ngàn vị Tỳkhưu ngự vào thành Kaprlavatthu (Catylavệ) để khất thực. Cư 
dân trong kinh thành Kapilavatthu náo động lên rằng: “Thái tử Siddhattha giờ trở 
nên nghèo khổ, phải đi xin ăn”. 

Các cung nữ nghe tin này, vội chạy đến cung của Hoàng hậu Yasodhara báo 
rằng: 

- Thưa Hoàng hậu, Đại vương Siddhattha (S1ĐạtTa) hiện nay trở nên nghèo 
khổ, phải đi xin ăn trong thành Kapilavatthu. 

Ngỡ mình nghe lầm, Hoàng hậu Yasodhara hỏi lại rằng: 


@- MII. p. 113. Xem thêm Đại Trưởng lão Giới Nghiêm (d). Mi-Tiên vấn đáp ( tậpIII). Phẩm I (Pathama 
vagga). Câu hỏi 4. Và Mi- Tiên vấn đáp (tập II). Phẩm 7 (Sattana vagga). Câu hỏi 5. 

2)- Mhv. xxx. 88. 

(3)- AA. 1. 51. 

(4)- BuA. 248. 
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- Này cung nhân, ngươi vừa nói gì? 

- Thưa Hoàng hậu, Đại vương Siddhattha hiện nay trở nên nghèo khổ, phải 
đi xin ăn trong thành Kapllavatthu. 

Sau khi hỏi ba lần để xác định, Hoàng hậu Yasodhara xúc động, than khóc 
rằng: “Đại vương ôi! Trước đây Ngài là vị chúa nơi kinh thành Kaprlavatthu này, 
Ngài thường ngự trên lưng Vương tượng trắng có quân gia theo hộ tống để đi 
khắp kinh thành Kapilavatthu. Khi ấy Ngài thật oai vệ như sư tử chúa dạo đi nơi 
vương quốc của mình. Nay Ngài xuất gia làm ẩn sĩ, có lẽ nét oai phong khi xưa đã 
mất, Ngài trở nên nghèo khổ phải đi xin ăn để sống như kẻ nô lệ thấp hèn. 

Ôi! Yasodhara này là người kém phước khiến nét uy mãnh của Ngài không 
còn. Ngài chẳng có tâm thương yêu đến Yasodhara này, nên Ngài bỏ cung vàng ra 
đi xuất gia mà chẳng hề nói với Yasodhara một lời từ biệt. 

Dù không thương tưởng đến Yasodhara, Ngài cũng nên có chút tình thương 
đối với con trai của Ngài là Rahula (LaHầuLa) chứ. 

Khi ấy Hoàng hậu Yasodhara đang vấn lại mái tóc xin đẹp của mình, một tay 
nàng nắm lấy mái tóc, tay kia dắt Thái tử Rahula đi đến cửa sổ của tòa Cung điện, 
nhìn xuống đường phố để nhìn lại hình dáng của Đại vương Siddhattha. 

Nàng nhìn thấy Đức Thế Tôn ôm bát đi trước Tăng chúng 20 ngàn vị, với nét 
uy nghiêm trầm tỉnh, bất giác tâm bà hân hoan rằng: 

- Trước đây Đại vương ngự đi trên lưng Bạch tượng trắng có chiếc lộng trắng 
chín tâng che bên trên, có quan quân hộ tống. Nhưng ta chưa từng thấy cảnh 
tượng trang trọng đầy uy nghiêm lạ thường của Ngài như cảnh tượng hôm nay. 

Hoàng hậu Yasodhara đưa Thái tử Rahula đến bên cửa sổ, nói rằng: 

- Này Rahula con! VỊ Samôn đang dẫn đầu đoàn Samôn chính là cha của con 
đấy. 

Rồi Hoàng hậu Yasodhara nói lên 1o kệ ngôn tán thán Đức Thế Tôn khi Ngài 
còn sống đời sống tại gia, kệ ngôn này được gọi là Narasihagatha (kệ Hùng sư). 
Được gọi là Narasihagatha (Hùng sư) vì mỗi kệ ngôn được kết thúc bằng chữ 
narastha. 

1- Sinddhamilamudukuñcritakeso; surIyanimmalatalabhinalato. 

Yuttatungamudukayatanaso; rams1Jalavitato narasiho. 

“Tóc Ngài mềm mại, đen bóng như màu con ong, xoắn lại một bên; 

Trán bóng như mặt trời đang chiếu sáng. 

MMũnt mềm mại nhô lên cân đối như uiên ngọc quú khéo gọt dũa. 

Đống Hùng sưnhư uẳng sáng lan tỏa rộng”. 

2- Cakkavarankitarattasupado; lakkhanamandita ayatapanhiI. 

Camarihatthavibhusitapanho; esa h1 tuyham pita narasiho. 

Chân Ngài màu hồng ngọc có dấu bánh xe thiêng; 

Những đặc tướng cao quú có nơi đôi chân ấu. 

Có lọng trắng cùng những chiếc phất trần uàng. 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

3- Sakyakumaro varado sukhumalo; lakkhanavicIttapasannasarrro. 

Lokahitaya agato naraviro; esa hi tuyham pita narasiho. 

“Con trai dòng ThíchCa dũng mãnh, hiền dịu nhân án; 

Phong thái đỉnh đặc, cùng những đặc tướng quú. 

Bậc anh hùng rnang lợi ích đến thế gian; 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

4- Ayatayuttasusanthitasoto; gopakhumo abhinlanetto. 

Indadhanu abhimlabhamuko; esa hi tuyham pIta narasiho. 

“Đôi tai tĩnh tường xinh đẹp, khéo cân đối; 

Mắt đen nhánh, đẹp như mắt bò con, uới hàng mỉ mềm. 

Lông màu đen thẳm, cong như chiếc cung của uua trời Inda. 
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Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

5- PunnacandanIibho mukhavanno; devanaranam piyo naranago. 
MattagaJIndavilasitagami; esa hI tuyham pita narasiho. 
“Gương mặt như trăng tròn đang chiếu sáng; 

Như oi quú cả người trời đều thương mến. 

Dáng đi, tướng đứng rất khéo uà tựnhiên. 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

6- SiniddhasugambhiramañJusaghoso; hingulavannarattasuJivho. 
VisativIsatisetasudanto esa hi tuyham pita narasiho. 

“Tiếng Ngài dịu ngọt, uang rộng uà thâm sâu; 

Lưỡi tươi thắm như hoa hồng, răng sáng bóng. 

Mỗi hàm có 2o chiếc răng đều khít khao; 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

7- Khattiyasambhava aggakulindo, devamanussanamassitapado; 
Silasamadhipatitthitacitto, esa hi tuyham pita narasiho. 

“Ngài sĩnh ra từ dòng uua thật sự cao quú; 

Người, trời đều đảnh lễ dưới chân Ngài. 

Bậc có giới định cùng tâm an tịnh; 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

8- VattasuvattasusanthitagIvo, sihahanumigaraJasarTro; 
Kañcanasucchaviuttamavanno, esa hi tuyham pita narasiho. 
“Cố tròn đầu trơn mịn uà thẳng; 

Qua hàm như hàm sư tử chúa. 

Màu da uàng sáng chói như 0uàng tính luuện; 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

9- AñJanasamavannasumlakeso; kañcanapattavisuddhanalato. 
Osadhipandarasuddhasuunmno; esa h1 tuyham pita narasiho. 
“Tóc đen huuêm, mềm sáng bóng; 

Trán như đĩa uàng bóng sáng như các uì sao. 

Sợi lông thuần trắng xoắn lại nằm giữa hai chân màu, 

Đống Hùng sư ấu chính là cha của con”. 

10- Gacchantonilapathe viya cando, taraganaparivaddhitarupo; 
SavakamaJJhagato samanIndo, esa h1 tuyham pIta narasIho”ti. 
“Như uũng trăng đi giữa hư không; 

Chiếu rực sáng giữa các uì sao chung quanh. 

VỊ Samôn chủ soái đi trước các hàng đệ tử; 

Đng Hùng sư ấu chính là cha của con”, 


Rồi nàng Yasodhara vội vả đi đến cung điện của Đức vua Suddhodana, báo 
tin rằng: 
- Thưa Đại vươg, hiện tại Thái tử Siddhattha đang đi xin ăn trong thành 
Kapllavatthu. 
Nghe tin báo của nàng Yasodhara, Đức vua Suddhodana vô cùng đau khổ, 


vội vàng lấy chiếc khăn choàng lên đầu. không kịp vấn lại chiếc khăn, hối hả đi ra 


khỏi Hoàng cung, đến nơi Đức Thế Tôn đang ngự đi khất thực. 


Đức vua nói với Đức Thế Tôn rằng: 


- Con ơi! Vì sao con làm mất thể diện của chúng ta như thế? Con đi xin ăn 


như vậy là tổn hại đến cha vô cùng. Đúng ra con phải ngự trên chiếc kiệu vàng để 
tuần du nơi thành Kapilavatthu này. Này Thái tử, vì sao con làm mất mặt cha như 


@)- BuA. P. 4; JA.1. 77 — 94. 
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- Này Đại vương, Như Lai không làm mất mặt Đại vương. Như Lai đang thực 
hành phận sự của dòng dõi mình. 

- Này con, sự đi xin ăn để sống, là dòng đối của chúng ta hay sao? 

(Kim pana, tãta, pindäya caritvä jTvanavamso mama vamso”ti?). 

- Thưa Đại vương, việc làm này không thuộc về dòng dõi của Ngài. Nhưng 
thuộc về dòng đối của Như Lai, dòng dõi của Như Lai là dòng Phật. Chư Phật 
thường nuôi mạng sống bằng cách đi xin ăn, 

(Neso, maharäja, tava vamso, mama paneso vamso. Anekani hỉ 
buddhasahassanI pIindaya carItvava JIvimsu' tì). 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn. 

168- Dttitthe nappamaJJjeyya; dhammam sucaritam care. 

DhammacarI sukham setl; asmim loke paramhi ca. 

“Nổ lực chớ phóng dật; hãu sống theo chánh hạnh. 

Người chánh hạnh hưởng lạc; cả đời nàu, đời sau” (HT. TMC d)0). 

Nghe dứt kệ ngôn, Đức vua Suddhodana chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Đức vua vô cùng hân hoan, xin thỉnh bát của Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế 
Tôn cùng 20 ngàn vị Samôn đến Hoàng cung để thọ thực. Đức Thế Tôn im lặng 
nhận lời. 

Tin Đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngự đến Hoàng cung thọ thực được lan 
truyền khắp Hoàng cung, Hoàng tộc ThíchCa như Hoàng hậu MahapaJapati 
GotamI ... đều đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, nhưng không có 
nàng Yasodhara. Các cung nhân hay tin Đức Thế Tôn ngự đến Hoàng cung thọ 
thực, đến thông báo cho nàng Yasodhara biết, nàng nói rằng: 

- Các người hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đi, còn ta không đến đâu. Bao giờ 
Đức Thế Tôn ngự đến cung điện này, ta mới tiếp kiến Ngài. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp, rồi Ngài 
thuyết lên kệ ngôn. 

169- Dhammam care sucaritam; na nam duccaritam care. 

Dhammaecar1 sukham setl; asmim loke paramhi ca” ti. 

“Hãu khéo sống chánh hạnh; chớ sống theo tà hạnh. 

Người chánh hạnh hưởng lạc; cả đời nàu, đời sau” (HT. TMC d)6). 

Nghe dứt kệ ngôn Đức vua Suddhodana chứng Thánh quả Nhất lai và bà Di 
mẫu Gotami chứng Thánh quả Dự Lưu®), 

Đức vua Suddhodana thỉnh Đức Thế Tôn và Tăng chúng rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi xin thỉnh Ngài cùng chư Tykhưu Tăng đến 
thọ thực nơi Hoàng cung vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Ngài cùng Tăng chúng trở về Tự viện 
Nigrodha. 

2- Tế độ Hoàng hậu Yasodhara. 

Vào ngày thứ hai khi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến Hoàng cung để 
thọ thực. Sau khi thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn nhìn đại chúng Hoàng tộc thấy 
có đầy đủ mọi người trong thân tộc nhưng thiếu nàng Yasodhara, Ngài hỏi rằng: 

- Vì sao hôm nay vẫn không thấy Công nương Yasodhara đến đây? (Đức Thế 
Tôn gọi Công nương để tránh tiếng dị nghị là: “Ngài vẫn còn ái luyến nàng 
Yasodhara, nhưng cũng không sai sự thật vì nàng là con vua Suppabuddha). 

Di mẫu Gotami cho các phi tân đến cung điện của nàng Yasodhara, gọi nàng 
đến hội kiến với Đức Thế Tôn, rồi thưa với Đức Thế Tôn rằng: 


6)- Dhp. Câu số 168. 
)- Dhp. Câu số 16o. 
G)- Thag. 157. 
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- Kính bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy mở lòng bi mãn tế độ nàng Yasodhara. 
Nàng là một trong những hiền phụ ít có trên thế gian này, khi Ngài xuất gia làm 
ẩn sĩ trú ngụ nơi rừng thắm, nàng cũng từ bỏ trang điểm, từ bỏ xiêm y xinh đẹp, 
khoác lên mình chiếc áo ẩn sĩ như Ngài. Hằng ngày nàng thường than khóc vì 
thương nhớ Ngài. 

Khi các phi tân đến cung nànng Yasodhara, đi đến phòng của nàng, thấy 
nàng mặc chiếc áo nữ ẩn sĩ, dung nhan tiều tụy như một nữ ẩn sĩ khổ hạnh lâu 
ngày. 

Trước đây nàng Yasodhara nổi tiếng là xinh đẹp đệ nhất trong 7 xứ của dòng 
tộc ThíchCa, hiện tại nàng chẳng còn xinh đẹp như dạo nào, chỉ vì nàng quá 
thương nhớ chồng, tình nguyện thực hành khổ hạnh như muốn chia xẻ những cực 
khổ với chồng. 

Nàng đang than khóc kể lể rằng: “Đức Thái tử về đến kinh thành đã ba ngày 
rồi, mà chẳng có một lời thăm hỏi đến Yasodhara này, Ngài chẳng còn có tâm 
thương mến đến Yasodharä nữa rồi. Ôi ! Chẳng biết kiếp trước ta đã tạo ra lõi lầm 
gì với Đức Thái tử mà ngày nay ta gặp phải cay đắng như thế này, chẳng biết ngay 
trong hiện tại này ta đã phạm vào điều lầm lõi nghiêm trọng nào mà Đức Thái tử 
ra đi chăng đoái hoài gì đến ta? Hãn là Đức Thái tử chẳng còn thương tưởng đến 
ta nữa rồi, nên đến một lời thăm hỏi nhỏ nhoi mà Ngài cũng chẳng buồn nói ra. 
Ta là người nữ bất hạnh nhất trên thế gian này, ví như chiếc Long xa mà không có 
Đức vua ngự, hoặc ví như vương quốc không có Đức vua trị vì, đời sống của 
Yasodhara này không còn ý nghĩa, ta sống chỉ để thế gian khinh rẻ chê cười 

Các phi tần thấy nàng đang than khóc kể lễ quá não lòng, các nàng không 
cầm lòng được, trên mặt tràn ra những giòng nước mắt thương cảm cho bà Hoàng 
nhân hậu, các nàng Im lặng không dám lên tiếng. Khi than khóc mỏi mệt, nàng 
nhìn ra thấy các nàng phi tần, hỏi rằng: 

- Này các con, các con đến đây có việc gì vậy? 

- Thưa lịnh bà, lịnh bà GotamI thỉnh bà đến Hoàng cung để hội kiến với Đức 
Thế Tôn. Khi nghe được pháp từ Đức Thế Tôn, tâm của lịnh bà sẽ an tịnh, dập tắt 
mọi sầu khổ. 

- Này các con, các con vừa nói: “Lịnh mẫu hoàng bảo ta đến hội kiến với Đức 
Thái tử phải không?”. 

- Vâng, thưa lịnh bà. 

Nghe vậy, nàng Yasodhara càng tủi thần khóc lớn rằng: 

- Ta đầu phải là hạng nữ nhân xấu xa đê tiện mà Đức Thái tử chẳng thèm ngự 
đến nơi đây. Khi trước Đức Thái tử thường ngự đến cung điện này, trú ngụ cùng 
với ta nơi này cả ngày lẫn đêm, không cần có nàng cung nhân nào đến báo tin, ta 
cũng không cần phải mời thỉnh Ngài ngự đến đây. 

Đôi khi ta không kịp chuẩn bị tiếp rước Ngài, tự thân Ngài rửa chân rồi tự 
dùng những vật thực mà ta đã soạn sẵn cho Ngài. Tại sao hôm nay lại gọi 
Yasodhara đến hội kiến cùng Ngài ở nơi khác? Ta có lõi lầm gì đối với Ngài chứ? 
Các con hãy trở về thưa lại với lịnh Mẫu hoàng rằng: “Yasodhara có lẽ là người 
xấu xa đê tiện nên Đức Thái tử ra đi xuất gia không một lời từ biệt. Nay về đến 
Hoàng cung thăm Hoàng tộc cũng chẳng màng hỏi đến ta, không thèm ngự đến 
cung điện của ta, Yasodhara rất hổ thẹn nên không đi đâu cả. 

Các con hãy về báo cho lịnh Mẫu hoàng biết rằng: “Bao giờ Đức Thái tử rời 
khỏi Hoàng cung, khi ấy Yasodhara này sẽ nhắm mắt lìa trần”. 

Khi nghe các phi tân thuật lại những lời của nàng Yasodhara, Đức vua 
Suddhodana bạch với Đức Thế Tôn về đức hạnh cao quý của nàng Yasodhara như 
vầy: 

- Bạch Đức Thế Tôn, khi Ngài ha bỏ Hoàng cung ra đi xuất gia, nàng 
Yasodhara cũng bỏ cả việc trang điểm, từ bỏ những chiếc y bằng vải mịn của xứ 
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Kasi, đấp lên mình chiếc y nữ ẩn sĩ chốn rừng sâu, không nằm trên chiếc vương 
sàng xinh đẹp, nằm trên nền cung điện, không thọ dụng những loại vật thực 
thượng vị, thọ dụng những loại thực phẩm thô sơ của thường nhân, không bao giờ 
xem múa hát hay tham dự bất kỳ lễ hội vui chơi nào. Bảy năm qua, nàng không 
một lời nào hờn trách Ngài, nàng chỉ tự than trách mình không đủ tài đức để giữ 
Ngài lưu lại cung son. 

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Chiến thắng Ngũ ma, xin Ngài từ bi ngự đến 
cung điện của nàng Yasodhara. Nàng Yasodhara vì thương nhớ chồng đã đau khổ 
quá nhiều rồi, nỗi đau khổ đã dày vò nàng suốt 7 năm qua. 

Kính xin Đức Đại bi hãy tế độ nàng Yasodhara đức hạnh chẳng ai sánh kịp 
này đi, kính thỉnh Ngài hãy ngự đến cung điện của nàng Yasodhara, để nàng có cơ 
hội diện kiến cùng Ngài cho vơi bớt nỗi sầu thương trong tâm khảm, một nỗi sầu 
đã đè nặng trong tâm nàng suốt thời gian Ngài rời bỏ kinh thành Kapilavatthu ra 
đi tìm đạo Giải thoát. 

- Thưa Đại vương, Ngài nói chí phải, nếu Như Lai không ngự đến cung của 
nàng Yasodhara, nàng sẽ uất ức bể tim mà mạng chung. Như thế, Như Lai không 
còn cơ hội đền đáp công ân của nàng đã đối với Như Lai trong vòng luân hồi. Sở 
dĩ Như Lai chứng đạt Vô thượng Chánh giác trong hiện tại cũng nhờ nàng 
Yasodhara trợ giúp rất nhiều trong vòng luân hồi. 

Lễ thường vị Bồtát Chánh giác không bao giờ quên ân một ai đã trợ giúp 
Ngài trong vòng luân hồi, vị Bồtát Chánh giác luôn tìm cơ hội để đền đáp lại công 
ơn của người đã giúp mình, còn nói chi đến Bậc Vô thượng Chánh giác, cho dù đó 
là kẻ nghịch, nhưng có duyên lành Đạo quả Siêu thế, Ngài cũng sẵn sàng tế độ để 
người ấy chứng đạt Thánh quả, thoát ra khỏi vòng sinh tử. 

Hỏi. Trong vòng luân hồi kể từ khi tiền thân nàng Yasodhara là thiếu nữ 
Sumitta đã cúng dường đến ẩn sĩ Sumedha 5 cánh hoa sen và có ước nguyện sẽ 
giúp đở Ngài trong việc thực hành pháp Balamật để chứng đạt Vô thượng Chánh 
giác. Trải qua 4 Atăng kỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất, tiền thân của nàng Yasodhara 
đã hy sinh rất nhiều trong việc chứng đạt ngôi vị Chánh giác của Đức Thế Tôn. 

Vì sao khi trở vê Hoàng cung, Đức Thế Tôn không đến thăm hỏi nàng 
Yasodhara trước? 

Đúp. Sở đĩ Đức Thế Tôn chưa ngự đến cung điện của nàng Yasodhara trước, 
vì Ngài thấu rõ tâm tư của nàng Yasodhara, hiện nàng Yasodhara còn quá nhiều ái 
luyến, nếu Ngài trở về Hoàng cung ngự đến cung điện của nàng Yasodhara trước 
Sẽ: 

- Không có cơ hội nói lên phận sự của Bậc Chánh giác, trình bày nếp sống 
chánh hạnh. 

- Không xóa bỏ được định kiến về giai cấp của dòng họ Sakka (ThíchCa). 

- Không tạo thuận duyên cho các giai cấp thấp có cơ hội đến yết kiến Ngài để 
nghe Pháp giải thoát từ Đức Thế Tôn. Chính sự đi khất thực của Đức Thế Tôn đã 
làm đảo lộn những quan kiến sai lệnh từ trước, tao ra cuộc cách mạng về sự bình 
đẳng g1ữa người và người. 

- Ngài đi khất thực trong thành Kapilavatthu, tạo thuận duyên đến Đức vua 
Suddhodana, giúp Đức vua chứng đạt Thánh quá Dự lưu. 

- Nếu Đức Thế Tôn ngự đến cung điện của nàng Yasodhara trước tiên, sẽ là 
tăng trưởng ái luyến trong tâm của nàng Yasodhara. Nàng sẽ nghĩ rằng: “Chồng ta 
vẫn còn thương tưởng đến ta, nên khi về Hoàng cung Ngài đã đến thăm ta trước 
tiên”, Và như vậy nàng sẽ khó khăn nhiều khi hành pháp để chứng đạt Thánh quả 
Alahán. 

Do vậy, Đức Thế Tôn chờ đợi cơ hội thuận tiện, điều quan trọng nhất là vào 
thời điểm nàng Yasodhara chứng Thánh quả Dự Lưu. 
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Đức Thế Tôn dạy 2o ngàn vị Tykhưu rằng: “Này các vị Tykhưu, các ngươi 
hãy ở lại Hoàng cung. Theo Như Lai là hai vị Thượng thủ thinh văn mà thôi”. Rồi 
Ngài trao bát đến Đức vua Suddhodana, ngự đi đến cung điện của nàng 
Yasodhara. 

Khi đến cung điện của nàng Yasodhara, Đức Thế Tôn dạy hai vị Thượng thủ 
rằng: 

- Nàng Yasodhara là bậc có đại ân đối với Như Lai còn trôi lăn trong vòng 
sinh tử. Hãy để nàng muốn làm gì thì làm đối với Đấng Như Lai, nếu các ngươi 
ngăn cản nàng, khiến nàng uất ức bể tim mà mạng chung, như vậy Như Lai không 
có cơ hội báo đáp công ân của nàng. Như Lai là Đấng giác ngộ, không còn dính 
mắc những gì thuộc về thế gian, hai ngươi nên thấu rõ điều ấy. 

Khi nói xong, Đức Thế Tôn hiển lộ hào quang sáu màu tĩnh anh, tỏa ra từ 
thân dài 8o hắc tay, chiếu khắp cung điện của nàng Yasodhara, Đức Thế Tôn 
bước vào cung điện, đi đến chiếc ngai Ngài thường ngự khi còn là Thái tử. Nơi 
ngồi của Thái tử Siddhattha luôn được nàng Yasodhara soạn sẵn, khi Bồtát 
Siddhattha ra đi xuất gia, nàng vẫn thường đến lau dọn chiếc ngai như một kỷ 
niệm êm đềm mà nàng thường làm khi Bồtát còn sống trong cung điện. 

Các cung nhân trong cung điện nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng Hoàng tộc ngự 
đến, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn như thuở nào, liền đến phòng nàng 
Yasodhara báo tin rằng: 

- Thưa Hoàng hậu, Đức Thái tử đã hồi cung, hiện Ngài đang ngồi vào chiếc 
bào tọa đã được lịnh bà soạn sẵn như trước đây. 

Nghe các cung nhân báo tin này, tâm tư nàng Yasodhara cảm thấy nhẹ hãn 
lên, như được người vừa lấy vật nặng ra khỏi tâm, tâm nàng trở nên an tịnh và 
thơi thới. Sự sầu khổ 7 năm qua chợt tan biến như những hạt muối tan trong 
giòng sông Hằng rộng lớn, thay vào đó là niềm hân hoan tràn ngập tâm khảm. 
Những giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt diễm lệ bổng khô ráo như 
ngươi vừa dùng vuông lụa trắng tinh anh lau sạch. 

Nàng Yasodhara như cây khô vừa được trận mưa rào thấm nhuần từ ngọn 
đến tận gốc rễ, gương mặt nàng trở nên tươi tỉnh, nàng vội chải lại mái tóc cho 
gọn gàng, đấp lên người chiếc y nữ ẩn sĩ cho tề chỉnh, cầm tay Thái tử Rahula đi 
đến nơi ngự của Đức Thế Tôn. 

Khi đến trước cửa điện, nhìn thấy Đức Thế Tôn, tự dưng trong đôi mắt xinh 
đẹp của nàng Yasodhara trào ra hai giòng lệ nóng, dù rằng nàng Yasodhara cố 
gắng giữ tâm bình thản, nhưng nỗi buồn tủi đột ngột kéo về nàng không thể ngăn 
chận được, những giọt lệ làm mờ dần bóng hình Đức Thế Tôn, bất giác nàng than 
rằng: 

- Lệ ơi! Ngươi đã đổ nhiều rồi, suốt 7 năm qua không ngày nào ngươi không 
rơi xuống, ngươi chưa cạn được sao? Hôm nay ta được hội ngộ với Đức Thái tử, 
sao ngươi còn trào tuôn làm mờ bóng hình người thương kính của ta vậy?. Ñgươi 
là một chướng ngại, đã che lấp bóng hình người chồng thương yêu nhất của ta, 
không cho ta nhìn rõ hình dáng người chồng đã lìa bỏ ta 7 năm qua. Chẳng biết ta 
đã tạo ác nghiệp gì, mà hôm nay gặp lại người thương yêu nhất đời lại không nhìn 
rõ bóng hình. 

Nàng cố gắng đè nén nỗi cảm xúc u hoài để ngăn đôi giòng lệ, quỳ xuống 
nơi cửa điện, đi bằng hai gối đến nơi Đức Phật đang ngự, đảnh lễ Ngài, khóc than 
rằng: 

- Thưa Đức Thái tử, Yasodhara này là người nữ đê tiện xấu xa nhất trên đời, 
là người có tội không thể thứ tha được nên Ngài dứt bỏ ra đi không hề luyến tiếc, 
ví như người nhổ bỏ nước bọt đầy đàm rải tanh hôi, chăng buồn phải quay lại 
nhìn. Ngài dứt áo ra đi xuất gia mà chẳng hề nói cho Yasodhara này biết là đã 
phạm vào lõi lầm gì? Nếu Yasodhara này phạm lỗi thì còn trẻ Rahula vừa sinh ra, 
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nó là đứa trẻ thơ vô tội, vậy trẻ Rahula có tội gì? Sao Ngài từ bỏ ra đi, dứt tình phụ 
tử chăng chút tiếc thương vậy? Thương thay cho trẻ Rahula, trở thành đứa bé 
không cha khi vừa mới chào đời. 

Yasodhara khi còn là Công nương của dòng ThíchCa, có nhà chiêm tướng 
đoán rằng: “Công nương là người đại phước, xứng đáng là Hoàng hậu của vua 
Chuyển Luân”. Nay rõ ra rằng: “Lời của thầy chiêm tướng đã không đúng với sự 
thật”, Yasodhara là người nữ bất hạnh nhất trên đời, là người nữ xấu xa nhất nên 
bị chồng bỏ trong lúc tuổi còn xanh, tóc còn đen nhánh. 

Khi Thái tử đi du ngoạn về, Di mẫu GotamI có tán thán rằng:”Nữ nhân nào 
được làm vợ Thái tử, là nữ nhân đại phước được dập tắt lửa khổ phiền”. Lời nói 
của Di mẫu GotamI không thành sự thật rồi, Yasodhara này là nữ nhân vô phước 
nhất, bị lửa khổ phiền vây hãm quanh năm. 

Vừa than khóc, nàng Yasodhara vừa ôm lấy chân Đức Thế Tôn, rồi nàng xổ 
mái tóc xinh đẹp của mình, dùng mái tóc mềm mại đen nhánh lau sạch đôi bàn 
chân của Đức Thế Tôn. 

Đức vua Suddhodana nhân dịp ấy tán thán đức hạnh của nàng Yasodhara 
trước Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nàng Yasodhara xứng đáng là đệ nhất hiền phụ trong 
thế gian này. Kể từ khi Ngài ra đi xuất gia, nàng Yasodhara muốn ra đi tìm Ngài 
để cùng xuất gia thành ẩn sĩ, nhưng vì còn hài tử Rahula nên nàng đành ở lại cung 
vàng nuôi dưỡng trẻ Rahula. Rất nhiều Vương tử nhân đó đã cầu hôn với nàng, 
nhưng nàng Yasodhara đều khước từ, ngay cả cái liếc nhìn dục vọng cũng không 
hề có. 

Khi nghe Ngài thực hành khổ hạnh pháp, nàng cũng từ bỏ mọi lạc thú nơi 
cung son, gương mặt nàng luôn có nét u buồn hay tràn đầy lệ nóng, nụ cười xinh 
đẹp như cánh hoa hồng vừa hé không còn xuất hiện trên môi như khi Ngài còn ở 
nơi Hoàng cung. 

Thật vậy, nàng Yasodhara đã hy sinh tất cả cho chồng và con, nàng là nữ 
nhân đáng kính phục nhất trên đời. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Thật vậy, này Đại vương, nàng Yasodhara là nữ nhân đáng khâm phục nhất 
trong hàng nữ nhân. Chẳng phải chỉ trong kiếp này nàng mới có đức tính hy sinh 
cho chồng, trong quá khứ nàng cũng đã từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của Hoàng tộc, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Candakinnara. 

*Bốn sự Candakinnara©(Nhân điểu Canda). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal). 

Bấy giờ Bồtát sinh ra làm chim thần Kinnara, có tên gọi là Canda, vợ Ngài là 
chim mái Canda kinnara. Vì đôi chim sinh sống nơi vùng Hymãlạpsơn nơi núi 
Kelasa (núi qnh năm có màu trắng bạc), nên đôi chim thần có tên gọi là Canda 
(ánh trăng) và Canda. 

Có lần vua Brahmadatta giao phó triều chính cho các vị Đại thần, vua tổ chức 
cuộc đi săn nơi vùng núi Tuyết. 

Khi đến núi Tuyết đức vua đi sâu vào vùng núi Kelasa, vì ham đuổi theo thú 
rừng, Đức vua Brahmadatta lạc mất đoàn tùy tùng. Đức vua mang trên mình năm 
loại vũ khí, sau khi dùng vật thực mang theo, Đức vua đi đến dòng suối để tìm 
nước uống. 

Thời ấy, vào mùa mưa đôi chim thần Canda sống nơi đỉnh núi, vào mùa khô 
thì xuống chân núi để tìm nước uống. 


@- Kinnara: Là loại chim thần theo truyền thuyết Ấn Độ. Chim có mặt và thân hình như nhân loại, nhưng 
hay cánh tay là đôi cánh chim. Kinnara có khi được dịch là nhân điểu . 
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Đôi chim thần Canda kinnara đi đến dòng suối uống nước, hái hoa rải đầy 
trên mặt nước cùng vui đùa ca hát với nhau. Chim trống Canda nhặt lấy khúc trúc 
rừng thổi lên điệu nhạc du dương, chim mái Canda nhảy múa ca hát theo khúc 
nhạc của chim trống, trông như nàng tiên nữ xinh đẹp đang múa theo điệu khúc 
chư thiên nơi cung trời Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

Nghe tiếng ca hát du dương của chim thần Canda, Đức vua Brahmadatta lần 
theo đi đến núp trong bụi rậm để quan sát. Đức vua bổng say đắm trước dung 
nhan xinh đẹp của chim mái Canda, nên ác ý sinh khởi trong tâm: “Gã đang thổi 
nhạc hắn là chồng của nàng, ta hãy bắn chết gã đang thổi nhạc, sau đó chiếm đoạt 
lấy nàng tiên diễm kiều kia. Nếu gã còn sống, đó là chướng ngại cho việc chỉnh 
phục nàng tiên diễm lệ ấy”. 

Đức vua Brahmadatta giương cung bắn mũi tên tẩm độc vào người chim 
trống Canda, chim trống Canda ngã lăn ra nằm bất động, chim mái vẫn say sưa ca 
hát nhảy múa theo triều hân hoan của mình. 

Chợt nghe tiếng nhạc im lặng, chim mái suy nghĩ: 

- Vì sao tiếng nhạc lại im lặng? 

Dừng múa, chim mái đi đến bên chồng, nhìn thấy chim trống Canda nằm bất 
động, trên mình còn cắm sâu mũi tên tẩm độc, máu tuôn ra từ vết thương đỏ 
thắm thân chim trống. 

Không nén được sự đau đớn, chim mái than khóc rằng: 

- Ôi ! Ai đã nhãn tâm sát hại chồng ta như thế này?. 

Đức vua suy nghĩ: “Chồng nàng tiên kiều diễm chắc đã chết, Ta hãy nhân cơ 
hội này chỉnh phục nàng vậy”. 

Đức vua từ trong bụi cây đi ra, nhìn thấy Đức vua Brahmadatta chim mái 
Canda suy nghĩ: 

- Đây có lẽ là gã ác độc đã bắn chết chồng ta. 

Chim mái kinh sợ bỏ chạy lên đỉnh đồi cao, cất tiếng kết tội Đức vua 
Brahmadatta rằng: 

- Vì sao ngươi có tâm ác độc sát hại chồng ta như thế? 

- Thưa Thiên nữ, vì ta cảm xúc trước nhan sắc xinh đẹp của nàng, ta muốn 
rước nàng về kinh thành Baranasl, tôn vinh nàng lên ngôi vị Hoàng hậu của Đại 
quốc Kasi. 

Nghe vậy chim mái Canda dõng dạc nói rằng: 

- Này tên vua hung ác kia. Ta không bao giờ nhận ngươi là chồng. Chồng ta 
có tội gì? Tại sao ngươi bắn chết chồng ta? Ngươi đã chạy theo tâm tham ác, 
ngươi đã tạo một ác trọng nghiệp khi giết chồng để chiếm đoạt vợ người. 

Nếu chồng ta mệnh chung, ta sẽ chết theo chồng ta, quyết không làm vợ tên 
vua ác độc như ngươi. 

Nghe những lời của chim mái Chanda, Đức vua Brahmadatta hối hận, tâm ái 
luyến với Canda tan biến, nói với chim mái Canda rằng: 

- Ta đã sai lầm gây ra trọng nghiệp như lời nàng nói, ta xin nàng hãy tha thứ 
lõi lầm cho ta. Thôi nàng hãy trở lại đỉnh núi Tuyết đi. 

Nói xong, Đức vua Brahmadatta từ biệt ra đi. Khi biết Đức vua đã đi khỏi, 
chim mái Canda đến ôm lấy xác chồng mang lên đỉnh núi, đặt chồng nằm trên đất 
bằng phẳng, kê đầu chim trống lên đùi mình, than khóc, trách các thiên nhân ngụ 
nơi núi rừng Hymãlạpsơn rằng: 

- Vì sao các Ngài vẫn thản nhiên để kẻ ác độc sát hại chồng tôi? Giờ đây giữa 
vùng núi Tuyết giá lạnh này, tôi trở nên cô độc. Chẳng có vị thiên nhân nào có từ 
tâm, gìn giữ người lành nơi thế gian này sao? Chắc các vị Thiên nhân chết hết cả 
rồi, nên chẳng cứu giúp chồng tôi tỉnh lại. 

Với uy lực của nàng Canda đức hạnh, khiến ngai vàng của vua Trời Sakka 
(ĐếThích) nóng ran lên, đưa thiên nhãn quán xét vua Trời Sakka biết rõ sự việc,từ 
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Thiên giới vua Trời Sakka đi xuống nhân giới hóa thân thành một ẩn sĩ Bàlamôn, 
đi đến nơi chim mái Canda đang khóc than. 

Vua Trời Sakka hỏi rằng: 

- Này Canda, vì sao nàng than khóc như vậy. 

Chim mái Canda trình bày mọi việc đến vị ẩn sĩ Bàlamôn, ẩn sĩ Bàlamôn nói: 
“Thôi, nàng chớ than khóc nữa, ta sẽ giúp cho chồng nàng sống lại”. 

Ấn sĩ Bàlamôn rảy thần dược từ chiếc bình bằng vàng mang theo người, 
thuốc ngấm vào mình chim trống Canda, đẩy lùi chất độc tuôn chảy ra theo vết 
thương thoát ra khỏi thân chim và chim trống Canda hồi tỉnh, chẳng mấy chốc 
khỏe mạnh lại như xưa. 

Vô cùng hân hoan chim mái Canda quỳ xuống đảnh lễ vị ẩn sĩ Bàlamôn, Vua 
Trời Sakka khuyên rằng: 

- Hai ngươi nên trở về đỉnh Kelasa sinh sống, đừng đi xuống nơi này nữa. 
Nơi đây không thích hợp với hai ngươi đâu. 

- Vâng thưa ẩn sĩ. 

Từ đó loài nhân điểu (kinnara) không còn thấy xuất hiện nơi có nhân loại 
sinh sống nữa. 

Nhận diện Bổn sự. 

Đức vua Brahmadatta nay là Trưởng lão Anuruddha, chim mái Canda nay là 
Rahulamata, chim trống Canda nay là Đấng Như Lai®). 

Khi chấm dứt Bổn sự, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Không phải chỉ trong kiếp hiện tại này nàng Yasodhara mới tận tụy hy sinh 
đối với ta. Trong quá khứ nàng cũng đã từng như thế rồi. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế. Dứt pháp thoại nàng Yasodhara 
cùng nhiều Hoàng tộc, phi tần chứng đạt Thánh quả Dự lưu. 

*Đức uua Suddhodanu (Tĩnth Phạn). 

Ngài là vị vua của dòng ThíchCa, trị vì kinh thành Kapllavatthu, là con 
Vương tử Sihahanu. Vương tử Sihahanu có 5 người con trai là: Dhotodana®), 
Suddhodana, Sakkodana (vị này chết khi còn nhỏ), Sukkodana và Amittodana; 
hai người con gái là Amita và PamIta. 

Khi Vương tử Suddhodana trưởng thành, nghe các vị Bàlamôn tỉnh thông 
tướng thuật cho biết hai chị em song sinh là công nương Maya và Pajapati, một 
trong hai người sẽ sinh quý tử, trở thành vị vua Chuyển Luân. Vương tử 
Suddhodana cưới cả hai người về làm vợ. 

Khi Hoàng hậu Maya sinh ra Thái tử Siddhattha, 7 ngày sau bà mạng chung 
và bà PaJapatI lên ngôi Hoàng hậu®). 

Vua Suddhodana có với Hoàng hậu MahapaJapatI GotamI hai người con là: 
Vương tử Nanda và Công nương Janapadakalyam Nandã (nàng Nandã Hoa khôi 
quốc độ). 

Vào ngày thứ hai khi Đức Thế Tôn trở lại kinh thành Kapilavatthu lần đầu 
tiên, Đức Thế Tôn tế độ Đức vua Suddhodana chứng Thánh quả Nhất Lai (như đã 
tường thuật ở trên). 

Sau khi Thái tử Rahula xuất gia Sadi, hôm sau (ngày thứ tám) Đức Thế Tôn 
cùng chư Tykhưu đến Hoàng cung thọ thực. Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực xong 
rồi, Đức vua Suddhodana đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên bạch 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, khi Ngài thực hành khổ hạnh ở nơi rừng Uruvela, có vị thiên 
nhân đến báo rằng: “Thái tử Siddhattha, con của Đại vương đã mệnh chung”.Tôi 


@- JA. Chuyện số 485; JA. chuyện số 281.. 
)- Theo SnA. 11.357 và Biên niên sử Tích Lan (Mhv. ii. 2o) thì Dhotodana là anh của Suddhodana. 
G)~ Mhv. i1. 15 f.; Dpv. ii. 45; JA. 1. 15. 
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cảm thấy tim mình nhói đau, như có ai cầm dao nhọn đâm vào, tôi hỏi vị thiên 
nhân ấy rằng: “Thái tử Siddhattha, con trai của ta chứng đạt Vô thượng Chánh 
giác chưa?”. 

- Này Đại vương, Thái tử chưa chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

Nghe vậy, tôi nói rằng: 

- Này thiên nhân, nếu chưa chứng được Vô thượng Chánh giác chắc chắn con 
trai ta không chết đâu. 

VỊ thiên nhân cố thuyết phục tôi tin rằng Ngài đã chết, vì Ngài thực hành khổ 
hạnh khốc liệt hơn tất cả những ai có thân hình bằng xương bằng thịt, nhưng tôi 
cương quyết không tin điều đó, nói với thiên nhân rằng: 

- Cho dù mặt trời có biến mất vào lúc giữa trưa chăng nữa, nếu chưa chứng 
đắc Vô thượng Chánh giác, con trai của ta không chết được. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Thưa Đại vương, không phải trong kiếp này Đại vương không tin lời người 
khác khi báo rằng con trai Ngài đã chết. Trong quá khứ Ngài cũng từng có điều kỳ 
diệu này rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Mahadhammapala. 

*Bốn sự Mahadhanœnapala (Đại hộ pháp). 

Thuở quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal) của 
Vương quốc Kasi. 

Có ngôi làng mang tên là Dhammapala (Hộ pháp), sở dĩ làng mang tên 
Dhammapala vì trong làng có một gia tộc Bàlamôn thực hành gìn giữ 1o pháp của 
bậc hiền trí, giữ giới rất trong sạch tốt đẹp, được cư dân trong làng tán thán là bậc 
Dhammapala (Hộ pháp). 

Trong gia tộc vị Bàlamôn ấy ngay cả tôi tớ cũng giữ gìn giới hạnh thường gìn 
giữ ngày Bốtát giới (Uposathaslla). 

Thuở ấy, Bồtát tái sinh vào gia tôc này, Ngài cũng được đặt tên là 
Dhammapäla. Khi sắp đến tuổi trưởng thành, cha của thanh niên Dhammapala 
cho con 1ooO đồng vàng, Dhammapala đi đến kinh thành Takkasila để học nghệ 
thuật. Thanh niên Dhammapaäla là đệ tử trưởng trong số 5oo môn đệ của một 
danh sư nổi tiếng nơi kinh thành Takkasila. 

Bất ngờ con trai vị danh sư mệnh chung, các môn đệ và thân quyến của vị 
Danh sư than khóc, riêng Bồtát Dhammapala vẫn dững dưng. 

Khi hỏa thiêu thi hài con vị danh sư nơi mộ địa xong, mọi người trở về nhà vị 
danh sư bàn luận cùng nhau rằng: 

- Ôi! Chàng trai này thật đáng thương, mệnh chung khi còn tuổi trẻ phải lìa 
bỏ cha mẹ như thế. 

Bồtát nói rằng: 

- Đúng như lời các hiền hữu đã nói, khi còn tuổi trẻ không nên chết. Nhưng 
tại sao chàng trai này lại chết ở tuổi thanh xuân? Còn niên thiếu mà chết thì 
không hợp lý chút nào. 

- Này Hiền hữu, thế thì hiền giả không biết: Những người dù già hay trẻ 
cũng phải chịu chết hay sao? 

- Ta biết rõ điều ấy chứ, nhưng khi tuổi còn niên thiếu thì không nên chết, 
người ta chết lúc về già. 

- Đó là tục lệ của gia tộc hiền hữu sao? 

- Đúng thế, đó là tục lệ của gia tộc ta. Trong gia tộc ta không có một ai chết 
trẻ cả. 

Các bạn của Bồtát mang câu chuyện nói lại cho vị danh sư biết. VỊ danh sư 
cho gọi Bồtát Dhammapala đến hỏi rằng: 
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- Này Dhammapala con, con có nói: “Trong g1a tộc ta chẳng có ai chết trẻ cả”, 
có đúng như vậy không?. 

- Thưa thầy, thật vậy, trong gia tộc con chẳng ai chết trẻ cả. 

VỊ danh sư suy nghĩ: “Đây là điều thật kỳ diệu, có lẽ gia tộc Dhammapala có 
bí quyết chi đây. Ta hãy lên đường đến gia tộc này để tìm hiểu bí quyết ấy”. 

Khoảng vài ngày sau, vị Danh sư cho gọi Dhammapala đến nói rằng: 

- Này con, ta có vài công việc cần đi xa, con hãy thay ta dạy dỗ các môn sinh 
của ta. 

VỊ danh sư cho tìm một ít xương dê thiêu rồi gói lại, lên đường đi đến làng 
Bàlamôn Dhammapala trong xứKas1. 

Ông hỏi thăm những thôn dân và tìm đến gia tộc Bồtát Dhammapäla, nói với 
người giữ cửa rằng: 

- Thưa ông, tôi là thầy của thanh niên Dhammapäla, hãy cho tôi gặp cha của 
chàng trai thông minh ãy. 

Nghe thầy của con mình đến viếng, cha của Bồtát ra đến cửa tiếp đón, đưa 
đến Khách đường. Cha Bồtát tiếp đãi vị danh sư rất trọng thể. 

Rồi cha Bồtát hỏi vị danh sư rằng: 

- Thưa Ngài, con của tôi có ngoan chăng? Học có được tiến bộ chăng? 

- Thưa Gia chủ, thanh niên Dhammapala rất ngoan và thông minh, chàng là 
môn sinh trưởng trong nhóm 50o môn sinh của tôi, thường thay tôi dạy dỗ những 
môn sinh yếu kém, tất cả mọi người đều thương mến chàng, nhưng có lẽ tài hoa 
yểu mệnh. Thương thay, thanh niên Dhammapala lâm phải trọng bệnh và đã 
mệnh chung, sau khi hỏa táng thi hài chàng, tôi mang xương của chàng đến báo 
tin cho gia đình biết, xin gia đình chớ đau buồn vì cái chết của thanh niên 
Dhammapala. 

Nghe tin báo, cha Bồtát võ tay cười lớn. VỊ danh sư hỏi: 

- Thưa Tôn giả Bàlamôn, vì sao Ngài võ tay cười lớn? 

- Thưa Ngài danh sư, có thể Ngài nhầm lẫn chăng? Người chết trẻ ấy không 
phải là con tôi đầu, có lẽ là người khác. 

- Không đâu, thưa Tôn giả Bàlamôn, chính con trai của Ngài đã chết, đây là 
xương cốt của con trai Ngài. 

VỊ danh sư đưa gói xương dê được hỏa táng ra, cha Bồtát nhìn gói xương dê 
nói rằng: 

- Có lẽ đây là xương dê hay xương chó rừng, chứ con trai tôi không chết được, 
trong gia tộc này đã trải qua 7 đời, không một ai chết trẻ cả. Thưa danh sư, Ngài 
đã nói sai sự thật rồi. 

Bàlamôn Dhammapala cho hội tất cả người trong gia tộc đến Khách đường, 
nói rằng: 

- Này các người trong gia tộc, vị danh sư này đến đây báo tin rằng: “Thanh 
niêm Dhammapala, con trai của ta lâm trọng bịnh và đã mệnh chung”. 

Nghe vậy, tất cả mọi người trong nhà đều võ tay cười lớn, nói rằng: 

- Điều này không hề có, trong gia tộc chúng ta không có ai chết trẻ như thế 
cả. 

Thấy vậy, vị danh sư vô cùng hoan hỷ, nói rằng: 

- Thưa Tôn giả Bàlamôn. điều này thật kỳ diệu. Chẳng hay Ngài có bí quyết 
chi mà toàn thể gia tộc Ngài đã 7 đời không có ai chết trẻ cả? 

- Thưa danh sư, chúng tôi chẳng có bí quyết chỉ cả. Chúng tôi chỉ gìn giữ 1O 
pháp của bậc hiền trí cổ sơ mà thôi. 

Rồi cha Bồtát nói lên những kệ ngôn: 

93- Dhammam carama na musa bhanama; 

papanI kammanI parivaJJayama. 

Anariyam parivaJjemu sabbam; 
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tasma hi amham dahara na miyare. 

Thực hành pháp, không hề dối trá; 
Không làm tất cả mọt đều ác. 

Xa lánh tất cả mọi bất thiện; 

Vì thế không ai chết trẻ cả”. 

94- Sunoma dhammam asatam satañca; 
na capI dhammam asatam rocayama. 
Hitva asante na Jahama sante; 

Tasma hi amham dahara na miyare. 
“Nghe pháp, không nghe điêu phì pháp; 
thực hành pháp, không hành phi pháp. 
Theo người trí không theo kẻ ngu; 

Uì thế không ai chết trẻ cả”. 

95- Pubbeva dana sumana bhavama; 
dadampi ve attamana bhavama. 

Datvapi ve nanutappama paccha; 

tasma hi amham dahara na miyare. 

“Tâm hân hoan trước khi cho; 

trong khi cho tâm uui thích. 

Sau khi cho, tâm không hối Hếc; 

UÌ thế không ai chết trẻ cả. 

96- Samane mayam brahmane addhike ca; 
vanibbake yacanake dalidde. 

Annena panena abhitappayama; 

tasma hi amham dahara na miyare. 

“Kính lễ Samôn uà Bàlamôn; 

bố thí đến kẻ xin ăn lẫn ai cần. 

Cho uật thực đến những người đói khát; 
Uì thế không ai chết trẻ cả”. 

97- Mayañca bharIyam natikkamama; 
amhe ca bhariya natikkamanti. 

Aññatra tah1I brahmacariyam carama; 
tasma hi amham dahara na miyare. 

“Bằng lòng uợ nhà, không nghĩ đến uợ người; 
Không ngoại! tình uới uợ mình. 

Giữ gìn sống phạm hạnh(); 

Vì thế không ai chết trẻ cả. 

98- Panatipata viramama sabbe; loke adinnam parivajJayama. 

Ama]JJapa nopI musa bhanama; tasma hi amham dahara na mIyare. 
“Xa lìa mọt giết hại; xa lánh lấu của đời. 
Trọn đời không nói dối; Vì thế không ai chết trẻ. 
99- Etasu ve Jayare suttamasu; 

medhavino honti pahutapañña. 

Bahussuta vedaguno ca honH; 

tasma hi amham dahara na miyare. 

“Cố học hỏi, lắng nghe; 

thân cận hiền trí nhiều trí tuệ. 

Và nghe nhiều nơi bậc thông thán; 

UÌ thế không ai chết trẻ cả. 

Rồi cha Bồtát nói với vị Danh sư rằng: 


@)- Chỉ cho giữ giới Bát quan trong ngày Bốtát (uposatha). 
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- Con tôi là Dhammapala thường gìn g1ữ 1o pháp của bậc Thiện trí, nó không 
bao giờ chết trẻ, xương Ngài mang đến, không phải là xương của Dhammapaäla. 

Nghe cha Bồtát nói như vậy, vị Danh sư hoan hỷ rằng: 

- Thật lả lợi ích lớn cho tôi, chẳng phí công tôi đến nơi này. Thật vậy, đây là 
xương dê rừng, tôi mang đến để thử gia tộc Ngài. 

VỊ danh sư xin lỗi gia tộc Bồtát, tường thuật lại những lời Bồtát nói với mình. 
VỊ Danh sư xin ghi chép những pháp thiện nhân nơi gia tộc của Bồtát rồi trở lại 
kinh thành Takkaslla. 

Nhận diện Bổn sự. 

Người cha nay là Đức vua Suddhodana, vị danh sư nay là Trưởng lão 
Sariputta. Bồtát Dhammapala nay là Đấng Như Lai6'). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp thoại thích hợp, dứt Pháp thoại, 
Đức vua Suddhodana chứng Thánh quả Bất Lai. 

Khi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ năm, Đức vua Suddhodana lâm 
trọng bệnh, Đức Thế Tôn theo đường hư không từ Kutagarasala (Giảng đường nóc 
nhọn) nơi kinh thành Vesali trở về, đến bên giường bệnh của Đức vua 
Suddhodana thuyết lên pháp thoại, nghe xong pháp thoại Đức vua Suddhodana 
chứng Thánh quả Alahán và viên tịch sau đó. 

Đức vua Sudddhodana là vị cư sĩ Alahán vậy). 

Trong quá khứ tiền thân Đức vua Suddhodana là cha của Bồtát trong những 
Bổn sự như: Kaffhahari (nàng kiếm củi); Alnacifta ( tâm thu phục), Susina 
(vua Susima)®, Bandhanagara, Kosamb1®), Mahadhammnapdla (Đại hộ pháp) 
(xem ở trên), DasarathaU), Maha Urmmnagga (Hiền trí Mahosatha)®), Vessantara 
(xem ở trên). 

*Bốn sự Bantdthanaga+a (Nhà tù trói Duộc). 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn ngụ trú nơi Jetavanavihara (Đại tự KỳViên) do Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) kiến tạo cúng dường. 

Những kẻ trộm cướp trong thành Savatthi (Xávệ) bị vua Pasenadi cho tảo 
trừ, bắt tất cả glam vào trong ngục. Chúng bị trói chặt bằng dây thừng cũng có, bị 
xiềng xích cũng có, bị gông cùm cũng có ... 

Có 3o vị Tỳkhưu từ vùng quê đến Đại tự Kỳviên để yết kiến Đức Thế Tôn, vào 
buổi sáng các Ngài đi khất thực trong thành SavatthI. 

Khi đi ngang qua khám đường nhìn thấy những phạm nhân bị trói, bị xiềng 
xích, bị gông cùm ... Vào buổi chiều các vị Tykhưu đến Đại tự KỳViên, đi vào 
Giảng pháp đường đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch lên Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực trong thành Savatthi 
(Xávệ), khi đi ngang qua khám đường, nhìn thấy những phạm nhân bị trói bằng 
dây thừng cũng có, bị xiềng xích cũng có, bị gông cùm cũng có, chúng bị khổ rất 
nhiều nhưng không thể thoát ra được. Bạch Thế Tôn, có loại trói buộc, xiềng xích, 
gông cùm nào chắc chắn hơn không? 

- Này các Tỳkhưu, có những xiềng xích, gông cùm khác chắc chắn hơn những 
loại gông cùm, xiêng xích mà các ngươi đã trông thấy. Đó là ái luyến đối với tài 
sản, vợ con ... những gông cùm này bền chắc hơn tất cả. 


@- JA. Chuyện số 447. 

)- ThigA. 141. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
6)- Xem ở những tập sau. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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Tuy vậy, những trói buộc dù to lớn, bền chắc cách mấy, những bậc hiền trí 
khi đã quyết định, các vị ấy sẽ cắt đứt để thoát ra, đi vào núi rừng Hymã sống đời 
sống ẩn sĩ. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai) của 
vương quốc Kasi. 

Bồtát tái sinh vào một gia đình nông dân nghèo khổ, khi Ngài trưởng thành 
thì cha Ngài qua đời. Bồtát làm công cho chủ ruộng để nuôi dưỡng mẹ. 

Thấy con mình cực khổ bên ngoài lẫn bên trong, mẹ Ngài khuyên Ngài lấy vợ 
để có người phụ việc nhà. Tuy không hài lòng vì Bồtát có tâm nguyện được xuất 
gia, nhưng để làm cho mẹ vui, Bồtát ưng thuận. 

Khi mẹ qua đời, vợ Ngài đang có mang nhưng Ngài không biết nên nói với vợ 
rằng: 

- Này nàng, ta sẽ ra đi xuất gia làm ẩn sĩ, nàng hãy tìm nơi khác hay tự mình 
làm thuê nuôi sống. 

- Này anh thân yêu, hiện nay em đang có mang chưa thể tự mình nuôi sống 
được, vậy anh hãy đợi khi em sinh con rồi đi xuất gia cũng chưa muộn. 

- Thôi được rồi. 

Khi vợ Ngài sinh con được an lành, Ngài nói rằng: 

- Này nàng, nay nàng sinh con xong rồi. Ta sẽ sống đời ẩn sĩ vậy. 

- Thưa anh, em mới vừa sinh con xong, chưa thể tự mình nuôi sống được, 
anh hãy đợi khi con mình dứt sữa rồi ra đi xuất gia cũng không muộn. 

- Thôi được rồi. 

Khi con Ngài dứt sữa thì vợ Ngài lại có mang, Ngài nói rằng: 

- Này nàng, nay con chúng ta đã dứt sữa mẹ. Ta sẽ ra đi xuất gia làm ẩn sĩ 
sống trong vùng núi Tuyết. 

- Thưa anh, em lại mang thai rồi. Anh hãy nán đợi khi em sinh con rồi ra đi 
xuất gia cũng không muộn lắm. 

Bồtát suy nghĩ: “Nếu như thế này mãi, làm sao ta có thể thoát ra khỏi đời 
sống gia đình đầy hệ lụy này”. 

Bồtát không nói chỉ cả, ban đêm lìa bỏ nhà, trốn người vợ ra đi xuất gia. 

Khi ra đến cổng thành, Ngài bị những người giữ cổng thành nghi ngờ là trộm 
đạo, bắt giữ lại, Bồtát nói rằng: 

- Thưa các Ngài, tôi không phải là kẻ trộm đạo, tôi còn phải nuôi dưỡng vợ 
con, xin các Ngài hãy thả tôi đi. 

Những người giữ cổng thành thấy tướng mạo của Bồtát chân thật không có 
vẻ gì là những kẻ trộm đạo, nên thả Ngài ra, Bồtát tìm một nơi gần đó tạm nghỉ 
mệt. Khi cổng thành mở ra, Ngài đi thăng lên rừng Tuyết lãnh, xuất gia làm ẩn sĩ, 
tu tập thiền tịnh chứng đạt 8 thiên chứng cùng năm pháp thần thông phàm. Với 
tâm hân hoan Ngài nói lên lời cảm hứng rằng: 

“Elvar~ipampl  nama me  ducchindaniyam puttadarabandhanam 
kilesabandhanam chinna”nti” 

“Trói buộc là uợ con, trói buộc là phiên não. Ta đã cắt đứt những trói buộc 
như uậu rŠử. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

345- Na tam da|ham bandhanamahu dhira, 

Yadayasam daruJam pabbaJañca. 

Sarattaratta manikundalesu, 

Puttesu daresu ca ya apekkha. 

“Sắt, câu, gai trói buộc, 

“Người trí xem chưa bền. 
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Tham châu báu, trang sức, 

Tham Uọng, UỢ Uà coi”. 

346- Etam da|ham bandhanamahu đhrra, 

OharInam sithilam duppamuñcam; 

Etampi chetvana parIbbaJanti, 

Anapekkhino kamasukham pahaya”ti. 

“Người có trí nói rằng, trói buộc nàu thật bền. 

Trì kéo xuống lỏng l¿o;nhưng thật sự khó thoát. 

Người trí cắt trừ nó; bỏ dục lạc không màng” (HT. TMC d)0). 

Kệ ngôn này còn được tìm thấy trong tập Samyutta nikaya Phẩm 
Kosalasamyutta (Tương Ưng Kosala)®). 

Nhận diện Bổn sự. 

Người cha nay là Đức vua Suddhodana, người mẹ nay bà Hoàng Maya, người 
vợ nay là bà Rahulamata, Bồtát nay là Đức Chánh giác), 

XThánh nữ Yasodhara. 

Bà là ái nữ của vua Suppabuddha (Thiện Giác), vua Suppabuddha là con của 
vua AñJana thuộc dòng ThíchCa cai trị kinh thành Devadaha. 

Vua Añjana có hai người con gái bà Maya và PaJapall, hai trai là 
Suppabuddha và Dandapan. 

Vua Suppabuddha có Hoàng hậu là công nương Amita (em gái của vua 
Suddhodana), có hai người con là Thái tử Devadatta và công nương Yasodhara. 
Như vậy, vua Suppabuddha vừa là em vợ vừa là em rễ của vua Suddhodana, Thái 
tử Devadatta lại là anh vợ của Bồtát Siddhattha, còn Dandapanm là chú vợ của 
Bồtát Siddhattha. 

Do thứ bậc như vậy nên Vương tử DandapanmI không có tâm kính trọng Đức 
Thế Tôn và Dandapani là người ủng hộ Tôn giả Devadatta. 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp Cú: “Vua Suppabuddha có tâm hiềm hận với Đức 
Thế Tôn, vì Ngài bỏ bà Yasodhara con gái của ông, ra đi xuất gia”, rồi 
Suppabuddha bị đất rút ở chân thang lầu của Hoàng cung, đó cũng là một trong 
những nguyên nhân khiến Tôn giả Devadatta chống lại Đức Thế Tôn sau này). 

Yasodhara (người nữ nỗi tiếng) là danh hiệu không phải là tên, tên thật của 
bà là BimbadevI®, sau được gọi là Bimbasundar1I (nàng Bimba xinh đẹp)t®, khi 
trưởng thành, vì xinh đẹp nhất trong 7 xứ của dòng tộc ThíchCa nên bà được gọi 
là Yasodhara0). 

Khi sinh được một trai là Thái tử Rahula bà được gọi là Rahulamata (mẹ 
Rahula), khi xuất gia trong Ni đoàn bà có thêm danh hiệu Bhaddakaccana (hay 
Bhaddakaccana); đây là danh hiệu sau cùng của bà. 

Kinh điển Nam truyền thường gọi bà là Rahulamata (8, còn Kinh điển Bắc 
truyền thường gọi bà là Yasodhara và nói bà là ái nữ củaDandapanI. Có thể Vương 
tử Dandapanli có một ái nữ có tên là Yasodhara nên có sự nhầm lẫn ở trên. 

Được gọi là Bhaddakaccana®) vì bà có màu da vàng óng ánh và có tiếng là 
hiền thục¿9). Ông Thomas giải thích: “Vì bà thuộc tộc họ Kaccanä nên được gọi là 


6)- DhpA. Cóu số 345 — 346; JA. Chuyện số 201, 

@)- S.1. 76. Bandhansutta (kinh Trói buộc). 

G)- JA. Chuyện số 2O1. 

4)- DhpA. li. 44 

6)- BuA. p. 245; Dvy. 253. 

(6)- JA. 11. 392; DA. H1. 422. 

0)- BuA. p. 245; Dvy. 253. 

®)- Vịn. 1. 82. 

@)- Bu. xxvi. 15; Mhv. ii. 24 gọi bà là Bhaddakaccana; nhưng xem Thomas, op. cỉ. 49; bà còn được gọi là 
Subhaddaka (có thể là một cách viết khác của Bhaddakaccan8). 
ä9)- AA,1. 204. 
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Bhaddakaccana”©), nhưng cách giải thích này không chuẩn vì bà không thuộc tộc 
họ Kaccana. 

Bà sinh ra cùng ngày với Bồtát Siddhatthat2, năm 16 tuổi) bà thành hôn với 
với Bồtát, được xếp đứng đầu 4o ngàn cung nhân mà các Thích tử tặng cho Bồtát 
Siddhattha do thán phục uy dũng của Ngài trong cuộc thi tài để có được nàng 
Yasodhara. 

Bà Yasodhara sống trong ba tòa cung điện: Rama, Suramma và Subha cho ba 
mùa, với danh xưng là Hoàng hậu của Đại vương Siddhattha. Mãi 13 năm sau bà 
mới sinh người con trai là Thái tử Rahula. 

Trước khi ra đi xuất gia, Bồtát có đến thăm bà, nhưng Ngài chỉ đứng ngoài 
cửa chứ không vào phòng, e kinh động giấc ngủ của bà khiến bà thức giấc và cuộc 
xuất gia tìm đạo giải thoát của Ngài sẽ bị chướng ngại. 

Từ ngày Thái tử Siddhattha ra đi xuất gia sống đời sống Samôn khổ hạnh, bà 
cũng gác lại mọi thọ dụng xa hoa và tự sống đời sống Samôn. Tức là cũng mặc 
chiếc y vàng, không dùng vật thực phi thời, không trang điểm, không nằm trên 
vương sàng xinh đẹp .... 

Vào ngày thứ 7 của chuyến viếng thăm kinh thành Kapilavatthu đầu tiên, bà 
trang điểm Thái tử Rahula thật xinh đẹp, dạy con rằng: 

- Này Rahula con! VỊ Samôn đang dẫn đầu Tăng chúng chính là cha của con. 
Khi Ngài còn ở tại gia có phát sinh bốn hầm châu báu, nhưng khi Ngài ra đi xuất 
gia thì bốn hầm châu báu biến mất. Con hãy đến vị Samôn ấy xin tài sản của cha 
đi. 

Đức Thế Tôn dạy Trưởng lão Sariputta (XáLợiPhất) tế độ cho Rahula xuất 
gia là Sadi 0, 

Khi Ni đoàn được thành lập qua sự kiện xuất gia của bà Di mẫu 
MahapajJapati Gotami, sau đó bà Rahulamata cùng với nàng Janapadakalyani 
Nanda cũng xin được xuất gia vào Ni đoàn (vào hạ thứ 5 của Đức Thế Tôn), Tế độ 
sư của bà là Di mẫu Gotam16), 

Bà tĩnh cần thực hành Phạm hạnh, chưa được nửa tháng chứng đạt Thánh 
quả Alahán Tuệ phân tích6), 

Bà lặng lẽ đời sống Samôn nơi Ni viện, thường tìm nơi thanh vắng để thiền 
tịnh. Mặt khác tuy hiểu biết rất nhiều nhưng bà không hề tranh luận với ai về bất 
kỳ vấn đề gì, nên được gọi là Trưởng lão ni Bhadda. 

Để phân biệt với các nàng Bhadda khác, bà được gọi là Bhaddakaccana. 

Ngài Đại Luận sư Buddhaghosa có giải thích: “ Trưởng lão ni Bhaddakaccana 
là Rahulamata”0). 

Biên niên sử Tích Lan cũng giải thích: “Bhaddakaccana nói đây là ái nữ của 
vua Suppabuddha và nàng Amita®), 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn ban cho bà địa vị: 
“Đại thắng trí (maha abhiññana) trong hàng Tỳkhưu nÏ”. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savikanam bhikkhunnam 
mahabhiññappattanam yadidam bhaddakaccana. 

“Nàu các Tùkhưu, trong hàng Tùkhư mỉ đệ tử Như Lai, đạt đại thắng trí là 
Bhaddakaccana”0). 


6)- Thomas, op. cử. 49. 

)- JA.1. 54; BuA. 106, 228. 

@)- Chuyện được dẫn từ JA. 1. 58. 

4)- Chuyện được kể trong Vin. ¡. 82; đây có thể là đoạn văn duy nhứt trong kinh điển mà Ngài Rahula 
được gọi bằng tên. 

G)- AA. 1.108. 

6)~ ĐĐÐ Indacado (d). Thánh nhân ký sự III (Apadana III). Yasodharapadanam (Ký sự Yasodar8), số 1021. 
Œ)- AA. 1. 204. 

®)- Mlhv. 11. 21. 
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Trong thời Đức Phật Gotama chỉ có bốn vị đạt đại thắng trí là có túc mạng 
thông nhớ được 1 Atăngkỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất; ba vị kia là: Trưởng lão 
SarIputta, Trưởng lão Moggallana và Trưởng lão Bakkula®). 

Khi được 78 tuổi, nhận thấy tuổi thọ củamình sắp mãn, bà Bhaddakaccana 
đưa Thắng trí quán xét thấy được rằng: “Đức vua Suddhodana, Di mẫu Gotami, 
Nanda, Rahula cùng hai vị Thượng thủ Thinh văn đều viên tịch trong thời Đức 
Thế Tôn còn hiện tiền, ngay cả chính ta cũng viên tịch trong thời Đức Thế Tôn 
còn tại thế”. 

Đưa trí quán xét về tuổi thọ của mình, bà thấy rằng: “Hôm nay là ngày ta 
viên tịch, thật không hợp lẽ khi ta viên tịch đạt an ổn vĩnh hằng mà không đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng trong dòng sinh tử luân hồi dài thăm thắm 
này”. 

VỊ Thánh nữ có đại thần lực, đại thắng trí tay cầm lấy y bát rời khỏi Ni viện, 
dẫn đầu 18 ngàn vị Thánh nữ Alahán, đi đến nơi Đức Thế Tôn ngự trú nơi sườn 
núi gần thành RaJagaha (Vương Xá)G). 

Sau khi đánh lễ Đức Thế Tôn, bà ngồi xuống một bên hợp lẽ bạch rằng: 

- Kính bạch Đấng Đại hiền trí, nay con đã 78 tuổi rồi đã đi đến tận cùng của 
tuổi thọ. Vào đêm nay con sẽ viên tịch chứng đạt Vô dư NípBàn. 

Kính bạch Đấng Đại hiền trí, đây là lần cuối cùng con được đảnh lễ dưới bàn 
chân có bánh xe ngàn căm xinh đẹp của Ngài. 

Kính bạch Đấng Đại hùng, trong vòng luân hồi thăm thẳm, nếu con vô tình 
hay cố ý phạm lỗi với Ngài, xin Ngài từ bi cho con được sám hối những lỗi lầm ấy, 
xin Ngài hãy tha thứ những lỗi lầm ấy cho con. 

Nghe lời tác bạch của bà Bhaddakaccana, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét 
rồi Ngài dạy rằng: 

- Này Bhaddakaccana, nàng là bậc có đại ân với Như Lai. Trong vòng sinh tử 
luân hồi, nàng đã hổ trợ tích cực cho Như Lai hoàn thiện công hạnh, giúp Như Lai 
thành đạt địa vị Vô thượng Chánh giác, thì còn nói chi đến những lõi lầm nhỏ 
nhặt chứ. 

Này Bhaddakaccana, nay nàng muốn viên tịch thì Đấng Như Lai còn biết nói 
gì hơn nữa. Đây là lần cuối cùng Đấng Như Lai được nhìn thấy người nữ khó tìm 
trên thế gian này như nàng. 

Nàng hãy thi triển đại thần lực, để đoạn trừ những nghi hoặc cho những ai 
chưa có niềm tin trong Giáo pháp này, làm tăng trưởng niềm tin cho những al đã 
có niềm tin nơi Giáo pháp này. 

Này Bhaddakaccana, nàng hãy nói lên công hạnh của nàng cho đại chúng 
thấu rõ đi. 

Nghe Đức Thế dạy như vậy, bà Bhaddakaccana từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đấp 
y tê chỉnh đánh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con là Yasodhara nữ đệ tử của Ngài. Con là vợ của Ngài 
khi Ngài còn sống tại gia, con được sinh ra trong dòng Hoàng tộc ThíchCa, là 
người xinh đẹp nhất trong 7 xứ của dòng ThíchCa, con là người đứng đầu 40 ngàn 
cung nhân xinh đẹp phục vụ cho Ngài và con đã chu toàn phận sự người vợ. 

Rồi bà Baddakaccana bay lên giữa hư không thực hiện nhiều loại thần thông, 
từ hư không bà trở về mặt đất, đứng chấp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhớ lại những thiện nghiệp trước đây của 
con đi, những phước báu mà con đã tích lũy được, mục đích cũng chỉ vì tâm 
nguyện của Ngài. 


(@- A.1. 25. 
2)- AA, 1. 205. 
6)- Không thấy Sử liệu ghi rõ là núi nào? Có khả năng đó là núi Gijjhakuta (Kên kên) — Ns. 
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Bạch Thế Tôn, con giữ gìn giới hạnh, lánh xa ác hạnh, con hy sinh ngay cả 
mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài. 

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã bố thí con đến kẻ khác để làm vợ, có đến hàng 
triệu lần, nhưng con không hề có tâm bất bình đối với Ngài, mục đích cũng chỉ vì 
tâm nguyện của Ngài. 

Bạch Thế Tôn, Ngài đã bố thí con làm nô tỳ cho người khác, có đến hàng 
triệu lần, nhưng con không hề có tâm bất bình đối với Ngài, mục đích cũng chỉ vì 
tâm ngyyên của Ngài 

Bạch Thế Tôn, Ngài đã bố thí con đến kẻ khác để làm vật thực, có đến hàng 
triệu lần, nhưng con không hề có tâm bất bình đối với Ngài, mục đích cũng chỉ vì 
hạnh nguyện của Ngài. 

Bạch Đức Thế Tôn, con đã từ bỏ hàng triệu lần mạng sống, mục đích cũng chỉ 
vì tâm nguyện của Ngài. 

Bạch Đức Thế Tôn, không thể đếm được số lượng voi, ngựa, vàng ngọc, 
ruộng vườn, ngay cả tôi trai tớ gái mà con có được đã dứt bỏ để Ngài thực hiện 
tâm nguyện của Ngài. 

Bạch Đức Thế Tôn, con đã trải qua vô số đau khổ trong vòng luân hồi với vô 
số hình thức, mục đích cũng chỉ vì tâm ngyện của Ngài. 

Bạch Đức Thế Tôn, ngay trong hiện tại, ba Minh con đạt được, thành tựu sáu 
Thắng trí cùng bốn Tuệ phân tích. Quá khứ đã cạn, hiện tại đã cạn , tương lai đã 
cạn. 

Bạch Thế Tôn con xin đảnh lễ Ngài lần sau cùng để rồi viên tịch trong đêm 
nay. 

Đại chúng được nghe công hạnh của bà, xúc động lặng yên với niềm thán 
phục vô biên. 

Thánh nữ ni Alahán Bhaddakaccana đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi cùng 18 ngàn 
nữ Thánh trở về Tự viên. 

Đêm ấy bà và 18 ngàn vị thánh nữ Alahán cùng viên tịch©); trái đất chịu đựng 
không nỗi phải rùng mình chuyển động. 

Trong kinh Trường bộ có ghi nhận: Tiền thân bà Rahulamata là Chánh hậu 
Subhadda của vua Chuyển Luân Maha Sudassana (Đại Thiện Kiến) (là tiền thân 
của Đức Phật)®). 

Tiên sự. 

Cách đây 4 Atăngkỳ và 1oO ngàn kiếp trái đất, tiền thân bà Yasodhara là 
thiếu nữ Bàlamôn Sumitta, từng dâng cho ẩn sĩ Sumedha 5 cánh hoa sen để Bồtát 
cúng dường đến Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng), còn nàng cúng dường đến 
Đức Thế Tôn ba cánh bông sen. 

Đức Phật Dipankara tiên tri ẩn sĩ Sumedha sẽ thành tựu Vô thượng Chánh 
giác và nànng Sumitta sẽ là người bạn đường của Bồtát vô số kiếp trong thời gian 
bốn Atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. 

Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Chánh giác Padumuttara, tiền 
thân bà là một nữ gia chủ trong thành Hamsava. 

Có lần được chứng kiến một Thánh nữ Alahán được Đức Thế Tôn ban cho địa 
vị đệ nhất đại thắng trí trong hàng Tykhưu ni. Nữ gia chủ ước nguyện đạt địa vị 
này trong thời Đức Chánh giác vị lai, nên cúng dường đại thí đến Đức Thế Tôn 
cùng Tăng chúng trọn 7 ngày, rồi ước nguyện đạt được địa vị trên. 

Tiền thân bà Yasodhara được ghi nhận nhiều trong những Bổn sự. 

*Bốn sự Anantuisocta (Không khóc người chết). 

Duuên khởi. 


Œ)~ Áp. V. VS.1. 
@)- D.1i. Mahasudassnasuttam (Kinh Đại Thiện Kiến). 
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Có một gia chủ là chủ ruộng sống nơi kinh thành Savatthi (Xávệ), chàng có 
cô vợ trẻ chẳng may mệnh chung. Chàng phát sinh sầu khổ, chẳng thiết tha đến 
mọi việc, thường đến mộ địa nơi thiêu thi hài của người vợ trẻ, than van sầu khổ. 

Vào một buổi sáng, nơi Hương thất trong Đại tự KyViên, Đức Thế Tôn đưa 
Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của nam gia chủ này. 

Sau khi đi khất thực, thọ thực xong Ngài cùng vị Tykhưu thị giả đi đến nhà 
nam gia chủ. 

Nam gia chủ thỉnh Đức Thế Tôn đến Khách đường, khi Đức Thế Tôn ngồi vào 
nơi được soạn sẵn, nam gia chủ đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một 
bên hợp lẽ, im lặng với gương mặt sầu thảm, Đức Tế Tôn hỏi rằng: “Này gia chủ, 
Vì sao ngươi im lặng như thế?”. 

- Bạch Thế Tôn, con đang sầu muộn vì người vợ con thương yêu nhất đã 
mệnh chung. 

- Này gia chủ, vật gì có tính chất tan rã, khi đến thời tan rã thì phải tan rã. 
Khi điều này xảy ra, người trí không hề sầu thảm khi biết rõ định luật vô thường 
của vạn vật là như thế. 

Thuở xưa, bậc hiền trí khi người vợ mệnh chung, vị ấy hiểu rõ nguyên lý này 
nên bình tâm không hề sầu khổ. 

Theo lời thỉnh cầu của nam gia chủ, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự 
Anunasocrya (Không khóc người chết). 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai), Bồtát 
mệnh chung từ Phạm thiên giới tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn đại trưởng giả 
có tài sản là 8oo triệu tiền vàng. 

Khi đến tuổi trưởng thành Bồtát đi đến kinh thành Takkasila để học nghiệp 
nghệ gia tộc, thông thạo ba Tạng Veda (Vệđà) cùng với những nghệ thuật của 
dòng đối Bàlamôn. 

Sau khi thành tài, Bồtát trở về kinh thành Baranasl, tâm ý của Bồtát muốn 
sống đời ẩn sĩ, nhưng cha mẹ Ngài muốn Ngài thành lập gia thất, cố tìm một cô 
gái xinh đẹp tương xứng với gia tộc để cưới về làm vợ Bồtát, Bồtát thưa rằng: 

- Con muốn sống đời sống ẩn sĩ, con sẽ sống độc thân để phụng dưỡng cha 
mẹ. Khi cha mẹ qua đời, con sẽ xuất gia làm ẩn sĩ. 

Cha mẹ Ngài nài nỉ Ngài phải thành lập gia thất, Ngài thuê những người thợ 
kim hoàn, dùng vàng đúc thành một tượng nữ nhân xinh đẹp theo ý tưởng tượng 
của Ngài, rồi nói với cha mẹ rằng: 

- Nếu cha mẹ tìm được nữ nhân xinh đẹp như pho tượng vàng này, con sẽ 
nhận nàng ấy là vợ. 

Cha mẹ Ngài suy nghĩ: “Con của ta là bậc đại phước, chắc chắn phải có một 
nữ nhân cùng tạo chung việc lành với con ta”. 

Cha mẹ Ngài cho 8 vị Bàlamôn thông thái mang tượng vàng đi kắp nơi để tìm 
người nữ xinh đẹp như pho tượng, dùng pho tượng vàng làm lễ vật rồi cưới nàng 
ấy về làm vợ Bồtát. 

Có vị Phạm thiên mệnh chung, tái sinh về nhân giới nơi một thành phố thuộc 
vương quốc Kasi với thân nữ nhân®), nàng có tên gọi là SamillabhasinI, con một 
gia tộc Bàlamôn đại rưởng giả, có tài sản là 8oo triệu tiền vàng. : 

Nghiệp lực dãn lối, sau những ngày tháng dong ruõi khắp nơi trên đất Ấn cổ, 
tám vị Bàlamôn thông thái tìm được nàng Samillabhasin1. 

Riêng nàng Samillabhasini cũng có khuynh hướng ly gia sống đời ẩn sĩ, khi 
nàng được 16 tuổi thì các vị Bàlamôn tìm thấy nàng như pho tượng vàng, thật ra 
nàng còn xinh đẹp, sống động hơn pho tượng vàng. 


6)- Vị này kiếp trước là nữ nhân, chứng thiền mệnh chung tái sinh về cối Phạm thiên. 
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Tám vị Bàlamôn trao pho tượng vàng để làm sính lễ và cha mẹ nàng nhận lời. 

Nghe được tin này, nàng Samrillabhasini thưa với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, con chỉ muốn sống đời sống ẩn sĩ; khi cha mẹ qua đời con sẽ 
xuất gia. 

Cha mẹ nàng không chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng và gả nàng cho Bồtát. 
Dù trên danh nghĩa là vợ chồng cho vui lòng cha mẹ hai bên, nhưng cả hai sống 
như anh em, không hề có tư tưởng dục tình sinh khởi. 

Khi cha mẹ cả hai qua đời, cả hai cùng bố thí hết tài sản của mình được thừa 
hưởng, rồi xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập nơi núi rừng Hymã. 

Thời gian sau, cả hai rời núi rừng Hymã đi đến kinh thành Baranasi để tìm 
muối dấm. Cả hai vị ẩn sĩ trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển của vua Brahmadatta gần 
kin thành BaranasI. 

VỊ nữ ẩn sĩ với thân hình mảnh mai, do dùng vật thực đạm bạc nên nàng lâm 
bịnh kiết ly, Bồtát ăm nàng đi đến cổng thành, đặt nàng nằm nghỉ trên chiếc ghế 
dài ở trước cổng thành, rồi Ngài đi vào kinh thành tìm vật thực. 

Khi Bồtát trở ra thì nữ ẩn sĩ đã mệnh chung vì kiệt sức; Ngài vẫn thản nhiên 
tìm nơi ngồi thọ thực. Cư dân thấy nàng nữ ẩn sĩ xinh đẹp lại mệnh chung khi tuổi 
còn trẻ nên họ tỏ ý thương tiếc sầu khổ, Bồtát nói với đại chúng rằng: 

- Này đại chúng, có gì mà các người phải than van sầu khổ, vật gì có tính tan 
rã khi đến thời thì phải tan rã thôi. Tất cả những gì hiện hữu trên đời này cũng 
đều như thế cả. 

- Thưa Ngài ẩn sĩ, nữ ẩn sĩ này là chi của Ngài? 

- Khi còn tại gia, nàng là vợ của ta. 

- Thưa ẩn sĩ, trong khi chúng tôi tỏ ý thương tiếc cho cái chết của nữ ẩn sĩ 
xinh đẹp lại còn trẻ này, vì sao Ngài vẫn điềm tỉnh khi nữ ẩn sĩ ấy là vợ của Ngài 
trước đây. 

- Này Đại chúng, tại sao ta phải sầu muộn đối với cái chết của nữ ẩn sĩ này? 
Đã có sinh tất có diệt là điều phải xảy ra. Người có trí cần phải nghiệm suy tính 
chất vô thường của vạn vật. 

Nhận diện Bổn sự. 

Nữ ẩn sĩ Samillabhasimr nay là Rahulamata; Bồtát nay là Đấng Như Lai. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn sự thật, nghe xong thời Pháp thoại 
nam gia chủ chứng Thánh quả Dự lưu®), 

*Bốn sự Aditta (Ngọm lửa đốt cháu). 

Duuên khởi. 

Khi Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) cúng dường Vô song thí đến Đức Thế Tôn 
và 500 vị Tỳykhưu. 

Ngày hôm sau, Tăng chúng cùng nhau bàn luận trong Giảng pháp đường nơi 
Đại tự Kyviên rằng: 

- Này chư hiền, Đức vua Pasenadi sau khi đã suy nghiệm kỹ đã tìm thấy 
ruộng phước chân chính, rồi cúng dường đến chư Tăng có Đức Thế Tôn là vị 
Thương thủ. 

Nghe được cuộc bàn luận của chư Tăng bằng thiên nhĩ siêu nhân, Đức Thế 
Tôn ngự đến Giảng pháp đường. Sau khi ngồi vào nơi được soạn sẵn, Đức Thế 
Tôn hỏi rằng: 

- Này các Tkhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề nào được 
khởi lên nơi đây? 

Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang được đàm luận, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 


6)- JA. Chuyện số 328. 
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- Này các Tỳkhưu, điều ấy không có gì là lạ. Bậc trí ngày xưa cũng đã từng 
như thế, sau khi suy nghiệm kỹ, đã cúng dường trọng thể đến các bậc Thánh Đức, 
có Giới hạnh cao quý nhất. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này), 

Bổn sự. 

Thuở xưa có vị vua là Bharata trị vì kinh thành Roruva thuộc vương quốc 
Sovnra. Đức vua trỊ nước theo Tập vương pháp, có nàng Chánh hậu thông minh và 
xinh đẹp là SamuddavIJaya. 

Đức vua cho kiến tạo sáu Bố thí đường nơi kinh thành Roruva, 4 ở bốn cổng 
thành, một ở trung tâm kinh thành và một ở gần Hoàng cung để bố thí cho những 
người nghèo khổ, khách lỡ đường, những người cô độc không ai nuôi dưỡng. Mỗi 
ngày Đức vua chi cho việc bố thí này là 6oo ngàn tiền vàng. 

Một hôm Ngài đi du hành quan sát sáu bố thí đường, suy nghĩ rằng: 

“Thí vật của ta đã bị những người tham lam, lười nhác thọ dụng, ta không 
thích như vậy. Ta muốn được cúng dường đến những bậc có Giới hạnh với những 
lễ vật quý nhất, để có được lợi ích lớn, quả báu lớn theo sự mong cầu của ta, 
nhưng biết tìm các Ngài nơi nào, vì núi rừng Hymã rất rộng lớn. 

Khi trở về Hoàng cung, Ngài nói lên điều mình suy nghĩ với Chánh hậu 
SamuddavIJaya, Chánh hậu thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài chớ quá lo lắng, với thành ý Đại vương hãy gửi những 
cánh hoa như lời thỉnh cầu, cung thỉnh các Ngài ngự đến Hoàng cung để cúng 
dường. Khi các Ngài ngự đến Hoàng cung, chúng ta sẽ cúng dường lễ phẩm quý 
giá đến các Ngài. 

Đức vua hoan hỷ với lời thông minh của Chánh hậu SamuddaviJaya. Hôm 
sau, Đức vua cho đánh trồng truyền rao khắp kinh thành rằng: “Cư dân trong 
thành phố hãy trai giới trọn 7 ngày”. 

Riêng Đức vua cùng tất cả Hoàng tộc đều thọ trì Giới Bốtát nghiêm túc. Sau 7 
ngày, Đức vua mang hộp vàng bên trong chứa những cánh hoa xinh đẹp tươi 
thắm, đứng giữa sân Hoàng cung Ngài đánh lễ theo cách năm chỉ chạm đất, 
hướng tâm về phương Đông, nguyện rằng: 

- Đệ tử xin đảnh lễ những bậc Thánh giả ở phương Đông, Kính thỉnh các 
Ngài ngự đến Hoàng cung để thọ vào ngày mai. 

Đức vua tung lên hư không về phương Đông 7 nắm hoa. Vì không có vị Phật 
Độc giác nào trú ngụ ở hướng Đông, nên hôm sau không có vị Thánh giả nào ngự 
đến Hoàng cung cả. 

Hôm sau, Đức vua hướng về phương Nam, đảnh lễ rồi nguyện như trên, tung 
lên hư không 7 nắm hoa. Ở hướng Nam không có vị Phật Độc giác nào trú ngụ cả. 

Ngày thứ ba, Đức vua hướng về phương Tây, đảnh lễ rồi nguyện như trên, 
tung lên hư không 7 nắm hoa. Ở hướng Tây cũng không có vị Độc giác Phật nào 
trú ngụ. 

Ngày thư tư, Đức vua đảnh lễ rồi hướng tâm về phương Bắc và nguyện như 
trên, rồi tung lên hư không 7 nắm hoa. 

Chư thiên nơi kinh thành Roruva hướng những cánh hoa rơi xuống chân 50O 
vị Phật Độc giác đang trú ngụ nơi động Nandamulapabbhara trong núi 
Gandhamadana (Hương sơn), ở phương Bắc. 

VỊ Độc giác Phật trưởng đoàn nói rằng: 

- Này các Tôn giả, Đức vua Bharata thỉnh cầu cúng ta ngự đến Hoàng cung 
thọ thực vào ngày mai. Chúng ta hãy đáp lời thỉnh nguyện của Đức vua Bharata, 
để làm tăng trưởng niềm tin tốt đẹp nơi tâm của vị vua hiền đức này. 


@- Phần duyên khởi này, dẫn đến những Bổn sự khác như: Bổn sự Sucira; Bổn sự Dasa Brahmana; Bổn sự 
Sovira và Bổn sự Sivi. 
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Hôm sau, năm trăm vị Phật Độc giác theo đường hư không đi đến Hoàng 
cung, các Ngài hạ thân nơi giữa sân Hoàng cung. Thấy các bậc Thánh giả từ hư 
không ngự xuống, Đức vua và Chánh hậu Samuddavijaya vô cùng hân hoan, từ 
nội cung bước ra đi đến giữa sân Hoàng cung đảnh lễ các Ngài, thỉnh các Ngài ngự 
vào Hoàng cung rồi cúng dường vật thực thượng vị đến các Ngài, tự thân Đức vua 
và Chánh hậu phục vụ các Ngài. 

Sau khi các Ngài thọ thực xong, Đức vua và Chánh hậu thỉnh các Ngài ngự 
đến Hoàng cung thọ thực vào ngày mai. 

Liên tiếp 7 ngày, Đức vua và Chánh hậu cúng dường đến 5oo vị Phật Độc giác 
với các loại vật thực thượng vị trân quý nhất. 

Vào ngày thứ 7 sau khi các vị Phật Độc giác thọ thực xong, Đức vua và Chánh 
hậu sắp đặt cúng dường đến 5oo vị Phật Độc giác những dụng cụ cần thiết của 
đời sống Samôn, dâng lên mỗi vị một bộ Tam y đắc giá nhất, ngoài ra còn có ghế 
dài, ghế ngắn để các Ngài nằm hay ngồi... Tất cả đều là những vật có giá trị cao 
nhất. 

Sau khi cúng dường xong, Đức vua và Chánh hậu đảnh lễ dưới chân 50O vị 
Phật Độc giác. 

VỊ Trưởng đoàn cùng 6 vị Phật Độc giác trong số 5oo vị Phật Độc giác, mỗi vị 
nói lên một câu kệ ngôn tùy hỷ phước cao quý của Đức vua và Chánh hậu đã tạo, 
rồi các Ngài theo đường hư không trở lại núi Gandhamadana, các lễ vật cũng theo 
đường hư không đến nằm nơi động Nandamulapabbhara trước sự chứng kiến của 
Đức vua Bharata, Chánh hậu SamuddaviJaya và cư dân kinh thành Roruva. 

Nhận diện Bổn sự. 

Chánh hậu Samuddavijaya nay là Rahulamata, Đức vua Bharata nay là Đấng 
Như Lai®). 

*Bốn sự Udauq (Vua Thiện Lai). 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Đại tự KỳViên. Bấy giờ có vị Tỳkhưu thối thất 
tỉnh tấn do cảm dục với một nữ nhân, muốn từ bỏ Học giới trở về với đời sống tại 
gia. 

Chư Tỳykhưu mang vấn đề này trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho gọi vị 
Tykhưu ấy đến, hỏi rằng: 

- Này Tykhưu, được nghe rằng: “Ngươi vì cảm dục với một nữ nhân, nên 
muốn lìa bỏ đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp này”, có đúng như thế không? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn khiển trách rằng: 

- Này Tykhưu, vì sao ngươi lại thối thất trong Giáo pháp trong sáng, mang 
đến an lành cho tựu giải thoát chỉ vì thamdục? Các bậc trí ngày xưa dù làm chủ 
một vương quốc rộng lớn, có Kinh thành phồn thịnh vuông vức 12 dotuần, dù 
suốt cả 7OO năm cùng phòng với một nữ nhân xinh đẹp như Thiên nữ, cũng 
không hề bị lôi cuốn vào dục vọng, thậm chí không hề đưa mắt nhìn nàng với tâm 
tà vạy. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Udaya. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Kãsi trị vì kinh thành Surundhat2), Đức vua hiếm muộn con 
nên ra lịnh cho các Vương phi cầu tự. 

Từ Phạm thiên giới, Bồtát mệnh chung tái sinh vào thai bào của bà Chánh 
cung. Sau 1o tháng trú trong thai bào,Bồtát ra khỏi lòng mẹ, vì khi sinh ra làm cho 


6)- JA. Chuyện số 424. 
)- Surundhalà tên xa xưa của kinh thành Baranasi, về sau kinh thành Surundha được đổi tên là BaranasI. 
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Hoàng tộc luôn cả thần dân trong Vương quốc Kasi hân hoan nên Ngài được đặt 
tên là Udayabhadda (Thiện lal). 

Khi Thái tử Udayabhadda đi chập chững, một vị Phạm thiên khác cũng vừa 
mệnh chung, tái sinh vào thai bào của một Vương phi với thân nữ nhân. 

Khi sinh ra nàng công nương này được đặt tên là Udayabhadda. Khi đến tuổi 
trưởng thành, Thái tử Udaya tỉnh thông mọi môn nghệ thuật của Hoàng tộc, Đức 
vua Kasi muốn làm lễ Đăng quang cho Thái tử, trị vì quốc độ Kasi. Thái tử thưa 
rằng: 

- Thưa cha, con chẳng thiết tha đến ngai vàng này, con chỉ muốn xuất gia làm 
ẩn sĩ. 

- Này con, không được đâu. Con là nơi kỳ vọng của Hoàng tộc cùng thần dân 
của quốc độ. Con phải cưới vợ rồi làm lễ Đăng quang, thay cha trị vì vương quốc 
này. 

Thái tử Udaya gọi những thợ kim hoàn tài giỏi nhất đến, đúc cho Ngài pho 
tượng mỹ nhân bằng vàng theo sự tưởng tượng của Ngài, rồi thưa với Đức vua 
rằng: 

- Thưa cha, khi nào tìm được nữ nhân giống như pho tượng mỹ nhân này, khi 
ấy con mới nhận nữ nhân ấy là vợ. 

Đức vua cho các vị Bàlamôn thông thái mang pho tượng vàng đi khắp nơi, 
nhưng không tìm thấy nàng nào xinh đẹp như pho tượng. 

Khi trở về kinh thành Surundha, các vị Bàlamôn đi đến bến nước, đặt pho 
tượng gần nơi bến nước. Một nữ tỳ trong cung của nàng Udayabhadda ra bến 
nước lấy nước, nhìn thấy pho tượng, nàng kêu lên: 

- Ô! Vì sao công nương lại ra bến nước này. 

Thế là các vị Bàlamôn tìm thấy nàng Udayabhadda, nàng còn xinh đẹp hơn 
pho tượng vàng. Và Thái tử Udayabhadda buộc phải cưới công nương 
Uddayabhadda, rồi làm lễ Đăng quang. 

Cả hai vì từ Phạm thiên giới tái sinh về nhân giới, do Phạm thiên hạnh trong 
quá khứ, khiến tâm hai vị không hề khởi lên dục tình. Dù sống chung phòng với 
công nương xinh đẹp như thiên nử suốt 7oo năm, Đức vua Udayabhadda xem 
nàng như em gái, không hề có tâm ô nhiễm đối với nàng, ngay cả một cái nhìn có 
tâm tham dục đối với nàng cũng không hề có. 

Nàng Udayabhadda cũng có tâm trong sạch đối với Đức vua Udayabhadda 
như thế. 

Không những thế, cả hai có giao ước với nhau rằng: “Nếu người nào mệnh 
chung trước, hãy trở về thông báo cho người kia biết nơi tái sinh của mình”. 

Sau 7OO năm cai trị vương quốc Kasi, Đức vua Udayabhadda mệnh chung tái 
sinh làm vua Trời Sakka (ĐếThích). Vì Đức vua Udayabhadda không có người nối 
dõi, nên vương quốc được giao cho nàng Udayabhadda điều hành. 

Sau 7 ngày (tính theo nhân loại là 7oo năm) thọ hưởng thiên lạc nơi cõi 
Tavatimsa (Bamươi ba), vua Trời Sakka nhớ lại lời giao ươc của mình với nàng 
Udayabhadda, để thử tâm nàng, vua Trời Sakka mang chiếc đỉa bằng vàng ròng 
nơi thiên giới, xuất hiện nơi phòng của nàng Udayabhadda. Ngài đưa chén vàng 
ra rồi tán tỉnh nàng ưng thuận làm vợ Ngài. Nàng đáp rằng: 

- Từ khi ta làm vợ Đại vương Udayabhadda, tâm ta chưa hề khởi lên dục tình. 
Khi Đức vua Udayabhadda mệnh chung, tâm ta muốn xuất gia thành ẩn sĩ nơi 
rừng sâu. 

Vua Trời Sakka tiếp tục tán tỉnh rồi khuyến dụ nàng, nàng Udayabhadda nói 
rằng: 

- Này vị thiên tử kia, ngươi hãy đi khỏi nơi này, đừng có quấy rầy ta. 

Do uy lực giới hạnh của nàng, vua Trời Sakka không thể đứng yên đành biến 
mất tại chỗ như giả từ nàng Udayabhadda. 
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Đêm hôm sau, cũng vào giờ ấy thiên vương Sakka xuất hiện nơi phòng nàng 
Udayabhadda, trên tay cầm chiếc đĩa bằng bạc tỉnh anh, vua Trời đưa chén bạc ra 
rồi tỏ lời tán tỉnh nàng. Nàng Udayabhada suy nghĩ: 

- Nếu ta không tỏ thái độ dứt khoát, gã thiên tử này sẽ đến đây quấy rầy ta 
mãi. Vậy ta hãy lim lặng không nói tiếng nào cả. 

Vua Trời Sakka thấy nàng Im lặng, mặc cho Ngài muốn nói gì thì nói, đành 
biến mất tại chõ. 

Ngày thứ ba, vua Trời Sakka lại đến với đĩa đồng đựng đầy tiền vàng, thấy 
thế nàng châm biếm rằng: 

- Thiên tử này thật keo kiết, lễ vật cầu hôn cứ giảm dần. 

- Này nàng, ta là kẻ đi buôn, phải nhận định rõ giá trị của món hàng. Nàng 
mỗi ngày một già đi, nhan sắc của nàng cũng suy giảm cho nên giá trị phải giảm 
thôi. 

- Ta nghe nói rằng: “Trên thiên giới không có sự già trên thânthể”. Điều này 
là một điều an lạc, này Thiên vương, hãy nói cho ta biết con đường đi đến Thiên 
giới đi. 

- Này nàng, muốn được sinh về Thiên giới, cần phải gìn giữ thân, ngữ, ý 
không cho rơi vào ác giới. Có tâm hào sảng phân phát những gì mình có đến 
người khác, lánh xa những ác nghiệp. 

Nghe được con đường dẫn về thiên giới, nàng Udayabhadda tỏ lời tri ân vua 
Trời Sakka. Vua Trời Sakka nói rằng: 

- Ta chính là Đức vua Udayabhadda, ta đến đây để thử tâm của nàng, hiện tại 
ta tái sinh về cõi Trời Tavatimsa (Ba mươi Ba). Nay ta đến báo tin cho nàng rõ, 
đúng theo lời giao ước khi xưa, nàng hãy giữ giới hạnh thật thanh nghiêm, nàng 
sẽ đến được thiên giới Ba mươi Ba vậy. 

Rồi vua Trời Sakka từ giả nàng Udayabhadda trở về thiên giới. 

Hôm sau, nàng Udayabhadda cho triệu tập các vị Đại thần đến, giao vương 
quốc cho các vị Đại thần, rồi nàng xuất gia làm ẩn sĩ, sống trong biệt điện cho đến 
khi mệnh chung, tái sinh về cối Ba mươi Ba, là thiên hậu của vua Trời Sakka. 

Nhận diện Bổïn sự. 

Nàng Udayabhadda nay là Rahulamata, Đức vua Udayabhadda nay là Đấng 
Như Lai®). 

*Bốn sự Kurnbhakara (Người thợ gốm). 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn trú nơi Đại tự KỳViên. 

Theo thông lệ, Đức Thế Tôn dùng Phật trí quán sát các Tỳkhưu đệ tử, ban 
ngày ba lần, ban đêm ba lần để kịp thời tế đô đệ tử, ví như chim đế ấp trứng luôn 
trông chừng trứng của mình hay như con bò Yak giữ gìn cái đuôi luôn chăm sóc 
cái đuôi không cho rụng một sợi lông đuôi hay như người bảo vệ con mắt còn lại 
của mình. 

Có 5oo vị Tỳykhưu thuộc dòng ThíchCa xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. Vào lúc nửa đêm, cả 500 vị khởi lên dục tưởng, Đức Thế Tôn với tâm mình 
biết được tâm của øoo vị Tỳkhưu, Ngài dạy Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, hãy cho gọi 5oo vị Tỳkhưu ấy đến Giảng Pháp đường. 

- Vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Khi 5oo vị Tykhưu được lịnh Đức Thế Tôn, tề tựu nơi Giảng pháp đường, 
Đức Thế Tôn đi đến Giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, dạy năm 
trăm vị Tykhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp này. 
Nếu các ngươi để dục tưởng chi phối là điều không thích hợp, khi dục tưởng tăng 


@- JA. Chuyện số 458. 
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trưởng sẽ trở thành kẻ thù lớn của các ngươi, vị Tykhưu phải tự khiển trách lỗi 
Tầm dù nhỏ nhặt nhất của mình. 

Bậc trí ngày xưa đã tự khiển trách lỗi lầm nhỏ của mình và thành tựu địa vị 
Phật Độc giác. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal) của 
vương quốc Kasi. Bồtát sinh ra trong một gia đình làm đồ gốm ở ngoài kinh thành 
Baranasl, khi trưởng thành Ngài thành lập gia thất, có được trai và một gái. Ngài 
hành nghề gốm để nuôi dưỡng vợ con. 

* Đức Phật Độc giác Karantddu. 

Thuở ấy, nơi vương quốc Kalinga có kinh thành là Dantapura, trị vì kinh 
thành Dantapura là Đức vua Karandu. 

Một lần nọ Đức vua Karandu đi dạo chơi vườn Ngự Uyển, trước cổng đi vào 
Ngự Uyển có một cây xoài trỉu nặng những trái xoài chín, đi ngang qua cây xoài, 
từ trên lưng voi, Đức vua đưa tay hái một chùm xoài chín. 

Khi đi vào vườn hoa, Đức vua ngồi nơi gốc cổ thụ, sai người hầu ép nước xoài 
cho Đức vua dùng, Đức vua ban những trái xoài cho lại cho những người được ân 
sủng. 

Vào buổi chiều, Đức vua ngự về Hoàng cung, đi ngang qua cây xoài ban sáng, 
Ngài thấy nó xác xơ, có những cành cây bị gẩy, nhìn sang Ngài thấy cây xoài khác 
còn nguyên vẹn. Ngạc nhiên, Ngài hỏi: 

- Này các Đại thần, cây xoài này ban sáng còn tươi tốt, giờ đây sao bị tơi tả 
như thế này? 

- Thưa Đại vương, vì Đại vương hái xoài để thọ dụng. Trước đây, Đại vương 
chưa thọ dụng xoài nên mọi người không dám thọ dụng trước Đại vương, khi Đại 
vương hái xoài rồi thì mọi người đua nhau hái xoài và cây xoài trở nên xơ xác. 

- Thế còn cây xoài kia sao không bị xơ xác. 

- Thưa Đại vương, vì cây xoài kia không có trái. 

Đức vua Karandu suy gẫm rằng: “Cây xoài kia tươi tốt do không có trái nào, 
cây xoài này vì có nhiều trái ngon ngọt nên gặp tai họa. Chính vương quyền của ta 
là điều mong ước của nhiều người, ví như cây xoài có trái ngon ngọt, chính vương 
quyền là nơi chứa đầy hiểm họa diệt vong. 

Đời sống tại gia thật quá nhiều hệ lụy, trái lại, đời sống xuất gia an nhàn 
không vướng bận”. 

Dùng cây có trái và không trái làm đối tượng phát huy tuệ quán và ngay tại 
chỗ đứng Đức vua Karandu chứng đạt địa vị Phật Độc giác. 

Các vị Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài đứng đây đã quá lâu. 

- Này các Đại thần, nay ta không còn là vị Đại vương nữa, ta là vị Độc giác 
Phật. 

- Thưa Đại vương, vị Phật Độc giác không có phẩm mạo như Đại vương , 
Ngài phải là vị xuất ga. 

Đức Phật Độc giác Karandu đưa tay lên vuốt đầu, lập tức râu tóc rụng hết, 
vương phục biến mất trên mình xuất hiện 8 dụng cụ của vị Samôn, đó là: 

TicIvarañca patto ca, vasI suci ca bandhanam; 

ParIssavanena atthete, yuttayogassa bhikkhuno”tI. — 

“Tam ụ, bát, kửn ma, dao cao tóc, udi lọc nước uà dâu đat. 

Là tám nón uật dụng cắn có, đính liền uới uị Tùkhưu”. 

Đức Phật Độc giác theo đường hư không đến động Nandamnla ở phương Bắc 
núi Hymãlạpsơn để trú ngụ. 

* Đức Phật Độc giác Naggdt. 
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Nơi quốc độ Kasmira- Gandhara có kinh thành trù phú là Takkasila, trị vì 
vương quốc này là Đức vua Nagga]1. 

Một hôm đứng trên sân thượng của Hoàng cung, nhìn thấy một nữ nhân 
đang xay tán hương liệu, trên tay nàng mỗi tay có đeo chiếc vòng vàng sáng bóng, 
một lúc sau nàng tháo vòng ngọc tay phải ra đeo sang tay trái, dùng tay phải để 
thu nhặt hương liệu. 

Hai chếc vòng vàng chạm nhau kêu leng keng, Đức vua suy nghĩ: “Mỗi chiếc 
vòng ở một nơi thì yên lặng, khi chúng cùng ở chung với nhau thì sinh ra tiếng 
động”. 

Đức vua lấy đề tài này để suy quán về lợi ích của sự an tịnh và chứng đạt Phật 
Độc giác và Ngài theo đường hư không đến động Nandamula hội kiến với các vị 
Phật Độc giác. 

*Đức Phật Độc giác Nữnti. 

Trị vì kinh thành Mithila của vương quốc Videha là Đức vua NÑimI. 

Một hôm Đức vua nhìn thấy con diều hâu đang bay trên không trung mỏ 
ngậm miếng thịt, nó bị đàn chim Ưng đuổi theo tấn công tới tấp nên đành nhả 
miếng thịt ra, con chim Ưng khác vừa tha được miếng thịt, lập tức chúng bị những 
con chim Ưng khác tấn công. 

Đức vua Nimi suy gẫm: “Tiền tài, danh vọng như miếng mồi ngon, là đối 
tượng để những kẻ khác tấn công tranh cướp”. 

Suy quán đến sự nguy hiểm của ngũ dục, Đức vua chứng đạt Độc giác Phật, 
Ngài từ bỏ 16 ngàn mỹ nữ xinh đẹp cùng cung điện nguy nga, theo đường hư 
không đến động Nandamnla hội kiến với các vị Phật Độc giác. 

*Đức Phật Độc giác Dununakhu. 

Nơi kinh thành Kampilla của vương quốc Uttarapañcala, Đức vua 
Dummakha cai trị vương quốc này. 

Một hôm từ nơi cửa sổ cung điện, Ngài nhìn xuống sân Hoàng cung, thấy 
nhiều con bò đực tranh nhau con bò cái. Con bò đực khỏe mạnh nhất đã húc chết 
nhiều con bò đối thủ, những con bò không tranh chấp thì được an toàn. Đức vua 
quán tưởng về sự nguy hại của lòng tham dục và Ngài chứng đắc địa vị Độc giác 
Phật. 

VỊ Phật Độc giác Dummakha theo đường hư không đến động Nandamunla hội 
kiến với các vị Phật Độc giác. 

Một hôm, bốn vị Phật Độc giác cùng đi đến hồ Anotatta (Vô nhiệt) sau khi 
tắm rửa, làm vệ sinh xong, các Ngài theo đường hư không đến kinh thành 
Baranasl (Balanai) để khất thực. 

Các Ngài hạ thân ở ngoài thành Baranasl, đấp y tê chỉnh, rồi ôm bát đi khất 
thực. Các Ngài dừng chân nơi nhà người thợ gốm, nhìn thấy bốn vị Samôn đang 
khất thực nơi nhà của mình, Bồtát vô cùng hân hoan, thỉnh các Ngài ngự vào nhà, 
ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn. Bồtát cúng dường các Ngài những vật thực 
thượng vị mà mình có được. 

Sau khi các Ngài thọ thực xong, Bồtát đến đảnh lễ các Ngài rồi ngồi xuống 
một bên hợp lẽ, bạch rằng: 

- Thưa các Tôn giả, các quyền của các Ngài thật thanh tịnh, làn da của các 
Ngài thật trong sáng. Đời sống xuất gia của các Ngài thật nhiều hạnh lạc. 

Bạch các Ngài, do nhân nào các Ngài la bỏ gia đình sống đời sống không gia 
đình. 

VỊ Phật Độc giác trưởng Karandu thuật lại câu chuyện của mình, rồi nói kệ 
ngôn. 

9o- Ambahamaddam vanamantarasmim; 

milobhasam phalitam samviru]ham. 

Tamaddasam phalahetu vibhaggam; 
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tam disva bhikkhacariyam caramI. 

“Câu xoài ta thấu ở rừng xanh; 

Đen rậm cao to, trái trĩu cành. 

Vì trái, con người đã phá gãu 

Lòng ta chính thế mnuốn cầm bình”. 

Đức Phật Độc giác NaggajI thuật câu chuyện của mình rồi nói kệ ngôn. 

o1- Selam sumattham naraviranmtthitam; 

narI yugam dharayI appasaddam. 

Dutiyañca agamma ahosi saddo; 

tam disva bhikkhacariyam caramI. 

“Vòng sáng nhờ tau thợ nỗi danh; 

Người đeo một chiếc chẳng âm thanh. 

Chiếc kia ua chạm gâu huuên náo. 

Vì thế lòng ta muốn chiếc bình”. 

Đức Phật Độc giác NImi nói kệ ngôn sau khi thuật chuyện của mình. 

9o2-DJJa dijam kunapamaharantam; 

ekam samanam bahuka samecea. 

Aharahetu paripatayimsu; 

tam disva bhikkhacariyam caramI. 

“Đàn chỉm xâu xé Uật có thân; 

Đơn độc mang theo rniếng thịt ăn. 

Chm bị đánh đau 0ì miếng thịt; 

Lòng ta chính thế muốn lụ trăn”. 

Tương tự như vậy với Đức Phật Độc giác Dummakha, Ngài nói kệ ngôn. 

93- Usabhahamaddam yuthassa maJJhe; 

calakkakum vannabalupapannam. 

Tamaddasam kamahetu vitunnam; 

tam disva bhikkhacariyam caramT”tI. 

“Bò đực kiêu căng giữa đám bò; 

Vươn lưng khỏe đẹp, bước chân ra. 

Chết uì lòng dục, sườn đâm rnạnh. 

Do uậu, lòng ta muốn xuất gia” (B. Trần Phương Lan d). 

Nghe mỗi kệ ngôn, Bồtát đều tán thán rằng: 

- Lành thay, lành thay, lời dạy của các Ngài thật chí lý. 

Rồi các vị Độc giác Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

Sáng hôm sau, khi dùng điểm tâm xong, Bồtát nói với vợ rằng: 

- Này nàng, bốn vị Đại vương nhận thấy sự ràng buộc khi sống đời sống tại 
gia nên lìa bỏ đời sống nhung lụa xuất gia thành ẩn sĩ, đời sống của các Ngài thật 
an lạc. Trong khi ta phải vất vả hằng ngày với cuộc sống, so với các Ngài, ta có là 
gì đầu, thế mà các Ngài còn từ bỏ để sống hạnh ly trần. 

Này nàng, nay ta không còn thích thú với đời sống gia đình nữa, ta sẽ xuất 
g1a làm ẩn sĩ. Nàng hãy ở lại chăm sóc các con. 

Nàng Kumbhakar1©®) cũng muốn sống đời sống ẩn sĩ nên nói với chồng rằng: 

- Thưa anh, khi nghe được lời cao quý của bốn vị ẩn sĩ, em cũng không tha 
thiết đến đời sống gia đình nữa, em cũng muốn được xuất gia mà thôi. 

Anh là trụ cột của gia đình, vậy anh hãy chăm sóc các con , còn em xin anh 
cho em được xuất gia. 

Nghe vợ nói như thế, Bồtát im lặng. 


@~ Kumbhakar1 nghĩa là “nữ thợ gốm”, cũng là tên gọi chỉ “vợngười thợ gốm”, không phải tên thật của 
nàng — Ns. 
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Nàng suy nghĩ rằng: “Cả chồng ta và ta đều có ý nghĩ xuất gia. Vậy ta phải 
xuất gia trước mới được”. Nàng lấy chiếc bình giả vờ ra bến nước lấy nước mang 
về nhà, nàng đi thẳng đến các ẩn sĩ đang trú ngụ ngoài kinh thành Baranasl, xin 
các Ngài tế độ cho nàng xuất gia thành nữ ẩn sĩ. 

Không thấy vợ trở về, Bồtát đành phải ở lại nhà để chăm sóc hai đứa con. Khi 
chúng có trí có thể hiểu biết đôi chút, Ngài muốn thử trí của các con mình, hôm 
thì Ngài nấu cơm khô còn sống, hôm thì Ngài nấu cơm vừa chín, hôm thì Ngài 
nấu cơm nhão, có hôm Ngài cho chúng dùng cơm nhạt không muối, có hôm Ngài 
cho chúng dùng cơm có quá nhiều muối. 

Các con Ngài kêu rằng: 

- Cha ơi! Hôm nay cơm chưa chín. 

- Này các con, thật vậy, hôm nay cơm chưa chín. 

- Cha ơi! Hôm nay cơm nhão ... cha ơi, hôm nay cơm nhạt quá ... cha ơi, 
hômnnay cơm mặn quá... 

Bồtát suy nghĩ: “Các con của ta đã có trí, biết nhận định rồi”. 

Ngài mang chúng đến gửi cho các thân tộc, rồi xuất gia thành ẩn sĩ. 

Thời gian sau, nữ ẩn sĩ lại gặp lại Bồtát, nghĩ đến hai con nàng đi đến ẩn sĩ. 
Sau khi đảnh lễ Ngài, nữ ẩn sĩ thưa rằng: 

- Thưa Tôn giả, tôi chắc Tôn giả đã giết hai con mình rồi ra đi xuất gia để 
không phải vướng bận. 

- Này nữ ẩn sĩ, không phải thế đâu. Ta đã nuôi dưỡng chúng, khi chúng có trí 
nhận biết chút ít, có thể tự lo thân được, ta gửi chúng đến nương nhờ các thân tộc 
rồi. 

Rồi Ngài khuyến giáo nữ ẩn sĩ rằng: 

- Này nữ ẩn sĩ, nàng hãy tìm nơi thanh vắng, tu tập sự an tịnh nội tâm, nàng 
không nên tìm đến ta nữa. 

Nghe vậy nữ ẩn sĩ hoan hỷ rằng: 

- Lành thay, lành thay, thưa Tôn giả. 

Sau lần đó, hai vị không bao giờ gặp lại nhau. Bồtát tinh cần thực hành thiền 
tịnh chứng đạt thiền cùng Thắng trí, khi mệnh chung Ngài tái sinh về Phạm thiên 
giới. 

Nhận diện Bổn sự. 

- Nàng Kumbhakart nay là nàng Rahulamata, con trai nay là Thái tử Rahula, 
con gái nay là Thánh nữ Upalavanna. Còn Bồtát nay là Đấng Như Lai®', 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn sự thật. Nghe xong Pháp thoại năm 
trăm vị Tykhưu chứng Thánh quả Dự lưu. 

*Bốn sự Pantua (Ngụm Trước uống). 

Duuên khởi. 

Tương tự như câu chuyện trên, nhưng có khác chi tiết là: Có năm trăm gia 
chủ là bạn của nhau, trú ngụ nơi thành Savatthi (Xávệ). 

Sau khi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, cả 50O người cùng xuất gia Tỳkhưu trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

—— Trong đêm, cả 500 vị Tỳkhưu khởi dục tưởng, Đức Thế Tôn dạy Ngài 
Ananda: “Hãy triệu tập 5oo vị Tỳkhưu đến Giảng pháp đường”. 

Sau khi khiển trác 5oo vị Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Kasl, có kinh thành là 
Baranas1. 

a- ChuuỆn trống trộn Ttgtụmt nrước. 


6)- JA. Chuyện số 408. 
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Có hai người bạn cùng trú trong một ngôi làng của quốc độ Kasi. Một hôm cả 
hai cùng ra đồng làm việc, mỗi người mang theo một bình nước để uống khi khát 
nước. 

Một trong hai người khi khát nước, đến nơi để hai bình nước, ngưởi ấy lấy 
bình nước của người bạn uống một ngụm nước. 

Buổi chiều khi làm việc xong, cả hai đi xuống hồ nước để tắm rửa, người 
uống trộm nước tự kiểm rằng: “Hôm nay ta có làm gì sai phạm chăng?”, ông chợt 
nhớ lại: “Ta đã uống một ngụm nước của bạn ta mà chưa hỏi xin, như vậy ta đã 
phạm vào giới trộm cắp rồi”. Ông suy nghĩ rằng: 

- Ta đã bất cẩn chạy theo lòng tham , uống trộm ngụm nước. Nếu tham dục 
này tăng trưởng trong ta, nó sẽ dẫn ta rơi vào khổ cảnh”. 

VỊ ấy đưa tâm quán xét về sự tai hại của tham dục, dẫn đến hiểm họa lớn, 
chứng đắc Thắng trí, trở thành vị Phật Độc giác. 

Người bạn sau khi tắm xong, nói rằng: 

- Này bạn, chúng ta hãy trở về nhà. 

- Này gia chủ, ông hãy trở về nhà đi. Nhà đối với ta không còn có ý nghĩa gì 
nữa. 

- Này bạn, vì sao thế? 

- Này gia chủ, vì ta đã trở thành vị Phật Độc giác. 

Ngỡ bạn mình quấn trí, người nông dân kia nói. 

- Này bạn, vị Độc giác Phật không có hình tường tại gia như bạn đâu, Ngài 
phải là bậc xuất gia. 

- Thật vậy sao? 

Ngài đưa tay vuốt lên đầu, lập tức râu tóc rụng hết, trên người xuất hiện 8 vật 
dụng của bậc Samôn. Rồi Ngài theo đường hư không đến động Nandamnula. 

b- Chuuện liếc trộn uợ người. 

Có một thương nhân sống trong ngôi làng của vương quốc Kasi. Môt hôm, 
người thương nhân đang ngồi nơi cửa hàng của mình, một người đưa vợ đến cửa 
hàng của thương nhân để mua hàng. 

Vợ người này rất xinh đẹp, nhìn thấy vợ người khác, người thương buôn khởi 
ý tà dục, trong khi nói chuyện với người chồng, ông khẻ đưa mắt liếc trộm vợ 
người khách. Chợt tâm ông phát sinh hối hận rằng: 

- Ta đã để cho dục vọng lôi cuốn rồi, vì sao ta lại liếc trộm vợ người khác với 
tâm đầy cảm dục? Nếu ta để cho sự tham dục này tăng trưởng, nó sẽ dẫn ta đến 
khổ cảnh. 

Người thương nhân đứng suy tư về nỗi khổ của lòng tham dục, phát huy trí 
quán trở thành vị Phật Độc giác và Ngài theo đường hư không đi đến động 
Nandamula của rặng núi Gandhamadana (Hương sơn). 

c- Chuuện nói dối. 

Có hai cha con sống trong ngôi làng thuộc vương quốc Kasi, cùng nhau đi 
đến kinh thành Baranasi (Balanaï) do một vài công việc cần thiết. 

Trên đường đi, cả hai đến một khu rừng, trong rừng có một bọn cướp, chúng 
thường chận bắt người qua rừng để đòi tiền chuộc. 

Nếu chúng bắt được hai cha con, chúng giữ người con lại, cho người cha ra về 
mang tiền chuộc đến nhận lấy người con về; nếu là anh em, chúng giữ người em 
lại cho người anh ra về mang tiền chuộc đến; nếu là hai thầy trò, chúng giữ người 
thầy lại, cho người trò ra về mang tiềnchuộc đến. 

Thấy thấp thoáng bóng bọn cướp, người cha bảo con rằng: 

- Nếu bọn cướp bắt được cha con chúng ta, con đừng gọi ta là cha và ta cũng 
không gọi con là con. 

- Vâng, thưa cha. 
Bọn cướp bắt được hai cha con, sau khi vơ vét tài sản họ mang theo, hỏi rằng: 
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- AI là cha, ai là eon? 

Cả hai đều đáp rằng: 

- Chúng ta chăng ai là cha, cũng chẳng ai là con cả. Chúng ta chỉ gặp nhau 
trên đường đến đây thôi. 

Bọn cướp thả hai cha con ra. Khi xuyên qua khu rừng, đến cái hồ có nước 
trong mát, hai cha con xuống tắm rửa. Người con xem xét lại lõi lầm của mình, 
nhớ ra rằng: “Ta đã nói dối bọn cướp. Ta vì tài sản hay mạng sống nên đã vi phạm 
giới hạnh, nếu ta cứ để cho ác pháp tăng trưởng, ta sẽ rơi vào khổ cảnh”. 

Người con đứng lặng yên suy tưởng đến ân đức giới rồi phát huy tuệ quán, 
chứng đạt địa vị Phật Độc giác. Ngài theo đường hư không đi đến động 
Nandamnla. 

d- Chuuện sát sinh để làm lễ tế đàn. 

Trong một ngôi làng của vương quốc Kasi, người thôn trưởng ra lịnh thôn 
dân không được sát sinh. 

Theo thông lệ của làng, hằng năm có tổ chức lễ tế đàn để cúng dường đến 
thần lửa. tế đàn ấy phải giết trâu bò, dê... lấy máu tế thần. 

Thôn dân cùng đi đến nhà thôn trưởng nói rằng: 

- Thưa chủ, đây là thông lệ hằng năm của làng, xin chủ nhân cho chúng tôi 
được giết dê, bò ... để lấy máu tế thần lửa. 

- Nếu là thông lệ của làng, các ngươi hãy làm theo thông lệ ấy đi. 

Người thôn trưởng đứng trền lầu nhìn qua của sổ, thấy rất nhiều sinh vật bị 
giết để lấy máu tế thần lửa, ông suy nghĩ: 

- Ta đã vi phạm một ác trọng nghiệp rồi, ta đã cho phéo những người này sát 
hại sinh chúng. Ôi ! Đây là một ác nghiệp rất lớn đã đến với ta. 

VỊ thôn trưởng đứng bên cửa sổ suy quán về ân đức không sát hại sinh vật, 
rồi phát huy Tuệ quán chứng đạt địa vị Phật Độc giác. 

Ngài theo đường hư không đi đến hang Nandamnla. 

đ- Chuuện cho bán rượu. 

Một thôn trưởng khác thuộc quốc độ Kasi, ông ra lịnh không được bán rượu 
trong làng. 

Theo thông lệ của dân làng, hằng năm mở lễ hội 7 ngày để dân làng vui chơi. 
Dân làng đến thưa với vị Thôn trưởng rằng: 

- Thưa chủ, theo thông lệ, dân làng được vui chơi trong 7 ngày, nhưng lễ hội 
không có rượu thì sự vui thích bị tổn giảm. Vậy chủ hãy cho bán rượu trong 7 ngày 
để chúng tôi vui lễ hội. 

- Nếu là thông lệ thì các ngươi cứ làm theo thông lệ ấy đi. 

Dân làng vui chơi lễ hội, uống rượu mạnh rồi gây sự lẫn nhau. Kẻ bị vỡ đầu, 
người bị gãy tay, bị thương tích, nhiều người vi phạm luật làng bị trừng phạt ... 

Người thôn trưởng suy nghĩ: 

- Nếu ta nghiêm khắc cấm đoán thì sự tác hại của rượu mạnh không xảy ra 
như thế này. Như vậy, chính ta đã gây ra sự bất an trong làng này. 

Ông cảm thấy hối tiếc cho việc làm thiếu suy nghĩ của mình, rồi vị thôn 
trưởng suy gãm đến sự từ bỏ chất rượu say mang lại nhiều lợi ích, tâm thôn 
trưởng hân hoan, phát huy trí quán thành đạt địa vị Phật Độc giác và Ngài theo 
đường hư không đến hang Nandamula. 

Thời gian sau, năm vị Độc giác Phật theo đường hư không đến kinh thành 
Baranasl để khất thực. 

Nơi lầu cao của Hoàng cung, Đức vua Brahmadatta nhìn xuống đường phố, 
thấy các Ngài đang khất thực với phong cách trang nghiêm thanh tịnh. Tâm Đức 
vua hân hoan thỉnh các Ngài ngự đến Hoàng cúng dường vật thực đến các Ngài. 

Sau khi các Ngài thọ thực xong, Đức vua và Chánh hậu đi đến đảnh lễ các 
Ngài rồi bạch hỏi rằng: 
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-Bạch các Ngài, do nhân nào các Ngài sống đời sống ẩn sĩ. 

Mỗi vị Phật Độc giác nói lên kệ ngôn, thuật lại kỳ tích của mình. 

Nghe được năm kỳ tích của nắm Ngài, Đức vua vô cùng hân hoan tán thán 
rằng: 

- Hạnh phúc thay, an lạc thay sự xuất gia của các Ngài. 

Đức vua và Chánh hậu cúng dường mỗi Ngài một bộ Tam y đắt giá cùng 
những lễ vật quý giá khác. 

Các vị Phật Độc giác từ chỗ ngồi đứng dậy, theo đường hư không trở về động 
Nandamunla, các lễ phẩm cũng theo đường hư không đến động Nandamula nằm 
trên mặt đất. 

Từ khi nghe được kỳ tích của các Ngài, Đức vua Brahmadatta chán nãn việc 
thế tục, Ngài lui vào một biệt điện nơi Hoàng cung, chỉ cho một người mang vật 
thực đến nơi Ngài trú ngụ. 

Suốt bốn tháng Ngài nỗ lực tu tập thiền định, đạt thiên chứng cùng năm 
thắng trí. 

Thấy Đức vua ngự quá lâu trong biệt điện, Chánh hậu cùng các cung phi 
trang điểm thật xinh đẹp đến biệt điện để hội kiến cùng Ngài. 

Sau khi đảnh lễ Đức vua, Chánh hậu thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, đã bốn tháng rồi Ngài không ra khỏi biệt điện để điều 
hành công việc của quốc độ. Kính thỉnh Ngài rời biệt điện để trở lại triều chính, 
các quan Đại thần đang mong chờ Đại vương. 

Đức vua Brahmadatta giữ gìn các quyền, Ngài không nhìn Chánh hậu cùng 
các cung phi xinh đẹp, Ngài nói rằng: 

- Này Chánh hậu, các dục lạc thế gian nhiều khổ lụy, chẳng có gì an lạc để 
bám víu cả. 

- Thưa Đại vương, Ngài vừa khinh chê dục lạc, nhưng thật ra chẳng có gì êm 
ái cho bằng dục lạc cả. 

Đức vua nghe vậy liền khiển trách rằng: 

- Này nữ nhân kia, ngươi vừa nói gì thế? Ngươi có biết dục lạc xuất phát do 
nhân nào không? Có nhiều khổ lụy sẽ tiếp nối sau dục lạc ấy. 

Thế rồi, hôm sau Đức vua giao quốc độ phồn thịnh đến ch các Đại thần, Ngài 
theo đường hư không đến núi Hymãlapsơn, xuất gia làm ẩn sĩ. 

Nhận diện Bổn sự. 

Chánh hậu nay là Rahulamata, Đức vua Brahmadatta nay là Đấng Như Lai®'), 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn sự thật. Nghe dứt Pháp thoại, năm 
trăm vị Tỳkhưu chứng Thánh quả Dự Lưu. 

*Bốn sự Bandhanagar+a. 

Tiền thân bà Rahulamata là người vợ (xem ở trên). 

*Bốn sự Candakimnara. 

Tiền thân bà Rahulamata là nhân điểu mái Canda (xem ở trên). 

*Bốn sự Kur=udhammmna. 

Tiền thân bà Rahulamata là Chánh cung của vua DhanañJaya®) 

*Bốn sự Carmnpeuua. 

Tiền thân bàRahulamata là nữ rắn chúa Sumana®), 

*Bốn sự Lakkhana. 

Tiền thân bà Rahulamata là nai mẹ(2, 

*Bốn sự Cullabdhi. 

Tiền thân bà Rahulamata là nữ ẩn sĩ0), 


@- JA. Chuyện số 459. 

)- JA. Chuyện số 276. Xem Đức Phật và 45 nămHoằng pháp độ sinh (tập 9). 
G)- JA. Chuyện số 506. Xem Đức Phật và 45 nămHoằng pháp độ sinh (tập 9). 
&4)- JA. Chuyện số 11. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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*Bốn sự Mahqanakd. 

Tiền thân bà Rahulamata là Chánh hậu SIval©). 

*Bốn sự Vessantara. 

Tiền thân bà Rahulamata là Chánh hậu Maddl (xem ở trên). 

*Bốn sự Dasaratha. 

Tiền thân bà Rahulamata là Chánh hậu SIta®), 

*Bốn sự Cullq Sutqasoma, 

Tiền thân bà Rahulamata là Chánh hậu Candadev1). 

*Bốn sự Khartdahala. 

Tiền thân bà Rahulamata là nàng Canda vợ Hoàng tử Candakumara®6). 

*Bốn sự Kurnmasaptmnda (Phần cháo cúng dường). 

Duuên khởi. 

Nàng Mallika() Hoàng hậu của vua Pasenadi (PaTưNặc) nguyên là con gái 
của người chủ một cửa hàng làm vòng hoa. Khi nàng được 16 tuổi, dung sắc xinh 
đẹp, tính tình đoan trang hiền thục. 

Một lần nọ, nàng đi vào vườn hoa để hái hoa về cho cha kết vòng hoa, nàng 
mang theo phần cháo sữa chua để trong giỏ hoa, dùng làm bữa trưa cho mình. 
Trên đường đi vào vườn hoa, nàng nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đang 
đi vào kinh thành Savatthi (Xávệ) để khất thực. 

Với tâm hân hoan nàng cúng dường phần cháo sữa chua của mình đến Đức 
Thế Tôn rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn với cách năm chỉ chạm đất, rồi nàng đứng nhìn 
Đức Thế Tôn với tâm dào dạt niềm hoan hỷ. 

Đức Thế Tôn mĩm cười, thấy hai tia hào quang sáng ngời từ chót răng nhọn 
của Đức Thế Tôn phómg ra, Ngài Ananda bạch hỏi răng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân chi do duyên chi Ngài mỉm cười? 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ananda, cô gái vừa cúng dường sữa chua đến Như Lai, hôm nay sẽ trở 
thành Hoàng hậu, do phước lành cúng dường cháo sữa chua đến Như Lai hôm 
nay. 

Khi khuất hình bóng Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, nàng Mallika đi vào 
vườn hoa hái hoa với tâm trạng hân hoan, nàng vừa hái hoa vừa ca hát. 

Vào hôm ấy, vua Kosala giao chiến với vua Ajatasattu (AXàThế), bị vua 
Ajatasattu đánh bại, phải lên ngựa đào tẩuứ'). 

Khi chạy về đến kinh thành Savatthi (Xávệ), đi ngang vườn hoa, nghe tiếng 
hát du dương của nàng Mallika, Đức vua cho ngựa đi vào vườn hoa. 

Do phước lành đang thời cho quả an lạc, nhan sắc nàng trở nên xinh đẹp bội 
phần, khi thấy Đức vua nàng không kinh hoàng chạy trốn, trái lại đi đến đầu ngựa 
đảnh lễ Đức vua xong rồi, tay nắm lấy cương ngựa. 

Đức vua cảm thấy thương yêu cô gái xinh đẹp và can đảm, hỏi rằng: 

- Này nàng, nàng đã có chồng chưa? 

- Thưa Đại vương, con còn độc thân. 

Đức vua Pasenadi không kềm được tâm, ắm nàng đưa lên lưng ngựa, ngồi 
phía sau Đức vua đưa về Hoàng cung. Chiêu hôm đó, Đức vua tấn phong nàng lên 
địa vị Hoàng hậu và nàng được Đức vua Pasenadi sủng ái. 


@- JA. Chuyện số 443. Xem Đức Phật và 45 nămHoằng pháp độ sinh (tập 9). 

)- JA. Chuyện số 539. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

G)- JA. Chyện số 461. Xem Đức Phật và 45 nămHoằng pháp độ sinh (tập 6). 

4)- JA. Chuyên số 525. Xem Đức Phật và 45 nămHoằng pháp độ sinh (tập 7). 

@)- JA. Chuyện số 542. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp đoộ sinh (tập 7). 

6)~ Nàng là một trong 7 người quả phước trổ ngay trong hiện tại, như đã đề cập trước đây- Ns. 

0)- Chiến tranh giữa vua Pasenadi với vua Ajatasattu xảy ra khi Đức Thế Tôn được 72 tuổi và khi ấy vua 
Pasenadi cũng được 72 tuổi. Như vây nàng Mallika làm Hoàng hậu của Pasenadi không lâu lắm, khoảng 7 
— 8 năm. Vì nàng mệnh chung trước vua Pasenadi. 
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Một hôm, các vị Tỳkhưu ngồi đàm luân nơi Giảng pháp đường trong Đại tự 
Kwviên rằng: 

- Này chư hiền, hồng ân Đức Thế Tôn thật kỳ diệu. Nàng Mallika con gái 
người thợ kết vòng hoa, cúng dường đến Đức Thế Tôn cháo sữa chua, chiều nàng 
được tấn phong làm Hoàng hậu của vua Pasenadi. 

Đức Thế Tôn nghe được điều các vị Tỳkhưu đang luận bàn, Ngài ngự đến 
Giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận về đề tài gì? Việc gì đang khởi lên 
nơi đây? 

Các Tkhuưu trình lên Đức Thế Tôn về đề tài đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

- Này các Tykhưu, điều ấy không có gì là kỳ lạ khi tạo phước lành đến Đức 
Như Lai. Bậc trí ngày xưa cũng cúng dường cháo lạt đến Đức Phật Độc giác, nhờ 
thế trong kiếp sau được làm vị Đại đế cai trị vương quốc trú phú rộng 3oo dotuần. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Kasi rộng 3oo dotuần có 
kinh thành là Baranasl thịnh vượng rộng 12 dotuần. 

Khi ấy Bồtát tái sinh vào một gia đình nghèo khổ, Ngài phải làm công cho 
một gia đình trưởng giả. 

Một hôm Bồtát mua bốn phần cháo lạt nơi một cửa hàng, suy nghĩ: “Phần 
cháo lạt này vừa đủ để ta dùng buổi trưa”. Rồi Ngài ra đồng làm việc. 

Bấy giờ có bốn vị Phật Độc giác đang đi vào kinh thành Baranasli để khất 
thực, nhìn thấy bốn vị Samôn với Tăng tướng trang nghiêm tê chỉnh, các quyền 
được gì giữ, bất giác niềm tịnh tín sinh khởi nơi tâm Bồtát. Ngài suy nghĩ: “Ta 
dùng bốn phần cháo lạt này chỉ mang lại lợi ích cho ta nửa ngày. Ta nên cúng 
dường đến bốn vị Samôn, như thế ta sẽ được lợi ích lâu dài”. 

Bồtát đi đến đảnh lễ bốn vị Samôn theo cách năm chỉ chạm đất, rồi bạch 
rằng: “Thưa các bậc Thánh đức, con có bốn phần cháo lạt, con kính dâng đến bốn 
Ngài, mong các Ngài thọ dụng để con được sự an lạc lâu dài”. 

Thấy các Ngài im lặng, Bồtát hiểu rằng: “Các Ngài đã nhận lời”. 

Bồtát tìm cát sạch rải lên mặt đất, tìm những chiếc lá lớn lót bên trên sắp đặt 
bốn chỗ ngồi cho các Ngài, thỉnh các Ngài ngự lên nơi được soạn sẵn. Bồtát tìm lá 
sạch làm thành phếu mang nước đến cúng dường các Ngài rữa chân tay, rồi Ngài 
kính cẩn dâng bốn phần cháo lạt vào trong bát của các vị Phật Độc giác. 

Đảnh lễ các Ngài xong rồi, Bồtát ước nguyện rằng: 

- Với phước lành này, xin cho con đừng tái sinh vào gia tộc nghèo khổ nữa và 
xin cho con chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

VỊ Phật Độc giác trưởng chúc phúc rằng: 

lcchrtam. pa†thitam tuuham; khippameua sam1}hatu ...” 

Các quả lành ngươi mong mối; hấu nhanh chóng đến Uới ngươi... ”. 

Rồi các Ngài theo đường hư không trở về động Nandamnla. 

Mệnh chung, nhờ phước lành này Bồtát tái sinh vào thai bào bà Chánh hậu 
của vua Brahmadatta, Ngài cũng được đặt tên là Brahmadatta. 

Khi vừa biết đi chập chững, do phước lành này, Ngài nhớ lại kiếp trước, nhớ 
rõ hạnh lành như người soi mặt vào tấm gương sáng bóng, thấy rõ mọi chi tiết của 
gương mặt. 

Khi trưởng thành, Bồtát theo học vị danh sư ở kinh thành Takkasila, khi tỉnh 
thông mọi nghệ thuật của Hoàng tộc, Bồtát trở lại kinh thành Baranasl, được vua 
Brahmadatta phong làm Phó vương. 

Khi vua cha Brahmadatt mệnh chung, Bồtát kế tục vương vị; Đức vua thành 
hôn với nàng công nương kiều diễm của vương quốc Kosala. 
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Khi kinh thành Baranasi mở lễ hội 7 ngày cho thần dân quốc độ vui chơi, 
kinh thành Baranasl được trag hoàng xinh đẹp như thành phố chư thiên. Đức vua 
sau khi dạo quanh thành Baranasl, Ngài trở về Hoàng cung ngồi vào chiếc ghế 
bằng vàng được che bên trên là cây lọng trắng o tầng, tuyên bố khai mở lễ hội. 

Từ trên cao nhìn xuống thấy thần dân vui chơi lễ hội, trong khi ấy các quan 
Đại thần, các Bàlamôn trưởng giả, các Đại trưởng giả ... dâng đến Đức vua vô số lễ 
vật quý giá. 

Đức vua Brahmadatta suy nghĩ rằng: 

- Vô số lễ vật quý giá, các đoàn nữ nhân xinh đẹp như thiên nữ cối Tavatimsa 
(Ba mươi Ba), đang biểu diễn ca múa trong lễ hội, các loại nhạc khí được các nhạc 
sĩ tài hoa điêu luyện đang hòa tấu như những khúc nhạc thiên thần... Mọi vinh 
quang mà ta đang có được đây, chính từ phước lành cúng dường cháo lạt đến bốn 
vị Phật Độc giác vậy. 

Cảm hứng, Đức vua nói lên hai bài kệ. 

142- Na kiratthi anomadassisu; paricarIiya buddhesu appika. 

Sukkhaya alonIkaya ca; passa phalam kummasapindiya. 

“Cúng dường chư Phật, quú cao thaqu; 

Người bảo đừng xem rẻ uiệc nàu. 

Đem tặng cháo dùng không có nuốt; 

Cho ta phước báo lớn như uầu”. 

143- Hatthigavassa cime bahu; dhanadhaññam pathavIi ca kevala. 

Narlyo cima accharupama; passa phalam kummasapIndiya”t. 

“Ngựa uol cùng uới đám trâu bò; 

Vàng, bạc, thóc, ngô, cả nước nhà. 

Đám 1nƒ nữ hình dung uểu điệu; 

Cúng dường đem quả đến taụ ta” (B. Trần Phương Lan d). 

Vì Đức vua nói lên hai kệ ngôn trong lúc cảm hứng cao tột, nên hai kệ ngôn 
được lan truyền rộng rải, được thần dân trong quốc độ Kasi học thuộc. 

Nghe được hai kệ ngôn này, Chánh hậu muốn tìm hiểu ý nghĩa nhưng không 
dám hỏi Đức vua Brahmadatta. 

Có lần, Đức vua Brahmadatta hài lòng về một việc làm của Chánh hậu, Ngài 
hân hoan nói rằng: 

- Này Chánh hậu, ta ban cho nàng một điều ước. nàng hãy nói lên sự mong 
ước của nàng ởi. 

- Lành thay, thưa Đại vương. Xin Đại vương cho biết ý nghĩa hai kệ ngôn 
trên. 

- Này Hoàng hậu, nàng hãy yêu cầu điều khác đi. 

- Thưa Đại vương, Thần thiếp không mong cầu điều gì khác, ngoài sự hiểu 
biết ý nghĩa hai kệ ngôn trên mà thôi. 

- Được rồi, nhưng ta không muốn nói riêng với nàng, ta muốn công bố cho 
thần dân cùng biết. Vậy Hoàng hậu hãy kiến tạo một điện thờ bằng ngọc ngay 
trước cổng Hoàng cung, bên trong đặt chiếc ghế bằng ngọc, ta sẽ ngồi trên ghế 
ngọc giữa các vị Đại thần cùng các gia chủ Bàlamôn đại trưởng giả, có cả 16 ngàn 
mỹ nữ xinh đẹp đứng hầu chung quanh. Ta sẽ công bố điều kỳ diệu này đến đại 
chúng. 

Hoàng hậu thực hiện mọi việc đúng theo ý Đức vua. Đức vua Brahmadatta 
ngồi trên ghế ngọc Ngài công bố ý nghĩa hai kệ ngôn trên. 

Nghe xong việc phước của Đại vương Brahmadatta trong kiếp trước, Hoàng 
hậu vô cùng hân hoan, thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, phước lành cho quả an lạc không thể nào nghĩ hết được, 
Vậy từ nay Đại vương hãy trích ra một phần vật thực của mình dùng để cúng 
dường đến các vị Samôn chân chính đi. 
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- Lành thay, lành thay. Này Hoàng hậu, đó là việc làm rất tốt đẹp. 

- Thưa Đại vương, Thần thiếp cũng tạo được phước lành đặc biệt như Ngài ở 
quá khứ. 

Rồi nàng nói lại tiền tích của mình ở kiếp trước như sau. 

Kiếp trước nàng là một nô tỳ của vua Ambattha. Có lần nàng nô tỳ cúng 
dường vật thực đến vị Phật Độc giác khi Ngài đi vào kinh thành để khất thực. Nhờ 
phước lành này, mệnh chung nàng tái sinh làm công nương của quốc độ Kosala 
hùng mạnh và trở thành Hoàng hậu của Đại vương Brahmadatta. 

Đức vua và Hoàng hậu cùng hân hoan với phước lành của nhau. Sau đó, Đức 
vua cho xây dựng 6 Bố thí đường nơi kinh thành Baranasl để bố thí đến thần dân 
trong quốc độ. Mệnh chung hai vị đi theo hạnh nghiệp của mình. 

Nhận diện Bổn sự. 

Hoàng hậu nay là bà Rahulamata, Đại vương Brahmadatta nay là Đấng Như 
Lai 

Ngoài ra, tiền thân của bà Rahulamata được ghi nhận rất nhiều trong những 
Bổn sự, chúng tôi xin liệt kê ra để độc gia tham khảo thêm, khi có dịp chúng tôi sẽ 
trình bày sau. Như là: Công nương PabhavatI con của vua xứ Madda trong Bổn sự 
Kusa®), Chánh hậu của vua xứ Baranasl trong Bổn sự Abbhantara®), quạ 
Suphassa chánh hậu của quạ chúa Supatta trong Bổn sự Suparia(2, chánh hậu 
của vua Udaya trong Bổn sự Gangamala®, thiên nga mái trong Bổn sự 
Cakkquaka®), nàng Sujata trong Bổn sự MarmicordU), sư tử cái mẹ của sư tử 
Manoja trong Bổn sự Manoja®, vơ của Trưởng giả Visayha trong Bổn sự 
Visauha®), Chánh hậu của vua Susima trong Bổn sự Susima69): và vợ người thợ 
rèn trong Bổn sự Suci62, 

3- Tế độ Thái tử Nanda. 

Vào hôm sau (ngày thứ tư khi Đức Thế Tôn trở lại thăm Hoàng tộc sau 7 năm 
xa vắng và là ngày thứ ba Ngài đi vào kinh thành Kapilavattu, vì Tự viện ÑIgrodha 
nằm ngoài thành Kapilavatthu), Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến Hoàng 
cung để thọ thực. Bấy giờ Hoàng cung đang nhộn nhịp tổ chức hôn lễ cho Thái tử 
Nanda cùng với nàng Janapadakakylyam Nanda (nàng Nanda Hoa khôi quốc đô). 
Cả hai là em cùng cha khác mẹ với Đức Thế Tôn, con của Di mẫu MahapaJapati 
Gotam162), 

Khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, trao chiếc bát đến 
Thái tử Nanda. Thái tử Nanda trước đây rất kính trọng anh, nhận lấy chiếc bát 
theo sau hầu Đức Thế Tôn, nhưng trong tâm rất bối rối vì hôn lễ sắp đến giờ cử 
hành, nhiều lúc muốn lên tiếng yêu cầu Đức Thế Tôn nhận lại chiếc bát nhưng 
Thái tử không dám mở miệng nói lên điều mình muốn. 

Thái tử nhủ thầm trong tâm rằng: “Chắc khi xuống đến chân cầu thang Đức 
Thế Tôn sẽ nhận lại chiếc bát”, nhưng đến cầu thang Đức Thế Tôn vẫn bình thản 
từ từ tiến về hướng Tự viện Nigrodha, Thái tử Nanda lại nhủ thầm: “Chắc Ngài sẽ 
nhận lại chiếc Bát khi ra khỏi Hoàng cung”. 


@- JA. Chuyện số 415. 
)- JA. Chuyện số 531. 
(3)- JA. Chuyện số 281, 
4)- JA. Chuện số 292. 
@)- JA. Chuyên số 421. 
().Chuyện số 424. 

0)- JA. Chuyện số 194. 
®)- JA. Chuyện số 397. 
@)- JA. Chuyện số 340. 
äo)- JA. Chuyện số 163. 
&1)- JA. Chuyện số 387. 
ä2)- AA.i.186. 
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Khi ra khỏi Hoàng cung Đức Thế Tôn vẫn bình thản từ từ bước đi không hề 
quay lại. Tâm trạng của Thái tử Nanda bồn chồn như cuộn tơ xổ ra rồi bị vò rối 
tung lên, chân tuy bước theo sau Đức Thế Tôn nhưng tâm trí cứ nghĩ đến nàng 
Janapadakalyani Nanda xinh đẹp đang chờ đợi nơi Hoàng cung. Thái tử Nanda 
lại tự an ủi mình lần nữa rằng: “Khi về đến Tự viện chắc chắn Ngài nhận lại chiếc 
bát thôi, vẫn còn kịp thời gian ta trở về cử hành hôn lẽ”. 

Khi Thái tử ôm Bát theo sau hầu Đức Thế Tôn, các phi tần trông thấy liền 
thông báo cho nàng KalyanI NÑanda rằng: 

- Thưa Công nương, hiện Thái tử Nanda đang ôm bát theo hầu Đức Thế Tôn 
về Tự viện Nigrodha. Có lẽ Đức Thế Tôn sẽ mang Thái tử đi theo Ngài. 

Nghe các cung tần báo như vậy, công nương Nanda bỗng kinh sợ, đang trang 
điểm mái tóc xinh đẹp của mình, nàng vội cầm lấy mái tóc vừa được chải một nửa, 
chạy ra nơi cửa sổ cung điện nhìn xuống, thấy Thái tử ÑNanda đang ôm bát đi theo 
sau Đức Thế Tôn nên kêu lớn rằng: 

- Thái tử ơi! Sắp đến giờ cử hành hôn lẽ, khi đưa Đức Thế Tôn về Tự viện, 
Thái tử hãy nhanh chóng trở về để cử hành hôn lễ. Em đang mong chờ Thái tử 
nhanh chóng trở về. 

Nghe lời kêu gọi của nàng Kiều nữ Nanda, tâm Thái tử Nanda vô cùng xốn 
xang tựa như núi chúa Sineru đang đè nặng lên quả tim của mình, muốn thỉnh 
Đức Thế Tôn nhận lại chiếc bát, khốn nỗi miệng chẳng dám hở môi. 

Những gì đang diễn ra trong tâm của Thái tử Nanda, Đức Thế Tôn nhận biết 
tất cả, nhưng Ngài vẫn thản nhiên đi về Tự viện Nigrodha. Khi về đến Tự viện, 
Đức Thế Tôn đi vào Giảng pháp đường ngồi vào nơi được soạn sẵn, nói với Nanda 
đang mang bát theo vào Giảng pháp đường rằng: 

- Này Nanda, ngươi hãy xuất gia đi. 

Tuy tâm không hề muốn nhưng do uy lực của Đức Thế Tôn, mặt khác do thói 
quen trước đây của Nanda là: “Rất kính trọng vị Hoàng huynh này, không hề dám 
cải lời dù chỉ là việc nhỏ nhặt, luôn làm theo ý của anh”. Nên nói rằng: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Và Thái tử Nanda được Đức Thế Tôn cho xuất gia trước sự chứng minh của 
Tăng chúng. 

Tin Thái tử Nanda xuất gia từ Đức Thế Tôn nhanh chóng lan đến Hoàng 
cung, khiến Hoàng tộc bàng hoàng, vì Thái tử Nanda sau hôn lễ sẽ tiến hành lễ 
Đăng quang thay cho Đức vua Suddhodana cai trị quốc độ Sakya (ThíchCa), còn 
nàng KalyamI than khóc cho duyên phận của mình. 

XTInmưởng lão Nantda (H lạc). 

Thái tử Nanda sinh ra sau Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) khoảng vài ngày. Khi 
bà Hoàng Maha Maya mệnh chung, Di mẫu MahapaJapati GotamI giao Thái tử 
cho các nhũ mẫu chăm sóc, tự thân Di mẫu chăm sóc Thái tử Siddhattha, dùng 
dòng sữa ngọt nơi thân để nuôi dưỡng Thái tử Siddhattha. 

Thái tử có tên gọi Nanda “vì vừa sinh ra đã mang hỷ lạc đến cha me 
(nandayanto), luôn cả mọi người chung quanh”. Sở dĩ mọi người tràn đầy hỷ lạc 
vì hài tử có những tướng quý của vị vua Chuyển Luân. 

Tkhưu Nanda từ khi xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, tâm tư Ngài 
luôn tưởng nhớ đến nàng JanapadakalyanI Nanda. 

Khi theo Đức Thế Tôn đến thành Savatthi tiếp nhận ngôi Đại tự 
Jetavanavihara do Trưởng giả Anathapindika kiến tạo để cúng dường đến Tăng 
chúng có Đức Phật là vị Thượng thủ. 

Ngài Nanda tâm tư không được an tịnh, thường than thở với các vị Tykhưu 
rằng: 

- Thưa các Hiền giả, tôi Si có hứng thú với đời ". Phạm Nhới trong 
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Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn sự việc này, Đức Thế Tôn cho gọi 
Tykhưu Nanda đến hỏi rằng: 

- Này Nanda, được nghe rằng: “Ngươi không hoan hỷ với đời sống Phạm 
hạnh trong giáo pháp này”, điều này có thật như thế chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Thật sự là như vậy. 

- Này Nandàa, vì nguyên nhân gì? 

- Bạch Thế Tôn, vì tâm con luôn tưởng nhớ đến nàng Kalyan1 Nanda, khi con 
ôm bát theo hầu Ngài đến Tự viện Nigrodha, nàng có kêu gọi con rằng: “Thưa 
Thái tử, Thái tử hãy trở về gấp để kịp giờ hôn lễ”. 

- Này Nanda, ngươi có muốn theo Như Lai đến viếng thiên cung Tavatimsa 
(Ba mươi Ba) gặp gỡ các thiên nữ trên cõi ấy chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cầm tay Ngài Nanda, dùng thần thông đưa Nanda theo Ngài 
đến cối Trời Tavatimsa (Ba mươi Ba). Trên đường đi.Đức Thế Tôn hóa ra một con 
khỉ sứt mũi, cụt đuôi, bị lửa cháy nám đang ngồi trên khúc cây bị lửa đốt cháy đã 
tát. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn hóa ra con khỉ sứt mũi, cụt đuôi, bị cháy nám ngồi 
trên khúc cây bị lửa cháy đã tắt như vậy? 

Đúp. Luận sư Dhammapala có giải thích điều này trong tập Sớ giải kinh 
Udana ( Cảnm hứng ngữ ) như sau®): 

Vì Ngài Nanda đang nhiễm đắm nhan sắc nàng Kalyani Nanda quá nặng, 
Đấng Như Lai phải cảnh tỉnh tâm Ngài Nanda, cho Ngài Nanda nhìn thấy tướng 
bất mỹ. 

Do vậy, Ngài hóa hiện con khi sứt mũi, cụt đuôi xấu xí bị lửa cháy nám, sau 
đó cho Ngài Nanda thấy 5oo thiên nữ sắc đẹp tuyệt trần nơi thiên giới để Ngài 
Nanda làm cuộc so sánh. 

Khi đến cõi Trời Ba mươi Ba, có 50o thiên nữ xinh đẹp có bàn chân đỏ hồng 
như chân chim Bồ câu (kakutapadim)®©), đang đi đến thiên cung của vua Trời 
Sakka để phục vụ vua Trời Sakka. Nhìn thấy Đức Thế Tôn, 5oo nàng thiên nữ đi 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Hỏi. Do thiện nghiệp nào các nàng thiên nữ này có bàn chân hồng như chân 
chim Bồ câu? 

Đúp. Luận sư Dhammapala giải thích: “Là thiện nghiệp bố thí đầu thoa chân 
đến các vị Tỳkhưu trong thời Đức Phật Kassapa” (sđd). 

Đức Thế Tôn để cho Ngài Nanda nhìn ngắm 5oo thiên nữ thỏa thích, các 
thiên nữ này càng nhìn càng thấy xinh đẹp, cho dù nhìn ngắm suốt ngày cũng 
không biết chán, rồi Đức Thế Tôn hỏi Ngài Nanda: 

- Này Nanda, ngươi thấy 5oo thiên nữ này so với nàng Janapadakalyani 
Nanda như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nàng Janapadakalyani Nanda so với 5oo thiên nữ xinh đẹp 
kiều diễm này, chẳng khác gì con khi sứt mũi, cụt đuôi bị lửa cháy nám so với 
nàng Kalyam Nanda. 

- Này Nanda, nếu ngươi vui thích thực hành Phạm hạnh trong Giáo pháp của 
Đấng Như Lai, ngươi sẽ là chủ nhân của 500 cô thiên nữ này. 

Vô cùng hoan hỷ, Ngài Nanda thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, nếu đúng như lời Ngài, con sẽ thích thú thực hành Phạm 
hạnh trong Giáo pháp của Ngài. 

- Này Nandàa, ta hứa chắc chắn với ngươi như thế (aham te pafibhogo). 


6)~- UdA. Chương III. Nanda. Kinh Nanda (Nandasuttam) 
)- Năm trăm Thiên nữ này có lần xuống nhân giới cúng dường vật thực đến Trưởng lão Maha Kassapa, 
khi Ngài vừa xuất khỏi Định diệt thọ tưởng. Nhưng bị Ngài Maha Kassapa từ chối và đuổi đi. 
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Rồi Đức Thế Tôn cầm tay Ngài Nanda, biến mất nơi cối ĐạoLợi, xuất hiện 
nơi Đại tự KỳViên. 

Để khích động tâm của Nanda, Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳkhưu trưởng lão 
như Ngài Sariputta (XáLợiPhất), Ngài Moggallana (MucKiềnLiên), Ngài Maha 
Kassapa, Ngài Anada ... rằng: 

- Này các Tykhưu, Tỳkhưu Nanda thực hành phạm hạnh để có được 500 cô 
thiên nữ xinh đẹp với chân đỏ hồng như chân chim Bồ câu. Như Lai đã hứa ban 
thưởng cho Tỳykhưu Nanda như vậy. 

Khi các vị Tỳkhưu biết được việc này, hỏi Ngài Nanda rằng: 

- Này hiền giả Nanda, được nghe Hiền giả thực hành Phạm hạnh để được 
5o0o thiên nữ có bàn chân đỏ hồng như chân chim Bồ câu phải chăng? 

- Thưa Hiền giả, đúng như vậy. 

Các vị Tykhưu đã chế nhạo, khiển trách Ngài Nanda rằng: “Tôn giả Nanda là 
người được thuê để thực hành Phạm hạnh ”, “Tôn giả Nanda là buôn bán”. 

Hỏi. Ngài Nanda đang bị đắm nhiễm trong tham ái, vì sao Đức Thế Tôn lại 
cho Ngài Nanda thấy 5oo thiên nữ xinh đẹp. Như vậy có phải Đức Thế Tôn làm 
tăng trưởng thêm tham ái đang có trong tâm Ngài Nanda chăng? 

Đứúáp. Không phải vậy, ví như vị lương y đại tài thấy người bệnh đang bị trúng 
chất độc nặng. VỊ lương y dùng loại thuốc độc khác có mùi thơm vị ngọt cho người 
bịnh uống để đào thải chất độc trong người bịnh nhân ra, rồi cho thuốc khác để 
loại trừ chất độc mới còn sót lại trong thân người bịnh. 

Cũng vậy, tâm Ngài Nanda đang ái luyến nặng nàng Kalyani Nanda, Đức Thế 
Tôn dùng hình ảnh 5oo cô thiên nữ diễm kiều để trục xuất hình bóng của nàng 
Kalyani Nandã ra khỏi tâm của Ngài Nanda; rồi Đức Thế Tôn thông báo điều này 
đến những vị Tỳkhưu Trưởng lão, nhờ những lời khiển trách của những vị Trưởng 
lão khích động tâm của Ngài Nanda. Đó là pháp “lấy dục diệt dục” vậy. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn lại hứa ban cho Ngài Nanda 5oo thiên nữ, một việc 
làm trái ngược với đời sống Phạm hạnh? 

Đúp. Chính đó là cách giúp Ngài Nanda diệt tắt tham ái có trong tâm. Khi đã 
thay đổi đối tượng trong tâm của Ngài Nanda, giúp cho Ngài Nanda không còn 
tưởng nhớ đến nàng Kalyam], tỉnh tấn thực hành giới- định - tuệ. 

Có thực hành trọn vẹn Giới - định - tuệ mới chấm dứt được tham ái. 

Hỏi. Vì sao các vị Tykhưu gọi Ngài Nanda là “người được thuê hành Phạm 
hạnh”? 

Đúáp. Vì vị Trưởng lão này thực hành Pạm hạnh không phải với ý mong cầu 
sự chấm dứt luân hồi, Ngài thực hành Phạm hạnh để được 5oo nàng thiên nữ 
xinh đẹp có đôi chân hồng như chân chim Bồ câu. Giống như người làm thuê cho 
chủ, làm theo ý chủ trong một thời gian để có được món hàng mình mình mong 
muốn. Món hàng ấy như là thù lao cho công của người được thuê. 

Hỏi. Vì sao các vị Trưởng lão gọi Ngài Nanda “là người buôn bán”. 

Đúáp. Lễ thường sự buôn bán là sự trao đổi hàng hóa theo nhu cầu của người 
bán lẫn người mua, người buôn bán khi thấy có lợi nhuận cao sẽ trao đổi hàng 
hóa ngay. Cũng vậy, Ngài Nanda bằng lòng buông bỏ nàng Kalyani Nanda để đổi 
lấy 5oo cô tiên nữ xinh đẹp, điều này chẳng khác gì “người buôn bán”. 

Khi nghe các vị đồng Phạm hạnh lập đi, lập lại lời chế nhạo khắc nghiệt “là 
kẻ được thuê hành Phạm hạnh” “là người buôn bán”, Ngài Nanda cảm thấy khó 
chịu và hổ thẹn, suy gẫm rằng: “Vì sao ta bị chế nhạo khác nghiệt như vậy? Vì ta 
bị đắm nhiễm vào nhan sắc của nàng JanapadakalyanI Nanda, rồi đắm nhiễm vào 
sắc đẹp của các thiên nữ kiều diễm? Vì sao ta bị đắm nhiễm như thế? Vì ta không 
thu thúc con mắt”. 

Khi tìm ra nguyên nhân khiến tâm bị ô nhiễm, Ngài Nanda quyết định tìm 
nơi thanh vắng để ẩn tu, nỗ lực thực hành pháp, thu thúc con mắt. Ngài NÑanda 
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giữ hạnh thu thúc nhãn quyền, Ngài không ngó lên, không ngó xuống, không ngó 
bên phải, không ngó bên trái, Ngài chỉ ngó thẳng về phía trước với tâm xa khoảng 
bốn hattha (# 2m). 

Ngài Nanda chỉ thấp hơn Đức Thế Tôn khoảng 4 ngón tay (khoảng 8 — 10 
cm), có lần Ngài may chiếc y giống như chiếc y của Đức Thế Tôn, nên các vị 
Tykhưu và cư sĩ thường nhầm tưởng Ngài Nanda là Đức Thế Tôn, nên than phiền 
rằng: 

- Vì sao SamônThích tử Nanda lại mặc chiếc y giống chiếc y của Đức Thế Tôn. 
Điều này không thích hợp với Samôn Thích tử là đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Sự việc được trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Nanda đến 
khiển trách tính kiêu mạn của Ngài Nanda, rồi Ngài cấm các vị Tykhưu không 
được may y theo kích cở chiếc y của Đức Thế Tôn®!), 

Lần khác, Ngài Nanda mặc chiếc y kéo ủ1 hai mắt, bôi vẽ mắt, cầm chiếc bát 
bóng sáng đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 

ĐứcThế Tôn khiển trách Ngài Nanda rằng: 

- Này Nanda, thật không xứng đáng cho ngươi, là con của một lương gia, vì 
niềm tin lhìa bỏ gia đình sống đời sống không gia đình, lại đấp những chiếc y khéo 
ủI hai mặt, bôi vẽ mắt và mang bát chói sáng. 

Thật xứng đáng cho ngươi, này Nanda là con nhà lương gia, vì niềm tin lìa bỏ 
gia đình sống đời sống không gia đình là: Sống trong rừng, mặc y cũ rách, nuôi 
mang sống bằng cách đi khất thực và sống không mong đợi các dục vọng. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

Kadaham nandam passeyyam; araññam pamsukulikam. 

Aññatuñchena yapentam; kamesu anapekkhina”nti. 

Ta mong được nhìn thấu; Nanda sống trong rừng 

Đếp phục cũ rách; sống uới những đồ ăn. 

Biết là đã uứt bỏ; không nong chờ dục uọng” (HT. TMC d). 

Sau một thời gian Ngài Nanda là vị Tỳkhưu sống ở rừng, ăn đồ ăn khất thực, 
mặc y cũ rách, sống không mong cầu dục vọng), 

Ngài Bddhaghosa (Phật Âm) có giải thích rằng: Ngài Nanda khi bị các vị 
Tkhưu gọi là “người được thuê để hành Phạm hạnh” hay “người buôn bán”, Ngài 
hổ thẹn muốn ởi vào rừng ẩn tu, nhưng e ngại các vị Tỳkhưu nhạo báng là” do hổ 
thẹn nên lìa bỏ hội chúng”, nên cố ý tạo ra vẽ thích hưởng dục để Đức Thế Tôn 
khiển trách. Nhân cớ ấy Ngài sẽ đi vào rừng trú ngụ thực hành pháp “thu thúc con 
mắt”G), 

Nhờ tỉnh cần hành pháp, không bao lâu Ngài chấm dứt trọn vẹn mọi ô 
nhiễm, thành tựu Thánh quả Alahánt+). 

Trong đêm Ngài Nanda chứng Thánh quả Alahán, một thiên nhân khi đềm 
sắp tàn, với dung sắc thù thắng, hào quang chiếc sáng khắp Đại tự KỳViên, đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên chấp tay bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanda con trai của bà GotamI đã tự mình chấm dứt 
mọi ô nhiễm, chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Rồi Trưởng lão Nanda sau khi đêm đã tàn, vào rạng sáng Ngài đi đến Hương 
thất của Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên bạch 
rằng: 


(@- Vịn. 1v. 173. 

@)- S.1. 281. 

@)- SA. 11. 174. 

4)- Có khả năng vào hạ thứ 3 hay hạ thứ 4 của Đức Thế Tôn. Vì theo Bản kinh Udana (Cảm Hứng ngũ), 
Bản Sớ giải kinh Dhammapada (Pháp cú), luôn cả Bản Sớ giải kinh Udaãna (Cảm hứng ngữ), khi ấy Đức 
Thế Tôn ngự trú nơi Jetavanavihara. 
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- Bạch Thế Tôn, Ngài có hứa ban cho con 5oo cô thiên nữ có bàn chân hồng 
như chân chim Bồ câu. Con xin Đức Thế Tôn hãy hủy bỏ lời hứa ấy. 

- Này Nanda, với tâm Ta, Ta biết được tâm ngươi đã diệt trừ hết mọi ô nhiễm 
ngay trong hiện tại, thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát (cetouimuttimm 
paññqurmuttim). Lại nữa, một thiên nhân đã đến báo cho ta biết: “Tôn giả Ñanda 
con trai của bà GotamIi đã tự mình chấm dứt mọi ô nhiễm, chứng đạt Thánh quả 
Alahán”. 

Với tâm hân hoan Đức Thế Tôn nói lên Cảm hứng ngữ (udana) rằng: 

Yassa nIttinno panko; Maddito kamakantako. 

Mohakkhayam anuppatto; sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhu. 

“Ai uượt khỏi bùn nàu; đè bẹpŒ) gai của dục. 

Đạt được st đoạn diệt; uị Tùkhưu như uậu. 

Không cảm nhận khổ lạc ”(HT. TMC d)®). 

Về sau, khi gặp Trưởng lão Nanda các vị Tỳkhưu hỏi: 

- Này hiền giả Nanda, trước đây hiền giả thường than thở là chán nãn đời 
sống Phạm hạnh trong Giáo pháp này, có ý từ bỏ Học giới này để trở về đời sống 
tại gia. Nay Hiền giả còn có tâm chán nãn ấy nữa không? 

- Này chư hiền, tôi không còn có tâm muốn từ bỏ Học giới này để trở về đời 
sống tại gia nữa. 

Các vị Tykhưu phàm cho rằng Ngài Nanda nói sai sự thật, nên trình bạch lên 
Đức Thế Tôn việc này. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Thật vậy, này các Tykhưu, trong quá khứ tâm của Nanda ví như mái nhà 
vụng lợp, nay tâm của NÑanda ví như mái nhà khéo lợp. 

Này các Tkhưu, từ hi thấy 5oo thiên nữ xinh đẹp, Nanda nỗ lực thực hành 
Phạm hạnh pháp và đã chứng đạt nhữg gì cần chứng đạt, thoát ra khỏi mọi ô 
nhiễm. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên hai kệ ngôn. 

13- Yatha agaram ducchannam; vutth1 samativIJJhatl. 

Evam abhavitam cIttam; rago samativIJJ]hat1. 

“Như mái nhà lợp thưa; dễ bị đột nước mưa. 

Tâm không tu luuện kỹ; tham dục uào có thừa”. 

14- Yatha agaram suchannam; vutthI na samativIJJhatl. 

Evam subhavitam cittam; rago na samativIJJhatl. 

“Như nhà lợp kín tốt; nước mưa không thể dột. 

Tâm tu luuện kỹ càng; tham dục uào chẳng lọt” (HT. TMC đ)6). 

Khi dứt kệ ngôn thính chúng nhiều vị chứng đạt Thánh quả Dự lưu. 

Có lần nơi Giảng pháp đường trong Đại tự KỳViên, các vị Tỳkhưu ngồi đàm 
luận về câu chuyện của Trưởng lão Nanda đã tán thán Phật lực rằng: 

- Này chư hiền, Phật lực thật phi tường, như Tôn giả Nanda đã chán nãn đời 
sống Phạm hạnh vì si tình công nương Kalyani Nanda. Đức Thế Tôn khéo dùng 
miếng mồi là 5oo thiên nữ xinh đẹp để giáo hóa và tế độ hiền giả Nanda, khiến vị 
ấy trở nên thánh thiện dễ dạy. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của 
các vị Tykhưu. 

Đức Thế Tôn đến Giảng pháp đường nơi Đại tự KỳViên, ngồi vào nơi được 
soạn sẵn, hỏi các vị Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang đàm luận về việc gì? Vấn đề gì đang được 
khởi lên? 


6)- Maddito. 
)- Ud.21. Ñandasuttam (kinh Nandđa). 
)- Dhp. Câu số 13 — 14. 
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Các vị Tykhuu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang đàm luận, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai tế độ Nanda bằng 
miếng mồi nữ nhân, trong quá khứ đã từng có việc như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn Sự 
Sangamavacara. 

*Bốn sự Sartgarnduacara (Con 0oï thiện chiến). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Kinh thành Baranasl của vương quốc 
Kasi. Bồtát sinh vào gia đình người huấn luyện voi cho Đức vua nghịch của vua 
Brahmadatta, khi trưởng thành Ngài thiện xảo trong nghệ thuật huấn luyện voi và 
kế tục việc làm của cha. 

Khi chiến tranh hai nước khởi lên, vua nước nghịch mang quân bao vây kinh 
thành Baranasl (Balanal), vua nước nghịch gửi chiến thư đến vua Brahmadatta 
rằng: 

- Giao thành hay chiến tranh? 

Vua Brahmadatta quyết định giao chiến, kéo đại quân hùng hậu canh giữ các 
cửa thành. 

Vua nước nghịch mặc giáp trụ cưỡi trên lưng con voi quý có Bồtát là người 
quản tượng ngồi phía sau, thúc quân công phá thành Baranas1. 

Quân trong thành chống cự mãnh liệt, đổ bùn sôi, bắn những viên đá lớn từ 
máy bắn đá, lăn những khúc gỗ lớn xuống ... Con voi dũng mãnh của Đức vua 
nghịch đang cưỡi bổng sợ chết nên tháo lui muốn bỏ chạy, thấy thế Bồtát võ về 
rằng: 

- Này con thân yêu, con là voi thiện chiến từng xông pha ngang dọc nơi trận 
địa. Giờ đây, giữa chiến trận con lùi bước thì không còn xứng đáng là voi thiện 
chiến nữa. 

Bồtát nói lên hai kệ ngôn. 

63- Sangamavacaro suro; balava 1tI vIssuto. 

Kim nu toranamasaJJa; patikkamas1 kuñJara. 

“Anh hùng nơi trận địa; lừng danh là dũng mãnh. 

Vì sao lạt lui bước; khi tấn công thành trŸ”. 

64- Omadda khippam paligham; esikanI ca abbaha. 

Toranani ca madditva; khippam pavisa kuñJara” ti. 

“Mau phá tan cổng thành; nhổ lên các cột trụ. 

Đạp nát các cửa thành, hối uot hấu tiến lên”. 

Nghe Bồtát cổ vũ, voi thiện chiến lấy lại sự can đảm dũng mãnh tiến lên dùng 
sức mạnh nhổ tung các trụ cột các trụ cột, phá vỡ các cổng thành và giúp Đức vua 
thu phục được thành BaranasI. 

Nhận diện Bốn sự. 

Đức vua nay là Trưởng lão Ananda, voi nay là Trưởng lão Nanda còn Bồtát 
nay là Đấng Như Lai®), 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú dẫn câu chuyện quá khứ khác là Kappata: 

*Bốn sự Kappa{a 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi (Balanal). Có 
người thương buôn tên là Kappata. 

Thương nhân Kappata có nuôi một con lừa để kéo xe chở hàng hóa, lừa rất 
ngoan ngoãn và khỏe mạnh, mỗi ngày nó đi được 7 dotuần. 

Có lần ông Kappata chất đầy hàng hóa lên cổ xe đi đến kinh thành Takkasila 
để buôn bán. 


&)- JA. Chuyện số 182. 
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Đến nơi, ông tháo lừa ra cho nó đi kiếm ăn tự do và ông buôn bán hàng hóa 
mang theo. 

Trong lúc lừa đi kiếm ăn cỏ non dọc theo bờ mương bên đường, thấy con lừa 
cái nó đi lần đến để làm quen. 

Lừa cái thân mật chào hỏi rằng: 

- Này anh, anh ở đâu đến đây? 

- Ta ở nơi kinh thành Baranasl. 

- Anh đến đây để làm gì? 

- Ta theo chủ đến đây để buôn bán hàng hóa rồi mang hàng hóa từ nơi này 
trở về kinh thành Baranasl. 

- Kéo xe hàng nặng, mỗi ngày anh đi được bao nhiêu? 

- Mỗi ngày ta đi được 7 dotuần. 

- Khi đến nơi nghĩ, có ai thoa bóp chân cho anh không? Có ai săn sóc cho anh 
không? 

- Không, chẳng có ai cả vì ta vẫn sống đơn độc. 

- Ồ ! Như thế thật tội nghiệp cho anh, anh phải có người sẵn sóc sau cuộc 
hành trình dài đầy khổ nhọc chứ. 

Lừa đực bị những lời của lừa cái ám ảnh, nó đâm ra chán nãn với phận sự của 
mình. 

Khi người thương buôn bán xong hàng hóa của mình, thu mua hàng mới để 
mang về kinh thành Baranasl bán. Khi hàng hóa chất đầy cổ xe, người thương 
buôn nói với con lừa. 

- Này lừa, chúng ta hãy lên đường trở về kinh thành BaranasI. 

Con lừa trở chứng, cứng đầu nói rằng: 

- Ông cứ đi đi, tôi ở lại nơi đây. 

Dùng lời ngọt dịu võ về con lừa nhiều lần, nhưng thấy con lừa vẫn ngang 
bướng, người thương buôn suy nghĩ: 

- Con lừa này bổng dưng trở nên bướng bỉnh, ta phải làm cho nó đi. 

Người thương buôn nói lên kệ ngôn rằng: 

a- Patodam te karissami; salasangulikantakam. 

Sañchindissami te kayam; evam Janahi gadrabha”11. 

“Ta sẽ làm đốt nhọn; rnữn dài 16 phân. 

Đâm lủng nát thân lừa; biết thân thì lựa chọn”. 

Nghe vậy. con lừa đáp rằng: 

- Ông cứ làm theo lời ông đi, tôi sẽ có cách đối phó với ông. 

Rồi nó nói lên kệ ngôn. 

b- Patodam me karissas1; solasangulikantakam. 

Purato patitthahitvana; uddharItvana pacchato. 

Dantam te patayIssami; evam JanahI kappata”i. 

“Ông cứ làm đốt nhọn; mũi dài 16 phân. 

Cẳng trước tôi đứng uên; giò sau tôi bún gọn. 

Liệu hồn chớ xâm xỏn”(ĐTL Pháp Minh d). 

Ông Kappata suy nghĩ: 

- Do nhân nào con lừa trở nên ngang bướng như vậy? 

Đưa mắt nình chung quanh ông nhìn thấy con lừa cái tơ đang nhởn nhơ ăn 
cỏ, ông chợt hiểu rằng: 

- Ta hiểu rồi, vì con lừa cái tơ này nên nó trở nên ngang bướng với ta. Ta phải 
dùng mồi nữ sắc để sai khiến nó lên đường mới được. 

Thương buôn Kappata nói lên kệ ngôn. 

c- Catuppadim sankhamukhim; narim sabbangasobhinim. 

Bhariyam te anay1ssamI; evam Janahi gadrabha”i. 

“Một cô nàng bốn chân; mặt đẹp dáng thật xinh. 
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Ta sẽ cưới cho lừa; ngươi có thích thú không?” 

Nghe chủ hứa như vậy, con lừa hân hoan đáp lại với kệ ngôn. 

d- Catuppadim sankhamukhim; narIm sabbangasobhinim. 

Bhariyam me anayIssasl; evam Janahi kappata. 

Kappata bhiyyo gamissami; yoJananI catuddasa”ti. 

“Một cô nàng bố chân; rnặt đẹp dáng thật xinh. 

Nếu chủ cưới cho tôi; tôi sẽ kéo xe UÊ”. 

Kéo xe uượt đường xa;mỗi ngàu 14 dotuần”. 

Thấy ổn thỏa, ông Kappata nói: 

- Thôi con hãy đến kéo xe đi. 

Lừa ngoan ngoản kéo cổ xe đầy hàng hóa về đến kinh thành Baranasl. Khi về 
đến nhà vài hôm, con lừa nhắc chủ rằng: 

- Thưa chủ, chủ có nhớ lời hứa với tôi chăng? Chủ hứa cưới vợ cho tôi đấy. 

- Ta nhớ chứ, ta sẽ đi kiếm vợ cho con, nhưng ta nói trước, ta chỉ cho lương 
thực đến ngươi mà thôi. Khi ngươi có vợ, ngươi phải tự lo liệu lương thực nuôi vợ 
ngươi đấy, khi vợ chồng ngươi có con, các ngươi phải tự lo lương thực để nuôi các 
đứa con của ngươi, vì đó là việc riêng của các ngươi. 

Nghe ông Kappata nói như thế, con lừa đâm ra chán nãn không còn ước 
muốn có vợ. 

Đức Thế Tôn kết thúc câu chuyện rằng: 

- Lừa đực nay là Tykhưu Nanda, lừa cái nay là nàng Kalyani Nanda, còn 
thương buôn Kappata nay là Đấng Như Lai6'). 

Trong tập Tăng chi kinh (Anguttara nikaya) có ghi nhận bài kinh, Đức Thế 
Tôn tán thán Ngài Nanda là người biết tự chế ngự trong mọi việc. 

“Nàu các Tùkhưu, nếu nói một cách chân chánh uê Nanda, có thể nói như 
sau: Nartda là Thiện nan tử. 

“Nàu các Tùkhưu, nếu nói một cách chân chánh uê Nanda, có thể nói như 
sau:Nanda là uỷ có sức mạnh. 

“Nàu các Tùkhưu, nếu nói một cách chân chánh uê Nanda, có thể nói như 
sau: Nanda là uỷ có tịnh tín. 

“Nàụ các Tùkhưu, nếu nói một cách chân chánh uê Nanda, có thể nói như 
sau: Nanda là uị có đi dục sắc bén. 

Ai khác ngoài Nanda (kim aññatara), nàu các Tùkhưu:, thành tựu chếngự 
các quuền, biết tiết độ trong ăn ống, chú tâm cảnh giác (Jagariyam anuyutto), 
niệm tỉnh giác (sati sampaJañña). Nhờ uậu Nanda có thể hành Phạm hạnh đầu 
đủ thanh tịnh ...2) 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng Đức Thế Tôn ban cho Trưởng 
lão Nanda là “đệ nhất về gìn giữ môn quyền”. 

Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam Indriyevisu 
guttadvaranam yadidam Nando: 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử Như Lai, gìn giữ các quuền tối 
thắng là Nanda”6). 

Có lần khi hưởng lạc giải thoát, hân hoan Ngài Nanda thốt lên: “Ôi! tuyệt 
diệu thay Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng; nhờ vậy ta thoát ra được đầm lầy 
tái sinh và đứng trên bãi cát ÑNípbàn”. 

Phấn khởi Ngài Nanda nói lên hai kệ ngôn. 

157- AyonIso manasikara; mandanam anuyuñjisam. 

Uddhato capalo casim; kamaragena attito. 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 13 — 14. Những kệ ngôn Pali (a, b, c, và d) bản tiếng Việt do Ngài Đại trưởng lão 
Pháp Minh dịch. 

2)- A,1v. 166. 

(3)- A.1. 25. 
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“Không có khéo tác ú; trang điểm ở bên ngoài. 

Ta thô tháo giao động; đắm nhiễm trong dục lạc”. 

158- Upayakusalenaham; buddhenadiccabandhuna. 

YonIso patipaJjitva; bhave cittam udabbah1”nu. 

“Ta nhờ cách thiện xảo; Đức Phật thân quuến mặt trời. 

Hướng ta Uề chánh ú; tâm thoát ra sinh hữu”). 

Tiền sự. 

Từ hiền kiếp (bhaddakappa) này trở về trước 1oO ngàn kiếp trái đất, vào thời 
Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Nanda là một gia chủ Trưởng 
giả trong thành Hamsavat. 

Có lần vị gia chủ đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn, chứng kiến vị Trưởng lão 
được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng uŠ hạnh gìn giữ các quuền”. 

VỊ gia chủ khởi lên ước vọng: “Ta hãy thành tựu địa vị tối thắng ấy trong thời 
Đức Chánh giác tương lai”. 

Gia chủ Trưởng giả thỉnh Đức Thế Tôn cùng 68 ngàn vị Tỳkhưu đến nhà thọ 
thực vào ngày mail, 

VỊ Gia chủ cúng dường vật thực thượng vị loại cứng loại mềm đến Đức Phật 
và các vị ITykhưu, suy nghĩ rằng: “Địa vị mà mong ước không phải là nhỏ, vậy ta 
hãy tạo phước đại thí mới mong đạt được địa vị ấy trong tương lai”. VỊ gia chỉ 
cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara trọn 7 ngày, vào ngày thứ 7 vị gia chủ 
cúng dường đến Đức Thế Tôn bộ tam y đắt giá, mỗi vị Tykhưu một bộ tam y, do 
phước lành này Ngài Nanda có da màu vàng sáng chói như màu da của Đức Thế 
Tôn®), 

VỊ gia chủ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, với đại thí mà con đã thực hành, xin cho con thành tựu 
được địa vị “tối thắng về hạnh gìn giữ các quyền” trong thời Đức Chánh giác 
tương lai”. 

Đức Phật Padumuttara đưa Vị lai trí quán xét rằng: “Ước nguyện của thiện 
gia tử này có thành tựu không?”. Sau khi thấy rõ rằng ước nguyện này sẽ thành 
tựu chắc thật, Đức Phật Padumuttara tiên tr1 rằng: 

“Kể từ kiếp trái đất này, sau 10O ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của thiện gia 
tử này sẽ thành tựu trong thời Đức Chánh giác Gotama”. 

Lăn trôi trong vòng sinh tử luân hồi, vào thời Đức Phật Atthadassl, hậu thân 
của gia chủ tái sinh làm con rùa lớn sống trong sông Vinata. 

Có lần Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu muốn sang sông Vinata, con rùa từ đáy 
sông nỗi lên, thỉnh Đức Thế Tôn Atthadassi ngự lên lưng và rùa đưa Đức Thế Tôn 
sang sông Vinata an lành®), 

Vào 100 ngàn kiếp trước, tiền thân Ngài Nanda có bốn lần làm vị Đại đế với 
vương hiệu Cela. 

Vào 6o ngàn kiếp trước, tiền thân Ngài Nanda lại có bốn lần là vị Đại đế với 
vương hiệu Dpaecela. 

Vào 5.0OO kiếp trước, tiền thân Ngài Nanda là vị vua Chuyển Luân với vương 
hiệu Cela. 

Trong Bổn sự Kurudhamma, tiền thân Ngài Nanda là vị Phó vương. 

Trưởng lão Nanda được xác định là Trưởng lão Taraniya được đề cập trong 
tập Ký sự (Apadana)(. 

4- Tế độ Thái tử Rahula. 


@ Thag. 157 — 158. 

@)- Ap. 1. 57. 

G)- ,AA. 1. 174 ; ThagA. ¡. 276. Tiền thân của Trưởng lão Vanavaccha cũng từng sinh làm con rùa lớn, sống 
nơi đáy sông Vinata nay (ThagA.1. 58).. 

4)~ Ap.H. 428. 
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Vào ngày thứ 7, Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến Hoàng cung thọ thực; bà 
Rahulamata trang điểm cho Thái tử Rahula thật xinh đẹp, đưa con đến Hoàng 
cung, đi vào nơi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đang thọ thực, nói nhỏ với con 
rằng: 

- Này Rahula con, vị Samôn Trưởng có gương mặt xinh đẹp và từ bi chăng 
khác gì vị Phạm thiên có hai mươi ngàn Phạm thiên tùy tùng, vị ấy chính là Phụ 
hoàng của con. Phụ hoàng có vô số vàng ngọc châu báu, Ngài có bốn hầm châu 
báu không hề vơi cạn, khi Phụ hoàng con ra đi xuất gia, bốn hầm châu ngọc bổng 
biến mất. 

Con hãy đến xin tài sản của cha con đi, con hãy thưa như vầy: “Thưa cha, con 
là con của Ngài, Ngài có vô số tài sản quý, có địa vị là vua Chuyển Luân. Xin cha 
hãy cho tài sản của cha đến con, con sẽ kế vị ngôi vua Chuyển luân của Ngài”. 

Thái tử Rahula nghe theo lời mẹ, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang 
một bên, tâm Thái tử Rahula chợt nảy sinh niềm thương kính Đức Thế Tôn vô 
cùng, rất vui thích khi được gần Đức Thế Tôn. 

Đứng trước Đức Thế Tôn, Thái tử Rahula bạch rằng: 

- Thưa Ngài Đại Samôn, bóng che của Ngài thật an lạc, mát mẻ. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, Ngài nói lời tùy hỷ phước đến đại chùng 
rồi từ chổ ngồi đứng dậy, Ngài cùng 2o ngàn vị Tykhưu trở về Tự viện Nigrodha. 
Thái tử Rahula theo phía sau Ngài để xin tài sản của cha theo lời dạy của mẹ, tuy 
Hoàng tộc thấy Thái tử Rahula theo sau Đức Thế Tôn nhưng không một al cản 
ngăn,vì Thái tử là con của Đức Thế Tôn, là cháu nội duy nhất của Đức vua 
Suddhodana, đồng thời có bà Hoàng Rahulamata tại nơi đó; bà Hoàng 
Rahulamata không lên tiếng gọi Thái tử Rahula quay lại. 

Do vậy, toàn thể Đại chúng đều im lặng để Thái tử Rahula theo sau Đức Thế 
Tôn. Thái tử Rahula theo sau Đức Thế Tôn không phải vì mong có được tài sản 
của cha mà vì tâm đang quyến luyến, không muốn rời xa Đức Thế Tôn. 

Về đến Tự viện Nigrodha, Thái tử Rahula bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Ngài Đại Samôn, xin Ngài hãy ban tài sản của Ngài cho con đi, vì con 
là con của Ngài. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Rahula muốn được thừa hưởng tài sản của cha nó, 
nhưng tài sản thế gian luôn bị chi phối bởi định luật vô thường. Vậy Như Lai hãy 
cho Rahula 7 loại tài sản của bậc Thánh mà Như Lai đã tìm thấy nơi cội cây Đại 
Giác Assatha. 

Bảy Thánh sản đó là. 

Saddhadhanam siladhanam. 

Hiri ottappappIiyam đdhanam 

Sutadhanañca cago ca. 

Pañña ve sattanam dhanam. 

“Tín là tài sản, giới là tài sản. 

Yêu mến Tàm — Quú là tài sản. 

Nghe nhiêu cùng uới dứt bỏ. 

Và trí tuệ, đó là 7 tài sản”. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Sariputta (XáLợiPhất) rằng: 

- Này Sariputta hãy tế độ Rahula, hãy cho Rahula xuất gia Sadl. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, Ngài Sariputta (XáLợiPhất) là Tế độ sư 
(upajJjhaya), Ngài Mogsallana (MụcKiềnLiên) là Giáo thọ sư (pabbajjhariya và 
Ngài Maha Kassapa là Giáo giới sư (ovadacariya) của Thái tử Rahula. 

Và Rahula được xuất gia Sadi ngay ngày hôm ấy. 

Nghe tin Thái tử Rahula xuất gia, cả Hoàng cung náo động hẳn lên, việc Thái 
tử Nanda xuất gia chưa lắng yên, tiếp theo sóng gió lại nỗi lên cho Hoàng tộc 
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ThíchCa, người thừa kế vương vị cuối cùng của Đức vua Suddhodan là Thái tử 
Rahula, Đức Thế Tôn cũng mang đi cho xuất gia. 

Đức vua Suddhodana được tin Thái tử Rahula xuất gia, Ngài vô cùng đau 
khổ, liền đi đến Tự viện Nigrodha trong ngày hôm ấy. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi hợp lẽ, Đức vua 
Suddhodana bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tôi xmn Đức Thế Tôn rnột điều ước rnốn. 

- Nàu u† Gotdma, các Đấng Như Lai đã ra khỏi mọi tớcmuốn. 

- Bạcch Thế Tôn, điều ấu là hợp lú, điều ấu không bị chê trách. 

- Nàu u† Gotdma, hấu nói điều ấu đi. 

- Bạch Thế Tôn, khi Ngài ra đi xuất gia đau khổ đã khởi lên cho tôi không 
phải là ít. Tương tự như uậu trong uiệc Nanda, (nhưng là sự đau khổ) uô cùng 
mãnh hệt trong uiệc Rahula 

Bạch Ngài, lòng thương uêu đối uới người con trai cắt uào da, sau khi để 
nó cắt uào da, nó cắt uào lớp đa trong, sau khi để nó cắt uào lớp đa trong, nó cắt 
Uuào thịt, nó cắt uào gân, sau khi nó cắt uào gân nó cắt uào xương rồi trú (ở đó). 
Bạch Ngòi, tốt đẹp thau, các Ngài Đại Đức không nên cho người con trai chưa 
được phép của cha net). 

Và Đức Thế Tôn với pháp thoại đã sách tấn làm hoan hỷ đến Đức vua 
Suddhodana. 

Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi 
dạy các vị Tkhưu rằng: 

Na, bhikkhave, ananuññato matapituhi putto pabbaJetabbo. Yo pabbaJeyya, 
apatti dukkatassa”t. 

“Nàu các Tùkhưu, không nên cho người con trai chưa được phép của cha 
mẹ xuất gia. VỊ nào cho xuất gia, phạm dukkota (tác ác)” (säd). 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn khước từ điều ước muốn của Đức vua Suddhodana, 
rồi sau đó lại nhận lời? 

Đúp. Bậc xuất gia sống nương vào sự bố thí của người khác, nên việc ban 
thưởng hay ban đặc ân đến người tại gia là việc làm không thích hợp với các Ngài. 
Khi có người tại gia đến xin đặc ân hay xin ban thưởng, các Ngài nhận lời ngay là 
điều bất xứng, nhất là không đúng theo pháp hành của chư Phật; trước khi nhận 
lời chư Phật đều có sự quán xét chu đáo. 

Hỏi. Vì sao Đức vua Suddhodana lại thỉnh cầu: “Phải được sự đồng ý của cha 
mẹ, người con mới được phép xuất gia?”. 

Đúáp. Khi niềm kỳ vọng lớn nhất của Đức vua Suddhodana là được nhìn thấy 
Thái tử Siddhattha (SĩÐạtTa) trở thành vị vua Chuyển Luân, mang vinh quang 
đến cho dòng ThíchCa cùng với quốc độ, Đức vua đã hao phí biết bao công sức để 
gìn giữ Thái tử Siddhattha ở lại Hòang cung, nhưng rồi niềm kỳ vọng ấy trở thành 
mây khói khi Thái tử Siddhattha lìa bỏ kinh thành ra đi xuất gia. 

Tuy đau khổ, nhưng Đức vua cố gắng chịu đựng vì còn Thái tử Nanda, Đức 
vua hy vọng Thái tử Nanda sẽ trở thành vua Chuyển luân theo như lời tiên đoán 
của các Bàlamôn thông thái, Đức vua hy vọng nhìn thấy quốc độ cùng dòng tộc 
ThíchCa bước đến đỉnh vinh quang qua Thái tử Nanda. Nhưng rồi Thái tử Nanda 
lại xuất gia, Đức vua lại sinh sầu não lần thứ hai. 

Đau khổ nối tiếp đau khổ, nhưng Đức vua còn đủ sức chịu đựng, vì còn cháu 
nội Rahula. 

Từ khi Thái tử Siddhattha ra đi xuất gia, Đức vua Suddhodana trút hết nguồn 
thương yêu vào Thái tử Rahula, bốn ngày sau, nguồn thương yêu lớn nhất bổng từ 


@- Đoạn văn viết nghiêng, chúng tôi ghi theo bản dịch của ĐĐ Indacanda (d). Mahavagza I (Đại phẩm T). 
Chương I. Trọng yếu (Mahakhandhakam.), số 118. 
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g1ả ra đi, niềm kỳ vọng Thái tử Rahula sau này sẽ trở thành vua Chuyển luân đột 
ngột biến mất. 

Đức vua không thể chịu đựng nỗi đau khổ, suy nghĩ rằng: 

- Thế là dòng dõi Hoàng gia của ta đã sụp đổ hoàn toàn, không còn người nối 
dõi nữa thật rồi. Sự uy nghi cùng niềm vinh quang của vị vua Chuyển luân mà ta 
mong được nhìn thấy, được ta nuôi dưỡng gần cả đời người, nay phút chốc trở 
thành rỗng không. 

Đức vua buồn khổ và tuyệt vọng hơn bao giờ hết, rồi Đức vua suy gẫm đến 
nỗi khổ của cha mẹ khi bất ngờ thấy con mình ra đi xuất gia, nên Đức vua có lời 
thỉnh cầu này. 

Đức vua đã nói lên tâm trạng của mình khi hay tin Thái tử Rahula xuất gia: 
“(niềm đau khổ) sau khi nó cắt uào gân nó cắt uào xương rồi trú (ở đó)”. Nên 
Đức vua Suddhodana có lời thỉnh cầu này. 

Sau khi chứng Thánh quả Anahàm, Đức vua Suddhodana cho triệu tập Hội 
đồng bộ tộc ThíchCa đến hội nghị, nói rằng: 

- Này các vị, trước đây chúng ta có giao ước: “Nếu Thái tử Siddhatta 
(SiĐạtTa) ở tại gia, mỗi gia đình trong bộ tộc ThíchCa sẽ cho một người theo hầu 
Thái tử. Nếu Thái tử Siddhattha xuất gia, mỗi gia đình sẽ cho một người xuất gia 
để hầu Ngài”. 

Giờ đây, Ngài đã xuất gia, chúng ta hãy thực hiện điều giao ước ấy, mỗi gia 
đình hãy cho một người xuất gia để theo hầu Đức Thế Tôn. 

Bên tộc nội của Đức Thế Tôn có 40 ngàn gia đình, bên tộc ngoại cũng có 4O 
ngàn gia tộc. Khi ấy có 8o.ooo người nam thuộc dòng ThíchCa được Đức vua 
Suddhodana tổ chức lễ xuất gia thọ giới Tỳykhưu. 

B- Tế độ thân quuến. 

Từ ngày trăng tròn tháng Phagguna (15 tháng 3 âi, tính theo lịch VN) Đức 
Thế Tôn cùng 20 ngàn vị Tỳkhưu tùy tùng từ kinh thành RaJagaha (Vương xá) trở 
về kinh thành KapTlavatthu (Catylavệ) lần đầu tiên. 

Trải qua 6o ngày, Ngài cùng đại chúng Tỳkhưu đến kinh thành Kaprlavatthu, 
Ngài lưu lại kinh thành khoảng nửa tháng. 

Trong thời gian này, Đức Thế Tôn tế độ dòng Hoàng tộc ThíchCa, rồi Ngài 
cùng đại chúng Tykhưu lên đường đi đến thành RaJagaha (Vương xá), Đức Thế 
Tôn cùng các Tykhưu dừng chân nơi rừng xoài Anupliya, trú ngụ nơi vườn xoài 
trong Mahavana (Đại lâm) gần kinh thành Vesali để chuẩn bị an cư mùa mưa lần 
thứ 2. 

Trong thời gian Ngài lưu trú nơi Tự viện Nigrodha, đã tế độ rất nhiều thân 
quyến dòng ThíchCa như Ngài Nagasamala©®, Ngài Sabbadasat)... 

Ngoài ra còn có một số vị khác không thuộc dòng tộc ThíchCa, như Ngài 
Channa, Ngài Godhika, Ngài Subahu, Ngài Valliya và Ngài Dttiya. 

Bốn vị Vương tử này là bạn thân với nhau, cả bốn vị là con bốn Vương tộc xứ 
Malla. Khi thấy Đức Thế Tôn Tôn thể hiện Song thông lực, tâm bốn vị phát sinh 
niềm kính phục và xin được xuất gia trong Tăng đoàn. 

1- Trưởng lão Sappadasqa (Xà nô). 

Ngài sinh ra nơi kinh thành Kapllavatthu, là con của vị Tế lễ sư của vua 
Suddhodana. Thấy được uy lực Song thông của Đức Thế Tôn, Ngài khởi phát niềm 
tin nơi Giáo pháp của Đức Thế Tôn và xin được xuất gia trong Tăng đoàn khi Đức 
Thế Tôn còn ngụ trú nơi kinh thành Kapilavatthu. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 10). 
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Nhưng do có thói quen xấu tiềm ẩn đồng thời tâm chưa được thuần thục nên 
Ngài tu tập thiền tịnh không có kết quả, khiến sinh khởi tâm chán nản đời sống 
Phạm hạnh, Ngài suy nghĩ: 

- Ta xuất thân từ một gia tộc danh tiếng, nếu ta từ bỏ Học giới trở về với đời 
sống thế tục. Người khác sẽ khinh thường ta đồng thời sẽ khinh thường cả gia tộc 
ta là “có người không có nghị lực”. Như vậy, trở về với đời sống tại gia là điều 
không thích hợp với ta, thà ta chết trong Giáo pháp này còn tốt hơn, nhưng nếu ta 
tự sát cũng là điều bị người đời chỉ trích như trên. Vậy ta cầ phải tìm cái chết hợp 
lý để không bị chỉ trích. 

Từ đó vị Tỳykhưu chán nãn này đi lang thang nơi Đại tự KỳViên, tìm cách chết 
mà không bị chê trách. 

Một hôm vào buổi sáng các vị Tỳkhưu tắm rửa xong, dùng điểm tâm rồi đi 
vào nhà sưởi (aggisala), thấy con rắn độc đang nằm trú trong nhà sưởi, các Ngài 
bắt lấy rắn bỏ vào chiếc bình mang ra chùa thả rắn đi. 

VỊ Tykhưu chán nản đang đi lang thang, nhìn thấy vị Tykhưu mang bình đi ra 
cổng chùa, liền hỏi: 

- Này hiền giả, hiền giả đi đâu thế? 

- Tôi mang con rắn độc này ra cổng chùa để thả nó. 

Nghe vậy, vị Tỳkhưu chán nản vô cùng hân hoan, nói rằng: 

- Vậy hiền giả hãy đưa cho tôi, tôi có việc đang ra cổng chùa, nhân tiện tôi thả 
rắn giúp hiền giả. 

- Lành thay, lành thay, này hiền giả. 

VỊ Tykhưu bạn trao chiếc bình bên trong có con rắn độc cho vị Tỳkhưu chán 
nãn, vị Tỳkhưu chán nản mang chiếc bình ra khỏi cổng Đại tự KỳViên, đến một 
nơi vắng vẻ, tìm chỗ thuận tiện, rồi ngồi xuống. 

Mở nắp bình ra nhìn thấy con rắn đang khoanh tròn bên trong, vị ấy đưa ta 
vào nhử cho rắn cắn, nhưng con rắn vẫn nằm im, vị ấy đưa tay chọc vào mình rắn, 
rắn vẫn nằm 1m, lại đưa ta rờ đầu rắn, rắn vẫn nằm im. VỊ ấy đưa ngón tay vào 
miệng con rắn, con rắn vẫn không cắn. VỊ Tỳkhưu chán nản suy nghĩ: 

- Có lẽ đây không phải là loại rắn độc. 

VỊ Tỳkưu chán nản thả con rắn độc ra khỏi bình rồi đi vào Đại tự KỳViên, các 
vị Tykhưu nhìn thấy vị ấy, hỏi rằng: 

- Này hiền giả, hiền giả thả con rắn độc chưa? 

- Thưa các hiền giả, tôi đã thả rắn rồi, nhưng đó không phải là con rắn độc 
đâu. 

- Ồ! Nó là con rắn độc đấy, nó đã phùng mang, thở khì khì đe dọa chúng tôi, 
chúng tôi phải vất vả lắm mới bắt được nó bỏ vào bình đấy. 

- Này các Hiền giả, tôi đã đưa tay vào bình chọc phá nó, thậm chí đưa ngón 
tay vào miệng nó, nó vẫn không cắn tôi kia mà. 

Nghe vị Tykhưu chán nản nói vậy, các vị Tykhưu 1m lặng. 

Có vị Tỳkhưu trước đây là người thợ cạo, vị ấy thường cạo tóc cho các vị 
Tkhưu. Hôm ấy, sau khi tắm rửa xong, vị Tỳkhưu thợ cạo mang hai con dao cạo 
để cạo tóc cho các vị Tỳykhưu, vị ấy để một con dao cạo nơi đất, dùng con dao thứ 
hai cạo tóc cho các vị Tykhưu, sau khi xong việc vị ấy ra về, bỏ quên con dao cạo ở 
trên đất. 

VỊ Tỳkhưu chán nản đi lang thang nhìn thấy con dao cạo bị bỏ quên, vị ấy đi 
đến lượm con dao cạo thấy bén sáng bóng, suy nghĩ rằng: 

- Ta thật đen đủi, muốn tìm cái chết mà không được, ngay cả con rắn mà các 
Tykhưu bảo là rắn độc, nó cũng không chịu cắn ta. Nay có lưỡi dao cạo bén sáng 
bóng này, ta hãy tự cắt cổ mình, thế là xong việc. 

VỊ ấy đứng thẳng người, tự ví mình như thân cây, đưa lưỡi dao cạo sát cổ, suy 
nghĩ rằng: 
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- Đức ThếTôn thường hỏi các vị Tykhưu lâm trọng bịnh trước khi mệnh 
chung rằng: “Này Tỳkhưu, ngươi có điều gì ân hận về Giới hạnh của mình chăng?” 
Vậy ta nên tự kiểm lại Giới của mình, trước khi tự sát. 

VỊ ấy đưa tâm quán xét Giới của mình, thấy rằng từ khi thọ giới Tykhưu cho 
đến nay là 25 năm, giới hoàn toàn trong sạch không có chút tỳ vết, không chút 
bợn nhơ tưa như ánh trăng tròn không chút mây che. 

Tâm hân hoan phát sinh dẫn đến hỷ lạc, vị ấy phát triển tuệ quán, chứng đắc 
Alahán quả cùng với Tuệ phân tích ngay tại chỗ đứng ấy. 

(Theo kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha) thì Ngài Sappadasa đi đến 
g1ường nằm của mình trong liêu)®), 

Ngài mang con dao cạo đi vào Đại tự, các vị Tỳkhưu hỏi: 

- Này hiền giả, nãy giờ hiền giả đi đâu vậy? 

- Thưa chư hiền, tôi đi lang thang tìm được con dao cạo tóc bén sáng, định 
cắt đứt cổ họng mình. 

- Thế vì sao hiền giả không chết? 

- Khi cầm con dao cạo này định cắt đứt cổ mình, nhưng bổng nhiên con dao 
cạo này cắt đứt sợi dây ái dục, nên tôi không chết. 

Các vị Tykhưu cho rằng vị ấy nói không đúng sự thật, trình lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, các bậc diệt tận ô nhiễm (khinasava - Lậu tận) không hề 
nói sal sự thật. 

- Bạch Thế Tôn, nếu vị ấy là bậc Alahán, vì sao vị ấy lại muốn tự sát? Do đâu 
vị ấy chứng Thánh quả Alahán? Vì sao con rắn độc không dám cắn vị ấy? 

- Này các vị Tỳkhưu, con rắn độc ấy đã ba kiếp liên tục là nô lệ cho vị Tỳkhưu 
ấy, nên hiện tại nó không dám làm hại chủ của nó. 

Chỉ bấy nhiêu lời dạy vắn tắt, Đức Thế Tôn đã giải thích lý do: Vì sao con rắn 
độc không dám cắn vị Trưởng lão ấy. Và từ đó, Ngài được gọi là Trưởng lão 
Sappadasa (Xà nô). 

Đức Thế Tôn lại nói lên tiền sự của Trưởng lão Sappadasa như vầy. 

Tiên sự. 

Trong thời Đức Phật Kassapa, có hai thanh niên con nhà danh giá, nghe được 
pháp thoại của Đức Thế Tôn, nên xuất gia trở thành Tỳkhưu trong Giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa. 

Thời gian sau, một trong hai vị sinh tâm chán nản, muốn từ bỏ học giới để 
trở về đời sống thế tục, vị kia đã khuyên giải sách tấn bạn, nói về sự bất lợi của 
năm dục lạc, những tội lỗi của đời sống tại gia. 

Nghe được lời khuyên giải tốt đẹp, vị Tỳkhưu muốn hoàn tục phát khởi tâm 
hân hoan với đời sống Phạm hạnh, từ bỏ ý nghĩ xả giới. 

VỊ ấy mang những dụng cụ Samôn của mình có được đã bỏ phế từ lâu, ra bờ 
hồ giặt giũ cho sạch sẽ. VỊ Tỳykhưu bạn cũng theo ra ngồi cạnh bên, vị kia nói rằng: 

- Này Hiền giả, những dụng cụ Samôn này tôi định cúng dường đến Hiền giả, 
khi tôi từ bỏ Học giới để trở về với đời sống tại gia. Nhưng nhờ Hiền giả, tôi hân 
hoan với đời sống Phạm hạnh, do vậy tôi cần phải có những vật dụng Samôn này. 

Thấy những dụng cụ Samôn của bạn có giá trị, vị Tỳkhưu bạn bỗng sinh tâm 
tham muốn, suy nghĩ rằng: 

- Việc vị ấy hoàn tục hay tu tập trong Giáo pháp này, có can hệ chi đến ta. Ta 
chớ nên để mất những dụng cụ Samôn có giá trị kia. 

Về sau, vị ấy thay đổi chiêu hướng pháp thoại, thường nói với vị Tỳkhưu bạn 
rằng: 


6)- Thag. 408. 
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- Này Hiền giả, giờ đây tôi hiểu ra: “Vì sao hiền giả lại muốn từ bỏ Học giới, 
để trở về với đời sống tại gia”. Thật vậy, đời sống Samôn quả thật vất vả lại kham 
khổ, phải kiêng tránh đủ điều, trái lại đời sống tại gia được tự do thụ hưởng 
những dục lạc thế gian rồi tạo công đức tùy theo khả năng của mình. 

Nghe vị Tykhưu bạn nói như vậy, vị Tỳkhưu kia suy nghĩ: 

- Vì sao bạn ta lại nói trái ngược với lời nói trước đây của mình vậy? 

Khi suy nghiệm, vị ấy hiểu ra rằng: “Thì ra chỉ vì những dụng cụ Samôn này, 
bạn ta đã nói ngược với Chánh pháp. Tuy vậy, ta nhất quyết không từ bỏ Học giới 
này”. VỊ ấy im lặng và từ từ lánh xa vị Tykhưu ác xấu kia. 

VỊ Tykhưu bất mãn đời sống Phạm hạnh ấy, nay là Tỳkhưu Sappadasa. Do ý 
nghĩ bất mãn đời sống Samôn khi trước còn tiềm ẩn trong tâm, nên hiện tại vị ấy 
không thấy thích thú trong đời sống Phạm hạnh. Nhưng do giữ gìn Giới hạnh tốt 
đẹp trong thời Đức Phật Kassapa, là duyên lành giúp vị ấy thành đạt Thánh quả 
Alahán trong hiện tại này. 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn giải tỏa ba nghĩ vấn xong rồi, các vị Tykhưu lại 
bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, được nghe rằng: “VỊ Tỳkhưu ấy, định cắt đứt cổ mình, thì 
chứng đạt Thánh quả Alahán ngay tại chỗ đứng”. Vậy Thánh quả Alahán phát 
sinh nhanh chóng trong khoảnh khắn ngắn ngủi được sao?. 

- Đúng vậy, này các Tykhưu, với vị Tỳkhưu tỉnh cần hành pháp, khi đúng thời 
Thánh đạo phát sinh. Bàn chân vừa giở lên, khi bàn chân chưa kịp đặt xuống mặt 
đất thì Thánh đạo Alahán sinh khởi ngay. Đời sống của vị Tykhưu chuyên cần 
hành pháp, dù chỉ trong giây phút như thế còn quý hơn người sống cả trắm năm 
mà lười nhác giải đãi. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

112-Yo ca vassasatam; kusito hinaviriyo. 

Ehaham jJvitam seyyo; virIyam arahato dalhan'ti. 

“AI sống rmnột trăm năm; lười nhác không tĩnh tấn. 

Tốt hơn sống một ngàu; tính tấn tận sức mình” (HT.TMC d) 

Kệ ngôn mang lại Thánh quả Dự Lưu đến nhiều chúng sinhÓ0), 

Khi hồi tưởng lại đời mình, Ngài Sappadasa nói lên kệ ngôn. 

405 - Pannavisativassani; yato pabbaJIto aham. 

Accharasanghatamattampl; cetosantimanaJJjhagam. 

“Đã được 25 năm; kể từ khi ta xuất gia. 

Nhưng cho đến búng tqu; ta không đạt tâm an tịnh. 

406- Aladdha cittassekaggam; kamaragena attIito. 

Baha paggayha kandanto; vihara upanikkhamim. 

“Nhứt tâm không đạt được; b† dục tham chị phốt. 

Khoa tau ta than khóc; bỏ Tự uiện ta đỉ”. 

407- Sattham va aharIssami; ko attho Jivitena me. 

Katham hi sikkham paccakkham; kalam kubbetha madiso. 

“Tq sẽ đem dao lại; sự sống ta, nghĩa gì. 

Học tập bị tước bỏ; như ta chết, tốt hơn”. 

408- Tadaham khuramadaya; mañcakamhi upavisim. 

Parinito khuro asi; dhamanim chettumattano. 

“Rör ta cầm con dao; đến ngồi nơi giường nốm. 

Con dao được rút ra; để cắt cổ của ta. 

409-Tato me manasIkaro; yoniso udapaJjatha. 

Adimnavo paturahu; nibbidã samatitthatha. 

“Rồi ta tự tác ú, như lú, khởi tư duụ. 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 112 ; ThagA. ¡. 448. 
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Các hiểm nguụ hiển lộ; nhàm chán, ta an trú”. 

410- Tato cittam vimucci me; passa dhammasudhammatam. 

Tisso vIJJa anuppatta; katam buddhassa sasana”nt1. 

“Và tâm ta giải thoát; thấu pháp nhĩ là uậu. 

Ba Minh chứng đạt được; lời Phật dạu làm xong” (HT. TMC d)0). 

XTôn giủ Chanma (XaNặc). 

Là một trong bốn người sinh ra cùng một ngày với Bồtát Siddhattha 
(S1ĐạtTa)®). 

Theo Bản Sớ giải kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha) Tôn giả Channa là 
con một nữ tỳ của vua Suddhodana®), 

Channa là một ky sĩ đại tài đồng thời cũng là người hầu tin cẩn của Bồtát 
Siddhattha. Vào đêm Bồtát lìa cung điện để ra đi xuất gia, chính Channa là người 
ra đi cùng với Bồtát, ngồi phía sau Bồtát trên lưng ngựa chúa Kanthaka 
(Kiềntrác), khi đến sông Anoma (Cao thượng), ngựa chúa Kanthaka phóng mình 
đưa Bồtát sang sông, Channa nắm lấy đuôi ngựa Kanthaka cùng phóng mình sang 
sông. 

Sau khi sang sông, Bồtát giao vương phục cùng tất cả những đồ trang sức cho 
Channa mang về Hoàng cung để báo tin, rồi Ngài cắt tóc xuất gia(. 

Ngựa chúa Kanthaka lưu luyến Bồtát, chịu đựng không nỗi sự chia ly với 
Bồtát, ngựa chúa Kanthaka bể tim ngã lăn ra chết, Channa vô cùng đau khổ vì chỉ 
trong khoảnh khắc mất đi người và con vật thương yêu nhất. 

Channa xin được xuất gia theo hầu Bồtát, nhưng không được Bồtát chấp 
thuận, đành phải quay về Hoàng cung với gương mặt đầm đìa lệ nóng. 

Địa điểm Bồtát xuất gia cũng là nơi Channa quay trở về Hoàng cung, sau này 
một ngôi tháp được dựng lên ghi lại dấu tích đáng nhớ này). 

Khi Đức Thế Tôn trở lại kinh thành Kapilavatthu lần đầu tiên, tạo duyên lành 
cho Channa gia nhập vào Giáo đoàn. Tuy không rõ thời điểm xuất gia của Ngài 
Channa nhưng chắc chắn Ngài Channa xuất gia sau Ngài Upali trước đây là người 
thợ cắt tóc cho các Vương tử dòng Thích Ca. - 

Vì rằng: “Đức Thế Tôn trước khi viên tịch, có dạy Ngài Ananda phạt Tỳkhưu 
Channa với hình thức là Brahmadanda (Phạmđàn)” và trong Luật Tiểu phẩm 
(Cullavagga) có ghi nhận: “Ngài Ananda xuất gia trước Ngài Channa qua cách 
xưng hô của hai vị”), 

Ngài Channa có sự tự hào là: “Chính ta là người đưa Thái tử Siddhattha ra đi 
xuất gia, nhờ có ta mới có Đức Thế Tôn, mới có được giáo pháp này”, nên Tykhưu 
Channa trở nên ngang bướng và khó dạy. 

Khi trú ngụ nơi Tự viện Ghosita0) trong kinh thành Kosambi, một người gia 
chủ hộ độ đã nói với Tôn giả Channa rằng: 

- Thưa Ngài, hãy tìm khu đất của trú xá. Tôi muốn xây dựng cho Ngài một trú 
xá. 

Sau khi cho dọn sạch khu đất của trú xá, Ngài Channa cho người đốn một cây 
cổ thụ vốn được dân chúng tôn kính thờ cúng. 

Dân chúng đã phàn nàn, chỉ trích rằng: 

- Vì sao các Samôn Thích tử lại cho đốn cây cổ thụ được dân chúng tôn kính 
thờ cúng. Các Samôn Thích tử đã làm hại sự sống của loài có một giác quan0), 


@- Thag. 405 — 410. 

2)~ Ba vị kia là: Bà Yasodharä, Ngài Ananda và Ngài Kã]udayi. 

G)- ThagA. 1. 155. 

@)- JA. 1. 54; Mtu. ii. 156, 164, 198, 233; Mtu. 1i. 91, 262; BuA. 233; SA. 11. 231; DhsA. 34. 
@)- JA. i. 64. 

6)~ Xem ÐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm. 

0)- Theo ngài Buddhaghosa, tu viện này được cho xây dựng bởi Trưởng giả Ghosita. 
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Các vị Tỳykhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, sau khi khiển trách Ngài 
Channa, Đức Thế Tôn chế định Học giới đến các Tykhưu. 

“VỊ Tùkhưu trong khi cho xâu dựng trú xá lớn có thí chủ, dành cho bản 
thân, nên dẫn các uỊ Tùkhưu đến để xác định khu đất. Các uị Tùkhưu ấu nên xác 
định khu đất là không có điều chướng ngạt, có khoảng trống xung quanh. Nếu UỊ 
Tùkhưu cho xâu dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đất có điều chướng 
ngại, không có khoảng trống xung quanh, hoặc không dân các uị Tùkhưu đến để 
xác định khu đất thì phạm tội sanghadisesa (tăng tàng)”0). 

Lần khác, khi Ngài Channa trú ngụ nơi Tự viện Ghosita trong kinh thành 
Kosambi, Ngài Channa đã hành xử sai nguyên tắc. Các vị Tỳkhưu nhắc nhở rằng: 

- Nàu Đại Đức Chamna, chớ có làm điêu như uậu. Việc ấu không được phép. 

VỊ ấu đã nói như uầu: 

- Nàu các đại đức, điều gì khiếm: các ngươi nghĩ là ta cần được dạu 
bảo? Chính ta mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng ta, Giáo 
Pháp là của chúng ta, Giáo Pháp đã được chứng đạt bới Ngài Thái tử của chúng 
ta. Cũng giống như cơn gió mạnh thổi qua thì gom tụ cỏ, cành khô, lá rụng đó 
đâu chung lại thành đống; hoặc cũng giống như dòng sông phát xuất từ ngọn 
núi thì gom tụ các loạt rong rêu chung lại thành đống; tương tợ như thế; các 
ngươi có tên khác nhau, có họ khác nhau, có dòng đối khác nhau, có gia tộc khác 
nhau đã được xuất gia uà quụ tụ chung lại. Điều gì khiến các ngươi nghĩ là ta 
cần được dạu bảo? Chính ta mới nên dạu bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng 
ta, Giáo Pháp là của chúng ta, Giáo Pháp đã được chứng đạt bởi Ngài Thái tử 
của chúng ta. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn, sau khi khiển trách Tỳkhưu Channa, 
Đức Thế Tôn chế định Học giới Sanghadisesa (Tăng tàng) thứ 126), 

Cũng nơi Tự viện Ghosita, Ngài Channa được một vị Đại thần hộ độ. 

VỊ Đại thần có kiến tạo một trú xá cúng dường đến Ngài Channa. 

Khi trú xá được xây cất xong, Ngài Channa lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét 
thêm ở tường nhiều lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. 

Sau đó, Tôn giả Channa trong lúc gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng 
ruộng lúa mạch của người bàlamôn nọ. Người bàlamôn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: 

- Tại sao các Ngài Đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của - chúng tôi?. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới Pacittiya đến các Tỳykhưut+2, 

Tính ngang bướng khó dạy của Ngài Channa còn được thể hiện qua những 
học giới như sau: 

a- Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Channa tự mình hành xử sai nguyên tắc và trong lúc được 
xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): 

- AI đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? 
Ngươi nói a1? Ngươi nói điều gì? 

Các Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, sau khi khiển trách Tykhưu 
Channa, Đức Thế Tôn ban hành điều học khiển trách đối uới Tùkhưu Channa, rồi 
Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tykhưu: “Khi nói tránh né thì phạmn 
Pacitiua (Ưngđốïtr})”. 


@)~- Ngài Buddhaghosa có giải thích: Có một giác quan, ám chỉ là thân quyền (kayindriya), để nhận biết sự 
xúc chạm. 

)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Tỳkhưu I. Điều Sanghadisesa (Tăng tàng) thứu 7. 

G@)~ ÐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Tỳkhưu I. Điều Sañghadisesa 12. 

4} ĐĐÐ Indacanda (đ). Luật Phân tích Tỳkhưu II. Số 397. 
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b- Lần khác, trong lúc được xác định tội giữa Hội chúng Tăng, Tôn giả 
Channa suy nghĩ: “7rong khi phản kháng cách nàu hoặc cách khác, ta sẽ ui phạm 
tộ nên đã im lặng gây khó khăn cho hội chúng. 

Các Tkhưu trình sự việc đến Đức Thế Tôn, sau khi khiển trách Tykhưu 
Channa, Đức Thế Tôn ban hành điều học khiển trách đối uới Tùkhưu Channa, rồi 
Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tykhưu: “Khi nói tránh né, gâu khó khăn, 
phạm Pacitiua (Ưng đốïtr}))”. 

c- Khi Đức Thế Tôn trú nơi kinh thành Kosambi, tại Tự viện Ghosita. 

Khi ấy Tôn giả Channa hành xử sai nguyên tắc. 

Các Tykhưu đã nói như vây: 

- Này Tôn giả Channa, chớ có hành động như thế, điều này không được phép. 

VỊ ấy nói như vầy: 

- Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị Tỳkhưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật. 

Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn về việc này, sau khi khiển trách Tykhưu 
Channa, Đức Thế Tôn chế định Học giới cho các Tỳkhưu: Vị 7)khưu nào khi 
được các Tùkhưu nói theo Pháp lại nói như Uuầu: Nàu các Đại đức, tôi sẽ không 
thực hành điều học nàu cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi UỊ Tùkhưu khác kinh 
nghiệm rành rẽ uề Luật thì phạm tội pactttiua (ưng đối trị). Nàu các Tùkhưu, UỊ 
Tùkhưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên thắc mắc, nên suụ xét. Đâu là sự đúng 
đắn trong trường hợp ấy.”0). 

Cũng vì tính ngang bướng, khó dạy này, Tôn giả Channa đã hai lần bị Đức 
Thế Tôn cho phép các vị Tỳkhưu phạt treo tội. 

Lăn 1. Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi kinh thành Kosambi, nơi Tự viện 
Ghosita. Cho dù được các Tykhưu nhắc nhở, nhưng Tỳykhưu Channa không nhận 
tội, trái lại thường gây xung đột,thường gây cải cọ, thường gây tranh luận. Các vị 
Tykhuưu trình lên Đức Phật, Đức Phật cho phép các vị Tykhưu trừng phạt Tykhưu 
Channa bằng hình phạt treo tội trong uiệc không nhìn nhận tội (apattiya 
adassane ukkhepaniya). 

Hình phạt này là “không được cùng thọ hưởng uới chư Tùkhưu”, khi đi đến 
bất kỳ trú xứ nào, Tykhưu Channa không nhận được sự tiếp đãi, sự kính trọng, sự 
chào hỏi ... từ các vị Tỳkhưu. 

Tykhưu Channa trở về kinh thành Kosambi, sám hối với các vị Tỳkhưu, rồi 
sống thu thúc, phục thiện nghiêm túc. 

Các Tykhưu trình lên Đức Phật, Đức Thế Tôn cho phép thu hồi hình phạt 
treo tội. 

Lm II. Nhưng Tỳkhưu Channa vẫn không từ bỏ cố tật ngang bướng khó dạy. 
Tuy nhận tội nhưng không chịu sữa chữa. 

Và Đức Thế Tôn lại cho phép các Tykhưu trừng phạt treo tội trong uiệc 
nhận tội mà không chịu sữa chữa (apattiya appatikamme ukkhepaniya). 

Rồi Tỳkhưu Channa sám hối các vị Tỳkhưu, sống phục thiện nghiêm chỉnh. 
Và Đức Thế Tôn cho phép thu hồi hình phạt reo tội này đối với Tykhưu 
Channa®), 

Nhưng sự ngang bướng và khó dạy vẫn tiềm ẩn trong tâm Tỳkhưu Channa. 
Có lần, Tỳkhưu Channa theo phe các Tỳkhưu ni tranh cãi với các Tỳkhưu và được 
xem là phe của các Tỳkhưu ni (sđd, số 632). 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi lại sự kiêu mạn, bướng bỉnh và khó 
dạy của Tôn giả Channa như vầy. 


@- ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Tỳkhưu II. Số 358, 36o. 68o. 
)- ĐĐ Indacanda (d) Luật Tiểu phẩm (Cullavagga). Số 174; số 225. 
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Có lần Tôn giả Chhanna đã mỉa mai hai vị Thượng thủ thỉnh Văn như vầy: 
“Khi Thái tử ra đi xuất gia, chỉ có mình ta đưa Ngài đi, không thấy một ai cả, thế 
mà bây giờ có người đi đầu cũng xưng làSariputta, Moggallana, chúng ta là 
Thượng thủ Thinh văn”. 

Các vị Tỳkhưu hiền thiện mang việc này bạch lại với Đức Thế Tôn, Ð71c Thế 
Tôn cho gọi Tôn giả Chaama đến, dạy rằng: 

- Này Channa hai vị Tykhưu ấy là bậc hiền thiện. Ngươi nên thân cận, kết 
glao với những bậc thiện hữu như thế, 

Tôn giả Channa im lặng, nhưng sau đó vẫn mỉa mai hai vị Thượng thủ như 
trước. 

Đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn cho gọi Tôn giả Channa đến, Ngài khiển trách 
rồi dạy rằng: 

- Này Channa hai vị Tykhưu ấy là bậc hiền thiện. Ngươi nên thân cận, kết 
glao với những bậc thiện hữu như thế, 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

78- Na bhaJe papake mitte; na bhaJe purisadhame. 

BhaJetha mitte kalyane; bhaJetha purisuttame t1. 

“Đừng thân cận bạn ác; đừng thân kẻ tiểu nhân. 

Tìm bạn lànhh tệp tác; gặp quân tử cầu thân” (HT. TMC d)©0), 

Tuy được nghe huấn từ của Đức Thế Tôn, Tôn giả Channa tuy không còn mỉa 
mai hai vị Thượng thủ Thĩnh văn, nhưng lại mỉa mai những vị Tỳkhưu khác. 

Chư Tykhuưu lại bạch trình lên Đức Thế Tôn điều này. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, khi Như Lai còn tại thế, các ngươi không thể nào uốn nắn 
Channa trở nên đễ dạy được, hãy đợi khi Như Lai viên tịch. Khi ấy mới dạy bảo 
được Channa. 

Để cảnh tỉnh và tế độ Tỳkhưu Channa, trước khi viên tịch, Đức Thế Tôn dạy 
Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, sau khi Như Lai viên tịch hãy phạt hình phạt Brahmadanda 
(trừng phạt Phạm thiên) (2) đến Tykhưu Channa6). 

Nghe Ngài Ananda thông báo mình bị phạt Brahmadanda, Ngài Channa té 
ngất xỉu. 

Ngài Channa buồn rầu, tìm nơi thanh vắng nỗ lực tu tập, không bao lâu 
chứng đạt Thánh quả Alahán Tuệ phân tích. 

Sau khi chứng Thánh quả Alahán, Ngài Channa đi đến tìm Ngài Ananda, 
xin Ngài Ananda thu hồi hình phạt Brahmadanda. 

Ngài Ananda trả lời rằng: “Hình phạt Brahmadanda mất hiệu lực khi vị ấy 
thành tựu Thánh quả Alahán”6). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài Channa là một người thợ 
rừng. Có lần người thơ rừng thấy Đức Phật Siddhattha đi đến ngồi nơi gốc cây cổ 
thụ, người thợ rừng đi tìm lá rừng trải trên đất làm thành tấm thảm lá rồi rắc hoa 
rừng chung quanh thảm lá, thỉnh Đức Thế Tôn ngồi lên thảm lá ấy. Vào 7 đại kiếp 
trước, tiền thân Ngài Channa làm vua 7 lần với Vương hiệu Tinasantharaka®@), 

Ngài có thể là Trưởng lão Senasanadayaka được nói trong tập Thánh nhân 
Ký sự (Apadana)0). 


&)- Dhp. Câu số 78. 

@)- Brahmadanda được âm là Phạmđàn. Chữ danda ở đây có nghĩa là “trừng phạt”. 
G)- D.ii. Mahaparinibbana (kinh Đại viên tịch). 

&4)- DhpA, Câu số 78. 

@)- ÐĐ Indacanda (d) Luật Tiểu phẩm (Cullavagga), số 225. 

(6)- 'ThagA. 1. 155. 

0)~ Ap.1. 137. 
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Ngoài ra, trong quá khứ tiền thân Ngài là người thợ săn được đề cập trong 
những Bổn sự: Suvannamiga; GiJJ]ha, Rohantamiga, Cũlahamsa, Mahahamsa. 

Là nhà đô vật trong Bổn sự Salikedara, là người thợ săn dẫn đường 
Cetaputta trong Bổn sự Vessantara được nói ở trên (những bổn sự trên chúng tôi 
sẽ trình bày ở những tập sau). 

*Trưởng lao Chưanng (2). 

VỊ trưởng lão này sống ở Kalasila (Tảng đá đen), bị cơn bịnh trầm trọng nên 
tự sát và Đức Thế Tôn dạy rằng: “Channa vô tội”0). 

XTInưởng lão Godhikd. 

Ngài sinh ra ở Pava, là con của một Vương tử xứ Malla. 

Khi Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapllavatthu lần đầu để tế độ Hoàng tộc 
ThíchCa, Đức Thế Tôn triển khai Song thông lực nhiếp phục tính kiệu mạn của 
dòng ThíchCa. 

Bấy giờ Ngài Godhika cùng ba người bạn thân (cũng là con của ba vị Vương 
tử xứ Malla) có sứ mệnh đến gặp Đức vua Suddhodana. Chứng kiến uy lực Song 
thông của Đức Thế Tôn, các Ngài vô cùng khâm phục nên xin được xuất gia trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Cả bốn Ngài là bạn thân của nhau khi còn sống đời sống tại gia, khi xuất gia 
cả bốn Ngài sống trong rừng gần thành Rajagaha (Vương xá), tinh tấn thực hành 
pháp, không bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Cảm phục đức hạnh của các Ngài, Đức vua Bimbisara (BìnhSa) có xây cho 
các Ngài một trú xá nhưng quên lợp mái. 

Bấy giờ trời đang vào mùa mưa, nhưng lại hạn hán khắp kinh thành 
Rajagaha, Đức vua Bimbisara tự kiểm lại bản thân xem có phạm lỗi chi chăng, 
Đức vua chợt nhớ ra “trú xá của bốn Ngài Trưởng lão không có lợp mái”. 

Đức vua Bimbisara liền cho lợp mái trú xá của các Ngài, rồi thỉnh các Ngài 
ngự vào trú xá. 

Các vị Trưởng lão nhận lời, đi vào trú xá thiền tịnh triển khai đề mục tâm Từ. 
Từ phương Bắc và phương Đông gió nổi lên, mây đen kéo đến, khi các Ngài xuất 
định thì một trận mưa lớn khởi lên. 

Hân hoan Ngài Godhika nói lên kệ ngôn. 

51- Vassati devo yatha sugItam; channa me kutika sukha nivata. 

Cittam susamahitañca mayham; atha ce patthayasI pavassa deva”+1. 

“Trời mưa khéo hát cq; Ta ở trong am thất. 

Được che kín khỏi gió; Ta sống thật an lạc. 

Tâm ta khéo định tỉnh; hãu mưa nếu trời muốn”. 

Ngài Subahu nói lên kệ ngôn. 

52-Vassati devo yatha sugItam; channa me kutika sukha nivata. 

Cittam susamahitañca kaye; atha ce patthayasI pavassa deva”tI. 

“Trời mưa khéo hát cq; Ta ở trong am thất. 

Được che kín khói gió; Ta sống thật an lạc. 

Tâm khéo định trên thân; hãu mmưa nếu trời muốn”. 

Ngài Valliya nói lên kệ ngôn. 

53- Vassati devo yatha sugItam; channa me kutika sukha nIvata. 

Tassam viharami appamatto; atha ce patthayas1 pavassa deva”t1. 

“Trời mưa khéo hát cq; Ta ở trong am thất. 

Được che kín khói gió; Ta sống thật an lạc. 

Không phóng dật tq sống; hãu rnưa nếu trời muốn”. 

Ngài Uttiya nói lên kệ ngôn. 

54- Vassati devo yatha sugItam; channa me kutika sukha nIvata. 


6)~- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 3). 
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Tassam viharami adutiyo; atha ce patthayasi pavassa deva”ti. 

“Trời mưa khéo hát cq; Ta ở trong am thất. 

Được che kín khói gió; Ta sống thật an lạc. 

Trong ấu sống một rrình; hãu mưa nếtutrời muốn” (HT. TMC d)60), 

Cả bốn vị Trưởng lão này sống với nhau rất hòa hợp. 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân bốn Ngài là bốn người bạn thân. Có 
lần bốn vị gia chủ được diện kiến Đức Thế Tôn, một vị cúng dường đến Đức Thế 
Tôn Siddhattha muống cơm, vị thứ hai đảnh lẽ Đức Phật, vị thứ ba cúng dường 
đến Đức Phật nắm hoa, vị thứ tư cúng dường hoa Sưmnana. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân bốn vị cùng xuất gia Tykhưu trong 
Tăng đoàn (sđd). 

Vào 87 kiếp trước, tiền thân Ngài Godhika làm vua 7 lần với vương hiệu 
Mahasena (sđd). 

XTrmưởng lão Godhika (2)®). 

VỊ Trưởng lão này sống ở Kalasila (Tảng đá đen) nơi sườn núi Isigili, bi cơn 
bịnh trầm trọng hủy hoại thiền chứng đến 6 lần. Lần thứ bảy, khi chứng được 
thiền, Ngài suy nghĩ: “Đã sáu lần, chứng bịnh đã hủy mất thiền chứng của ta. Vậy 
ta hãy tự sát để còn được thiền chứng. 

Ác ma biết tâm của Ngài Gidhika, liền đi đến Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

Mahavira mahapañña, iddhiya yasasa Jala; 

Sabbaverabhayatita, pade vandami cakkhuma. 

“Thưa bậc Đại hùng, đạt trí; rực sáng uới danh xưng. 

Bậc uượt qua tất cả; con đảnh lễ dưới chân bậc có mắt”. 

Savako te mahavira, maranam maranabhibhu. 

Akankhati cetayati; tam nisedha jutindhara. 

“Đệ tử bậc Đại hùng; bậc chiến thẳng thần chết. 

VỊ ấu, tâm muốn chết; bậc chói sáng hãu ngăn lạt”. 

Kathañhi bhagava tuyham, savako sasane rato. 

Appattamanaso sekkho, kalam kaylTra Janesuta”. 

“Vì sao, bạch Thế Tôn; đệ tử uui thíchphúp. 

Lại không chứng Hữu học; thời tử uong đã khởi”. 

Khi ấy, Ngài Godhika đã dùng dao tự cắt đứt cổ mình. 

Đức Thế Tôn biết: “Đây là Ác ma”, Ngài trả lời rằng: 

Evañhi dhira kubbanti; navakankhanti jivitam. 

Samulam tanhamabbuyha; godhiko parinIibbuto”ti. 

“Như uậu, bậc trí ấu thực hành; không nong mỏi sự sống. 

Diệt trừ tận gốc ái; Godhika uiên tịch”. 

Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu đi đến nơi trú của Trưởng lão Godhika, từ 
xa Đức Thế Tôn nhìn thấy Trưởng lão Godhika nằm trên giường uới hai uai mở 
rộng. Rồi có luồg khói đen đi về 6 hướng: Đông, Nam, Tây, Bắc, hướng trên và 
hướng dưới, 

Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: “Đó là Ác ma đi tìm thức tái sinh của 
Godhika, nhưng không thấy. Vì Godhika đã viên tịch”6), 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Trong cơn hấp hối, Ngài Godhika cố gắng 
phát triển tuệ quán và chứng đắc Thánh quả Alahán” trước khi mệnh chung, 
Tạng Diệu pháp gọi tâm lộ (cittavithn) này là: Lộ tâm đắc đạo tột mạng”. 


@)- Thag. 52 — 54; ThagA. i. 123 — 126. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoäg pháp độ sinh (tập 3). 
G)- S.1. 120. 

()- SA. 1. 144. 
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Bản Sớ giải kinh Phác cú có giải thích thêm rằng: “Ngài Godhika bị trọng 
bịnh do trước đây tỉnh tấn quá sức”. 

Lại nữa, khi biết Ngài Godhika có ý định quyên sinh, Ác ma suy nghĩ: 

- VỊ Tỳkhưu này chứng thiền, giờ đây muốn tự diệt để gìn giữ pháp chứng 
đắc, nếu vị ấy được an tâm do không còn bị chứng bịnh hành hạ, phát triển được 
tuệ quán, vị ấy sẽ thoát khỏi sự kềm tỏa của ta. Nếu ta hiện thân cản ngăn, vị ấy 
chắc chắn không nghe lời ta, ta nên mượn Samôn Gotama là thầy của y để cản trở 
y. 

Nên Ác ma xuất hiện trước Đức Thế Tôn để báo tin và đã nói lên nhữg kệ 
ngôn trên. 

Khi Ma vương không tìm thấy thức tái sinh của Ngài Godhika, hóa thân 
thành một thanh niên, tay ôm đàn Thất huyền (7 dây) màu vàng nhạt, đi đến gần 
Đức Thế Tôn bạch hỏi rằng: 

“Uddham adho ca tiriyam; disasu ca vidIsasu ca. 

Anvesam nadhigacchami; Godhiko so kuhim gatotI. 

“Irên cao, thấp uà bŠ ngang; hướng chính uà hướng phụ. 

Tôi tìm nhưng không thấu; Godhika, nơi uị ấu đến”. 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

Yo dhiro dhitisampanno; Jhay1 Jhanarato sada. 

Ahorattam anuyuñJam; Jvitam anikamayam. 

Jitvana maccuno senam; anagantva punabbhavam. 

Samulam tanham abbhuyha; Godhikoparinibbutoti” 

Người trí đủ kiên nghị; uut thích sống uới thiên. 

Đêm ngàụ luôn tĩnh cần; không tham luuến sự sống. 

Đã chiến thắng ma quân; không đến sinh hữu nữa. 

Diệt trừ tận gốc ái; Godhika uiên tịch”. 

Đức Thế Tôn nói tiếp rằng: 

- Này Ác ma, kẻ ác xấu kia, ngươi đừng hoài công tìm nơi tái sinh của 
Godhika. Thật vậy cho dù có trăn, ngàn hay trắăm ngàn kẻ ác xấu như ngươi cũng 
chẳng tìm thấy được Godhika. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

57- Tesam sampannasilanam; appamadavihariInam. 

Sammadañña vimuttanam; maro maggam na vindati. 

“Những người đủ giới đức; uững tâm không phóng dật. 

Chánh trí thoát lao lung; Ma chẳng thấu hành tung” (HT.TMC 3). 

Nghe dứt kệ ngôn nhiều thính chúng chứng đắc Thánh quả Dự lưu®0), 

* Trưởng lão Subahu. 

Ngài sinh ra nơi kinh thành Pava, là con của một Vương tử xứ Malla. Ngài 
cùng với ba người bạn thân là: Godhika, Valliya và Uttiya chứng kiến uy lực Song 
thông của Đức Thế Tôn nơi kinh thành Kapilavatthu. 

Ngài cùng ba người bạn xuất gia Tỳkhưu trong giáo pháp này. 

Diễn tiến như chuyện Ngài Godhika, khi trời đổ mưa Ngài hân hoan nói lên 
kệ ngôn (số 52). 

Tiên sự. 

Vào oo đại kiếp trước, trong thời Đức Phật Siddhattha, Ngài là vị gia chủ 
đảnh lễ Đức Thế Tôn Siddhattha. 

Vào 37 kiếp trước, tiền thân Ngài Subahu làm vua 16 lần với Vương hiệu là 
Agada®), 


6)- DhpA. Kệ ngôn thứ 57. 
)- ThagA. 1. 123. 
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Ngài có thể là Trưởng lão Ñãnasaññaka được nói trong tập Thánh nhân ký sự 
(Apadana)®!), 

XTInưởng lão Valliua. 

Trong thời Đức Phật Gotama, có ba vị Trưởng lão có cùng tên là Valliya. 

*Trưởng lão Valltia (1) ©). 

*Trưởng lão Valltua (2). 

Ngài là con một Bàlamôn danh tiếng trong thành Savatthi (Xávệ), được đặt 
tên là Valliya. Khi trưởng thành Ngài kết bạn với một cận sự nam có giới hạnh, 
người bạn của Ngài khuyế khích Ngài rằng: 

- Này bạn, bạn hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nghe pháp từ Đức Thế Tôn 
đi. Như thế sẽ có lợi ích lớn đến bạn. 

- Lành thay, này bạn. Vậy bạn hãy đưa tôi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đi. 

Người bạn tốt đã đưa Ngài Valliya đi Đại tự Kỳviên, sau khi đảnh lề Đức Thế 
Tôn, Ngài Valliya ngồi xuống một bên nghe pháp. 

Nghe xong thời Pháp thoại, tâm Ngài Valliya hoan hý, khởi niềm tin. Xin 
được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Ngài nỗ lực hành pháp, triển khai tuệ quán, không bao lâu sau Ngài Valliya 
chứng đắc Thánh quả Alahán . 

Hồi tưởng lại, thấy mình thoát khỏi những lôi cuốn cùng với những trói buộc 
của dục lạc, hân hoan Ngài nói lên hai kệ ngôn để nêu lên chánh trí của mình. 

125- Makkato pañcadvarayam; kutikayam pasakkiya. 

Dvarena anupariyeti; ghattayanto muhum muhum. 

“Trong chòi nhỏ năm cửa; có con khỉ đi uào. 

Loanh quanh từng cửa một; nó uq chạm từng giâu”. 

126- Ti†tha makkata ma đhav1; na hi te tam yatha pure. 

NÑIggahitosi paññaya; neva duram gamIssat1” ti. 

“Nàụu khi, hãu dừng lạt; chớ có chạu như uậu. 

Ngươi không còn như trước; trí tuệ cầm giữ ngươi. 

Ngươi đâu còn có thể; đỉxa như trước được” (HT. TMC d)6G). 

Tiền sự. 

Vào 31 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài Valliya là người thợ rừng. 

Có lần người thợ rừng đi vào rừng tìm gỗ quý, nhìn thấy Đức Phật Độc giác 
Narada đang thiền tịnh nơi cội cây cổ thụ. 

Người thợ rừng kiến tạo một thảo am bằng cây lá có trong rừng, có hàng rào 
quanh thảo am để ngăn chận thú dữ xâm nhập vào. Người thợ rừng cúng dường 
ngôi thảo am đến Đức Phật Độc giác Narada. 

Hậu thân người thợ rừng được làm chúa cối Thiên giới 71 lần, là vị Đại đế cõi 
nhân loại 34 lầnt+). 

Ngài có thể là Trưởng lão Na]agarika được nói trong tập Thánh nhân ký sự 
(Apadana)®). 

XTInưởng lão Valliua (3). 

Là vị Trưởng lão đang đề cập ở đây. 

Ngài cũng là con của một Vương tử xứ Malla, cùng xuất gia chung với ba 
người bạn: Ngài Godhika, Ngài Subahu và Ngài UttHya. 

Tương tự như hai câu chuyện trên, khi trời mưa xuống, hân hoan Ngài nói 
lên kệ ngôn (số 53). 

Tiền sự. 


G)~ Ap.1. 140. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
G)- Thag. 125 — 126. 

4)- ThagA. 1. 247. 

6)- Ap.I. 278. 
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Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài Valliya là vị gia chủ cúng 
dường nắm hoa đến Đức Phật Siddhattha. 

XTInưởng lão Uttiuua. 

Ngài là con của một Vương tử xứ Malla. 

Chuyện tương tự như ba mẫu chuyện trên. Khi trời đổ mưa, Ngài hân hoan 
nói lên kệ ngôn (số 54). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là vị gia chủ cúng dường hoa 
Sumanađến Đức Thế Tôn Siddhattha. 

2- Sáu u† Vương tử dòng ThíchCa xuất gia. 

Sáu vị Vương tử dòng ThíchCa là: Bhaddiya, Anuruddha, Ananda, Nandiya, 
Kimbila, Bhagu và Devadatta cùng người thợ cắt tóc Upali, đi đến rừng xoài trong 
Mahavana, tìm đến Đức Thế Tôn xin được xuất gia và tất cả đã trở thành những vị 
Tkhưu danh tiếng trong Giáo pháp này. 

Vào mùa an cư đầu tiên nơi Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), ba Ngài 
Bhaddiya, Nandiya và Kimbila chứng đạt Thánh quá Alahán Tam minh, Ngài 
Anuruddha chứng Thánh quả Bất lai cùng với Thiên nhãn thông; Tôn giả 
Deavdatta chứng đạt được thần thông. 

Ngài Ananda an cư mùa mưa đầu tiên nơi làng Donavatthu gần kinh thành 
Kapllavatthu, nghe được pháp thoại từ nơi Ngài Punna Mantaniputta, Ngài 
Ananda chứng Thánh quả Dự lưu, . 

XThị trấn Anupiua. 

Thị trấn này thuộc vương quốc Malla, nằm về phía Đông kinh thành 
KapTlavatthu, cách kinh thành Kapilavatthu 3o dotuần. Sau khi cắt tóc tự xuất gia, 
Bồtát đi từ bờ sông Anoma (Cao thượng) đến thị trấn này, trú nơi vườn xoài trong 
Mahavana (Đại lâm) 7 ngày để hưởng an lạc của sự xuất gia. 

Vườn xoài này thuộc quốc độ Malla, dân xứ Malla có kiến tạo ngôi Tự viện 
cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng), 

Nơi vườn xoài này, Đức Phật đã thuyết lên Bổn sự Sukhavihar12), cũng từ nơi 
vườn xoài này, Đức Thế Tôn phóng hào quang đến trước Tôn giả Sona 
Potiriyaputta đang hành thiền để sách tấn vị ấy). 

Thị trấn Anupiya là nơi sinh trưởng của Ngài Dabba Mallaputta; gần thị 
trấn Anupiya có vườn hoa là nơi sinh sống của du sĩ Bhagavagotta. 

Đức Thế Tôn có viếng du sĩ Bhagavagotta và trong lần đó Ngài thuyết lên 
kinh Patika (Balê)6). 

Thị trấn Anupiya có con đường dẫn đến kinh thành Kosambi và Đức Thế Tôn 
dùng con đường này đi đến kinh thành Kosamb1®), 

Anupiya còn được viết là Anupiya, Anopiya hay Anupiya0). 

*Mahauana (Đại lâm). 

Trong kinh điển Pali có đề cập đến ba khu rừng được gọi là Mahavana (Đại 
lâm), đó là: 

a- Khu rừng lớn (Mahauana) ở cạnh bờ sông NerañJara (Niiên)®). 

b- Khu rừng lớn (Mahauang) ở ngoại ô thị trấn Uruvelakappa của dân xứ 
Malla. 


()- UđA. 161; DA. iii. 816UdA. 161; DA. 1ii. 816. 

)- JA- Chuyện số 10. 

)- ThagA. 1. 316. 

4)- ThagA. ¡. 41. Nhưng tập Apadana (Ap.ii. 473) lại nói là Kusinara. 
@)~ D, iii. 1. 

(6)- Vịn.ii. 184. 

Œ)- JA.1. 14O. 

(®)- DhA. ¡. 86; DhSA. 34; JA. 1. 77. 
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Có lần Đức Thế Tôn đi khất thực trong thị trấn Uruvellakappa, sau khi thọ 
thực xong, Ngài đi đến khu rừng lớn này, dạy Ngài Ananda ở bìa rừng, còn Ngài đi 
vào rừng để nghỉ trưa nơi cội cây lớn. - 

Gia chủ Tapassa (còn viết là Tapassu) đi đến gặp Ngài Ananda, sau khi đảnh 
lễ Ngài Ananda xong rồi, ngồi xuống một bên bạch rằng: 

- Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là những người gia chủ thọ hưởng các dục 
(kama), ưa thích các dục, hoan hỷ với các dục. Thật là một vực thảm (papato) đối 
với chúng tôi là sự xuất gia (nekkhamma) (tập Sớ giải thích là pabba77a). Được 
nghe rằng: “Các vị Tỳykhưu trẻ có tâm hứng khởi trong việc xuất gia trong Pháp 
Luật này”. 

Thưa Tôn giả, Có sự sai khác nào trong Pháp Luật này giữa các vị Tỳkhưu và 
phần đông đại chúng, là sự xuất gia ấy? 

Ngài Ananda đưa gia chủ Tapussa đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuật lại chín giai đoạn mà Ngài đã trải qua trước khi 
chứng đạt Chánh giác. Chín giai đoạn ấy được gọi là Anupubbaurhara (Tuần tự 
trú), là 4 thiền sắc, bốn thiền vô sắc và định diệt thọ tưởng), 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thị trấn Uruvelakappa, có thôn trưởng 
Bhadraka đến yết kiến Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Đức Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và 
sự chấm dứt của khổ. 

Đức Thế Tôn dẫn ra những chứng cứ thiết thực trong hiện tại cho thôn 
trưởng Bhadraka thấy, rồi Ngài kết luận rằng: “Nếu có đau khổ nào khởi lên trong 
quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại. Tất cả đều lất dục làm gốc rê 
(chandamulakam), lấtu dục là nguồn cột (chandanidanam)”®), 

Cũng tại thị trấn Uruvelakappa này, thôn trưởng Rasiya có đến yết kiến Đức 
Thế Tôn và bạch hỏi nhiều vấn đề liên quan đến Giáo pháp của Ngài6), 

Lại nữa, vì các vị Tỳkhưu đang trú ngụ nơi thị trấn Uruvelakappa, Đức Thế 
Tôn thuyết về Thánh trí (ariyañana) để tế độ các vị ấy. 

c- Khu rừng lớn (Mahauanga) ở gần kinh thành Vesali. 

Khu rừng này cách kinh thành Kapilavatthu 3o dotuần về phía Đông. Đây là 
khu rừng già thiên nhiên và rừng được trông thêm, một nhánh rừng chạy từ ven 
kinh thành Kapilavatthu đến tận núi Hymãlạapsơn, nhánh kia chạy đến bờ biển 
Đông), 

Nơi đây, Di mẫu Mahapati GotamI cùng 5o0o nàng Thích nữ đến thỉnh cầu nữ 
giới được xuất gia (vào cuối mùa hạ thứ 5) trong Giáo pháp này và Ni đoàn được 
thành lập. 

Nơi Mahavana này, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Mahasamaya (Đại hội) sau 
khi tế độ 5oo vị Tykhưu dòng ThíchCa chứng Thánh quả Alahán. 

Nơi đây, Vương tử Dandapan1) có đến chất vấn Đức Thế Tôn, sau câu trả lời 
của Ngài, Dandapam lắc đầu le lưỡi, nhăn mặt trên trán hiện rõ ba nếp nhăn rồi 
bỏ đi,và Đức Thế Tôn nhân đó thuyết lên kinh Madhupindika (Mật hoàn). 

Trong Mahavana này có ngôi tự viện do dân xứ Malla kiến tạo cúng dường 
đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

q- Trưởng lão Bhuaddiua. 

Còn được gọi là Kaligodhaputta (con của bà Kaligodha). 


@)- A.iv. 438. Kinh Tapussa. 

@)- S.1v. 327. 

@)- S.Iv. 330. 

&)- S.v. 228. 

G6)- MA. 1. 208; DA. ¡. 309. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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Bà Kaligodha là một công nương trưởng thượng của dòng ThíchCa thời Đức 
Phật. Khi Đức Phật trở lại kinh thành Kaprlavatthu lần đầu tiên, Ngài Bhaddiya 
đang là Đức vua lâm thời của quốc độ Sakya. 

Ngài Bhaddiya là bạn thân tình của Ngài Anuruddha (ANậuĐàLa), nên khi 
Ngài Anuruddha muốn xuất gia mẹ Ngài đồng ý cho xuất gia nếu như Ngài 
Bhaddiya cùng đi xuất gia. 

Mẹ Ngài Anuruddha hy vọng Ngài Bhaddiya sẽ từ chối và thuyết phục Ngài 
Anuruddha từ bỏ ý niệm xuất gia. 

Nhưng Ngài Anuruddha lại thuyết phục được Ngài Bhaddiya ra đi xuất gia 
sau 7 ngày thu xếp g1a tộc. 

Trong 6 vị Vương tử dòng ThíchCa cùng người thợ cắt tóc Upali đi đến vườn 
xoài ở thị trấn Anupliya để xin được xuất gia trong Tăng đoàn, Ngài Bhaddiya là 
trưởng nhóm. 

Trong lần an cư mùa mưa đầu tiên cùng với Đức Thế Tôn ở Đại tự Trúc lâm 
(Veluvanavihara) nơi thành RaJagaha (Vương xá), Ngài Bhaddiya chứng đắc 
Thánh quá Alahán Tam minhÓ), 

Ngài Bhaddiya thường sống nơi cội cây, an trú tâm vào thiền quả để hưởng 
hương vị Nípbàn lạc và thường hân hoan nói lên rằng: Aho sukam, aho sukham: 
Ôi! Thật là an lạc, ôi ! Thật là an lạc”. 

Nơi rừng xoài Anuprya, Ngài Bhaddiya đã thường xuyên nói lên như vậy, các 
vị Tykhưu cho rằng Ngài hồi tưởng đến địa vị Đức vua của mình khi còn tại gia, 
nên nói lên lời nầy với ý luyến tiếc. 

Để diệt trừ hoài nghĩ trong Tăng chúng về việc này, Đức Thế Tôn cho gọi 

Ngài Bhaddiya đến, hỏi rằng: 

- Này Bhaddiya, được nghe nói rằng: “Mặc dù sống trong rừng, sống ở cội cây 
hay nơi đồng trống, ngươi thường tán thán rằng: Ô! An lạc thay. Ôi! Anlạc thay”. 
Điều này có đúng như thế chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy? 

- Này Bhaddiya, do cảm nhận được điều gì mà ngươi tán thán như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, khi con còn là vị vua cai trị dòng ThíchCa, dù con được bảo 
vệ trong Hậu cung, được bảo vệ ngoài Hậu cung, được bảo vệ trong thành phố, 
được bảo vệ ngoài thành phố, nhưng lúc nào con cũng sống trong sự lo âu, sợ hãi. 
Còn giờ đây, sau khi từ bỏ tất cả, tuy không được bảo vệ con sống không có lo âu, 
không có sợ hãi. Vì thế, con thường tán thán sự an lạc này. 

Rồi giữa hội chúng Tykhưu, có Đức Thế Tôn chứng minh, Ngài rống lên tiếng 
rống sư tử qua 24 kệ ngôn (được ghi nhận trong tập Theragatha)®). 

Đức Thế Tôn tán thán rằng: 

- Lành thay, lành thay, này Bhaddiya. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên Cảm hứng ngữ (Udana) như vầy: 

Yassantarato na santi kopa; 1t bhavabhavatañca vItivatto. 

Tam vigatabhayam sukhim asokam; deva nanubhavanti dassanaya”ti. 

Sân hận không hiện hữu; trong tâm của người nào, 

đã uượt qua như thế¿ khỏi hữu uà phi hữu, 

là người hết sợ hãi, an lạc, không sầu rmnuộn, 

chư thiên không thành tựu, 

uiệc thấu được uị ấu (ĐĐ Indacanda d)6®). 

Cũng do nhân sự việc này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Sukhavihar1. 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Cullavagga (Tiểu phẩm) . Chương VII. Chia rẽ Tăgng, số 344. 
)- Thag. 842 — 865. 
G)~- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm. Chương VII. Số 347. 
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Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng, Đức Thế Tôn ban cho Trưởng 
lão Bhaddiya địa vị: “Tối thắng trong hàng quý tộc”. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam uccakulikanam 
yvadidam bhaddiyo kaligodhayaputto. 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử của Như Lai, Tùkhưu tối thắng 
trong các uị thuộc gia đình Hoàng tộc, là Kaligodhaputta”0), 

Hỏi. Khi Ngài Bhaddiya ra đi xuất gia, Đức vua Suddhodana còn trỊ vì quốc 
độ Thích Ca, vì sao lại gọi Ngài Bhaddiya là Đức vua? 

Đúáp. Trong số các vị Vương tử Hoàng tộc thì Ngài Bhaddiya lớn tuổi nhất, 
kế đến là Ngài Mahanama (anh của Ngài Anuruddha). Nên sau khi Đức vua 
Suddhodana mệnh chung, cai trị Vương quốc ThíchCa là Đức vua Mahanama. 

Khi Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapilavatthu lần đầu tiên, khi ấy Đức vua 
Suddhodana đã gần oo tuổi (theo Sử liệu Tích Lan thì bà Hoàng Maha Maya sinh 
Thái tử Siddhattha khi ấy bà hơn 5o tuổi, một số tư liệu khác nói “bà Maha Maya 
hơn 4o tuổi). 

Đức vua Suddhodana thấy mình lớn tuổi, không còn đủ sức khỏe cũng như 
sự nhạy bén để điều hành mọi việc của quốc độ như khi còn trẻ. 

Do vậy, Đức vua Suddhodana chỉ định các vị Vương tử dòng ThíchCa chọn 
người giúp Ngài điều hành khi Ngài bị bịnh hay cần an dưỡng. Các vị Vương tử đã 
đề cử Ngài Bhaddiya. Do đó, Ngài Bhaddiya được xem như Đức vua lâm thời. 

Nhưng Ngài Bhaddiya đã bỏ tất cả để ra đi xuất gia. 

Hỏi. Vì sao Đức vua Suddhodana không lập Thái tử Nanda là vị Phó vương 
(uparaja) để thay thế Đức vua sau này? 

Đúp. Trước khi ra đi xuất gia, Bồtát Siddhattha đã làm lễ Đăng quang, là vị 
vua của quốc độ ThíchCa rồi. Đức vua Suddhodana không thể lập Thái tử Nanda 
là Phó vương được. Quốc độ Sakya là nước Công hòa, mọi việc quan trọng đều do 
Hội đồng Bộ tộc quyết định. 

Mặt khác, Đức vua Suddhodana vẫn hy vọng Bồtát Siddhattha sẽ trở về với 
đời sống thế tục và trở thành vua Chuyển Luân. Nên Thái tử Nanda không là vị 
Phó vương và khi xuất gia Thái tử Nanda được 36 tuổi. 

Trong hàng Tỳkhưu đệ tử của Đức Thế Tôn chỉ có hai vị là Đức vua xuất gla: 
Ngài Pukkusati và Ngài Bhaddiya. 

Ngài Pukkusati sau khi chứng Thánh quả Anahàm đã mệnh chung trong 
ngày hôm ấy, hiện tại chỉ còn Ngài Bhaddiya. 

Do vậy, Đức Thế Tôn ban cho Ngài Bhaddiya là “đệ nhất Hoàng tộc trong 
hàng Tùkhưu”. 

Ngài Bhaddiya có vị phụ tá rất tài giỏi, đó là Ngài Sona Potiriyaputta. Về sau, 
vị này cũng xuất gia trong Tăng đoàn và chứng đạt Thánh quả Alahán®?), 

Tiên sự. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 1ooO ngàn kiếp trái đất, trong thời Đức Phật 
Padumuttra (Liên Hoa), tiền thân Ngài Bhddaiya là con trai một Đại trưởng giả 
trong thành Hamsavat. 

Có lần đi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn được chứng kiến một vị Tỳkhưu được 
Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho địa vị: “Đệ nhất uề gia đình Hoàng tộc đi xuất 
gia”. 
Thiện gia tử ấy có ước nguyện thành tựu địa vị ấy trong thời Đức Phật Chánh 
giác tương lai. Thiện gia tử đã cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng trọn 7 ngày, 
rồi ước nguyện đạt được địa vị: “Đệ nhất về gia đình Hoàng tộc đi xuất gia”. 


@)- A.1. 23. 
)- ThagA. i. 316. 
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Đức Phật Padumuttara tiên trị: “ Sau 1oo ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái 
đất này, uớc nguyện của thiện gia tử này sẽ thành hiện thực trong thời Đức Phật 
Chánh giác có tộc họ là Gotama”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân vị ấy không hề biết đến bốn khổ 
giới, chỉ luân chuyển trong hai cảnh giới người và chư thiên. 

Giữa hai thời Đức Phật Kassapa và Đức Pật Gotama, hậu thân vị ấy tái sinh là 
con một gia chủ Đại trưởng giá trong thành Baranasl (Balanal). 

Vào thời ấy có 5oo vị Phật Độc giác (con của bà Padumavatl), các Ngài 
thường từ núi Gandhamadana xuống thành Baranasi để khất thực, rồi đi đến bờ 
sông Hằng để thọ dụng vật thực. 

Thấy các vị Samôn thường đến nơi bờ sông Hằng để thọ thực, vị gia chủ ấy 
cho kiến tạo 8o phiến đá lớn cúng dường đến các Ngài, và thường xuyên dâng vật 
thực đến các vị Phật Độc giác0), 

Tiền thân Ngài Bhaddiya từng làm vua 5oo kiếp, mỗi kiếp Ngài đều tạo 
nhiều phước báu nên kiếp này Ngài được sự tối thắng hơn các vị Vương tử khác), 

*Bốn sự Sukhauthar't. 

Duuên khời. 

Vì Ngài Bhaddiya thường nói lên lời cảm hứng: Aho sukham, aho sukham: 
“Ôi! thật là an lạc, ôi! Thật là an lạc”, như đã trình bày ở trên. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi Đức vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi (Balanal) 
thuộc vương quốc Kasi. 

Bấy giờ, Bồtát là một gia chủ Bàlamôn Đại trưởng giả ở phương Bắc. 

Thấy nguy hiễm trong các dục lạc, Bồtát bố thí hết gia sản rồi xuất gia làm ẩn 
sĩ, trú nơi vàng Hymãlạpsơn. 

Nhờ tĩnh cần thiền tập, Ngài chứng đạt 8 thiền chứng cùng năm pháp thần 
thông. Ngài có môn đệ ẩn sĩ là 5OO người. 

Vào một mùa mưa, Ngài cùng với 500 ẩn sĩ môn đệ đi đến kinh thành 
Baranasl để tìm muối và dấm. Ngài cùng môn đệ trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển của 
Đức vua Brahmadatta ở ngoài thành Baranasl, được Đức vua Brahmadatta hộ độ. 

Sau bốn tháng mùa mưa, Ngài cùng 5oo môn đệ đến Hoàng cung từ giã Đức 
vua để trở về với núi rừng Hymã. 

Đức vua thưa rằng: 

- Thưa Tôn giả, nay Tôn giả đã lớn tuổi rồi Tôn giả trở về núi Tuyết làm gì? 
Tôn giả hãy để các đệ tử trở về núi Tuyết, còn Ngài nên sống ở nơi này. 

Bồtát giao môn đệ đến vị ẩn sĩ môn đệ trưởng, nói rằng: 

- Ta giao những ẩn sĩ này đến con, con hãy cùng những ẩn sĩ này trở về núi 
Tuyết tu tập. Còn ta sẽ ở lại kinh thành này. 

- Vâng, thưa Thầy. 

Năm trăm ẩn sĩ cùng nhau trở về núi Tuyết. VỊ ẩn sĩ môn đệ trưởng trước đây 
là một vị vua, từ bỏ ngai vua theo Bồtát xuất gia làm ẩn sĩ. 

Thời gian sau, vị ấy chứng đạt 8 thiên chứng, một hôm Ngài muốn đến thăm 
thầy, nói với các vị ẩn sĩ kia rằng: 

- Này các hiền giả, hãy sống tại nơi này để tu tập, còn ta sẽ đến kinh thành 
BaranasI thăm thầy. 

Khi thấy thầy vẫn sống an vui khỏe mạnh, Ngài đánh lễ Thầy chào hỏi rất 
thân tình. Sau đó, trải tấm thảm cỏ nằm dưới chân Thầy. 


@)- ThagA. 1i. 55 ; Ap. l. 95. 
)- AA. 1. 109. 
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Hôm ấy Đức vua Brahmadatta đi đến vườn Ngự Uyển để viếng thăm Bồtát, 
Ngài nghe vị ấn sĩ đệ tử đang nằm dưới chân Bồtát, cảm hứng rằng: Aho sukham, 
aho sukham 

Đức vua thấy ẩn sĩ thấy mình mà không đứng lên chào hỏi, lại còn nói lên: 
“Ôi! thật là an lạc, ôi! Thất là an lạc”, nên nói với Bồtát rằng: 

-Thưa Tôn giả, vị này có lẽ đã dùng những vật thực thượng vị sung mãn, nên 
đã cao hứng nói lên như vậy. 

Hiểu được ý của của vị ẩn sĩ môn đệ, Bồtát nói rằng: 

- Thưa Đại vương, không phải vậy đâu. VỊ này trước kia cũng là vị vua như 
Đại vương, trước đây được bảo vệ cả trong lẫn ngoài, nhưng tâm vị ấy vẫn lo âu sợ 
hãi. Giờ từ bỏ tất cả xuất gia làm ẩn sĩ, tuy không được sự bảo vệ nhưng vị ấy 
không hề lo âu cảm thấy sự sợ hãi vì đạt được thiền chứng, nên cao hứng thốt lên 
như vậy. 

Rồi Bồtát nói lên kệ ngôn. 

10- Yañca aññe na rakkhanti; yo ca aññe na rakkhatl. 

Sa ve raJa sukham setl; kamesu anapekkhava”ti. 

“Không được người bảo uệ; không bảo uệ được người. 

Thưa Đạt uương, thật sự an lạc; khi không nong các dục”. 

Nghe xong kệ ngôn, Đức vua hân hoan đảnh lễ hai ẩn sĩ rồi trở về Hoàng 
cung. 

Nhận diện Bổn sự. 

Ấn sĩ đệ tử trưởng nay là Ngài Bhaddiya, còn Bồtát nay là Đấng Như Lai®). 

*Bà Kaligodha. 

Bà là Công nương dòng ThíchCa, là bậc trưởng thượng của các Thích nữ thời 
bấy giờ. Tên của bà là Godha vì bà có nước da ngâm đen, nên được gọi là 
Kaligodha (nàng Godha đen)®©®), có khả năng bà thuộc dòng tộc Godha của Bộ tộc 
ThíchCa. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Tự viện Nigrodha gần kinh thành Kaprlavatthu 
(có thể là lần đầu tiên Ngài trở lại kinh thành Kapilavatthu sau khi ra đi xuất g1a). 

Vào buổi sáng, Ngài đấp y tay cầm y bát đi đến nhà của bà Godha. Sau khi 
đến, bà ngồi vào nơi được soạn sẵn. 

Bà Godha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 

- Này Godha, thành tựu bốn pháp, vị Thánh nữ đệ tử là bậc Dự lưu, không bị 
thối đọa, chắc chắn sẽ được giải thoát. Thế nào là bốn? 

* Thành tựu tịnh tín bất động nơi Đức Phật .. 

*Thành tựu tịnh tín bất động nơi Đức Pháp. 

*Thành tựu tịnh tín bất động nơi Đức Tăng. 

*Sống ở gia đình, tâm lìa bỏ nhơ bẩn của xan tham, bố thí với bàn tay rộng 
mở, thích thú từ bỏ, thích thú được chia xế vật thí, đáp ứng điều được yêu cầu. 

Bà Godha bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cả bốn pháp này có trong con. 

Bà Godha tự tuyên bố mình là bậc Thánh Dự lưu trước Đức Thế Tôn và được 
Đức Thế Tôn công nhận®). 

b- Trưởng lão Nandtua. 

Trong Kinh điển Pali ghi nhận: Có ba vị cùng có tên là Nandiya, hai vị kia là 
cư sĩ tại g1a: 

*Cận sự nam Nandiuda. Một cư sĩ sàng đạo ở kinh thành Baranas1+ 


6)- JA. Chuy6n số 10. 

)- AA, 1. 109. 

G)- S.v. 396. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 7). 
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*Cận sự namn Nandiud. Một cư sĩ thuộc dòng ThíchCa®), 

Trưởng lão được gọi là Nandiya, vì ngày vị ấy sinh ra mang niềm vui đến 
thân tộc. Sau khi xuất gia Tỳkhưu nơi rừng xoài Anupliya, Ngài theo Đức Thế Tôn 
đến kinh thành RaJagaha (Vương xá) để an cư mùa mưa, trong lần an cư mùa mưa 
này Ngài Nandiya chứng đắc Alahán Tam minh. 

Ngài Nandiya là bạn chí thân của Ngài Kimbila®). 

Được biết, Ma vương (Mara) có xuất hiện trước Ngài với hình dáng ghê rợn, 
nhưng bị Ngài đuổi đi với lời rằng: 

- Này Ác ma, ngươi làm được gì với những bậc đã vượt qua cảnh giới người, 
ngươi chỉ chuốc lấy thất bại thôi. 

Ngài nói lên kệ ngôn. 

25- ObhasaJatam phalagam; cittam yassa abhinhaso. 

Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasI”i. 

“Quá hiện, hào quang sinh; tâm hân hoan cao tột. 

Ngươi chống u† Tùkhưu ấu; quủ đen, ngươi đi đến đau khố”®). 

Về sau Ngài Nandiya cùng với Ngài Anuruddha và Kimbila trú ngụ nơi vườn 
PacInavamsamigadayat4). Sau khi khuyên giải các Tykhưu trú ở kinh thành 
Kosambi sống hòa hợp nhưng không được; Đức Thế Tôn một mình đi đến nơi 
đây. Tại PacInavamsamigadaya, Đức Thế Tôn thyết lên kinh Upakilesa (Tùy phiền 
não)G), 

Cũng có lúc ba Ngài sống nơi rừng Gosingasala, Đức Phật có đến nơi đây, 
Ngài thuyết lên kinh Cula Gosinga (Tiểu Sừng bò), trong dịp này Dạxoa DIgha 
Parajana hiện ra tán thán cả ba Tôn giả®), 

Theo tập Mahavastu (Đại sự) của Bắc truyền, Ngài Nandiya (Nandika) là con 
của Vương tử Sukkodana0). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, nơi tháp thờ Xálợi của Đức Phật, tiền thân 
Ngài Nandiya có kiến tạo một bàn thờ bằng gõ trâm hương quý và thường tổ chức 
nhiều cuộc lễ để cúng dường tháp thờ Xálợi. 

Vào 15 kiếp trước, tiền thân Ngài làm vua tám lần với Vương hiệu 
Samatta(Samagga)®), 

Trưởng lão Nandiya có thể là Trưởng lão Saparivariya trong tập Apadana. 

c- Trưởng lão Kừmbrtla. 

Ngài sinh ra nơi thành Kapilavatthu, là con một Vương tử thuộc dòng tộc 
Sakya (ThíchCa). Ngài cùng với năm vương tử dòng ThíchCa đi đến vườn xoài ở 
Anupiyaxuất gia trong Tăng đoàn. 

Tuy nhiên ý chí Ngài chưa vững mạnh lắm, để khích động tâm Ngài đồng 
thời làm cho tuệ quán Ngài được chín muôồi, khi Ngài đi tìm nơi thanh vắng để 
thực hành thiền tịnh khi còn trú nơi vườn xoài Anupiya; Đức Thế Tôn hóa ra một 
nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân dần dần già đi rồi mệnh chung. 

Ngài Kimbila cảm thán nói lên kệ ngôn. 

118-Abhisattova nIpatatIi; vayo rupam aññamiva tatheva santam. 

Tasseva sato avIppavasato; aññasseva saramI attana”ntl. 

Như uậu, chúng sinh từ cao rơi xuống; 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 9). 
)- ThagA. 1. 275. 

@)- Thag. 25; 

()-Vin. 1. 350. 

@)- M.1i1.155. 

(6)- M.1. 205. 

Œ)- Mahavastu. I1. 177. 

®)~ ThagA. 1. 82. 
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sắc bị tước đọat mởi mòn là thế: 

Chúng nhanh chóng hằng trăn lần; 

Thaụ đổi trở thành tự thể khác”). 

Rồi Ngài Kimbila đi đến Đức Thế Tôn nghe pháp, Đức Thế Tôn giảng pháp đề 
cập đến lý vô thường. 

Khi theo Đức Thế Tôn đến kinh thành Rajagaha để an cư mùa mưa, ngay 
mùa an cư ấy Ngài Kimbila chứng Thánh quả Alahán. 

Về sau Ngài sống hòa hợp với hai Trưởng lão Nandiya và Trưởng lão 
Anuruddha nơi vườn PacInavamsamigadaya. Nơi đây, Ngài có nói lên hai kệ 
ngôn. 

155- PacInavamsadayamhi; sakyaputta sahayaka. 

Pahayanappake bhoge, uñchapattagate rata. 

“Nơi uườn Pacimnauarnsadaudq; các Thích tử sống hòa hợp. 

Từ bỏ không ít tài sản; uui thích nhận được từ bình bát” 

156- Araddhaviriya pahitatta; niccam da]haparakkamä. 

Ramanti dhammaratiya; hitvana lokiyam rati”ntI. 

“Nỗ lực, tỉnh tấn, chuuên cần; thường kiên trì phấn chấn. 

Hân hoan uới hủ lạc; từ bỏ hủ lạc thế gian”). 

Có lần Ngài Kimbila và Ngài Anuruddha cùng đi với các Đại trưởng lão: 
Nandiya, Bhagu, Kundadhana, Revata và Ananda đến rừng Palasa, tại 
Nalakapana trong xứ Kosala (Kiềutấtla) và Đức Thế Tôn đã thuyết lên kinh 
Nalakapana6). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận: Ngài Kimbila được nuôi dưỡng rất tế 
nhị, một hôm trong lúc thảo luận với hai bạn là Auruddha và Bhaddiya về nguồn 
gốc của gạo, Kimbila nói rằng gạo có từ vựa lúa (koffhe). Và Ngài Kimbila chứng 
Thánh quả Alahán ngay trong ngày thọ giới Tỳkhưu®!). 

Tiền sự. 

Vào thời Phật Kakusandha, tiền thân Ngài Kimbila là một gia chủ. Sau khi 
Đức Phật viên tịch, vị gia chủ này có kiến tạo một Sảnh đường nơi tháp thờ Xálợi 
Phật, gia chủ trang trí bông Sala chung quanh tháp thờ Xálợi6®). 

Ngài có thể là Trưởng lão Salamandapiya được nói trong tập Thánh nhân Ký 
sự (Apadana)®). 

d- Trưởng lão Bhagu. 

Ngài là một Vương tử thuộc dòng Sakya (ThíchCa), xuất gia cùng lúc với hai 
Vương tử Anuruddha và Kimbila và sống trong làng Balakalonaka. 

Hỏi. Không phải cả sáu vương tử cùng xuất gia chung sao? 

Đúp. Không, tuy sáu Vương tử thọ giới Tykhưu trong một ngày, nhưng có kẻ 
trước người sau. Như Ngài Upali xuất gia trước sáu vị Vương tử vậy. 

Một hôm, khi Ngài từ trong thất đi ra ngoài để chống lại cơn buồn ngủ, Ngài 
đi kinh hành trên con đường kinh hành, rồi từ dưới đường kinh hành khi bước lên 
con đường kinh hành, Ngài trượt chân té xuống do buồn ngủ. 

Ngài lấy đó làm đề mục suy quán, tự sách tấn mình và chế ngự được phiền 
não hôn trầm. Tiếp theo Ngài phát triển tuệ quán chứng đắc Thánh quả Alahán, 
từ đó, Ngài sống an lạc thọ hưởng giải thoát lạc. 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Kosambi khuyên giải hai nhóm Tykhưu 
đang gây chia rẽ trong kinh thành Kosambi, nên sống hòa hợp với nhau. Nhưng 


@)- Thag. 118 ; ThagA. 

)- Thag. 155 — 156. 

@- M.1.462. 

4)- DhA. i. 115 - 117; DhpA, iv. 126. 
G)- ThagA. 1. 235. 

()- Ap. ¡. 333 
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hai nhóm Tykhưu này cố chấp không nghe lời dạy của Bậc Đạo sư, Đức Thế Tôn 
lặng lẽ rời khỏi kinh thành Kosambi. 

Trên đường đi đến vườn PacInavamsamigadaya, Đức Thế Tôn có đến viếng 
trú xứ của Ngài Bhagu. 

Đức Thế Tôn tán thán cách sống tịnh cư của Ngài và hỏi rằng: 

- Này Tỳkhưu, vì sao cho đến hôm nay ngươi vẫn còn sống tỉnh cần như vậy?. 

Ngài đáp lời Đức Thế Tôn qua bốn kệ ngôn 

271- Aham middhena pakato; vihara upanikkhamim. 

Cankamam abhiruhanto; tattheva papatim chama. 

“Con thường bị dã dượt; nên ra khỏi nơi trú. 

Đi trên đường kinh hành; nơi ấu té xuống đất”. 

272- GattanI parimaJjitva; punaparuyha cankamam. 

Cankame cankamim soham; aJJhattam susamahito. 

“Tqu chân được xoa bóp; lại lên đường kính hành. 

Qua lạt trên đường kính hành; nội tâm con định tỉnh”. 

273- Tato me manasIkaro; yonIso udapaJJatha. 

Adimnavo paturahu; nibbidã samatitthatha. 

SIhế rồi, con khởi tác Ú; khéo suụ nghĩ đúng. 

Những nguụ hiểm hiện rõ; con an trú nhàm chán”. 

274- Tato cittam vImucel me; passa dhammasudhammatam. 

Tisso vIJJa anuppatta; katam buddhassa sasana”nt1. 

“Nhờ đó tâm con giải thoát; thấu rõ chân điệu pháp. 

Ba mĩnh con đạt được; lời Phật dạu làm xong”). 

- Lành thay, lành thay, này Bhagu. 

Cũng trong nhân duyên này, Đức Thế Tôn giảng pháp đến Ngài Bhagu trọn 
ngày đêm (Bản Sớ giải kinh Tương Ưng nói rằng: Trong cuộc viếng thăm này, Đức 
Thế Tôn thuyết về sự lợi ích của hạnh sống độc cư (ekacarauase ãnisamsa) trọn 
ngày qua buổi thọ thực và trọn đêm (sakalapacchabhottañ ceua tìụamarattHf 
ca)2). Trong Tạng Luật có đề cập cuộc viếng thăm của Đức Thế Tôn với Ngài 
Bhagu, nhưng Đức Phật chỉ hỏi Ngài Bhagu về sức khỏe sự sinh hoạt của Ngài 
Bhagu có được an vui hay không mà thôi6). Bản Sớ giải kinh Rathavinita (Trạm 
xe) có đề cập đến kinh Kilesiya, nói rằng: Đức Thế Tôn vì Ngài Bhagu, thuyết lên 
lợi ích về hạnh sống độc cư, nhưng chưa tìm thấy bài kinh Kilesiya này, có khả 
năng bài đã bị thất truyền). 

Hôm sau, Ngài Bhagu theo Đức Thế Tôn vào làng khất thực rồi trở về trú xứ 
của mình, Đức Thế Tôn tiếp tục du hành đến vườn PacInavamsamigadaya thăm 
ba vị Tôn giả: Bhaddiya, Anuruddha và Kimbila. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên hoa), tiền thân Ngài Bhagu là một gia 
chủ, có cúng dường hoa đến Xálợi Phật. 

Mệnh chung, vị gia chủ này tái sinh về cối Hóa lạc thiên (NImmanarati)6). 

Trưởng lão Bhagu có thể là Trưởng lão Jatipupphiya nói trong tập Thánh 
nhân Ký sự (Apadana)®), 

Trong Tạng Luật có ghi nhận: Có vị Trưởng lão có tên là Bhagu, trú ngụ cùng 
với Trưởng lão Jatipupphiya tại Tự viện Kukkuta (Kukkutarama) trong kinh 
thành Pataliputta©®, nhưng không phải là Trưởng lão Bhagu được đề cập ở đây. 


@)- Thag. vs. 271- 274; ThagA. 1. 380. 

()- SA. 1i. 222. 

G)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm (Mahavagga). Chương X. Kosambi, số 248. 
()- MA. 1. 361. 

G)- ThagA. ï. 380. 

(6)~ Áp. 11. 405 ADp. I1. 405. 
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*Balakalonrtaka. 

Có khi viết là Balakalonakarama hoặc Balakalonakaragama. 

Đây là một địa danh gần kinh thành Kosambi, không thể xác định đó là khu 
Uườn (arama) hay là làng (gama) vì không có đủ tư liệu chính xác. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trung bộ, có hai giả thuyết: 

a- Là tên ngôi làng làm muối (lonakaragama) của Trưởng giả Upali. Có lần 
dân làng đến gặp Trưởng giả Upaäli về việc thuế muối, Trưởng giả pali đi cùng với 
dân làng đến làng này, sau đó Trưởng giả Upali đến yết kiến giáo chủ Nigantha 
Nataputta của mình. Nếu giả thuyết này đúng thì làng này nằm gần làng Nalanda. 

b- Từ balakimnia trong Kinh điển, đó là một tính từ có nghĩa là “những kẻ 
ngu” (balavatiya balussannaya). 

Sự nhầm lẫn này đã có từ xa xưa®), 

Soạn xong ngày 21-12-2012. 
(Nhằm ngày oo-12-năm Nhâm Thìn) 
( Xin xem tiếp tập 12). 


@)- Vịn.1. 30O. 
@)- MA. ii. 506. Cp., JA. 1. 246 có nói đến balagamikamanussd là những người ngu. 
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Gđ. Bà Huyỳnh thị Mai (đại diện cô Tám Kinh). 
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